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LỜI NÓI ĐẦU 


Bảo vệ mới trường sinh thái ngày cảng là vấn để có ý nghĩa cấp thiết và 
mang tỉnh toàn cáu. Môi sinh của con người có những nhân tố không khổng 
chế được và những nhân tổ khống chế được. Loại nhân tố thứ nhất nếu 
nghiền cứu và tính kể đến đáy đủ sẽ tao điều kiện xáy dựng sát hợp vải thực 
tế hơn trên một vàng lãnh thổ đã cho. Loại nhân tố thứ hai nếu có những 
thông tin đáy đủ về mọi mặt kinh tế - xã hội và Kĩ thuật thì cho pháp xác định 
tổï tt các phương ẩn trong xây dựng. Vì vậy, kiến trúc xây dựng hơn-bất cứ 
ngành nào khác phải gẵn chật với kế hoạch bảo vệ mới sinh, 

“Kiển trúc là sự thống nhất của nghệ thuật và khoa học trong việc 
hình thành môi sinh của con người”. Nhận định này của Đại hội KTS quốc 
tế lấn thứ I4 tại Vacsava cách đây hơn 20 năm vẫn còn nguyễn giá trị. Con 
người sổng, làm việc và xinh hoạt trong không gian kiểu trúc với các điều 
kiện tự nhiên và nhân tạo khác nhau cắn biết cách lợi dụng triệt để các điều 
lên thuận lợi của khí hậu thiên nhiên và chống lại các tác hai của khí hậu, 
liểm hoạ của thiên nhiên, biết cách xảy nhà, bố trí nội thất, tổ chức cuộc. 
xớng Irong không gian của công trình kiến trúc cũng như trong không gian 
4õ thị, nông thôn một cách hợp vệ sinh. Việc làm này càng khó khăn khí có 
nliững thách thức to lớn nhưư biển đổi khi hậu và những hậu quả của việc phá 
vỡ cân bằng sinh thái trong từng quốc gia cũng như trên phạm vì toàn cấu. 
tiết phát huy cái gi, chống tránh cái sì, chúng ta mới thực hiện được những 
tước mơ về một nền kiến trúc dẫn tộc và hiện đại, vốn có mới quan hệ khăng 
khít với môi trường khí hậu và con người bản địa. 


Để làm sáng tỏ nhưềng vấn để có liên quan nói trên, cầm kết hợp kiến thức 
của nhiều ngành khoa học khác nhau như vật lý học, khi hậu học, xinh thái 
vệ sinh lao động. Vì vậy, đủ đã cố gắng dưa 
vào cuốn sách này những kiến thức và thông tin cắn thiếi, song chắc vẫn còn 
nhiều thiếu sói, chưa thoả mãn được người dọc, mong các bạn lượng thứ. 


Tác giá 


CHƯƠNG MỐI QUAN HỆ TAY BA 


TỪ MỘT CÂU PHƯƠNG NGÔN QUEN THUỘC 


Không rõ câu phương ngôn có từ bao giờ, song nó đã tồn tại ở nước ta 
như một chân lí: làm nhà hướng Nam. Đây là một kinh nghiệm truyền 
thống: ở vùng đồng bằng đất nước này, cái việc làm nhà, trổ cửa ra hướng 
Nam hoặc các hướng lân cân Nam, ghé Đông, đã trở thành lệ. 


Ông cha ta từ ngàn xưa đã phần nào hiểu được các đặc điểm của đất trời, 
khí hậu, biết khai thác chúng trong việc làm nhà, mà bắt đầu từ việc đật 
hướng. Làm nhà hướng Nam ất là hứng được ngọn gió mát lành. Nguyễn 
Khuyến đã chẳng khoan khoái nhắc đến ngọn gió này: "May được Nóm 
Nam cơn giỏ thổi” đó sao! 

Với tư cách chủ thể - con người - ông cha ta đã gắn chật kiến trúc với 
thiên nhiên: Mối quan hệ giữa con người với kiến trúc và thiên nhiên được 
hình thành. Và trong việc làm nhà, tức là trong sáng tạo kiến trúc, con người 
đã tìm thấy một biện pháp hữu hiệu đầu tiên, không tốn kém mà lại cải thiện 
điều kiện ở được rất nhiều, là đật hướng nhà. 

Nói đến hướng nhà là để cập tới vị 0í của công trình kiến trúc đối với 
vòng chân ười, cụ thể hơn nữa là vị trí cửa đón gió. Vị trí của cửa đón gió 
khác nhau thì hiệu quả gây cảm giác mát mẻ đối với người cũng khác nhau. 
Nước ta là xứ nóng, mát là tiêu chuẩn hàng đầu. Từ những phát hiện ngấu 
nhiên đến nhận thức tự giác là cả một quá trình. Quá trình đó phần nào đã 
được phản ánh cô đọng trong câu phương ngôn quen thuộc nồi trên. 


Như vậy không phải chỉ đến ngày nay mà từ thời xa xưa, người ta đã biết 
gắn khí hậu với kiến trúc, thể hiện trong việc ông cha ta chọn hướng làm nhà. 

Thuật ngữ khí hậu bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "klima", ban đầu có nghĩa 
là đó nghiêng. Người cổ Hy Lạp quan niêm rằng trạng thái khí quyển - mà. 
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nhiệt độ không khí được coi như một yếu tố khí tượng đậc trưng - chỉ phụ 
thuộc vào độ nghiêng của tỉa Mặt trờï tới Trái đất. Mặt tời càng cao thì tỉa 
nắng càng gần thẳng góc với bể mặt Trái đất, và do đó càng truyền nhiều 
nhiệt lượng tới Trái đất. Khi đó, nhiệt độ bể mặt đất và nhiệt độ lớp không 
khí gắn Trái đất càng cao. Cũng vì vậy, từ lâu người xưa cho rằng khí hậu 
chỉ phụ thuộc vĩ độ địa phương. Bởi thế, Trái đất được chia thành các dải 
mật đất theo vĩ độ. Tương ứng với độ cao trung bình của Mật trời và độ dài 
ngày, người ta chía ra các đới: đới lạnh, đới ôn hoà, đới nồng. 
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Hình 1.1: Quy luật chuyển động của Trái đất quay xung quanh Mặt trời 
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Quan niệm vẻ khí hậu được chính xác hoá dần theo trình độ phát triển 
khoa học nói chung và khí hậu học nói riêng. Đến nay, chúng ta đều hiểu 
khí hậu là toàn bộ quá trình chuyển đổi theo một trật tự nào đó của mọi 
trạng thái khí quyển có thể xảy ra ở một nơi nhất định, được hình thành do 
tác động liên tục của các yếu tố và điều kiện hình thành khí hậu. Đối với 
một địa phương nhất định, các điều kiện đó phụ thuộc vào vĩ độ, mức cao 
trên mật biển, vị trí tương đối so với biển, tính chất bể mặt nước (đại dương, 
biển, hồ chứa nước), địa hình mật đất, mật đệm là cỏ cây hay băng tuyết... 


Song, người xưa chưa thể quan niệm khí hậu đầy đủ như vậy. Ông cha ta 
chỉ biết làm nhà hướng Nam tốt là vì mùa Hè mát, mùa Đông đỡ lạnh. Kinh 
nghiệm này có được là phải trải qua hàng ngàn năm vật lộn với thiên nhiên 
làm quen với khí hậu. Từ lúc con người chỉ thấy thiên nhiên gieo rắc tai 
ương, thảm hoạ cho họ đến khi nhận thức được rằng có thể khai thác, tận 
dụng được nó như một biện pháp có hiệu quả, thật không đơn giản và mau 
chóng chút nào. Tất nhiên, đã là kinh nghiệm thì mang tính kế thừa. Người 
ta cứ áp dụng, nhiều khí không cần tìm nguyên nhân và cũng chẳng cần khái 
quát hoá về phạm vi lần mức độ áp dụng. 

Vậy thì, đật hướng nhà thế nào là hợp lý ? Đặt uướng nhà là một biện 
pháp quy hoạch - kiến trúc quan trọng, cho phép tăng cường hoặc giảm yếu 
các tác động có lợi hoặc không có lợi của các nhân tố khí hậu - thiên nhiên 
tới người sống trong nhà. Hướng hợp lý của ngôi nhà được xác định theo 
các yêu cầu vệ sinh hoặc yêu cầu sử dụng các phòng chủ yếu trong ngôi 
nhà theo điều kiện chống tránh hoặc tận dụng nắng gió ở một địa phương 
nhất định. 


Chúng ta hiểu hướng nhà là hướng của cửa thường xuyên có điều kiện mở 
của các phòng đặc trưng cho chức năng sử dụng của công trình kiến trúc: 
phòng ở trong nhà ở, lớp học của trường học, gian sản xuất trong nhà máy... 
Hiệu quả của việc đặt hướng nhà hợp lý khá rõ rệt vì giảm được giá thành 
công trình từ 2 đến 5% mà vẫn đảm bảo điều kiện tiện nghỉ cần thiết cho 
môi trường bên trong nhà. 

Kinh nghiệm của người xưa làm nhỏ lướng Nam không thể áp dụng cho 
mọi địa phương trên toàn lãnh thổ được, bởi lẽ nó không cho ta biết phạm vỉ 
ấp dụng cũng như hiệu quả của các hướng khác nhau, ngoài hướng Nam. 


9 


KIẾN TRÚC VẢ MÔI SINH. 


Phải khẳng định rằng, trong điều kiện nước ta có khả năng khai thác, khí hậu 
trong một khoảng thời gian tương đối dài trong nâm, đồng thời còn chưa đủ 
điều kiện sử dụng mở rộng các biện pháp cơ khí, thì việc chọn hướng nhà 
càng có một ý nghĩa kinh tế kĩ thuật to lớn. 

Hướng nhà hợp lý phải đảm bảo điểu kiện thông gió tự nhiên và tình 
trạng bức xạ chiếu vào nhà tuỳ theo mùa. Do vậy, hướng nhà có liên quan tới 
hướng gió thịnh hành hai mùa, lượng bức xạ, đường chuyển động của Mật 
trời trong năm. Ngoài ra, còn phải chú ý tới địa hình nơi xây dựng, yêu cầu 
tổ hợp kiến trúc và sử dụng của công trình. 

Hướng nhà hợp lý còn là hướng có lợi về bức xạ Mật trời. Ở miền Bắc 
nước ta, tuy thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm nhưng có mùa Đông lạnh hướng 
có lợi vẻ bức xạ Mật trời phải đáp ứng yêu cầu cho cả hai mùa: cần làm cho. 
năng lượng Mặt trời bức xạ vào nhà ít nhất về mùa Hè” và nhiều nhất vẻ 
mùa Đông; tỉa nắng vào nhà nông nhất về mùa Hè và sâu nhất về mùa Đông. 

Lấy thí dụ tại Hà Nội (vĩ độ 21B), nhìn trên đường chuyển động biểu 
kiến của Mật ười, thì tại điểm quan sát 0 - nơi đặt ngôi nhà - sẽ hứng được 
những tỉa nắng "xiên khoai" tại mật nhà phía Tây. Hướng Tây là hướng hoàn 
toàn bất lợi vì gió có nắng chiếu lại trùng với giờ có nhiệt độ bên ngoài cao 
nhất; do đó càng gây nóng bức, khó chịu. 


“Trong khoảng hướng Đông Nam đến Tây Nam, bức xạ Mật trời có trị số 
nhỏ nhất về mùa Hè (khoảng 100 - 1000 kilôcalo/m” ngày) và lớn nhất vẻ 
mùa Đông (khoảng 2000 - 3300 kilôcalo/mẺ ngày). Song vì theo hướng. 
Tây Nam, thời điểm có bức xạ lớn nhất lại trùng với nhiệt độ cực đại bên 
ngoài: vì vậy, nếu xét đồng thời cả nhiệt độ và bức xạ thì hướng Tây Nam 
bất lợi. Còn hướng Bắc, vẻ mùa Đông Mật trời không chiếu vào nên bị lạnh, 
cũng là hướng không tố. 


Hướng hợp lý còn phải là hướng có lợi vẻ gió. nghĩa là tận dụng được gió. 
mát mùa Hè, hạn chế gió lạnh mùa Đông. Theo tiêu chuẩn này, hướng Đồng 
Nam tốt nhất: vẻ mùa Hè, gió mát có tấn suất lớn thổi chính điện; về mùa 


'' Khái niệm mùa Hè, mùa Đông ở đây không trùng với mùa Hè và mùa Đông trong tứ 
cquý (Xuân, Hạ. Thu, Đông), mà biểu thị mùa nóng. mùa lanh tương ứng với thời kì từ thắng 
4 đến tháng 9 và tháng 1O đến tháng 3 đối với các địa phương miền Bắc nước ta. 
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Đông, gió Đông Nam ấm áp, tấn suất không lớn. Nhà đặt hướng này về mùa 
Đông tránh được gió Đông Bắc giá lạnh với tần suất khá cao thổi vào đầu 
hồi nhà. Vậy hướng có lợi về gió ở Hà Nội nằm trong khoảng từ Đông đến 
Nam. Tổng hợp hai nhân bố bức xạ Mặt trời và gió thì hướng nhà hợp lý ở 
Hà Nội là từ Nam đến Đông Nam. 

(Kết quả này cũng phù hợp với kinh nghiệm làm nhà hướng Nam, qua 
đấy chúng ta càng khẳng định hướng "Nam" của người xưa được hiểu mở 
rộng trong khoảng Nam và vùng lân cận ghé Đông), 


Hình 1.2: Sơ đồ hưởng nhà hợp lí 
4a) Hà Nội: b) Vrinh,. 

Người ta đã làm nhiều thí nghiệm trên mô hình và quan sát thấy rằng, 
không phải gió thẳng góc với mật nhà sẽ cho hiệu quả thông gió lớn nhất. 
Lượng gió lớn nhất ứng với góc gió thổi 15°. Với góc gió lớn hơn 30%, 
lượng thông gió giảm từ 8 đến 15 phần trảm, lệch 45° thì giảm tới 35%. 
Trên 45” thì lượng thông gió giảm đi rất nhanh. Do vậy, hướng nhà xè xích 
trong khoảng 13 so với hướng gió chủ dạo, thậm chí tới 30°, vẫn đảm bảo. 
hiệu quả thông gió khả quan. Kết quả nghiên cứu trên đây cho phép chúng 
ta tuỳ thuộc vào địa hình có thể điều chỉnh hướng nhà hợp lý trong phạm vì 
Tiêu trên. 


“Ta hãy chọn một địa điểm khác để xem kinh nghiệm làm nhà hướng Nam 
có còn dúng không. Thử lài xuống phía nam hơn 2° vĩ tuyến, chẳng hạn tại 
thành phố Vĩnh (vĩ độ 1846'45B). thì hướng nhà hợp lí nằm trong phạm vi 
nào ? Bằng cách xác định theo hai nhân tố Mật trời và gió đã nêu trên, kết 
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quả không hoàn toàn giống như ở Hà Nội. Điều đó là hiển nhiên, vì gió chủ: 
đạo mùa Hè tại thành phố Vinh là gió Tây Nam với tấn suất 43,8%, rồi đến 
gió đông với tần suất 13,4% trong khi gió Đông Nam chỉ có tẩn suất 7,4%. 
“Tính chất của loại gió Tây Nam, chúng ta sẽ có địp nói tới ở chương sau, 
nhất là việc chống tránh hay tận dụng loại gió này. Việc nghiên cứu hướng 
nhà ở các vùng có khí hậu đặc thù như Vinh cho thấy cán kết hợp giữa kinh 
nghiệm truyền thống với nghiên cứu khoa học và thực nghiệm tại chỗ mới 
mang lại kết quả xác đáng. 

Ai đã tới Vinh, đi ngang khu nhà ở Quang Trung, nếu tỉnh ý sẽ thấy các 
dãy nhà 4 - 5 tầng quay ra hướng Mật trời mọc. Việc bố trí những ngôi nhà 
như thế trên cùng một mảnh đất với các dãy nhà quay hướng Đông Nam cổ 
truyền, có phải chỉ để phá cái vẻ đơn điệu, xếp hàng mà ta thường gập ở 
những khu nhà xây dựng ở Hà Nội không ? Đó cũng là một lí đo, song mục 
dích quan trọng hơn là những người thiết kế muốn kiểm tra thực hiện hướng, 
nhà hợp lí tại đây, trên công trình thực, trên chính xứ sở của thứ gió Tây 
Nam nóng khô nổi tiếng và gió Đông mát rượi mỗi khi chiều về. 

Hướng nhà hợp lí không chỉ áp dụng bó hẹp trong từng ngôi nhà riêng 
biệt mà còn mở rộng ra đối với toàn khu nhà ở trong một khu quy hoạch 
hoặc ö phố. Việc quy hoạch các trục đường phố chính trong đô thị cũng 
cần chú ý tới hướng gió chủ đạo. Kinh nghiệm quy hoạch thành phố Vinh 
lần đầu tiên trong những năm 50 của thế kỷ XX, đặt đường trục chính 
theo hướng Tây Nam với mục đích tránh gió Tây Nam cho các ngôi nhà 
quay ra mặt đường - đã gây hậu quả dẫn luồng không khí khô nóng chạy 
qua phổ, là nguyên nhân làm bụi thêm, nóng thêm và thậm chí tạo điều 
kiện cho hoả hoạn lan truyền. 

"Trong quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nhiều đường phố 
mới được hình thành; tất nhiên là không phải bao giờ cũng có được hướng tốt 
cho các nhà mặt phố. Trong trường hợp không chọn được hướng tốt thì phải 
dùng các biện pháp quy hoạch mặt bằng, mặt đứng cho ngôi nhà sao cho tạo 
được môi trường không khí thông thoáng. Chớ vì muốn tạo hướng tốt mà đặt 
mặt nhà chếch hẳn với mặt đường phố, làm mất mỹ quan đõ thị. 

“Trong việc làm quen với khí hậu - thiên nhiên, không chỉ có kinh nghiệm 
đật hướng nhà. Gắn liễn với công trình kiến trúc dân gian bao giờ cũng có. 
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cỏ, cây, vườn tược. Người xưa đã biết cách trồng cây theo phương thức 
“chuối sau, cau trước” để hạn chế gió phía sau nhà về mùa lạnh và tận dụng 
gió phía trước nhà vẻ mùa nóng đối với nhà đặt hướng Nam. Câu phương 
ngôn thứ hai này đã bổ sung một cách khéo léo và đầy đủ cái kinh nghiệm 
đạt hướng nhà nói ở trên. Đến đây, khí hậu đã lẻn vào công trình thật sự rồi! 
'Về mùa Đông, nếu nhà đã quay hướng Nam, hoặc Đông Nam, mật sau nhà, 
phía gió "Bác" hun hút thổi tới, đã có rặng chuối lá to bản xum xuê che 
chắn. Về mùa Hè, gió Đông Nam từ phía trước nhà thổi tới; hàng cau có tấn 
lá cao chót vót vẫn chừa chỗ cho ta hưởng ngọn gió mát lành. Không phải 
chỉ có vậy. Trong kiến trúc nhà dân gian, sân trước nhà cần thiết cho việc 
phơi phóng thóc, màu, rất cần nắng; cách trồng cau như vậy, thật có hiệu 
quả và hợp lí 


Hinh 1.3: Cách trồng cây để tránh gió và đón gió 


Ai đã đi qua khắp nẻo đường đất nước đều thấy phong cảnh mỗi vùng có. 
khác, nổi bật ở các dáng ấp điển hình của nhà dân gian. Khách qua đường 
tỉnh ý sẽ tự hỏi: tại sao ngôi nhà vùng biển lại có đáng thấp lùn, mái đồ sộ 
chắc chắn; tại sao ngôi nhà vùng đồng bằng trông cân đối, có cửa rộng mở 
và hàng hiên rộng rãi với các tấm mành, giại vui mắt ở phía trước; tại sao ở 
vùng trung du và vùng núi thấp lại có kiểu nhà sàn xinh xắn và kín đáo 2... 
Hàng trảm câu hỏi "tại sao" đó có thể được trả lời vấn tất như thế này chãng: 
khí hậu, chính ảnh hưởng của khí hậu, đã in lại dấu vết một cách đậm nét 
trong kiến trúc dân gian ? Hình thức bến ngoài thoáng nhìn thấy, chừng ấy 
thôi, đã phản ảnh một sự thích nghi, hay nói đúng hơn là quá trình phấn đấu 
để thích nghỉ qua bao thế kỉ của ông cha ta đối với khí hậu; đó là kết quả của 
việc nhận thức, chống tránh và tận dụng khí hậu. 
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Vậy là, mối quan hệ nhân quả không thể tách rời giữa con người, kiến 
trúc và khí hậu đã được thiết lập. 


QUAN HỆ TAY BA 


Nếu xét vế quá trình hình 
thành kiến trúc”, chúng ta có 
một trât tự: khí hậu - con 
người - kiến trúc. Với hình 
ảnh các hang động của người 
tiền sử, những túp lêu sơ sài 
của cấc tộc người đấu tiên, 
chúng ta dễ dàng chấp nhận 
sơ đồ này (hình 1.4). 

“Tuy vậy, sơ đồ trên chỉ có ý 
nghĩa ở thời kì đấu, khi công 
trình kiến trúc, với tư cách là Hìnk1.4: Phòng đá ở Õetagne (Pháp) 
sáng tạo phẩm của con người, mới được sản sinh ra một cách có ý thức trong 
quá trình chống chọi lại các lực lượng thiên nhiên không phù hợp với điều 
kiện sinh tổn: nắng lửa, mưa giông, bão tố, bảng giá và lũ lụt v.v... Mối quan 
hệ sơ khai này còn mang tính tự phát và đơn giản. Gắn bó trực tiếp nhất vẫn 
à quan hệ giữa khí hậu và con người rối đến con người với "công trình" kiến 
trúc kiểu hang động, lều lán... 


Cũng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, con người đã nhận 
ra rằng, bản thân môi trường khí hậu nhỏ, môi trường sống mới của con 
người, ra đời cùng một lúc với công trình kiến trúc do con người sáng tạo 
nên, tự nó có một quy luật tồn tại khách quan riêng biệt. Quy luật này có 
một mối liên hệ gắn bó trực tiếp và chật chẽ với môi trường khí hậu bên 


') Trên quan điểm thẩm mĩ học, kiến trúc được hiểu là nghề thuât xây dựng. một dạng. 
“đặc biệt của hoạt động sáng tao của con người; kết quả của hoạt động này là tác phẩm, thể 
hiện tính thống nhất giữa vân hoá, xã hội và nghệ thuât. Trên quan điểm xây dựng. chững ta 
hiếu kiến trúc là một lĩnh vực của xây dựng nhằm tao nền môi trường không gian vật chất 
nhân tạo có tổ chức như nhà và công trình. thành phố v..... 
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ngoài. Con người buộc phải nấm bắt cùng một lúc hai loại quy luật 
tón tại khách quan - "khí hậu” và "kiến trúc trong khí hậu” - để vận dụng, 
để ứng xử sao cho có lợi nhất đối với điều kiện sinh tồn hợp lí của con 
người trong trường khí hậu cụ thể. 


Kể từ đó, sơ đồ quan hệ mang trật tự mới: khí hậu - kiến trúc - con 
người. Quá trình này có tính chất tự giác và liên tục. Sơ đồ này không những 
biểu thị được trật tự thời gian mà cả không gian ở góc độ kiến trúc là đối 
tượng cần xem xét. Dưới tác động của các điều kiên khí tượng và khí hậu, 
kiến trúc phải có chất lượng như thế nào về hình thức và nội dung để thoả 
mãn yêu cầu tối thiểu của con người về ân, ở và sinh hoạt. Về không gian, 
kiến trúc có tác dụng như một biện pháp lớn để hạn chế, thu nhỏ, ngăn cách 
môi trường bên ngoài. vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu, với môi 
trường bên trong, nơi con người trú ngụ. Chấp nhận sơ đồ này không có 
nghĩa là chúng ta hạ thấp vai trò của con người. Khí hậu - thiên nhiên không 
thể tự nó chỉ phối cốt cách của nếp nhà, của kiến trúc, mà chỉ có con người 
khi đã nhận thức đầy đủ về khí hậu - thiên nhiên mới sáng tạo ra cốt cách 
của kiến trúc trên đất nước, quê hương mình. Đến lượt nó, kiến trúc không tự 
vận dụng được các quy luật của thiên nhiên, và chẳng có ai khác ngoài con 
người mới nhận thức được các quy luật đó mà sáng tạo ra kiến trúc. Trong 
mmối quan hệ giữa khí hậu - thiên nhiên với con người và kiến trúc, con người 
bao giờ cũng đóng vai trò chủ thể sáng tạo. 


“Tuy nhiên, không thể phủ nhận tính thống nhất của mối quan hệ tay ba 
này. Chúng ta nhận biết, so sánh được đặc điểm của kiến trúc vùng này với 
vùng kia, xứ này với xứ khác là căn cứ vào biểu hiện thống nhất và kế tiếp 
siữa kiến trúc và khí hậu. Nhà ở vùng khí hậu nóng khô có kết cấu dày kín, 
còn ở vùng khí hậu nóng ẩm có kết cấu thoáng hở, đã phản ánh đặc điểm khí 
hậu chung nhất tại các vùng đó. Nhận thức được ý nghĩa của quan hệ tay ba, 
chúng ta sẽ sáng tạo được kiến trúc hợp lí. đồng thời có điểu kiên thể hiện 
tính dân tộc trong kiến trúc. 


Chính từ trong việc tìm tồi các biện pháp kiến trúc để ứng phó có hiệu 
cquả với khí hậu - thiên nhiên, mà người kiến trúc sư - dù là người nước ngoài 
- một khi đã nhận biết được khí hậu nơi công trình của mình sẽ xây dựng, 
vẫn có thể sắng tạo thành công các hình thức kiến trúc độc đáo. Đó là trường 
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hợp kiến trúc sư người Pháp Le Corbusier với các đồ án nổi tiếng của ông về 
quy hoạch đô thị và công trình dân dụng tại nhiều nước xứ nóng châu Phi, 
châu Á. Việc khai thác đặc điểm khí hậu - thiên nhiên không những đảm 
bảo tính dân tộc trong công trình kiến trúc, mà trong chừng mực nhất định 
còn đem lại tính hiện đại nữa. Điều này có thể chấp nhận được khi quan 


niệm rằng, hình tượng kiến trúc là một bộ phận của tính dân tộc trong kiến 
trúc. Hình tượng kiến trúc luôn luôn đổi mới do cơ sở vật chất và kĩ thuật 


nó đổi mới, vì vậy tính dân tộc cũng hiện đại hoá theo (hình 1.5). 


3) 


TÚ 
VN 


Đ) 


Hình 1.5: Le Corbusier: Tàa nhà Ban thự kí ở Săngđiga 
a) Mặt chính: b) Tấm chắn nẵng 
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KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG VÀ KIẾN TRÚC DÂN GIAN 


“Xuất phát từ quan hệ hữu cơ giữa kiến trúc và khí hậu, người ta có thể nhận 
định và đánh giá đặc điểm khí hậu - thiên nhiên của một địa phương trong 
thiết kế xây dựng nhà ở theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất, thông thường, 
căn cứ vào số liệu quan trắc nhiều năm của các đài trạm khí tượng. Phương 
pháp ánh giá trên cơ sở định lượng này đáng tin cây và cho những nhận định 
khá xác đáng. Tuy nhiên, trong điểu kiện địa phương không có đài trạm khí 
tượng, hoặc số liệu khí tượng ở đồ còn ít, thì phải áp dụng cách thứ hai, tức là 
nhận định đặc điểm khí hậu địa phương qua kiến trúc dân gian. Rö ràng ở đây 
có một quan hệ nhân quả trong mối liên hệ tay ba mà chúng ta đã để cập tới ở 
trên. Kiến trúc, đúng hơn là kiến trúc dân gian, chính là tấm gương phản ánh 
chân thực điều kiện khí hậu địa phương trên những nét lớn. 


Hình 1.6: Hình thức che nắng của nhà ở đồng bằng Bắc Bộ 


Kiến trúc dân gian phổ biến nhất là nhà ở, nơi trú ngụ thường xuyê 
lâu đời của con người. Chịu nhiều thử thách đối với tác dộng của khí hậu, 
nhà ở đã biểu hiện trọn vẹn ảnh hưởng của nó cũng như sự ứng xử thích 
đáng của con người đối với khí hậu. Từ cách bố trí các ngôi nhà, hình dáng, 
vị trí hàng hiên, kích thước lỗ cửa, cho đến việc sử dụng vật liệu tại chỗ. đều 
phản ảnh khí hậu địa phương. Mức độ phản ảnh mỗi nơi một khác. vì còn 
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phụ thuộc phần nào vào phong tục tập quán, mĩ cảm và thị hiếu dân tộc, 
song những phụ thuộc này không làm sai lạc được những nhận định cơ bản. 
Nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thường có hiên khá rộng, tường và mái thuộc 
loại kết cấu ngăn che nhẹ và thoáng hở, cửa đi quay hướng chính và mở rộng 
suốt các gian giữa, có các hình thức che nắng cơ động và phong phú: mành, 
giai, liếp... (hình 1.6). Tất cả đều phản ảnh điều kiện khí hậu của một vùng 
gió mùa nóng ẩm, nắng lắm, mưa nhiều. Nhà vùng biển có đáng thấp lùn, 
chắc nịch, đầu hồi bịt kín: dọc bờ nóc có các bộ phận chắn, neo buộc tương 


đối kiên cố, tường hồi dày và vững chắc bằng đá hoc tường trình nện kĩ 
Các biện pháp này hiển nhiên để ứng phó với gió lớn thường xuyên xảy ra. 


Hình 1.7: Nhà dân gian của mỗi dân tộc, ở mỗi vàng đều khác nhau 
a) Nhà sàn đân tộc Chơro; b) Nhà ở dân tộc Chàm: 
e) Nhà sản dân tộc Tày: đ) Nhà sản dân tộc Mường. 
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Hình 1.7: Nhà dân gian của mỗi dân tộc, ở mỗi vùng đều khác nhau ((iếp theo) 
e) Nhà rông dân tộc Bana; ƒ) Nhà sản dân tộc Dao. 


Ngược lại, khu vực Tây Bắc có hình thức nhà sàn xinh xắn, không ngại 
vươn lên theo chiểu cao, nhà đạt hướng bất kì tuỳ thuộc địa hình, bếp bố trí 
ngay trong nhà... Những đặc điểm đó phản ánh tình trạng lặng gió hoặc 
không có gió mạnh, yêu cầu chống rét cao hơn chống nóng (hình 1.7). Song 
điểm nổi bật trong kiến trúc dân gian ở mọi vùng đất nước là sự gắn bó với 
phong cảnh thiên nhiên. Điều này thể hiện ở sự chú ý đến địa hình, địa vật 
trong bố cục không gian của kiến trúc. Một sườn đổi, vài rặng cây, một cái 
ao xinh xắn đủ làm cho công trình kiến trúc có một vị trí vừa hợp lí, vừa 
ngoạn mục (hình 1.8). 


Hình 1.8: Cảnh nhà vườn ở Huế” 
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Có trường hợp một biện pháp kiến trúc thể hiện được sự chủ động khai 
thác yếu tố có lợi và đồng thời hạn chế được yếu tố bất lợi. Lẩy việc đật 
hướng nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ quay hướng Đông Nam làm ví dụ. Đây 
là trường hợp lí tưởng, nghĩa là việc hạn chế và tận dụng đặc điểm khí hậu 
cùng hòa hợp trong một phương án, hợp lí cả vẻ không gian lần thời gian. 
Song những trường hợp tương tự ít xảy ra. Thông thường, không thể vừa hạn 
chế, vừa tận dụng trong một phương án, mà chỉ thực hiện được một mật nào. 
thôi. Khi đó, kiến trúc nhà ở đân gian chưa thể cho chúng ta bức tranh đầy 
đủ về đặc điểm khí hậu địa phương. Yếu tố gió ở vùng biển có mật hạn chế, 
có mật tận dụng được, song những biểu hiện hạn chế của yếu tố này chiếm 
ưu thế trong kiến trúc nhà ở vùng biển: từ giải pháp quy hoạch, hình khối 
đến cấu tạo đều có mục đích phòng chống gió mạnh chứ không chú ý đến 
đón gió mát từ biển thổi vào. 


Để tránh những trường hợp ngộ nhận đặc điểm khí hậu địa phương in dấu 
trong kiến trúc dân gian, người ta phải tiến hành điều tra đặc điểm kiến trúc 
nhà ở dân gian về quy hoạch mật bằng, hướng nhà, biện pháp che nắng, 
chống gió, phòng mưa, chống ẩm, cách sử dụng vật liệu địa phương... điều 
tra , ghi nhận phong tục, tập quán và quá trình hình thành, phát triển của 
điểm dân cư vùng đó (di dân, thiên tai...). Qua công tác điều tra, sẽ tiến hành. 
phân loại các biện pháp chống tránh, khai thác tân dụng các nhân tố bất lợi 
và có lợi, đánh giá mức độ ưu tiên sử dụng các biện pháp đó tại địa phương. 


NGÔI NHÀ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 


Có lẽ ngôi nhà cổ truyền Việt Nam ở nông thôn là một đối tượng hội dủ 
ba nhân tố khí hậu - kiến trúc - con người. Ö Việt Nam, chưa có ai tổng kết 
về ngôi nhà cổ truyền Việt Nam đầy đủ và hay hơn kiến trúc sư Nguyễn Cao 
Luyện. Gần ba mươi năm trước đây, ông đã viết cuốn: "Từ những mái nhà 
tranh cổ truyền” trong đó nêu lên bảy đặc điểm quan trọng: 

Một là, nếp nhà tranh là sản phẩm của quá trình chống tránh những tai 
ương và tận dụng những ưu đãi của thiên nhiên. Hiểu thiên nhiên ở đây là 
khí hậu - thiên nhiên nhiệt đới. Ông viết rằng: "Vận dụng những ưu đãi sẵn 
có trong trời đất để khắc phục những tai ương bản chất của thiên nhiên; đấy 
chính là toàn bộ cái bí quyết của tổ tiên chúng ta trong việc sáng tạo ra nếp. 
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nhà dân tộc - một không gian cư trú, một không gian kiến trúc, một không 
gian nhân tạo đã có thể đáp ứng những yêu cầu sinh lí và tâm lí, thể chất và 
tâm hồn của con người Việt Nam giữa thiên nhiên nhiệt đối”. Thực hiện 
được điểu này, chúng ta sẽ tạo ra được một môi sinh tối ưu ngay cả trong. 
thiết kế nhà ở hiện đại. Cái không gian nhân tạo có tốt hay không chính là 
do sự thấm nhuần quan điểm và kinh nghiệm khai thác đặc điểm khí hậu và 
thiên nhiên nhiệt đới Việt Nam. Nối đến thiên nhiên, tác giả cuốn sách nói 
trên không quên vấn để tác dụng của cây xanh trong việc che nắng và thông 
sió: "Để chế ngự cái tiết Hè gay gắt do tự nó gây nén, chính thiên nhiên kì 
diệu của đất nước chúng ta cũng lại sinh ra ngọn gió mùa tuyệt vời, ngọn gió. 
mất rượi ruột gan, ngọn gió tươi tỉnh tâm thần - cũng như đã sinh ra cả 
những vòm cây xanh màu nhiệm, những vòm cây mơn mởn màu lá, phá tan 
cái chói chang của nắng, những vòm cây xum xuê có bóng râm xua đi cái 
nồng bức oi nồng. Trong việc sáng tạo ra nếp nhà dân tộc, không phải tình 
cờ mà tổ tiên chúng ta lại đặc biệt chú ý lợi dụng tối đa từng làn gió thoảng 
và từng khóm cây trồng, để chế ngự cái nắng thiêu đốt và cái nóng nghẹt thở 
giữa một thiên nhiên vừa thanh tú vừa quái ác. Một nếp nhà quy cách bao 
giờ cũng ngoảnh mật hứng lấy ngọn gió nốm nam, và bao giờ cũng náu 
mình bên dưới những tán cây râm mát”. Kiến trúc sư cho rằng chọn hướng 
nhà để hứng lấy ngọn gió nổm nam, và để hứng lấy cả ánh nắng đẳng Đông 
của những buổi sáng đẹp trời. Phải chăng đó là chìa khoá để mở ra bao điều 
bí mật trong nếp nhà cổ truyền của dân tộc Việt Nam ? Khi nói về nếp nhà 
Việt Nam, tác giả có lí khi viết rằng: "nếu cái nắng cái gió là những gì nhiều 
khi khiến con người phải ra sức chống lại, thì lắm lúc cái nắng, cái gió lại 
cũng là những gì khiến con người phải niềm nở đón mời". Đánh giá cao vai 
trò của hướng nhà, ông quan niệm rằng: "Nhưng (gió) Nam ở đây cần hiểu là 
hướng gió lành, gió mát, chứ không máy móc nhất thiết phương Nam. Gió 
mát chính ở ta, thường từ phương Nam đến, nhất là Đông Nam, nhưng thật 
cũng co dãn tuỳ nơi. Có khi vướng núi, vướng rừng... gió phải đổi hướng đi..." 
Hai là. mái nhà tranh Việt Nam thể hiện một kiến trúc mỡ độc đáo, 
tạo ra sự thông thoáng tối đa cho nếp nhà dân tộc được dựng lên giữa một 
đất nước nhiệt đới. Tác giả không quên nhắc chúng ta về một khí hậu nóng 
và ẩm, và đặc biệt nhấn mạnh cái ẩm: chính cái ẩm khủng khiếp lại trùm lên 
tất cả! Khi trời nóng thì cái ẩm hoá thành hầm hập như hấp hơi, nặng nề và 
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ngột ngạt. Khi trời rét thì ẩm lại như xoáy vào dưới làn da, thấm vào trong 
khớp xương, tê cóng và nhức nhối. Chính cái ẩm quái ác ấy lại đã kích thích 
nấm, mốc, mối mọt, những kẻ thù nguy hiểm của ngôi nhà Việt Nam... và 
chính làn gió thông thoáng và tia nắng trong lành đã diệt trừ cái ẩm độc địa 
kia, và đồng thời cả nấm mốc, mối mọt...". 

Ba là, sử dụng ngay cả nhiều sản vật nhiệt đới do thiên nhiên ưu đãi dể 
tạo ra các vật liệu xây dựng có tính năng thông thoáng, các vật liệu thô sơ 
nhưng lại có cấu tạo tinh vi để chống nóng, chống nắng, chống ẩm, chống 
mốc một cách hữu hiệu đặc biệt. Đây là một bài học quý giá mà tác 
nêu ra, nó vẫn có tác dụng trong xây dựng hiện dại. Khí hậu nhân tạo không 
phải lúc nào cũng có ưu thế so với khí hậu tự nhiên, và vật liệu thô sơ nhưng 
nhiều khi lại có tính năng cách nhiệt, chống nóng, chống ẩm và thông khí 
một cách hoàn hảo hơn những vật liệu hiện đại và đắt tiền. Đã nói đến vật 
liệu của nhà tranh thì không thể không nhắc đến cây tre. Sử dụng tre không 
chỉ là vấn để mĩ thuật, là vấn để truyền thống bởi cái dáng thanh tao, cái chất 
cật ngà vốn có của nó, nhưng còn là vấn để kĩ thuật: chọn lựa, ngâm tẩm, 
uốn nắn và sử dụng đúng chỗ thế nào để tre được bến vững trong mọi thời 
tiết, quả là công phu (hình 1.94). 

Bốn là, về mặt mĩ quan thì "nếp nhà tranh cổ truyền quả đã có tiếng nói 
trong sáng mà gần gũi, những tiếng nói thân tình. Vì cảm giác khi nhìn nếp. 
nhà tranh rõ ràng là một cảm giác hài hoà và thoải mái". Đặc điểm này được 
nêu lên thật chính xác khi ta hiểu ngôn ngữ của kiến trúc và kích thước, tỉ lệ 
không gian, màu sắc, ánh sáng và sự hoà đồng vào cảnh quan chung quanh. 
“Thật là tài tình khi nếp nhà tranh cổ truyền được phác hoạ nội thất như sau: 
"Trong nhà thưa thớt một vài thứ đồ đạc đậm sắc bằng gỗ, còn thì nhè nhẹ, 
sáng sáng màu cối ngà của mật chiếu trải rộng trên giường, phản, của cột 
kèo, dầm, duối, ... của tường. Cột kèo, dầm, duỗi lại mối cái một chiều khác 
nhau làm ánh trời từng lúc, lấp loáng vàng non trên đó, như khẽ khàng reo 
hát lên giữa cái tĩnh mịch thoáng mát quen thuộc nơi thôn ổ” (hình 1.9b). 

Năm là, mái tranh cổ truyền trên đất ta mỗi nơi một khác, đồng bằng, 
vùng biển, vùng núi, chẳng nơi nào hoàn toàn giống nhau. Ở vùng biển, 
chúng ta có những ngôi nhà to nhỏ đều chắc nịch, thấp lùn như cố bám chặt 
lấy đất mà đương đầu với gió. Trong nhà, đại loại đâu đâu trên đất nước 
cũng những yêu cầu ăn ở như nhau. Nhưng dáng dấp bên ngoài, mặt nhà, 
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Hình 1.9: 
a) Vật liệu của nhà tranh; b) Khung sườn nếp nhà tranh, 
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mái nhà... cho đến cửa giả, đều rứt khoát tính chất kiến trúc ở đây một vùng, 
gió dữ". Và khi đó, tác giả nhấn mạnh yêu cầu vẻ cấu tạo tường và mái: 
"Tường bốn mặt nhà thường chia hai, lớp trên đã dày, lớp dưới còn dày hơn 
và là tường đất đấp, nên nhà hoám vào bể dày của tường. Mái cũng vậy, khi 
là mái ngói thì chít vữa chít vôi cho gắn chặt với nhau. Có nơi còn đặt thêm 
những tấm đá lên từng chỗ trên mái cho thần gió không làm gì được". Kiến 
trúc sư cũng rất am tường về ngôi nhà tranh vùng núi: "vùng biển sợ gió là 
như vậy, nhưng vùng núi, từ trung du trở đi gió không còn đáng ngại... Nhà 
cửa vì thế, mạnh dạn vươn cao sàn nhà hai tầng. Mái nhà đua ra rất rộng, 
chẳng còn rụt rè..." Cũng là nhà sàn nhưng sắc thái mỗi nơi một khác. Tác 
giả mô tả rất tỉ mỉ trong cuốn sách của mình về sự khác nhau gia nhà sàn 
Cao Bằng, nhà sàn Tây Bắc. 


Sáu là, quy hoạch không gian kiến trúc dân tộc của nếp nhà cổ truyền 
thật hợp lí và độc đáo. Tiêu biểu là ở vùng xuôi. "Nhà ở khắp chốn quê ta, 
thật đúng kiểu biệt thự. Qua cổng, qua vườn là sân rồi mới vào đến nhà. Đất 
chật người, nhưng là vùng xuôi, thường vẫn được cất có vườn bao quanh. 
Nhà thường là một tầng với "tiêu chuẩn", kĩ, dối khác nhau. Nhiều nhà quây 
thành chỗ ở; nhà trên hay nhà chính làm kĩ, và nhà dưới, tức nhà ngang, nhà 
phụ có phần xö bổ hơn. Chủ nhân mà thuộc ngành trưởng còn có ngôi nhà 
thờ họ". Ở góc độ an toàn, tác giả cuốn sách cũng có nhận xét rất tỉnh tế: 
"làm nhà tập trung bắt vấn liền nhau thì thường là nhà ngói toàn bộ hay nhà 
ngói xen với nhà tranh để chống cháy. Cháy là một tai hoạ ghê gớm khó 
tránh đối với nhà tranh. Thổi nấu phải thật xa mái, vì đầu mối tai hoạ là để 
lửa gần với mái rơm quá gắn" (hình 1.10). 

Bảy là, những mái nhà tranh chính là "những công trường của tình hữu 
ái". Thật vậy, ở nông thôn ta xưa nay, không ai làm nhà một mình, điểu này 
ai cũng tỏ, nhưng nêu ra như một sự khám phá về tính xã hội của kiến trúc 
cổ truyền thì hiếm thấy. Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện còn nhận xét rằng: 
“nhỏ thì nhỏ, công trường dựng một ngôi nhà lá, vẫn cứ một công trường. 
Mọi việc của nó không thể không hết sức khẩn trương... Không ngớt tiếng 
vật liệu di chuyển, tiếng chân người rậm rịch, tiếng cưa, tiếng tràng, tiếng 
dục... Và quy mức, định hình... mà điểu khiển mọi việc lắp ráp ào ào lên 
khung. Cả công trường khẩn trương không một phút buông lợi... Mảng vui 
chưa kịp nói, cười, bỗng đã nên cửa nên nhà". 
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Hình 1.10: Quy hoạch các nếp nhà tranh 

Ngoài ra, tác phẩm còn nêu cái "góc văn hoá" của nếp nhà tranh cổ 
truyền trong cả một chương sách. Đó là cái hiên, là gạch nối giữa nhà và 
thiên nhiên mang đầy tính văn hoá - nhân văn. “Hiên là chỗ ở thích nhất 
trong một ngôi nhà, vì đã làm hiên thì bao giờ cũng thoáng mát, quay ra 
hướng gió, vọng đến cảnh đẹp (hình I.! 1). Quả thật, nhà có cái hiên mới 
thấy quý vô ngần thú thiên nhiên trăng sáng, gió lên giữa cái oi bức ngày 
hè, mới thấu hiểu dưới ánh trăng, các gia đình trong thôn xóm, xay giã 
lam làm, vừa hát vừa làm ở sân, ở hè, ở hiên, nhộp nhịp nhường nào!". Và 
chính tại những cái hiên như thế này, đã nảy ra nhiều tứ thơ tuyệt diệu 
của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh khi thấy ánh trăng ghé thâm 
mái tranh cổ truyền! Nơi đây quả là điểm hẹn của đủ ba nhân tố khí hậu - 
kiến trúc - con người. 


Ngày nay, chúng ta càng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để ngược về 
cội rễ, tìm tồi những giá trị sáng tạo đã bắt đầu hình thành từ ngọn nguồn 
trong lành của kiến trúc Việt Nam mà nếp nhà cổ truyền là một điển hình 
tập trung. 
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Hình 1.11: Cái hiển vẫn hóa 


MỘT MÔN KHOA HỌC ỨNG DỰNG QUAN TRỌNG 


Có một môn khoa học sinh sau để muộn, nhưng ngay từ khi ra đời đã đật 
mình trong việc làm cho mối "quan hệ tay ba" ngày càng gắn bó và cũng cố. 
Đó là vật lí - môi trường xây dựng. Đây là một môn khoa học ứng dụng, 
nghiên cứu các quá trình vật lí xảy ra trong bản thân kết cấu, cũng như ở mỗi 
trường bên trong, bên ngoài công trình và các quần thể kiến trúc, mở rộng 
đến thị trấn hay thành phố. Môn khoa học này kết hợp với các khoa học và 
kĩ thuật xây dựng, với khoa học về sinh thái nhằm tạo nên những công trình 
có hiệu quả sử dụng và kính tế cao nhất, đảm bảo sức khoẻ và tiện nghỉ cho 
người sử dụng, bảo đảm điều kiện lao động, sinh hoạt và nghỉ ngơi cũng như 
yêu cầu thẩm mĩ của con người, góp phần giảm giá thành, tiết kiệm nguyên 
vật liệu và năng lượng, kéo dài độ bền lâu của công trình. 

“Tới đầu thế kỉ XX, với quy mô xây dựng nhà ở, nhà công cộng và nhà 
công nghiệp ngày càng lớn, môn khoa học này mới trở thành một khoa học 
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riêng biệt, bao gồm nhiều bộ môn kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình 
sáng tạo kiến trúc mà trước đây người ta tưởng chừng chúng ít liên quan với 
nhau. Các môn đó là khí hậu học xảy dựng, nhiệt kĩ thuật xây dựng, âm học 
kiến trúc và xây dựng, Kĩ thuật ánh sáng xảy dựng, trong đó khí hậu học xây 
dựng có liên quan tới công trình kiến trúc với tư cách là cơ sở đầu tiên để 
thiết kế - quy hoạch trên quy mô toàn lãnh thổ cũng như đến từng ngôi nhà, 
từng căn hộ. Đối tượng nghiên cứu của khí hậu học xây dựng là các tác động 
của khí hậu đối với ngôi nhà và công trình. Môn học này phát triển trên cơ 
sở những thành tựu về vật lí khí quyển và khí hậu đại cương. Song, nếu 
người ta có thể áp dụng một kiểu nhà nào đó cho mọi vùng khí hậu của một 
nước hoặc tại các địa điểm khác nhau trên Trái đất, thì có lẽ môn khoa học 
này có sinh mà không trưởng. Do nhu cầu thiết kế xây dựng những ngôi nhà 
đơn chiếc tại các địa điểm bất kì, đồng thời cần có kiểu nhà điển hình để áp 
dụng cho các vùng khí hậu khác nhau, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sức 
khoẻ và đời sống con người, mà sự phát triển của môn khoa học này đã trở 
thành cấp bách và có tính tất yếu khách quan. 


Công trình kiến trúc là một sản phẩm tồn tại dài lâu, qua hàng thế kỉ, do 
đó nó phải dâm bảo một thời hạn sử dụng mong muốn mà người ta gọi là 
tuổi thọ công trình. Dưới các tác động phá hoại của khí hậu và môi trường, 
công trình phải được xây dựng như thế nào đó để có được tuổi thọ quy 
hoạch. Tuổi thọ của công trình kiến trúc phụ thuộc vào chất lượng vật liệu, 
giải pháp kết cấu, tính chất các lớp bảo vệ phía ngoài kết cấu ngăn che, các 
biện pháp hạn chế tác động của nhân tố khí hậu nhằm đảm bảo cho tính chất 
vật lí, cơ học của vật liệu xây dựng không biến đổi theo thời gian. 


Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của nước ta, mưa thường kết hợp với 
sió. lượng mưa hắt vào tường khá lớn; vì vậy cần có những biện pháp tích 
cực đảm bảo độ bền của tường, chống ẩm một cách có hiệu quả. Các lớp vữa 
tam hợp mác cao, lớp ốp mặt tường bằng đá xẻ, granitô, đá rửa, gạch tráng. 
men, các lớp sơn, chất ngâm tẩm chống mục mọt cho kết cấu và vật liệu chỉ 
là một trong những biện pháp đảm bảo tuổi thọ công trình. Đừng quên kết 
hợp với biện pháp thông gió, làm cho kết cấu mau khô ráo, môi trường 
không ẩm thấp. 

Tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện nay đang để ra nhiều vấn đẻ phức tạp có 
tác động qua lại giữa con người và môi trường sống của họ. Môi trường sống 
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hợp vệ sinh mới đảm bảo duy trì và nâng cao sức khoẻ con người. Bảo vệ 
môi trường sống không có nghĩa là chỉ khắc phục một cách bị động các tác 
động có hại do khí hậu tự nhiên hoặc do sản xuất gây ra, mà chính là phải 
chủ động tạo ra một hình thái môi trường sống thích hợp. 

Xây dựng một thành phố hay thiết kế một căn phòng ở là tạo ra một môi 
trường sống có giới hạn, một môi trường nhân tạo bên trong cái vỏ bao che 
bằng cây xanh hay vật liệu kết cấu. 

Con người - một thành phấn trong quan hệ tay ba, với tỉnh thần chủ động, 
sáng tạo, khả nãng nhân thức tự giác quy luật của thiên nhiên, của khí hậu 
đất nước mình, biết được sự khác biệt của con người xứ này với xứ khác 
trong việc thích ứng với môi trường sống, cộng với sự vận dụng một cách có 
chọn lọc kinh nghiệm của cha ông trong việc làm nhà, chắc chắn sẽ sáng tạo 
được những công trình kiến trúc có chất lượng kể cả chất lượng vệ sinh khí 
hậu. Chất lượng kiến trúc của một thành phố, một ngôi nhà không những chỉ 
là sự hài hoà của hình khối, đường nét, cái dịu dàng hoặc tương phản của 
màu sắc, cái lộng lẫy hiện đại hay mộc mạc cổ sơ của vật liệu trang trí, mà 
đầu tiên phải là chất lượng vệ sinh, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho con người 
sống, làm việc và giải trí trong công trình kiến trúc. Chất lượng này phải do. 
các kiến trúc sư, nhà khí tượng, bác sĩ vệ sinh cùng sáng tạo ra. Bản tam tấu 
giữa khí hậu, kiến trúc, con người khi đó sẽ vang lên những âm hưởng thú vị, 
tạo nên một chất lượng tiên nghỉ mà ai cũng mong muốn. 
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NGÓ NHÌN XUNG QUANH THẾ GIỚI NHIỆT ĐỚI 


Người ta thường thiếu thiện cảm với tổ hợp từ khí ñậu nhiệt đới. Người 
thấy thuốc phải lo lắng khi nghĩ đến nhiệm vụ phòng và chống các bệnh do 
khí hậu nhiệt đới gây ra. Nhà chế tạo dụng cụ chính xác khi sản xuất cho các 
nước nhiệt đới đã mất nhiều công sức và tiền của vào việc nghiên cứu nhiệt 
đới hoá hàng hoá xuất khẩu. Những ai phải đi công cán từ miền hàn đới, ôn 
đới đến miền nhiệt đới thường phải trả giá cho chế độ ưu đãi và món tiến 
phụ cấp không nhỏ bằng những điều "xúi quẩy" hoặc không an toàn ở cái xứ 
"ma thiêng nước độc” này. Chỉ có đi du lịch hoạ chăng mới còn thấy ở thế 
giới nhiệt đới thích thứ vì thoả chí tò mò, vì phong cảnh, tập quán, sản vật 
khác lạ, làm đẹp đi những nỗi khó chịu khi phơi nắng gay gắt, lúc đội mưa 
xối xả, khi cởi trấn còn nhễ nhại mổ hôi, lúc rét ẩm thấu xương cắt thị 


Hiểu một cách đơn giản thì miền nhiệt đới nằm giữa đường đẳng nhiệt 
20°C bao gồm 5 vùng chính và 2 vùng phụ. Cơ sở phân chia ra các vùng này 
là đặc điểm khí hậu điển hình cần thiết để tiến hành công tác quy hoạch và 
thực hiện các đồ án xây dựng khác nhau. Năm vùng chính được phân chia 
theo đặc điểm khí hậu theo thứ tự tính từ cực đến xích đạo là: vùng á nhiệt 
đới, vùng nóng khô, vùng Xavan, vùng gió mùa, vùng nồng ẩm. Các vùng 
phụ được phân chia theo diều kiện vùng núi và vùng biển. Cả hai 
vùng phụ này nằm xen kẽ và ở bẻn trong các vùng chính. Nhưng không 
chỉ có một cách phân vùng như vậy. Giới khí hậu học thường phân vùng 
nhiệt đới theo tổng hợp các điều kiện thiên nhiên. Nhà bác học L. S. Berg từ 
năm 1927 đã phân ra 12 kiểu khí hậu nhiệt đới căn cứ vào tiêu chuẩn cảnh 
quan: nhiệt đới ẩm, thảo nguyên nhiệt đới, sa mạc nhiệt đới. á nhiệt đới, biển 
siữa lục địa, sa mạc phi nhiệt đới, thảo nguyên, vĩ độ có gió mùa, vùng cây 
lá rộng, đồng cỏ, tundra, bảng giá quanh năm. Phổ biến nhất là cách phân 
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loại khí hậu nhiệt đới của nhà bác học Anh G. A. Atkinson. Phân loại này 
chủ yếu tính đến chế độ nhiệt ẩm trong toàn năm và chia ra 6 vùng khí hậu: 
nóng khô, nóng ẩm, vùng núi, sa mạc gắn biển, gió mùa, hải đảo. 

Các phương án phân vùng nhiệt đới trên dây chỉ mang tính chất định tính. 
'Cách phân vùng nhiệt đới chính xác hơn trên cơ sở định lượng được sử dụng 
hiện nay là so sánh một vùng nào đó theo các mốc của đặc trưng khí hậu mà 
người ta gọi là tiêu chuẩn nhiệt đới. Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau do nhiều 
tác giả để ra. Miller cho rằng nhiệt độ trung bình năm phải trên 21°C mới 
thuộc miền nhiệt đới. De Marton lại quy định thời gian có nhiệt độ trung 
bình dưới 20°C ít hơn 4 tháng. Kopen chấp nhận miền nhiệt đới có nhiệt độ 
tháng lạnh nhất trên 18°C. Cũng có tác giả, như Berg, muốn xét đến biên độ 
dao động trong năm của nhiệt độ và cho rằng mốc này từ I đến 6°. 
Kaigorodov lại nhấn mạnh lượng mưa năm từ 800 - 1800mm... 


NÓNG ẨM VÀ NÓNG KHÔ 


“Trong miễn nhiệt đới, chúng ta chú ý đến các vùng nóng, còn vùng núi, 
sa mạc, gió mùa, hải đảo như trong phân loại của Atkinson không có liên 
quan nhiều đến nội dung chúng ta cần tìm hiểu sau này. 

Việc phân biệt khí hậu nóng ẩm và khô rất cần thiết đối với việc áp dụng 
tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nên kinh tế nói chung và trong xây dựng nói 
riêng trong việc nhập kĩ thuật và giao lưu quốc tế. 

Nhìn trên bản đồ thế giới, ta có thể khoanh vùng khí hậu nóng khô nằm 
giữa 15° vĩ độ Bắc và 20° vĩ độ Nam. Đó là phần miền Nam Angieri, Libi, 
Ai Cập, Xudan, Mali, Sat, Môritani, Tây Nam Phi, Etiöpia, Yêmen, Ôman, 
Arập Xêudic, lrác, Iran, Pakixtan, Apganixtan, Mông Cổ, các nước ở vùng 
Trung Á của Liên Xô, vùng giữa Ôxtrâylia, Tây Nam nước Mỹ, Êquado, 
Đêru, Chilê, Paragoay. 

Đặc điểm vùng khí hậu nóng khô là nhiệt độ không khí cao - nhiệt độ cao 
nhất trong râm đạt tới 40°C, dao động nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Trong thời 
kỳ có bão cát và gió khô, lượng nhiệt càng tăng lên do bức xạ trực tiếp và 
bức xạ khuếch tấn của bầu trời; khi ấy độ ẩm tương đối của không khí lại 
thấp, chỉ từ 15 đến 50%, còn mưa thì không đáng kể. Trạng thái nhiệt của 
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vùng này khá phức tạp do sự phản xạ của các tia nắng từ các bể mặt. Từ 
xích đạo lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam, dao động nhiệt độ theo mùa 
càng rõ rệt. Bầu trời chói chang, ngày nắng thiêu đốt, bão bụi mù mịt, trời 
không gợn mây, hiếm khi có mưa, đó là những nét đặc trưng của vùng khí 
hậu nóng khô. 

“rong vùng này, nhà thường sử dụng kết cấu ngăn che nặng có nhiệt dung 
lớn để chống cái nóng hun đốt ban ngày và chấn ánh sáng chói chang của 
bầu trời. Trong quy hoạch điểm dân cư, thường áp dụng cách bổ trí khép kín 
và mật độ xây dựng cao, đảm bảo che râm đến mức tối đa cho các bể mặt 
nằm ngang và thẳng đứng. Cây xanh được sử dụng như một biện pháp có 
hiệu quả tốt trong việc che nắng cách nhiệt. 

Khí hậu nóng ẩm đặc trưng cho khu vực nằm gần xích đạo. Đó là lãnh thỏi 
thuộc các nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Indônexia, Ấn Độ, 
Madagaxca, Môdâmbic, Nigiêra, Dambia, Uganda, Cônggô, Gabông, 
Camơrun, Nigiêria, Bênin, Tôgô, Gana, Bờ Biển Ngà, Libêria, Sierơ - Liôn, 
Ghinẻ, Mêhicô, Guatêmala, Hônđurat, Nicaragoa, Côxta Rica, Panama, 
Côlumbia, Vênêduyêla, Guyana. 


Đặc điểm của khí hậu nóng ẩm là độ ẩm tương đối rất cao, tới 100%, 
lượng mưa lớn, thường hơn 500 mmnâm, áp suất khí quyền thấp, nhiệt độ, 
trung bình ngày của không khí gần 30°C. Dao động nhiệt độ ngày đêm của 
không khí không lớn, thường từ 5 đến 8°C. Tốc độ. gió nhỏ, có khi lặng gió. 
Độ mây lớn làm cho nhiệt độ môi trường tăng cao do bức xạ khuếch tán từ 
mây. Khí hậu này đặc trưng cho đới xích đạo, tại đây thảm thực vật rất 
phong phú. 

Về diện tích, vùng khí hậu nóng ẩm chiếm 1/4 diện tích lục địa trên Trái 
đất. Đây là một khu vực mênh mông thuộc nội chí tuyến; vì gần các khu vực 
chứa nước nên vùng này có mật độ dân cao hơn vùng nóng khô. 

Gió yếu và lượng bốc hơi nước nhỏ đòi hỏi phải tăng cường thông thoáng 
sió cũng như sử dụng các vật liệu xây dựng thích hợp, tường có màu sáng để 
lầm giảm nhiệt độ bẻ mặt. 

Trong quy hoạch điểm dân cư, vùng này nên ưu tiên sử dụng giải pháp bố 
cục mở đảm bảo thông gió tới mức tối đa. Nhà sử dụng kết cấu che nắng và 
có thể đặt trên cột ở tầng dưới cùng. 
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bác học B. P. Alixov đã nghiên cứu một phân loại khí hậu khác có kể 
đến đồng bộ các nhân tổ hình thành khí hậu. Cách phân loại này có tính đến 
vĩ độ địa phương, bức xạ Mật ười. Chế độ nhiệt ẩm và đặc điểm cảnh quan. 
Alixov chia mỗi bán cầu thành 4 đới vĩ tuyến chính: đới xích đạo, đới nhiệt 
đới, đới ðn hoà, đới Nam cực. Ranh giới các đới này phụ thuộc vào mùa. Vì 
vậy, còn phân ra 3 đới chuyển tiếp phản ánh dao động thời tiết của mùa 
Đông và mùa Hè; cặn xích đạo, á nhiệt đới, cận Nam cực. Ở các đới này, tuỳ 
thuộc vào sự phân bố lục địa và biển cũng như đặc điểm hoàn lưu khí qu) 
có kể tới 4 loại khí hậu điển hình: khí hậu đại dương, khí hậu lục địa, khí 
hậu duyên hải mùa Đông và miền Tây. Riêng đới xích đạo chỉ có 2 loại khí 
hậu: khí hậu xích đạo lục địa và khí hậu xích đạo đại dương; còn các đới 
khác đều có đủ 4 loại khí hậu điển hình chủ yếu nêu trên. 


Phân loại khí hậu của Alixov là một phân loại đấy đủ nhất so với các 
phân loại khác vì kể tới các yếu tố hình thành khí hậu và cho phép vận dụng 
phương pháp này vào việc phân vùng nhỏ trong xây dựng, nhất là trong xây 
dựng đô thị (hình 2. . 


Hình 2.1: Cảnh quan đỗ thị mỗi vàng một khác 
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XÂY DỰNG NHIỆT ĐỚI 


Việc nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đối với việc xây dựng 
các công trình kiến trúc được các tác giả ở miễn hàn đới và ôn đới chú ý đến 
kể từ Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng nhà ở nhiệt đới và á nhiệt đới, 
tiến hành năm 1938 tại Mêhicô. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, Anh, 
Pháp, Mỹ bắt đầu đẩy mạnh xây dựng ở các nước thuộc địa ở miền nhiệt đới. 
Năm 1953, ở London đã mở một hội nghị về kiến trúc nhiệt đới trên cơ sở 
phân ra các vùng khác nhau và phân tích kĩ sự khác biệt giữa kiến trúc các 
vùng nóng khô và nóng ẩm. 

Xây dụng nhiệt đới tức là cách nồi gọn của những vấn để có liên quan tới 
xây dựng ở miền nhiệt đới. Nội dung này trở thành một môn khoa học, được 
các chuyên gia về xây dựng trong và ngoài miền nhiệt đới ngày càng quan tâm. 
Nắm vững được đặc điểm khí hậu, tài nguyên, các ưu thế cũng như những điều 
kiện tự nhiên khắc nghiệt của miền nhiệt đới, mới dảm bảo xây dựng các công 
trình có chất lượng, đảm bảo tuổi thọ và độ bền vững của chúng. 

“Thực ra, người ta đã tiến hành xây dựng ở miền nhiệt đới từ thời xa xưa. 
Nhiều thành phố có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới được tìm thấy ở miền 
nhiệt đới, ở Cận Đông và khu vực Địa Trung Hải. Một trong những thành 
phố cổ nổi tiếng là Babilon (3000 năm trước Công lịch) có đường kính khu 
đất tới 1300m, đã được tìm thấy ở vùng nóng khô rất ít cây cối. Sau này 
người ta mới tìm thấy thêm những thành phố cổ ở vùng khí hậu nóng ẩm như 
Ảngco (khoảng 1000 năm trước đây), thủ đô của Khơme cổ. Chiếm lĩnh một 
diện tích rộng lớn, thành phố này có một hệ thống cấp nước, tiêu nước và 
mạng lưới đường sá khá hiện đại. 

Nội dung của xây dựng nhiệt đới rất phong phú. Người xây dựng cần biết 
đặc điểm của các vùng nhiệt đới về phương diện địa lí, khí hậu, dân cư, công 
nghiệp, thương mại, giao thông... Riêng về khí hậu, cần nắm được đặc điểm 
riêng của từng vùng á nhiệt đới, nhiệt đới khô, nhiệt đới ẩm, nhiệt đới gió 
mùa, vùng biển và vùng núi của miễn nhiệt đới. Đối với các yếu tố khí hậu, 
người thiết kế - quy hoạch cắn biết đặc điểm vẻ nắng, mưa, ẩm, bốc hơi, 
chuyển động không khí, ö nhiễm không khí. 


Nếu như về nguồn thực vật, xứ sở nhiệt đới ban cho con người những sản 
vật quý giá mà người xứ ôn đới, hàn đới dù có nằm mơ cũng không thấy, thì 
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chính nơi đây cũng xảy ra lắm thảm hoạ, mà con người, nhất là nhà xây 
dựng, phải quan tâm giải quyết và khắc phục 

Người xứ nhiệt đới không chỉ phải chịu đựng những trận động đất khủng 
khiếp có thể phút chốc phá tan một thành phố, làm sập đổ hàng loạt công 
trình kiến trúc cũng như các công trình khác, mà còn phải đối phó với những 
kẻ thù, thường là không nhìn thấy nhưng vẫn hàng ngày hàng giờ ngấm 
ngầm phá hoại công trình, gây những tổn thất đáng tiếc. 


Mối mọt ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt tại vùng nhiệt đới ẩm, là một tai 
hoạ khó khắc phục. Tuy cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học có giá trị xung quanh vấn để phát hiện tổ mối, tìm ra quy luật hoạt động 
của các loài mối, đã có nhiều biện pháp nhất định hạn chế tác hại của mối 
đổi với vật liệu, kết cấu xây dựng. nhưng sự phá hoại ghê gớm và đai dẳng 
của mối đối với công trình xây dựng vẫn còn là mối đe doạ đáng gờm. Theo 
W. V. Haris, ở miền nhiệt đới đã phát hiện được vài trảm trong số 2700 loài 
mối có trên thế giới. Trong đó có 53 loài có sức phá hoại nghiêm trọng công 
trình xây dựng, khó khắc phục (hình 2.2). 


a) Các dạng mối 
1. Mối thợ; 2. Mối linh; 
3. Mối chúa; 4. Mối cánh; 


©) Phòng của mối trong 
tổ mối: Mối chủa nằm 
giữa, đấu và ngức bé, 
chứa đấy trứng (dài 
140mm), xung quanh là 
mổi thợ đặc biệt chăm 


sóc và bảo vệ mối chúa. 


Hình 2.2: Mối: một hiểm họa của công trình kiến trúc 
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Ở Việt Nam cũng có đến hơn 100 loài. Các loài gây hại lớn ở Việt Nam 
là mối đất lớn (Macrotermes), mối đất (Odontotermes), mối gỗ khô 
(Cryptotermes). Phòng trị bằng cách xử lí đất, hố trồng và hố rễ cây với hoá 
chất. Ngoài ra còn dùng hố như để diệt mối theo phương pháp lây nhiễm. 
Đối với đê, kho tàng công trình kiến trúc, phòng trừ chính là tổng hợp thăm 
dò, xử lí, kết hợp các biện pháp cơ giới, vật lí và hoá học. 

Việc nghiên cứu các phương thức và biện pháp phòng mối mọt là một nội 
dung không thể thiếu được đối với người làm công tác vật liệu xây dựng và 
xử lí kết cấu trong quá trình thi công ở các vùng nhiệt đới. 

Chủng loại vật liệu xảy dựng và việc sử dụng chúng ở miền nhiệt đới 
rất đa dạng. Thân cây, rơm, lá, cỏ, đất vữa, đá thiên nhiên, bêtông, thép, 
đồng, fïbrô ximang, kính, gạch nung, bitum, sơn, chất dẻo đều là vật liệu 
xây dựng khá sẩn của xứ sở nhiệt đới. Các nguyên liệu để sản xuất bán 
thành phẩm và cấu kiện thường phải trải qua khâu xử lí chống ẩm, mục, 
mối, mọt và chống các tác động xâm thực cơ học, vật lí và hoá học của 
các yếu tố khí hậu. 


Ở miền nhiệt đới cần đặc biệt chú ý đến các công trình kĩ thuật phục 
vụ việc khai thác nâng lượng mật trời, gió, tưới và tiêu nước. Đây là các 
công trình mà miền nhiệt đới có điều kiện hoặc cấn thiết phải xây dựng. 
Chẳng hạn, mưa nhiệt đới có yêu cấu thoát nước, tiêu nước cho công 
trình, thành phố khác với mưa ở miền ôn đới và hàn đới. Việc tận dụng 
nâng lượng bức xạ mật trời ở miễn nhiệt đới để phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt hiện đang trở thành vấn để có ý nghĩa thiết thực và có triển vọng 
phát triển. 


(uy hoạch đô thị ở miền nhiệt đới cũng là nội dung quan trọng của xây 
dựng nhiệt đới mà các nhà quy hoạch hẳng quan tâm. Người xứ nhiệt đới có 
thể tự hào về những thành phố vào loại lớn nhất thế giới của mình. Chúng ta 
có thể kể tới Cairô, thủ đô, trung tâm tài chính, thương mại và văn hoá của 
Công hoà Arập Ai Cập nằm trên hữu ngạn sông Nil với 9,7 triệu dân; 
'Tehêran, thủ đô Iran, chạy đài tới 104km với dân số 6,8 triệu; Ankara, thủ 
đô Thổ Nhĩ Kỳ 2,1 triệu dân; Karasi, trung tâm công nghiệp, tài chính, 
thương mại và văn hoá lớn nhất của Pakixtan, đồng thời là hải cảng và đầu 
mối đường hàng không quốc tế với 5,2 triệu dân; Giacacta, thủ đô Inđônêxia 
với 11,5 triệu đân; Mêhicô, thủ đô nước cùng tên với 9,8 triệu dân; Buênôx 
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Airet, thủ đô Achentina với 11 triệu dân; Canbera, thủ đô Ôxtralia với 30 
vạn dân...” 


MỘT NỀN KHÍ HẬU ĐẶC SẮC 


'Trong sơ đồ phân loại khí hậu trái đất, Việt Nam thường được để cập tới 
một cách phiến diện và luôn được tách ra như một "ngoại lệ" ngay trong. 
miền nhiệt đới. 

Nhiều cuộc tranh luận sôi nổi vẻ những vấn để liên quan tới bản chất của 
khí hậu Việt Nam tưởng chừng như khó chấm dứt nổi nếu không xét đến vị trí 
địa lí đặc biệt của nước ta, một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sự hình 
thành khí hậu. Không thể liệt Việt Nam, một cách chung chung vào miền 
nhiệt đới, càng không thể liệt khí hậu miễn Bắc vào bất cứ một dạng nào đã có 
sấn trong sơ đô phân loại của các tác giả mà chúng ta đã điểm qua. 


—_—⁄% 


lì 


“Eu8 
⁄ 5 
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Hình 2.3: Bản đồ phân vùng khí hậu nhiệt đới 
1. Vùng nồng ẩm; 2. Vũng nóng khõ; 3. Vùng núi 


` Số liệu đến năm 2000. 
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Nhìn vào bản đồ đẳng nhiệt, tức là bản đồ phân bố nhiệt trên bể mặt trái 
đất trung bình toàn năm, thì Việt Nam ở trong vùng gạch chéo giữa hai 
đường đẳng nhiệt + 20°C, nơi được quy ước là vùng khí hậu nóng. Theo bản 
đồ phân loại các đới khí hậu cơ bản của Atkinson thì Việt Nam thuộc vùng. 
nóng ẩm; theo Alixov thì nước ta lại thuộc vùng cận xích đạo. Nói chung, 
các tác giả nước ngoài thường xem xét khí hậu Việt Nam như một loại khí 
hậu nóng, hoặc chỉ tiết hơn là nóng ẩm (hình 2.3). 


Nhưng một sự thật không thể chối cãi được là chúng ta có một mùa. Đông 
lạnh, hay nói chính xác hơn là có một thời kỳ lạnh trong năm. 


Hơn nữa, những đặc điểm riêng biệt về mặt địa lí đã tác động một cách 
độc đáo tới chế độ bức xạ Mặt trời và hoàn lưu khí quyền. Tình hình này 
dẫn tới những biến động sâu sắc trong nhiều thuộc tính khí hậu của đới 
hay của khu vực, những biến động không hề thấy ở bất kỳ nơi nào khác 
trên thế giới. Có thể thấy rõ điều đó khi so sánh nhiệt độ tháng lạnh nhất 
ở Hà Nội (vĩ độ 21202) là 16.6°C với một số địa điểm khác trong miền 
nhiệt đới. Vào thời gian này, trị số tương ứng ghi nhận được ở La Habana 
là 21,7%, ở Viên Chăn là 21,7°C. Chúng ta cũng thấy sự khác biệt này 
ngay trong lãnh thổ Việt Nam: nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất ở 
thành phố Hồ Chí Minh là 25,7°C. 

Tại sao có sự khác biệt giữa hai miền như vậy ? Chúng ta có thể xét 3 
nguyên nhân sau đây: Nguyên nhân đầu tiên là sự kéo dài của lãnh thổ theo 
phương kinh tuyến. Giới hạn trong những vĩ độ từ 23°22'B đến 830B và 
trong những kinh độ từ 102°10Đ đến 109°21'Đ, lãnh thổ nước ta hoàn toàn 
nằm trong vùng nội chí tuyến (còn gọi là vùng nhiệt đới của Bắc Bán cầu). 
Điều đó dẫn đến hệ quả thứ nhất là độ cao Mặt trời và độ đài ban ngày 
không biến đổi nhiều trong năm. Và xét chung nhiệt độ toàn năm, khí hậu 
Việt Nam có những điểm phù hợp với điều kiện thông thường của khí hậu 
nhiệt đới. Hệ quả thứ hai là sự khác biệt về nhiệt độ giữa phần phía Nam và 
phần phía Bắc của lãnh thổ. 

Ở các vùng phía Nam, khoảng cách giữa hai lần Mặt trời qua thiên đỉnh 
khá lớn làm cho dạng biến diễn của nhiệt độ tương tự với dạng của vùng 
xích đạo. Song càng ngược lên phía Bắc, những ngày Mặt trời qua thiên đỉnh 
càng gần nhau. Đó là nguyên nhân gây ra sự phân hoá theo mùa thêm rõ rệt; 
do vậy có sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa lạnh và mùa nóng trong năm. 
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Nguyên nhân thứ hai là lãnh thổ nước ta nằm lọt trong vàng chuyển tiếp 
siữa các khu vực gió mùa Đông Bắc Á, gió mùa Đông Nam Á và gió mùa 
Tây Nam Á; do vậy đã chịu một chế độ gió mùa phức tạp kết hợp cả ba loại 
hình gió mùa đó. 

Nguyên nhân thứ ba cần kể đến là đặc điểm về địa hình, nhất là sự sắp 
xếp của các dãy núi trên lãnh thổ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam tạo điều 
kiện thuận lợi cho không khí cực đới xâm nhập về phía Nam. Do sự cản trở 
của địa hình, đến vĩ độ 18 - 16°B, ảnh hưởng này mới giảm đi. 


CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU CẨN QUAN TÂM 
'TRONG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 


Việc chính xác hoá nhận định về đặc điểm khí hậu nước ta có một ý 
nghĩa quan trọng trong thiết kế và xây dựng công trình kiến trúc. Trong 
xây dựng, nếu đánh giá không đúng thực chất những thuận lợi hay khó. 
khân về phương diện khí hậu, không nắm vững được sự phân hoá khí hậu. 
theo địa phương, thì việc khai thác đặc điểm khí hậu rất hạn chế. Không. 
ai khác, chính những nhà kiến trúc xây dựng Việt Nam mới phản ánh 
chính xác và đầy đủ tài nguyên khí hậu - thiên nhiên của nước mình trên 
công trình kiến trúc, thể hiện ở các giải pháp chống nồng, phòng lạnh 
thích hợp cho từng thời kỳ trong nâm, từng địa phương của đất nước. 
Điều đó là hiển nhiên, vì chỉ có người xứ mình mới cảm nhận được cái 
nóng thiêu đốt, ngột ngạt đến khó thở, cái lạnh thấu xương, cái ẩm ướt 
"đá đổ mồ hôi"... của khí hậu Việt Nam, và biết cần phải khắc phục 
những nhược điểm đó như thế nào trong xây dựng. Trong một sổ công 
trình nước ngoài thiết kế cho ta thường chưa lường hết được các tình 
huống trong giải pháp chống nóng, càng không hề chú ý đến giải pháp. 
phòng lạnh trong ngôi nhà. Những công trình như vậy phản ánh sự nhận 
định chưa chính xác và đấy đủ về đặc điểm khí hậu của ta. Chẳng hạ 
khi phân các cấp thời tiết khác nhau cho các miễn trên Trái đất, tác giả 
nước ngoài đã cho rằng Hà Nội có 5 tháng nóng, 3 tháng hơi nóng và 4 
tháng trong điều kiện tiện nghỉ, dễ chịu; còn thành phố Hồ Chí Minh thì 
có số tháng tương ứng là 6, 3, và 3. Tuyệt nhiên không có mức hơi lạnh, 
chưa nói chỉ đến mức lạnh. 
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'Vậy người xây dựng cần có quan niệm như thế nào vẻ đặc điểm khí hậu 
để thiết kế xây dựng công trình cho phù hợp. 

Có người cho rằng lãnh thổ nước ta không lớn, việc phân chia ra vùng 
này, vùng kia để thiết kế là không cán thiết. Điều này hiển nhiên là khó chấp 
nhận vì lãnh thổ nước ta nhỏ nhưng khí hậu phân hoá nhiều theo địa phương, 
khí hậu từng nơi, từng vùng không giống nhau. Tương ứng với từng vùng 
nhất định là các tiêu chuẩn vệ sinh vi khí hậu riêng biệt. Phải dựa trên cơ sở 
đánh giá đó mới để ra được các giải pháp thích hợp về quy hoạch kiến trúc, 
kết cấu và thiết bị kĩ thuật vệ sinh. 

Chúng ta không coi thường việc thiết kế chống nóng cho công trình kiến 
trúc, song chống nóng như thế nào để có hiệu quả là vấn để không đơn giản. 
Riêng đối với các vùng phía Bắc, hãy coi chừng mùa lạnh, đặc biệt khi có 
gió mùa Đông Bắc tràn về. Các vùng phía Bắc nước ta có hai mùa rõ rệt 
trong một năm: tháng 4 là tháng chuyển tiếp từ mùa lạnh sang mùa nóng, và 
tháng 10 chuyển tiếp từ mùa nóng sang mùa lạnh. Tháng lạnh nhất là tháng 
1, tháng nóng nhất là tháng 7 đối với một số lớn các địa điểm, song tuỳ địa 
phương có thể xê xích trước sau một tháng.. 

Ba tính chất lớn của khí hậu các vùng phía bắc có tính bao trùm mà người 
thiết kế và xây dựng công trình kiến trúc cần lưu ý là: tính chất nhiệt đới gió 
mùa dặc sắc, tính biến động mạnh mẽ và tính phân hoá đa dạng trên lãnh 
thổ. Trong điều kiện đó, việc thiết kế phòng lạnh với các giải pháp thông 
thường chưa được giải quyết tốt nếu chỉ quan tâm đơn thuần tới hướng nhà. 

Ẩm và ướt là hai đặc điểm lớn của khí hậu nước ta mà người kiến trúc 
phải đặc biệt quan tâm. Mùa lạnh ở các vùng phía Bắc rất ẩm ướt, độ ẩm 
tương đối khá cao, nhất là vào nửa cuối của mùa lạnh. Tình trạng ẩm ướt 
thiếu nắng trong một vài tháng đầu của năm khiến bầu trời âm u; thêm vào 
đó, sự xuất hiện sương mù vào sáng sớm gây tình trạng thiếu ánh sáng. 
Người thiết kế cẩn lưu ý đến đặc điểm này trong thiết kế chiếu sáng cho 
công trình kiến trúc. 

'Về mùa nóng, chế độ nhiệt ổn định hơn so với mùa lạnh và sự phân hóa 
giữa các vùng ít rõ rệt. Đặc điểm nổi bật là lượng nhiệt trong mùa này rất 
phong phú, lượng tổng xạ mỗi giờ có thể đạt tới khoảng 1000 kcal/mẺ. Do. 
lượng mây lớn, lượng tán xạ chiếm tỉ lệ rất cao, trung bình 40 - 50% tổng xạ. 
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Thêm vào đó, độ ẩm không khí trong mùa nóng rất lớn và lượng mưa khá 
đồi đào. Độ ẩm trung bình hàng tháng thường trên 80%, có khi lên tới 90%. 
đối với vùng duyên hải. Riêng ở miền Trung, do tác dụng của phơn Trường 
Sơn, độ ẩm trung bình các tháng 6 và 7 thấp hơn, khoảng 75%. (Vẻ thứ gió. 
phơn này, chúng ta sẽ có dịp gập lại trong một đoạn sau của chương này). 
Lượng mưa trong mùa nóng ở các vùng phía Bắc rất lớn, thường trên 
1500mm trong toàn mùa. Cẩn chứ ý là trong mùa này có những trận mưa rất 
lớn, trong 5 phút có thể đạt tới 20mm, 30 phút đạt tới 70mm và một ngày 
đêm thì đạt 800mm. 


Các số liệu này không thể coi thường đối với ví 
trên mái, tiêu nước trong các khu vực xây dựng. 

Khí hậu các vùng phía Nam từ Quảng Bình trở vào mang nhiều tính 
chất chung của khí hậu nhiệt đới hơn. Khi so sánh các đặc trưng cơ bản 
của khí hậu các vùng phía Nam nước ta với 7 riêu chuẩn nhiệt đới” thì đã 
có tới 6 tiêu chuẩn phù hợp, trong khi các vùng phía Bắc chỉ có 3 tiêu 
chuẩn phù hợp hoàn toàn và 2 tiêu chuẩn gắn phù hợp. Vấn để này có một 
ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kĩ 
thuật xây dựng nhiệt đới với các mức độ khác nhau cho các vùng phía 
Bắc và phía Nam nước ta. 


Khí hậu các vùng phía Nam biểu hiện ở sự khắc nghiệt của nhân tố bức 
xạ Mật trời, những trận mưa thường xuyên kéo đài và độ ẩm thường xuyên 
cao. Tính ổn định của khí hậu rõ rệt hơn và biên độ dao động của nhiệt độ 
trong năm cũng như trong ngày đều nhỏ hơn so với các vùng phía Bắc. Ảnh 
hưởng của phơn Trường Sơn hấu như không có, ít bão lớn. Trong nâm có. 
một mùa khô và một mùa mưa rõ rệt. Lượng mưa năm trên dưới 2000mm. 

Trong điều kiện kinh tế nhất định, người thiết kế và xây dựng cần nắm 
được các đặc điểm trên đây để chống nóng, phòng lạnh, lấy ánh sáng, che 
mưa, che nắng, chống dột, phòng bão, đảm bảo cho công trình kiến trúc có 
môi trường bèn trong tiện nghỉ, duy trì độ bền vững của công trình khi khí 


thiết kế thoát nước mưa. 


Ð' Là các tiêu chuẩn về nhiệt độ trung bình năm, số tháng có nhiệt độ trung bình dưới 
20C, nhiệt độ tháng lạnh nhất. biên độ năm của nhiệt độ, lượng mưa nâm, tính chất không, 
khí thịnh hành mùa Đông, không khí thịnh hành mùa Hè. 
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hậu có những biến động mạnh, và có biện pháp khắc phục các thiên tai như 
lụt, bão, động đất... 


PHƠN TRƯỜNG SƠN VỚI CON NGƯỜI VÀ KIẾN TRÚC. 


Có một hiện tượng khí hậu đáng chú ý ở miền Trung nước ta là "phơn 
Trường Sơn”, tục gọi là "gió Lào”, thường xảy ra vào mùa Hè, từ tháng 5 đến 
tháng 7. Đây là một mối quan ngại, đồng thời cũng là để tài nghiên cứu mà 
giới khí tượng, xây dựng và y tế hằng quan tâm. Phơn là một loại gió khô và 
nóng, thổi từng cơn từ hướng Tây Nam lại, kéo dài 2 - 3 ngày, có khi liên tục 
trong 15 ngày, sức gió lên đến cấp 5, cấp 6. Ảnh hưởng của gió khô nóng thể 
hiện rõ nhất từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
- Huế, nhưng cũng có khi vượt qua giới hạn đó ra tận Bắc Bộ và xuống đến 
Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Khi có gió thổi, nhiệt độ 
tâng đến mức đáng sợ: 37 - 39°C hay hơn nữa, đồng thời độ ấm giảm xuống 
tới 30 - 45%. "Độ bốc hơi tăng lên một cách đột ngột làm cảy cỏ chết héo, 
mái tranh khô cong, tre nổ lốp bấp và hồ ao cạn nước. Người ta nghe thấy 
tiếng gió thổi ào ào trên các làm cây, tiếng lá khô lào xào trên mặt đất và 
một luồng khí nóng hắm hập phả vào người rất như kim châm. Cũng may mà 
sổ ngày có gió phơn chỉ trên dưới 30 ngây tuỳ địa phương..."- Đã có tài liệu 
nói về thứ gió đặc biệt ở miền Trung này như thế. Thứ gió này xuất hiện như 
thế nào và nguyên nhân, tác động của nó có ghê gớm như người ta hằng 
tưởng không ? Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với kiến trúc và con người ? 
Đấy là những câu hỏi cần được xem xét một cách khách quan và giải đáp 
trên cơ sở khoa học. 

Do sự tổn tại của dãy Trường Sơn, gió từ vịnh Bengal thổi sang đã chịu 
ảnh hưởng của hiệu ứng phơn: hạ nhiệt độ và tảng độ ẩm khi lên cao, ngược 
lại tăng nhiệt độ và giảm độ ẩm khi xuống thấp kèm theo hiện tượng sụt 
dung ẩm. Cứ lên cao 100m, trung bình nhiệt độ không khí giảm đi khoảng 
0,2C. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, độ ẩm càng tăng. Cứ thế tới một 
lúc nào đó hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ lại thành sương mù, 
mây mưa, rồi nước thoát ra khỏi không khí dưới dạng mưa thông thường. 
Sang bên này Trường Sơn, quá trình xảy ngược lại, hiệu ứng phơn làm cho 
khối không khí mất nước từ trên cao tràn xuống đồng bằng giáp biển Đông, 
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được bù lại một lượng nhiệt xấp xỉ lượng nhiệt đã mất lúc lên cao, không khí 
có nhiệt độ gia tăng và độ ẩm sụt giảm (hình 2.4). 
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Hình 2.4: Hiệu ứng phơn 

Hiệu ứng phơn làm cho không khí bên Đông Trường Sơn có nhiệt độ cao 
hơn và độ ẩm thấp hơn không khí bên Tây Trường Sơn. Gió bên Đông 
'Trường Sơn càng nóng khô khi mưa bèn Tây Trường Sơn càng lớn. Vì luồng. 
phơn nóng và khô từ phía Lào thổi qua nên người địa phương quen gọi phơn 
Trường Sơn là gió Lào. Chính phơn Trường Sơn làm cho thời tiết trở nên 
nóng hơn, khô hơn và tạo ra một đặc trưng khí hậu riêng biệt cho địa phương. 
so với các vùng khác. 


Trong phân vùng khí hậu xây dựng cho lãnh thổ phía Bắc trước đây, hiệu 
ứng phơn đã được cụ thể hoá thành hai chỉ tiêu: số ngày có gió nóng khô và 
số ngày có thời tiết nóng khô để phân vùng thành các vùng nhỏ. 

Trải qua bao năm tháng, gió Tây Nam đã gây một ấn tượng không hay 
đối với khách vãng lai và không dễ chịu gì đối với ngay cả dân địa phương. 
Cái cảnh nến đất nứt nẻ vì khô nước, cảy cối héo vàng đến chết, nhà cửa bị 
hong khô dễ bắt lửa sinh hoä hoạn, trời đã nắng chang chang lại mịt mù cát 
bụi, đã làm cho những người chứng kiến thấy hãi hùng. 

Song, không phải chỉ ở ta mới có thứ gió này. Từ lâu, trên thế giới. người 
ta đã nói đến hiện tượng gió phơn. Van Ryb, Dareaberg, Piery và Faury, nhất 
là Mouniquand ở Pháp, đã phát hiện ra hội chứng gió nóng tại miền Nam 
nước Pháp, Remlirger và Charrier đã nghiên cứu tác động gây bệnh của gió 
Tây Nam tại Langer. Gần đây, Czermark đã nghiên cứu gió phơn tại vùng 
núi Alpes. Các tác giả trên đều đi đến thống nhất là phơn gây tác hại rõ rệt 
trên cơ thể người như: khả nãng làm việc và khả nâng tập trung giảm đi, thần 
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kinh bị kích thích nặng nể vì gió tác động lên tuyến yên, lên hệ thần kinh 
giao cảm và các tuyến nội tiết khác. Mourriquand đã phát hiện ra hội chứng. 
gió nóng ở trẻ sơ sinh với ba dạng từ kích thích đơn giản sang thế năng mất 
nước và một dạng nhẹ hơn ở trẻ em lớn tuổi. 

Những nghiên cứu lâu nay về tác động của gió khô nóng ở vùng Nghệ 
An, Hà Tĩnh với mục đích phòng ngừa bệnh tật mùa nóng đã được ngành 
y tế quan tâm. Tuy nhiên, dây mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu đối 
với lứa tuổi trẻ sơ sinh, chưa bao quát được khắp các lứa tuổi nên cũng 
khẳng định được mức độ tác hại lâu dài của thứ gió này đối với sức khoẻ 
con người nói chung. Hơn thế, vì có sự thích nghỉ tạm thời và thích nghỉ 
lâu dài trong một miền giới hạn khá rộng và khả năng cân bằng nhiệt của 
cơ thể người nhờ sự mất nước qua con đường bài tiết và tiêu hoá, nên một 
sự khác biệt lớn giữa tác động có hại của phơn Trường Sơn lên cơ thể con 
người so với điều kiện nóng ẩm thông thường của khí hậu vùng này, trong 
thực tế không có biểu hiện rõ rệt. 


“Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vật lí môi trường trong xây dựng cần quan 
tâm tới vấn để trên trong khi nghiên cứu môi trường vi khí hậu tại vùng này. 
Đối với các nhà thiết kế kiến trúc, điểu kiện khí hậu ở vùng có phơn Trường 
Sơn đã đật ra trước họ một loạt câu lên thiết kế nhà theo kiểu thoáng hở 
của vùng nóng ẩm hay đặc kín của vùng nóng khô ? Có tránh gió Tây Nam 
trong khi đặt hướng nhà không 2 Giải quyết quan hệ giữa hướng có lợi vẻ 
phương diện nắng và gió như thế nào cho hợp lí ? 

Có tác giả trong nước đã dùng hình vẽ để cho thấy sự khác biệt giữa kiến 
trúc vùng nóng khô và vùng nóng ẩm, giữa yêu cầu bảo vệ cơ thể của người 
dân ở hai vùng này thể hiện ở trang phục của họ (hình 2.5). 

Ở vùng nóng khô, vẻ ban ngày cường độ bức xạ Mật trời lớn, cây cối thưa 
thớt nên ít bóng rợp, nhiệt độ không khí và nhiệt độ bể mặt các vật thể xung. 
quanh con người thường cao hơn nhiệt độ bể mặt da người-(35°C). do đó cơ 
thể phải nhận nhiệt của môi trường xung quanh do trao đổi nhiệt bằng đối 
lưu và bức xạ. Vì vậy, người ở vùng này khi đi ra đường thường chống nóng 
bằng cách mặc áo choàng kín, chùm đầu bằng vải màu nhạt giúp cho cơ thể 
ít bị hấp thu nhiệt. Sự toả nhiệt của cơ thể ở đây chủ yếu nhờ bốc hơi mồ hôi, 
và phương thức toả nhiệt này có tác dụng tốt về ban ngày vì độ ẩm không 
khí rất thấp. 
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Hình 2.5: So sánh công trình và y phục ở vùng nồng khô (a) và nóng ẩm (b) 

Ngược lại, ở vùng nóng ẩm, biện pháp bảo vệ của người khi ra ngoài trời 
là nón lá, có tác dung che nắng che mưa, đồng thời vấn thỏng thoáng giúp 
cho cơ thể toả nhiệt dễ dàng nhờ tiếp xúc với gió. Chiếc áo choàng xứ nóng, 
khô và chiếc nón lá xứ nóng ẩm đã cho một hình ảnh rất thú vị về nguyên 
tắc chống nóng của hai vùng này. 


Để trả lời các câu hỏi về mật kiến trúc trên kia, một vấn để cần làm sáng. 
tỏ là điều kiện khí hậu địa phương khi có phơn Trường Sơn đã mang tính 
chất của nhiệt đới nóng khô chưa ? Nếu xét toàn nâm, thì khí hậu ở đây vẫn 
nằm trên một nền nóng ẩm. Khí hậu ở Vĩnh không khác Hà Nội bao nhiêu: 
cũng một mùa nóng, một mùa lạnh, cũng với các trị số tương tự nhau vẻ 
nhiệt độ trung bình năm (23,9/23.4°C), nhiệt độ trung bình tháng nóng 
(29,5/28,8°C). nhiệt độ trung bình năm (85.83), độ ẩm trung bình tháng 
nóng (74/839), số giờ nắng trong năm 1670/1671 giờ). 


Hơn nữa, cùng chịu tác dụng "phơn” của luồng gió mùa hè thổi từ vịnh 
Bengal sang, có khi xuất hiện gió khô nóng ở Tày Bắc Bắc Bộ do điều kiện 
sơn văn của địa phương (thường gọi là "gió Tây”). Trong những ngày này, 
nhiệt độ không khí tại đây khá cao và độ ẩm giảm thấp tới mức tương tự như 
vùng có phơn Tây Nam. Nếu chúng ta không bao giờ nghĩ rằng vùng tây bắc 
Bắc Bộ có khí hậu nóng khô, thì không có lí do gì gắn điều kiện khí hậu 
nóng khô cho vùng Nghệ An, Hà Tĩnh. 
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Vì vậy có thể khẳng định việc áp dụng giải pháp thoáng hở cho vùng có 
phơn Trường Sơn. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng là chúng ta vẫn có. 
thể chú động đưa gió vào phòng ở, làm tăng khả năng nhận nhiệt bốc hơi của 
môi trường bên trong phòng. 


Song con người có cần gió trong trường hợp nhiệt độ không khí cao hơn 
nhiệt độ mật da cơ thể không ? 

Về lí thuyết mà nói, khi nhiệt độ không khí lớn hơn 35°, gió thổi càng 
mạnh thì lượng nhiệt từ môi trường truyền vào cơ thể người càng nhiều 
theo phương thức đối lưu, tức là có hại. Song khi gió càng mạnh, con người 
lại có điều kiện toả ra môi trường lượng nhiệt càng lớn bằng cách bốc hơi 
mồ hơi, tức là có lợi. Do vậy, tuỳ theo tổ hợp nhiệt độ và độ ẩm cụ thể, ta 
sẽ xác định được điều kiện giới hạn đảm bảo thông gió gây được cảm giác 
mát cho con người. Kết quả tính toán lí thuyết trong các giới hạn cực đại 
và cực tiểu của chế độ nhiệt - ẩm không khí tại vùng có phơn Trường Sơn 
cho thấy, khi nhiệt độ không khí lớn hơn 35°C, thì với độ ẩm tương đối 
càng nhỏ, càng có khả năng sử dụng thông gió tự nhiên. Điều này cũng 
phù hợp với một kết quả khảo sát thực tế về nhu cầu thông gió của người 
dân địa phương vào đúng thời gian có phơn Trường Sơn: nhiệt độ không 
khí cao hơn nhiệt độ mật da, 87 - 100% đối tượng được khảo sát đã phát 
biểu là cần gió. 


Như vậy, kiến trúc ở vùng chịu ảnh hưởng của phơn Trường Sơn cần được 
thông gió tốt trong mùa nóng, và cho dù gió có tính chất nóng và khô, người 
ở trong nhà vẫn cần đến gió. 


Gió thịnh hành trong mùa nóng ở Vinh là gi hướng Tây Nam với tắn 
suất trên 40% và tốc độ gió trung bình là 3,2 m/s, trong khi trị số tương 
ứng của gió Đông Nam là gần 8% và 2,8 m/s. Đối với nhà đón gió một 
phía, không nên chọn hướng Đông Nam, vì như vậy không tận dụng được 
hướng gió Tây Nam. Hướng Nam là hướng tốt nhất nếu xét thêm yếu tố 
mặt trời. Còn đối với nhà đón gió ở cả hai phía mật nhà, thì hướng tốt nhất 
là Đông - Tây. Nếu muốn tận dụng hướng Tây Nam ở một phía thì phía kia 
của nhà sẽ là Đông Bắc, không có lợi về mùa Đông. Tất nhiên là khi đặt 
nhà theo hướng có thành phần hướng Tây, phải có biện pháp che nắng và 
cách nhiệt có hiệu quả. 
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Không cần tránh gió Tây Nam, điều đó có nghĩa là phơn Trường Sơn đối 
với kiến trúc không phải là một tai hoạ, một trở ngại không thể khắc phục. 
"Tất nhiên, những kết quả nghiên cứu bước đầu này vẫn cẩn phải được hoàn 
thiện thêm. Những ngôi nhà ở tập thể xây dựng tại khu Quang Trung thành 
phố Vinh vào những năm cuối của thập kỉ 1960 ngày ngày hướng thẳng vào 
phía Mặt trời mọc, sẽ còn là những minh chứng thực tế và sinh động cho quá 
trình hoàn thiện đó. 


CHƯƠNG SỰ THÍCH NGHI CỦA CON NGƯỜI 
3 VỚI KHÍ HẬU 


————ẨẤ 
CON NGƯỜI, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢM GIÁC 


Trong kiến trúc, người ta thường nói đến cái gọi là cảm giác không gian. 
Khái niệm này do giáo sư người Ý Bruno Zevi để ra. Nếu ta hình dung kiến 
trúc là nghệ thuật tạo không gian: không gian ở, không gian làm việc, thì 
con người tất nhiên phải có một ấn tượng nhất định đối với không gian kiến 
trúc này. Nói một cách khác, thực chất của kiến trúc là làm thức dậy trong 
con người cái cảm giác không gian. Ở đây, tác giả chỉ mới để cập đến khía 
cạnh mĩ cảm của kiến trúc qua một loại cảm giác định tính. Người ta còn tìm 
cách định lượng một số loại hình cảm giác, chẳng hạn cảm giác vẻ tiện nghỉ, 
“Tiện nghỉ trong môi trường sống gần gũi nhất của con người: căn phòng ở. 

“Trong khuôn khổ của cuốn sách này, chúng ta trở lại vấn để nội dung của 
kiến trúc, tức là giải quyết tiện nghỉ, hoặc nói cách khác, là làm thoả mãn 
cảm giác tiện nghỉ của con người đối với môi trường trong đó họ sống và 
làm việc. Ở đây, điều chúng ta quan tâm nhiều đến là cảm giác nhướt. Đó là 
thái độ chủ quan của con người đối với cái nóng, cái lạnh, cái mát dễ chịu 
hoặc cái ngột ngạt khó thở của môi trường mình sống. Trong trường hợp 
này, cảm giác với các ứng dụng thực tế của nó trong kiến trúc, đã trở thành 
một vấn để khoa học cần nghiên cứu. 

Giữa con người, địa phương và cảm giác nhiệt có một quan hệ nhất định, 
cần làm sáng tỏ. Không thiếu sách báo nước ngoài đã để cập tới sự thích 
nghỉ của con người đối với khí hậu, sự ứng xử sinh lí của con người đối với 
tác động của các yếu tổ khí hậu. Người dân xứ nóng chịu nóng giỏi hơn 
người vùng ôn đới và hàn đới, nhưng ngược lại họ chịu lạnh kém hơn. Tất cả 
những hiện tượng đó đều phản ánh sự thích nghỉ khác nhau của con người 
đối với khí hậu, hay nói đúng hơn là cảm giác nhiệt của con người có thể 
không giống nhau, ngay trong cùng một điều kiện khí hậu. 

Chúng tôi đã có dịp xác mình mối liên hệ giữa con người, địa phương và 
cảm giác qua một số lần thực nghiệm. Để đánh giá sự thích nghỉ của con 


47 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


người đối với môi trường kiến trúc trong diều kiện khí hậu nhất định, chúng 
tôi đã tiến hành đo nghiệm trên "người mẫu”. Những người mẫu này đều ở 
độ tuổi như nhau, có thể trạng tốt và sức khoẻ ổn định trong thời gian thực 
nghiệm trang phục như nhau và đều thực hiện một loại công việc (nghỉ ngơi, 
học tập..). Đồng thời với việc ghi nhận các số liệu về chỉ tiêu vi khí hậu 
trong phòng, chúng tôi đã thu thập ý kiến chủ quan của họ dưới hình thức. 
phiếu cảm giác. Các đối tượng thực nghiệm đều khai cảm giác chủ quan của 
mình ở từng thời điểm đo đạc. 

Chúng tôi đã phát hiện ra một trường hợp khá lí thú. Bấy giờ là mùa lạnh 
trên các phiếu cảm giác đều thấy ghi ở cột cảm giác "lạnh", hoặc "hơi lạnh". 
Song có một phiếu cảm giác hầu hết ở các thời điểm đều ghỉ "bình thường". 
Khi đã xem xét kĩ, chúng tôi mới vỡ lẽ ra là người mẫu có cảm giác thường 
đó là người dân tộc, mới về Hà Nội để theo học tại một trường đại học vài 
năm nay. Sự việc đã rõ: người học viên này ở vùng núi cao, đã chịu rét quen 
rồi, nên dâm ra "coi thường" cái rét Hà Nội. Trong điều kiện thực nghiệm, 
chúng tôi cũng phát hiện ra những trường hợp "lạc cảm giác", có lí do tương. 
tự. Như vậy, giữa địa phương, con người và cảm giác có một mối quan hệ 
hữu cơ. Không nắm được vấn để này, sẽ dẫn tới những kết luận sai lạc và 
kéo theo các giải pháp thiết kế không hợp lí, võ đoán. 


MỘT SỐ DẠNG THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT 
CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN CẢM GIÁC 


a) Thời tiết lạnh, hanh - xuất hiện vào nửa đấu mùa Đông ở nước ta, ở 
miền khí hậu phía Bắc do sự khống chế của gió mùa cực đới lục địa. Trời 
quang mây, trong suốt, ban ngày nắng đẹp. 

Nhiệt độ trung bình có thể đạt 8° - 12°C. Biên độ nhiệt ngày đêm lớn từ 
10 đến 15°C. 

Độ ẩm trung bình 60 - 70%. Buổi trưa, khi nhiệt độ cực đại, độ ẩm có thể 
xuống tới 20 - 30%. 

b) Thời tiết lạnh ẩm do tác dụng của gió mùa cực đới biến tính ẩm. Đặc 
trưng của thời tiết này là không khí vừa rất lạnh (nhiệt độ trung bình 
9 - 14°C) vừa rất ẩm (độ ẩm 85 - 90%), bầu trời đầy mây thấp, có thể có mưa 
phùn, gió lạnh. 

“Thời tiết này cũng chỉ xuất hiện ở vùng khí hậu phía Bắc. 
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©) Thời tiết nóm ẩm do cao áp biển Đông và xuất hiện vào nửa cuối 
mùa Đông. Mây dày đặc ở rất thấp, đôi khi có mưa nhỏ hay mưa phùn 
dày hạt, trời âm u, ẩm (độ ẩm 97 - 98%) và không nóng (nhiệt độ trên 
20°C), nẵng yếu. 

) Thời tiết khô nóng có gió Tây xuất hiện suốt miền ven biển Trung Bộ 
phía Đồng dãy Trường Sơn do tác dụng "Phơn" của gió biển Bắc Ấn Độ Dương. 

Bầu trời rực lửa, hầu như không gợn chút mây, gió thổi đều đều làm khô. 
kiệt mọi nguồn nước mật và làm bốc hơi dữ dội, không khí ngột ngạt như. 
trong một lò nung ánh sáng chói loà làm cỏ cây úa vàng xơ xác. 

Trị số cao nhất đã quan sát thấy khoảng 41 - 43°C. Dao động nhiệt độ 
ngày đêm rất nhỏ. nhiều khi ban đêm cũng xấp xỉ 30°C. Những trị số độ ẩm. 
thấp nhất có thể dưới 30 - 40%. Thời tiết khô nóng có thể kéo dài 5 - 7 ngày, 
thậm chí 15 ngày. 

©) Thời tiết bão. Khi bão còn cách bờ 500 - 600km đã có chuyển biến về 
trạng thái trời mây. Đồng thời áp suất khí quyển giảm dán, chế độ gió bình 
thường bị nhiều loạn. Không khí nóng ẩm thổi đến, duy trì một trạng thái 
nặng nể, oi bức. 

Khi bão đến gần, khí áp tiếp tục giảm nhanh, mây hỗn độn, sau đó mưa 
bắt đầu. 

Ở vùng trung tâm bão, gió rất mạnh và mưa lớn. Đồng thời nhiệt độ giảm. 
nhanh cùng với khí áp. Gió có thể chuyển qua nhiều hướng. Gió mạnh có thể 
kéo dài từ nửa ngày đến một ngày. 

“Thời tiết bão tan với đặc điểm mưa tắm tã hầu như suốt ngày. 

f) Thời tiết mưa ngâu xuất hiện ở miễn khí hậu phía Bắc vào khoảng 
tháng 8. Trời ẩm ướt, nhiệt độ tương đối thấp (khoảng 23 - 25°C). Ánh nắng 
piảm yếu rõ rệt, trời âm u gần như suốt ngày, đôi khi cũng xảy ra những trận 
mưa lớn. 

Trong 6 dạng thời tiết nêu trên, thời tiết Nồm ẩm có ảnh hưởng rõ rệt đến 
cảm giác nhiệt của con người và bể mặt công trình kiến trúc, nhất là sàn nhà. 
Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu hơn về dạng thời tiết này. 

Nồm là tiếng dân gian để chỉ hiện tượng thời tiết đặc thù của khí hậu Việt 
Nam. Hiện tượng Nồm hấu như chỉ xảy ra ở miền Bắc và Bắc miền Trung 
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Việt Nam, là khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc biệt với thuộc tính cơ 
bản là nóng, ẩm có mùa Đông lạnh giá buốt, mùa Hè mưa nhiều; thường 
xuyên có độ ẩm không khí cao trong cả mùa Đông và mùa Hè; biên độ dao. 
động nhiệt độ các vùng đều rất cao, thay đổi đột ngột, dị thường. 


Khí hậu miền Nam ổn định hơn nên khó có hiện tượng Nồm. 


Ở các nước hoàn toàn ôn đới hoặc thuần tuý nhiệt đới hầu như không. 
gập hiện tượng này trong tự nhiên vì khí hậu ổn định và thay đổi chậm 
chạp theo mùa. 


Ở miễn Bắc hiện tượng Nồm xảy ra chủ yếu vào thời tiết từ tháng 2 đến 
tháng 4 trong năm khi bắt đầu có gió Nồm Nam nóng ẩm thổi về làm cho. 
thời tiết đang lạnh sâu trở nên nóng ẩm đột ngột, độ ẩm không khí càng cao. 
thì hiện tượng nồm cũng xảy ra càng mạnh càng nhiều. 


"Thời gian có hiện tượng Nồm manh thường xảy ra vào khoảng giữa tháng, 
3 hay cuối tháng 3 đầu tháng 4. Mỗi đợt Nồm thường xảy ra từ 1 đến 3 ngày, 
thậm chí 4 đến 6 ngày, ngoài ra có nhiều đợt ngắn hiện tượng Nồm chỉ xảy 
ra trong l, 2 giờ. 

Tuy hiện tượng Nồm chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, song hiện 
tượng thời tiết này gây tâm lí rất khó chịu cho người sử dụng nhà và công. 
trình. Tuy chợt đến, chợt đi và không kéo dài, nhưng ngoài lí do gây ẩm ướt 
mất vệ sinh, dễ gây dịch bệnh, Nồm còn làm nấm mốc phát triển phá huỷ 
các vật liệu xây dựng và gây mất an toàn hệ thống điện trong nhà. 

Để giải quyết vấn để này, phòng Kĩ thuật môi trường xây dựng (Viện 
Khoa học công nghệ xây dựng) đã tiến hành các để tài nghiên cứu "Tìm 
những giải pháp cấu tạo thích hợp để chống Nồm cho mặt sàn nhà ở" (1990). 
"Các giải pháp cấu tạo nến và sàn chống Nóm" (1992); "Nền nhà chống 
Nồm - Tiêu chuẩn thiết kế và thi công” (1998) và đã thu được kết quả khả 
quan, đã giải thích rõ rằng cơ chế của hiện tượng Nồm, các nguyên nhân 
hình thành và đã xác định được mối liên hệ mật thiết giữa các tính năng kĩ 
thuật của kết cấu nền nhà và hiệu quả chống Nồm trong tự nhiên về cả lí 
thuyết, thực nghiệm. Từ đó có thể tính toán thiết kế hay cải tạo lại nền nhà 
có khả năng hạn chế hay loại trừ được hiện tượng Nồm trong điều kiện sử 
dụng tự nhiên, đưa ra được một số mẫu thiết kế nến nhà chống Nồm điển 
hình phù hợp với điều kiện khí hậu đặc thù của những vùng khí hậu có thể 
có hiện tượng Nồm xảy ra. 
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Qua các kết quả nghiên cứu thí nghiệm và thực tế sản xuất các chủng loại 
vật liệu hiện nay cho phép khẳng định: 

1. Bằng phương pháp cấu tạo nền nhà thích hợp có tính toán chiểu dày 
hợp lí các lớp cách nhiệt của kết cấu nẻn nhà nhiều lớp được thiết kế mới 
hay cải tạo lại, chúng ta có thể hạn chế và loại trừ được hiện tượng Nồm trên 
bể mặt nến nhà. 

2. Đã tìm ra được một số mẫu nền nhà chống Nồm điển hình với các loại 
vật liệu khác nhau từ phổ thông đến cao cấp phù hợp với điều kiện khí hậu 
đặc thù của miễn Bắc Việt Nam và những vùng có thể có hiện tượng Nồm. 
xảy ra, đồng thời thoả mãn cho điểu kiện kinh tế của mọi tắng lớp trong xã 
hội muốn hạn chế hiện tượng Nồm xảy ra cho công trình nhà ở của mình. 

3. Có thể chủ động làm giảm độ ẩm không khí trong nhà, nâng nhiệt 
độ bế mật nến nhà cao hơn nhiệt độ điểm sương của không khí bằng 
phương pháp chọn thời gian thích hợp mở cửa thông thoáng phòng ở vào 
thời điểm môi trường không khí bèn ngoài có nhiệt độ cao, độ ẩm thấp để 
nhà được khô ráo là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện không tốm kém lại 
rất có hiệu quả. 

Ngân cản quá trình tiếp thêm lượng nước của không khí ẩm ngoài nhà 
vào không khí khô trong phòng ở bằng các biện pháp kiến trúc như đồng kín 
cửa và lỗ thoát gió của phòng ở vào thời điểm có hiện tượng Nồm cũng cho. 
khả năng chống Nồm cao và có hiệu quả lớn (hình 3.1). 


Hình 3.1: Cấu tạo các lớp nến nhà chống Nồm 
1. Láp vật liệu mặt sàn; 2. Láp cách nước; 3. Lấp vật liệu cách nhiệt; 
11. Lớp chống thấm; 5. Lớp bêtông chịu lực hoặc bêtông gạch vỡ; 6. Đất nến. 
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NGƯỜI VIỆT NAM TA 
'THÍCH NGHI VỚI NÓNG ẨM NHƯ THẾ NÀO ? 


Xét về nguồn gốc và quá trình phát triển của loài người, ta thấy cơ thể 
con người có thể thích ứng với bất cứ điều kiện khí hậu nào trên mặt đất. Sự 
thích nghỉ với khí hậu chính là sự cân bằng giữa cơ thể với môi trường bên 
ngoài. Chế độ ăn uống, cách trang phục, điều kiện, thối quen trong sinh 
hoạt... tạo điểu kiện cho con người thích nghỉ với khí hậu. 

Đối với người xứ nhiệt đới, những biểu hiện chủ yếu của sự thích nghỉ 
được với nóng ẩm có thể xem xét qua cảm giác dễ chịu hơn, năng suất lao 
động cao hơn, mồ hôi không toát ra dầm đề, mạch và nhiệt độ ít tăng hơn. 

Nói đến thích nghỉ ở đây, chúng ta hiểu là thích nghỉ với nóng ẩm qua 
nhiều năm tháng, thông qua nhiều thế hệ. Ở những người được thích nghỉ 
như vậy sẽ thấy chuyển hoá cơ bản giảm xuống, kali huyết và natri huyết 
giảm đi, cholesterol huyết cũng giảm, hiện tượng cô máu giảm xuống trong 
mùa Hè và tăng lên trong mùa Đông. 


Một số chuyên gia y tế của ta nhận định rằng, người Việt Nam có khả 
nàng thích nghỉ với nóng ẩm hơn là người phương Tây. Người Việt Nam 
thấp bé hơn, còn trọng lượng thì thua kém hẳn. Tuy vậy, nếu tính đến tỉ số 
giữa bể mặt cơ thể, tức là diện tích toàn bộ bể mật da người so với trọng 
lượng cơ thể, thì tỉ lệ này ở người Việt Nam cao hơn do đó toả nhiệt tốt hơn. 
Trạng thái nhiệt và cảm xúc nhiệt của người Việt Nam cho phép chịu được 
nóng ẩm tốt hơn, nồng độ muối trong mồ hôi thấp nên toả nhiệt mồ hôi dễ 
hơn. Hơn nữa, chuyển hoá cơ sở của người Việt Nam tính bằng kilôcalo 
trong 24 giờ thấp hơn ở người phương Tây đến 20%, thể hiện sự thích nghi 
thường xuyên với nóng ẩm. Khẩu phấn của ta vốn có tỉ lệ prôtèin động vật 
thấp, nên chỉ số tác dựng động lực đặc biệt" thấp, gốp phần tăng cường toả 
nhiệt trong mùa Hè. 

Ngoài ra, các chỉ tiêu khác như cholesterol, hematocrit, kali huyết và 
natri huyết của người Việt Nam cũng thấp, chứng tỏ người Việt Nam thích 
nghỉ được với nóng ẩm. 


'' Tức chỉ số ADS, biểu thị tác dụng động lực của prötếin. 
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“Tổng hợp các đặc điểm sinh lí trên lại, chúng ta thấy người Việt Nam có 
khả năng tốt về chống nóng đmm. Đó là thích nghĩ tích cực. Bên cạnh đó, do 
tầm vóc nhỏ, sức lao động thấp, dể uể oải khó chịu do. sự toả nhiệt mổ hôi 
tuuá cảng thẳng, mà ở người Việt Nam còn có biểu hiện thích nghỉ tiêu cực. 

Người thiết kế, xây dựng công trình kiến trúc cần quan tâm đến đặc 
điểm thích nghỉ tích cực và thích nghĩ tiêu cực để có biện pháp chống nóng 
hợp lí. Người Việt Nam quen và thích nghỉ với khí hâu nóng ẩm, nhưng có 
mức độ thôi; điều đó không có nghĩa là dễ chịu với cái nóng, cấi ẩm. 
Những cảm giác mà chúng tôi thu thập được trong các ngày mùa nóng đều 
chỉ chít những chữ "nóng", "rất nóng", ở cột "cảm giác chủ quan" của 
phiếu khảo sát. 

Khả năng thích nghỉ của từng người không hoàn toàn như nhau, và chỉ có. 
thể căn cứ vào số đông người tiếp cận một giới hạn nào đấy để làm mốc tiêu 
chuẩn. Không phải chỉ có một giới hạn, mà có nhiều giới hạn hợp thành một 
khoảng mà người ta quen gọi là vàng riến xghỉ nhiệt. Các giới hạn này có 
liên quan tới vấn đề kinh tế kĩ thuật. Muốn tạo được môi trường tiện nghỉ, 
phải có sự hỗ trợ của các biện pháp nhân tạo: vừa dựa vào các giải pháp kiến 
trúc, vừa nhờ vào thiết bị điểu tiết không khí. Song, muốn tạo được môi 
trường liện nghỉ theo cách như vậy, chúng ta cần phải có nguồn năng lượng, 
thiết bị và đầu tư thích đáng cho công trình kiến trúc. Các giới hạn khác 
nhau của vùng tiện nghỉ nhiệt là các mốc phù. hợp với điều kiện kinh tế trước 
mắt hoậc tương lai mà chúng ta phải phấn đấu thực hiện. 

Ngay trong vấn để thích nghỉ tích cực cũng cắn quan niệm cho đấy dủ và 
hợp lí. Một quan điểm tĩnh sẽ không phù hợp với tương lai, khi điều kiện ân 
uống, sinh hoạt của con người được cải thiện; cắn chú ý tới đặc điểm sinh lí 
của người Việt Nam trong giai đoạn hiện đại, đồng thời dự đoán những thay 
đổi trong tương lai, theo đà phát triển của nền kinh tế quốc dân... 


THƯỚC ĐO CẢM GIÁC 


Để đánh giá mức độ tiên nghĩ của môi trường sống trong nhà, chẳng hạn 
đối với nhà ở, người ta còn quan tâm đến cảm giác chủ quan của người sống 
trong nhà hoặc "người mẫu" tại các phòng thực nghiệm. Những người này 
được yêu cầu phát biểu cảm giác không căn cứ vào một chỉ tiêu sinh lĩ nào, 
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mà chỉ dựa vào cảm xúc trực giác và tức thời của họ. Song cách phát biểu chỉ 
sọn lỏn ở hai chữ "nóng" hoặc "lạnh", mà cần phải được cụ thể hoá hơn. Vì 
vậy, người ta thường quy định một thang cảm giác, gồm có 7 bậc như sau: 
rất lạnh - lạnh - hơi lạnh - bình thường (dễ chịu hoặc tiện nghĩ) - hơi nóng - 
nóng - rất nóng. Thực ra, với mức độ cảm xúc nhiệt mà con người nhận biết 
được trong năm ở một xứ nóng ẩm có mùa Đông lạnh như nước ta, 7 bậc 
như vậy là quá đủ nếu không nói là quá nhiều. Tại sao vậy ? Bởi vì thông 
thường, các đợt thực nghiệm trong điều kiện tự nhiên chỉ có thể tiến hành 
trong một thời gian nhất định của một mùa nóng hoặc lạnh, nghĩa là tối da 
chỉ gồm 3 bậc của thang cảm giác. Mùa lạnh, chúng ta có các bậc: rất lạnh, 
lạnh, hơi lạnh; hoặc lạnh, hơi lạnh, bình thường; còn mùa nóng, tình huống 
có thể xảy ra là: rất nóng, nóng, hơi nóng; hoặc nóng, hơi nóng, bình 
thường. Thực tế, trong phòng thí nghiệm có khí hậu điều tiết nhân tạo, người 
ta vấn có khả nâng tạo các điều kiện khí hậu để người mắu phải thốt lên đủ 7 
bậc của thang cảm giác nói trên. Song vì trân trọng con người nên không 
tiến hành thực nghiệm như thế bao giờ. 

'Việc thu thập cảm giác chủ quan này chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với các 
phản ứng sinh lí khách quan tương ứng, được phát hiện bằng các dụng cụ đo 
của bác sĩ hoặc dụng cụ chuyên dụng dùng trong thực nghiệm. Qua việc 
phân tích các chỉ tiêu sinh lí đo được với cảm giác chủ quan, chúng ta sẽ có 
một bức tranh khá đấy đủ và xác thực về cảm giác nhiệt và vùng tiện nghỉ 
nhiệt của con người trong môi trường của công trình kiến trúc. 


Từ đầu thế kỉ XX đến nay, đã có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề tiện 
nghỉ nhiệt từ góc độ khác nhau. Tuy vậy vẫn chưa có ai - từ tác giả nổi tiếng 
đến người áp dụng - đã lấy làm thoả mãn vẻ các chỉ tiêu để ra. Nguyên nhân 
chủ yếu là vì có rất nhiều nhân tố chỉ phối điều kiện tiện nghỉ nhiệt của con 
người. Chúng ta có thể gộp các nhân tố đó thành hai nhóm cho dễ nhớ; loại 
các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài cơ thể và loại các yếu tố về tâm - sinh 
1í của con người. 


“Trong số các yếu tố môi trường, yếu tố quan trọng nhất chỉ phối cảm 
giác nhiệt là nhiệt độ không khí, nhiệt độ bức xạ các bể mật của căn 
phòng bao quanh con người, chuyển động của không khí trong phòng và 
độ ẩm không khí. 
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Trong số các yếu tố tâm - sinh lí, cần phải kể tới mức độ hoạt động, cơ 
chế thích nghỉ, chế độ ăn uống, cách trang phục, lứa tuổi, và tình trạng sức 
khoẻ của mỗi người. 

Bấy nhiêu yếu tố kể trên lại đồng thời tác động và có khi phụ thuộc lắn` 

ˆ nhau nên khó mà gói ghém được đầy đủ trong một chỉ tiêu (hay thước đo) 
tổng hợp. 


Các tác giả nước ngoài và trong nước cũng rất sáng suốt khí để xuất và sử 
dụng các chỉ tiêu đánh giá tiện nghỉ nhiệt chỉ bao gồm một số yếu tố quan 
trọng nhất. Chẳng hạn, đối với nhóm yếu tố thứ nhất, người ta đã để cập tới 
đầy đủ các yếu tố thành phần; còn đối với nhóm yếu tố thứ hai, người ta chỉ 
để cập tới các yếu tố trong một trường hợp cụ thể của một trạng thái hoạt 
động của một lứa tuổi hay một dạng trang phục nhất định. 

“uỷ góc độ quan tâm của tác giả và khả năng sử dụng thước đo theo từng 
điều kiện sinh hoạt và đối tượng dân cư khác nhau, chúng ta sẽ có các chỉ 
tiêu đánh giá khác nhau. Tình hình này đắn đến nhược điểm tất yếu, là hoặc 
quá chú ý tới ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với cảm giác tiện 
nghỉ, hoặc chỉ chú ý tới mức độ cảng thẳng về phương diện sinh lí của cơ thể 
dưới tác động của các yếu tố khí hậu bẻn ngoài. 


'Vào đầu thế kỉ, người ta đã dùng một nhiệt kế có bầu rượu để làm mô 
hình thô sơ biểu thị sự trao đổi nhiệt giữa cơ thể người và môi trường bên 
ngoài. Nhiệt kế này cho biết ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố nhiệt độ 
không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió tới khả năng toả nhiệt của cơ thể 
người có thân nhiệt quy ước trung bình 36,5°C. Chính vì vậy, mà độ chia 
trên nhiệt kế này, thường gọi là nhiệt kế kara, chỉ giới hạn ở giá trị cao nhất 
là 38°C và thấp nhất là 35°C, để giá trị trung bình của chúng là 36,5°C. Khi 
không thấm ướt bảu rượu của nhiệt kế kata, thì chỉ số kata chỉ ảnh hưởng 
tổng hợp của hai yếu tổ nhiệt độ không khí và tốc độ gió; còn khi bầu rượu 
được thẩm ướt bằng vải mỏng thì chỉ số kata chỉ ảnh hưởng tổng hợp của ba 
yếu tố nhiệt độ không khí, tốc độ gió và độ ẩm. Chỉ số kata (tính bằng 
milicalo/giây) càng cao thì môi trường càng lạnh và ngược lại. Cảm giác tiện 
nghỉ "đo” bằng chỉ số kata của một số lao động như sau: cán bộ văn phòng, 
18 - 20; thợ mộc, 18,4; thợ nề, 15,4; thợ lò: 10 (milicalo/giây). Mồ hôi bắt 
đầu xuất hiện khi chỉ số này bằng 3,2 milicalo/giây. 


$ss 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


Ngày nay, nhiệt kế kata ít được sử dụng, vì có một sự khác biệt rõ rệt 
trong sự trao đổi nhiệt giữa bể mặt nhiệt kế kata và bể mặt cơ thể với môi 
trường. Hơn nữa, dụng cụ này không mô hình hoá được các quá trình điều 
chỉnh nhiệt và các phản ứng sinh lí của cơ thể. 

Một thước đo khác được các nhà vệ sinh học sử dụng nhiều là chỉ riu 
nhiệt độ trung bình bề mặt da người”. Willow, Vite, Budưko quan niệm da 
là bộ máy trung gian giữa môi trường và cơ thể, là nơi ghi nhận và phân tích 
đầu tiên các tín hiệu bên ngoài tác động lên cơ thể. Da rất nhạy cảm với 
nhiệt độ môi trường, bức xạ nhiệt, tốc độ chuyển động của không khí và độ. 
ẩm không khí; da còn phản ánh mức độ hoạt động của tìm mạch và một số 
biến động sinh lí khác, Mối tương quan giữa nhiệt độ da và cảm giác nhiệt 
có tính quy luật rõ rệt khi nhiệt độ môi trường chưa cao, con người ở trạng, 
thái nghỉ ngơi hoặc lao động nhẹ, mặt da chưa hề rớm mó hôi. Khi nhiệt độ 
môi trường tăng cao, cơ thể phải tăng cường thoát nhiệt bằng bốc hơi mồ 
hôi, thì nhiệt độ da trung bình lúc này không phản ánh đúng điều kiện tiện 
nghỉ nhiệt. Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi cũng đi đến nhận xét 
tương tự, nghĩa là nhiệt độ đa chỉ thích hợp trong việc đánh giá điều kiện 
tiện nghỉ nhiệt trong mùa lạnh ở Việt Nam. 

Loại thước đo phổ biến mà các tác giả trong và ngoài nước hay sử dụng là 
đánh giá theo chỉ riề tổng hợp. Chỉ tiêu này có thể bao hàm các yếu tố nhiệt 
độ không khí, độ ẩm không khí và tốc độ chuyển động của không khí, như 
theo Webb; hoặc gồm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bức xạ trung bình bể 
mặt, áp suất hơi nước trong không khí, tốc độ gió, như theo Yaglou và 
Miller; hoặc gồm nhiệt độ không khí. nhiệt độ bức xạ trung bình bẻ mặt, 
hàm lượng ẩm của không khí, như Jeulen và Korenkov. 


Hatch và Belding dùng cách so sánh lượng mổ hôi thực tế mà cơ thể phải bốc 
hơi để duy trì cân bằng nhiệt với lượng mồ hôi cực đại mà môi trường không khí 
có thể hấp thụ được trong chỉ tiểu cường độ nhiệt của mình để đánh giá. 

Có tác giả như Fanger lại chú ý tới tình trạng trang phục, nên trong thước 
đo của họ có các thông số như nhiệt độ bể mặt quần áo, hệ số trao đổi nhiệt 
đối lưu ở bể mặt quần áo... 


Ð Trị số trung bình có trọng lượng của nhiệt độ bề mặt đa ở 5 hoặc 7 điểm đo đặc trưng. 
cho những khu vực đa của cơ thể người. 
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Cuối cùng, phải kể đến tác giả có quan tâm nhiều đến điều kiện vật lí của 
môi trường và điều kiện sinh lí của cơ thể là Douglas Lee. Ông đã đưa ra chỉ 
tiêu Œ bao hàm các thông số nhiệt sinh của cơ thể, năng lượng do lao động. 
toä ra, áp suất hơi nước, thể tích không khí trong phòng, tính chất dẫn nhiệt 
của lớp không khí và quần áo. 


'VÙNG TIÊN NGHỊ NHIỆT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 


Nhiều người cho rằng đặc trưng khí hậu nhiệt đới nói chung và khí hậu 
nước ta nói riêng vốn đã bất tiện nghỉ đổi với con người. V. Olguay với biểu 
đồ của mình đã chứng minh rằng các số liệu khí hậu quanh năm của ta nằm 
ngoài vùng tiện nghí. Trong khi đó, J1. Dreyfus, khi nghiên cứu vùng tiện nghỉ 
nhiệt cho một số nước nhiệt đới, lại thốt lên rằng: “Thật là sai lắm nếu nghĩ 
rằng ở vùng nhiệt đới cắn phải điều tiết không khí cho công trình, mặc dù ở 
vùng này, dùng biện pháp cơ khí để điều tiết khí hậu cho ngôi nhà là một biện 
pháp lí tưởng". Tại sao vậy ? Bởi vì tác giả này cho rằng, đối với các nước 
kinh tế đang phát triển ở vùng nhiệt đới, phải tính đến chuyện tiết kiệm năng 
lượng và cần khai thác các biện pháp kiến trúc để tạo ra vùng tiện nghỉ nhiệt. 

Ở nước ta, từ những năm 60 đã có nhiều tác giả, nhiều cơ quan tiến hành 
nghiên cứu điều kiện tiện nghỉ nhiệt hay còn gọi là "vùng dễ chịu" của môi 
trường bên trong phòng ở đối với người Việt Nam. Tuy các thực nghiệm 
chưa được tiến hành trên khắp các vùng khí hậu đặc trưng, chưa bao quát 
được hiết các vùng lãnh thổ, các yếu tố tiện nghỉ chỉ mới được khảo sát đối 
với lửa tuổi từ thanh niên đến trung niên, chưa khảo sát kĩ được các yếu tố 
khác có liên quan đến tiện nghĩ nhiệt như chế độ ăn uống, tập quán, tâm lí 
v.w... song kết quả bước đầu cũng xác định được vùng tiên nghỉ nhiệt của 
người Việt Nam (hình 3.2). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi '' (1977 - 1979) vẻ vùng tiện nghĩ nhiệt 
của người đồng bằng Bắc Bộ, biểu thị bằng nhiệt độ hiệu quả tương đương 
(Equivalent Effective Temperature viết tắt là EET), như sau: ở xác suất cảm 
giác dễ chịu từ 50% trở lên”, giới hạn trên tiện nghỉ là 27,3 độ EET, giới hạn 


'' Tác giả: Nguyễn Huy Côn và Trịnh Xuân Minh. 
** Tức là mức độ tiên nghì mã trên 50% số người có cảm giác để chịu. 
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dưới là 18,5 độ EET, tiện nghí hoàn toàn là 23 độ EET”. Ở xác suất cảm 
giác dễ chịu từ 80% trở lên, giới hạn trên của tiện nghỉ là 25,8 độ EET, giới 
hạn dưới là 19,6 độ EET, và tiện nghỉ hoàn toàn cũng là 23 độ EET. 


thị 4 VỀ các 


Hình 3.3: Biểu dồ xác định vùng "tiện nghỉ nhiệt" 

Kết quả nghiên cứu của các tác giả châu Âu cho một số vùng châu Á là 

như sau: đối với người Ấn Độ Cancuta, vùng tiện nghỉ là 20 đến 24,5 độ 

EET, đổi với người Mã Lai ở Singapore là 25 - 27 độ EET, người Inđônêxia 

ở Batavia là 20 - 26 độ EET. Qua đó có thể thấy rằng, kết quả bước đầu vẻ 

vùng tiện nghỉ của ta khá phù hợp với các chỉ tiêu về vùng tiện nghỉ nhiệt 
mùa Hè của người châu Á, tức là vào khoảng 20 đến 26 độ EET. 


'' Độ quy ước, đơn vị tổng hợp hiệu quả của nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió; không nên. 
lắm với độ bách phân. 
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CHƯƠNG CƠ SỞ QUAN TRỌNG CỦA. 
4 CÔNG NGHIỆP HOÁ XÂY DỰNG 


NHU CẦU VỀ NHÀ Ở 


Nhụ cầu về xây dựng không bao giờ được xem là thoả mãn, nhất là nhà ở 
~ loại công trình được đáp ứng đấy đủ, ngay cả khi các vết thương chiến 
tranh đã được hàn gắn hoàn toàn. Nguyên nhân chủ yếu là tốc độ xây dựng 
không theo kịp như cấu ngày càng tăng về nhà ở của con người, năng suất 
lao động thấp, việc xây dựng trong nhiều khâu vẫn còn tiến hành bằng 
phương pháp thủ công, ngay cả ở khu vực do Nhà nước đảm nhiệm. Xây 
dựng bán thủ công và thủ công kéo theo số kiểu nhà tăng lên, trong khi 
xây dựng theo phương pháp cơ giới hoá, xây dựng trong sản xuất lớn đòi 
,hỏi phải hạn chế một số kiểu đáng kể (kiểu nhà, kiểu kích thước, kiểu cấu 
kiện v.v...) Tại sao như vậy ? 


Xưa kia đã xảy ra tình trạng là có bao nhiêu khách hàng là các phòng thiết 
kế tư nhân "hoạ" ra bấy nhiều kiểu nhà theo đúng thị hiếu của khách, và kết 
quả là chúng ta có không biết bao nhiêu kiểu nhà mà kể. Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, tình hình này hiện nay còn phổ biến, tuy có hạn chế hơn trước. 


Để có thể đưa vào sản xuất lớn, hàng loạt theo phương pháp công nghiệp 
hoá các bộ phận kết cấu của ngôi nhà như tấm tường, tấm sàn, tấm mái, bậc 
thang, thậm chí đưa vào sản xuất trong nhà máy làm nhà một căn phòng 
hoàn chỉnh, thì số kiểu nhà, tức là kiểu đồ án thiết kế, phải hạn chế đến mức 
tối đa. Tất nhiên các yêu cầu chất lượng khác của công trình kiến trúc vẫn 
phải được đảm bảo. 

Sebok Ferene, trong cuốn Kim tự tháp, cưng điện nhà tấm lớn, đã đưa rả 
một nhận xét khá lí thú là, hiền nay, khí không còn aï ngạc nhiên trước tình 
trạng trên các đường phố chỉ thấy có ba bốn chục kiểu ôtô, thì nhiều người 
lại tỏ ra khó chịu đối với các ngôi nhà xây theo thiết kế mẫu. Thật vậy, 
không ít người ác cảm với tính "đơn điêu" của những kiểu nhà điển hình. 
Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng tiêu chuẩn hoá không chỉ là vấn để hợp lí hoá 
các mật kĩ thuật và kinh tế mà còn là vấn để làm cho cuộc sống thêm phong 
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phú vẻ mặt thẩm mĩ, tạo ra một môi trường nhân tạo tiện nghỉ, đẹp và khá rẻ 
trong điều kiện sản xuất bằng máy, thì chắc chắn chúng ta thấy thiết kế điển 
hình là một biện pháp lớn phù hợp với các yêu cầu về kiến trúc và công nghệ 
để đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá xây dựng. 

Để xây dựng hàng loạt, để sử dụng nhiều lần một mẫu thiết kế của một 
ngôi nhà thì yêu cầu đầu tiên là phải có kiểu. Vậy phải dựa vào cơ sở khoa 
học nào để định ra kiểu ? Đó là các kết quả của nghiên cứu cơ bản gắn liền 
kiến trúc với điều kiện xã hội, lịch sử, yêu cầu sinh hoạt, tập quán của các 
nhóm dân cư, kĩ thuật xây dựng, điều kiện sản xuất vật liệu xây dựng và điều 
kiện khí hậu - thiên nhiên. Trong nhóm các điều kiện nêu trên, khí hậu - 
thiên nhiên, trực tiếp và gián tiếp gắn liền với nhiều điểu kiện khác nếu 
không muốn nói là bao trùm lên tất cả, có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong việc điển hình hoá xây đựng. 


'Từ trong việc nghiên cứu khí hậu - thiên nhiên, chúng ta sẽ rút ra được các 
giải pháp dảm bảo điều kiện bền vững và tiện nghỉ cho công trình. Ở đây 
hiểu "bẻn vững" là khả năng của công trình chịu được các tác động lâu dài 
của các yếu tố khí tượng, bao gồm tác động cơ học, lí học."hoá học lên công 
trình. Còn vấn để "tiện nghỉ”, liên quan trực tiếp đến con người, chúng ta sẽ 
có dịp nói đến trong các chương sau. 


Bây giờ sẽ nảy sinh một vấn để: có kiểu thiết kế rồi thì áp dụng ở đâu ? 
Đối với những thiết kế đơn chiếc, điều đó thật đơn giản, nhưng với thiết kế 
mẫu, thiết kế điển hình thì chỉ áp dụng cho từng vùng nhất định. Vùng nào ? 
Đó là các vùng khí hậu xây dựng. Có bao nhiêu vùng khí hậu xây dựng thì có 
bấy nhiêu nhóm kiểu nhất định cho từng loại công trình có chức năng và 
công suất khác nhau. 


VẤN ĐỀ KHÔNG ĐƠN GIẢN 
“Trong thực tế, không thể có một mẫu thiết kế nào thích hợp được với các 
địa điểm khác nhau: không thể có một phương án vạn năng vừa có thể thực 


') Là việc định ra trên cơ sở khoa học giá trị tối ưu của các thông số, cấu trúc và đặc 
trưng kĩ thuật cơ bản của các cấu kiện xây dưng, của ngôi nhà, công trình và các bộ phận 
của chúng, nhằm áp dụng trong xây dựng hàng loạt trên cơ sở khoa học. 
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hiện tại một địa phương này, vừa có thể áp dụng tại một địa phương khác mà 
lại vẫn được coi là hợp lí. Về phương diện tương tác giữa kiến trúc và khí 
hậu, người ta đã thừa nhận tính kế tiếp và thống nhất của hai nhân tố này, và 
sự phân hoá của các yếu tố khí hậu đã thể hiện ở tính da dạng của công trình 
kiến trúc trên từng địa phương. Để có kiểu điển hình cho từng vùng khí hậu 
nhất định, phải đi từ khí hậu đến kiến trúc, và người ta đã chấp nhận nguyên 
tắc đi từ đặc điểm khí hậu địa phương đến kiểu nhà (hình 4.1). 


Đặc điểm khi hậu == (Kiến trúc dân gian 


Hình 4.1: Sơ đó khai thắc khí hậu phục vụ công nghiệp hoá xây dựng nhà ở 

Nếu như việc đặt hướng nhà hợp lí là một biện pháp quan trọng, cụ thể 
cho một địa phương thì việc khai thác đặc điểm khí hậu thiên nhiên của các 
địa phương khác nhau trên lãnh thổ nhằm để ra các phương án thực sự hợp lí 
về quy hoạch, kiến trúc, kết cấu và cả thiết bị kĩ thuật vệ sinh của các ngôi 
nhà là một chiến lược tổng thể với quy mô lớn làm cơ sở cho công nghiệp 
hoá xây dựng trên phạm vi toàn quốc. Sự nhận định đặc điểm khí hậu của 
một địa phương theo các quan điểm và cơ sở đánh giá khác nhau sẽ dẫn tới 
các phương án kiến trúc khác nhau và hiển nhiên là ảnh hưởng tới chất lượng, 
công trình. Chẳng hạn, dựa trên số liệu quan trắc chưa đấy đủ, có thể gần 
cho khí hậu một địa phương là mang tính chất nóng khô, và như vậy sẽ dẫn 
tới các phương án mặt bằng kín, có kết cấu tường dày, cửa sổ nhỏ; trong khi 
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thực chất địa phương đó vẫn có một nẻn khí hậu mang tính chất nóng ẩm, 
đồi hỏi loại mặt bằng thoáng hở, có kết cấu tường mỏng cửa sổ rộng. 


BẮT ĐẦU TỪ VIỆC GÌ ? 


Trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên khí hậu - thiên nhiên, người 
ta phân biệt hai loại công việc: điều tra từng yếu tố và quy hoạch đồng bộ. 
các yếu tố. Trong khâu thứ nhất, các số liệu được nghiên cứu, xử lí, tính toán 
để áp dụng cho mục đích thiết kế công trình kiến trúc ở từng địa điểm nhất 
định. Khi xây dựng ở địa điểm nào, người thiết kế cần tìm số liệu vẻ địa 
điểm đó trong Tiéu chuẩn thiết kế do Nhà nước ban hành, hoặc sử dụng các 
số liệu quan trắc nhiều năm trong sổ ÖKT-J và BKT-2 của ngành khí tượng 
thuỷ văn. Đó là các số liệu nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, bức xạ Mật 
trời, gió, mưa và các yếu tố khác như giông, sét, độ mây, số ngày nắng v 

Các số liệu này cho theo giờ trong ngày đêm, ngày trong tháng, tháng. 
trong năm ở dạng số liệu trung bình cực trị và số liệu tính toán theo tần suất 
đảm bảo!.. 

'Trong khâu thứ hai, phải tiến hành phân vùng khí hậu xây dựng trên cơ sở 
nghiên cứu tác động của các yếu tố khí hậu lên công trình kiến trúc và cơ thể 
người. Tuỳ theo yêu cấu riêng biệt của xây dựng nói chung hoặc của khâu 
thiết kế, thi công... mà người ta quy hoạch chung một vài yếu tố hay nhiều 
yếu tố khí hậu, theo các tác động đơn hay kết hợp của các yếu tố đó. Kết quả 
của công tác quy hoạch đồng bộ các yếu tố này được thể hiện trên các bản 
đồ phân vùng khí hậu dùng cho mục đích xây dựng, nói gọn là bản đồ khí 
hậu xây dựng. 

"Ta hãy xem hai dạng bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng của Pháp. Trên 
bản đồ, người ta đã kể tới thời hạn cần sưởi và một số chỉ tiêu khác nhằm. 
đáp ứng yêu cầu cách nhiệt tường ngoài và cửa sổ, sưởi và điều tiết không 
khí. Trên bản đồ, người ta lại quan tâm đến số ngày nóng, số ngày có bảng 
giá, thời hạn mưa, các yêu cầu cách nhiệt khác nhau, thông gió (hình 4.2). 


') Tức là các số liệu có giá trị cao thấp khác nhau, tương ứng với mức độ tin cậy cẩn lấy 
của người sử dụng đối với số liệu. 
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Hình 4.2: Các bản đá phản vùng khí hậu xây dựng của Pháp 


Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng của Angiri chia làm 5 vùng khí hậu 
cân cứ vào yêu cầu chiếu sáng và cách nhiệt kết cấu ngăn che. Bản đồ của 
Ấn Độ cân cứ vào chỉ tiêu trung bình tháng về nhiệt độ, độ ẩm không khí đặc 
trưng cho mùa khô và mùa mưa. 


Ở Liên Xô cũ, từ năm 1930 đã có phương án phân vùng đầu tiên chia lãnh 
thổ làm 4 đới theo vĩ tuyến nhằm mục đích phân vùng ánh sáng tự nhiên để 
quy định diện tích lỗ cửa sổ tối thiểu trong công trình kiến trúc. Sau đó, phân 
theo nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và tháng nóng nhất. Cho tới năm 
1962, một bản đồ chính thức được đưa vào Tiéu chuẩn và qwy phạm thiết kế, 
chia ra 4 vùng lớn gồm 13 vùng nhỏ; đến năm 1972 lại chia thành 4 vùng 
lớn gồm 16 vùng nhỏ. 

Dựa trên cơ sở các vùng khí hậu được phân chia, đồng thời căn cứ vào 
phân loại nhà và công trình kiến trúc, người ta có thể định được số kiểu cho 
các loại nhà thuộc các nhóm chức năng khác nhau. Không thể không kể tới 
thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực này. Riêng về công trình kiến trúc 
công cộng, ngay từ những năm 60 đã xác định được là có khoảng 200 loại 
nhà thuộc 17 nhóm với hơn 3000 kiểu. 


Ở Việt Nam, việc phân vùng khí hậu xây dựng được đạt ra từ cuối những 
năm 60, Khi mà yêu cầu xây dựng với tốc độ nhanh và quy mô lớn đòi hỏi 
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phải áp dụng thiết kế sử dụng nhiều lần và thiết kế mẫu để từng bước thực 
hiện điển hình hoá trong xây dựng. Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng đầu. 
tiên năm 1970” mới tiến hành cho các vùng phía Bắc Việt Nam, đã cho thấy 
rõ sự phân hoá của khí hậu trên quan điểm thiết kế xây dựng lãnh thổ được 
chia thành 2 vùng lớn với 5 vùng nhỏ. Bản đồ này đã được đưa vào tiêu 
chuẩn thiết kế "Số liệu khí hậu xảy dựng" TCXD 49-72 như một tài liệu 
khuyến khích áp dụng từ nãm 1972 trong thiết kế xây dựng. 

Sau năm 1975, yêu cầu công tác thiết kế xây dựng trên quy mô toàn quốc 
đòi hỏi phải có phương án phân vùng khí hậu xây dựng cho toàn quốc. Bản 
đồ đáp ứng yêu cầu đó đã được hoàn thành năm 1982”. 

'Về tính chất, đây là bản đồ phân vùng khí hậu sử dụng vào mục tiêu thiết 
kế công trình kiến trúc phổ biến là nhà ở và một số công trình công cộng có 
chức năng tương tự; đo đó các chỉ tiêu phân vùng, ở mức độ nhất định, đã 
thể hiện được mối quan hệ khí hậu - kiến trúc - con người. Trong điều kiện 
khí hậu nóng ẩm ở vùng nhiệt đới như khí hậu nước ta, nhà ở được sử dụng 
chủ yếu theo chế độ "thoáng hở", việc đánh giá ảnh hưởng của môi trường 
khí hậu tới nhà ở trong bản đồ này thể hiện qua các chỉ số khí hậu sinh học. 
Cùng với chỉ số nhiệt độ hiệu quả tương đương EET, chỉ số Korenkoy, đã sử 
dụng thêm chỉ số "cán cân nhiệt". Chỉ số này biểu thị định lượng mức nhiệt 
năng cần bù trừ cho cơ thể để có được điều kiện tiện nghỉ nhiệt. 

Với bản đồ này, người thiết kế có thể nghiên cứu, tính toán các phương. 
án cho đồ án thiết kế đơn chiếc hay thiết kế điển hình. Bản đồ này còn là 
một trong những cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công tác nghiên cứu 
khí hậu xây dựng sau này. 


'VÙNG KHÍ HẬU XÂY ĐỰNG VÀ GIẢI PHÁP 


'Theo bản đổ phân vùng khí hậu - xây dựng toàn quốc (phục vụ thiết kế 
điển hình nhà ở), lãnh thổ Việt Nam chia ra 2 miền khí hậu, bao gồm 5 vùng 
khí hậu và và 13 tiểu vùng khí hậu (hình 4.3). 


''Tác giả: Nguyễn Cung - Nguyễn Huy Côn - Đỗ Bảo Toàn. 
?' Tác giả: Trần Việt Liên - Nguyễn Huy Côn. 
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Hình 4-3: Bản đồ phân vàng khí hậu xây dựng Việt Nam 
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Miền khí hậu phía Bắc bao gồm toàn bộ các tỉnh ở phía Bắc đèo Hải 
'Vân; miền khí hậu này có thuộc tính cơ bản là nhiệt đới, gió mùa có mùa 
đông lạnh. 

Đối với kiến trúc trên miền khí hậu này, phải bảo đảm vừa phòng chống 
nóng mùa hè, vừa phòng lạnh về mùa đông. Việc áp dụng các giải pháp xây 
dựng được điển hình hoá cho khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, cần được lựa chọn 
và có bổ sung. 

Miền khí hậu này được chia thành 3 vùng khí hậu là AI (vùng khí hậu núi 
Đông Bắc và Việt Bắc), AII (vùng khí hậu núi Tây Bắc và Bắc Trường Sơn), 
AIII (vùng khí hậu đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ). 

'Vùng AI lại chia thành 2 tiểu vùng: Đông Bắc (A1) và Việt Bắc (Al2), 
khác nhau ở mức độ lạnh và nhu cầu sưởi về mùa Đông. 


Vùng AII chia thành 2 tiểu vùng: Tây Bắc (AIII) và Bắc Trường Sơn 
(A12), khác nhau vẻ yêu cầu đối với kĩ thuật chống lạnh mùa Đông. 


'Vùng AIII chia thành 3 tiểu vùng: đồng bằng Bắc Bộ (AIIII), đồng bằng 
“Thanh - Nghệ - Tĩnh (AIII2) và đồng bằng Bình - Trị - Thiên (AIII3), khác 
nhau về giải pháp kĩ thuật sưởi ẩm mùa Đông. 

Miền khí hậu phía Nam bao gồm toàn bộ các tỉnh còn lại ở phía nam đèo 
Hải Vân. Tuy ở phía Bắc của miền vẫn còn chịu ảnh hưởng phần nào của 
không khí lạnh cực đới biến tính, song về cơ bản, có thể xem trên toàn miền 
này không có mùa đông lạnh, có thuộc tính khí hậu cơ bản là nhiệt đới gió 
mùa. Ở đồng bằng, suốt nãm chỉ tồn tại một mùa nóng. 


“Trừ vùng núi, trên miền này không có yêu cầu phòng chống lạnh đối với 
công trình kiến trúc. Có thể sử dụng các giải pháp xây dựng điển hình của 
vùng nhiệt đới ẩm. 

Miền khí hậu này được chia thành 2 vùng khí hậu BIV (vùng khí hậu núi 
Tây Nguyên) và BV (vùng khí hậu đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ). 

Vùng BIV lại chia thành 2 tiểu vùng: Bắc Tây Nguyên (BIVI) và Nam 
“Tây Nguyên (BIV2), cũng phân biệt nhau ở nhu cầu phòng lạnh mùa Đông. 

'Vùng BV chia thành 4 tiểu vùng: đồng bằng Quảng Nam - Đà Nẵng - 
Bình Định (BV1) - Khánh Hoà - Phú Yên (BV2). đồng bằng Ninh Thuận 
Bình Thuận - Đông Nam Bộ (BV3), và Tây Nam Bộ (BV4); khác nhau ở yêu 
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cầu chống nóng. Trong đó, tiểu vùng BVI mang tính chất chuyển tiếp của 
khí hậu hai miền. 

“Trên cơ sở bản đồ phân vùng, người ta tiến hành nghiên cứu các giải pháp 
cụ thể cho từng vùng, từng tiểu vùng. Chẳng hạn, đối với tiểu vùng AIIII là 
tiểu vùng có điều kiện và nhu cấu triển khai xây dựng một số lớn công trình 
công nghiệp, dân dụng quan trọng và một khối lượng lớn nhà ở. Các giải 
pháp ứng dụng cho tiểu vùng này phải nhằm: 

1. Chống nóng cho các công trình kiến trúc là chính, đồng thời phòng 
lạnh về mùa Đông khi có gió mùa Đông Bắc tràn về. 

2. Phòng chống ẩm ướt trong cả hai mùa, nhất là chống ẩm kết cấu ngăn 
che, chống ngưng tụ hơi nước, thông gió giảm ẩm hợp lí. 

3. Tạo điểu kiện thoát nước mưa, chống dột, phòng mưa hất cho công 
trình và khu xây dựng. 

+4. Tận dụng gió chủ đạo mùa Hè, chắn gió chủ đạo mùa Đông, có biện 
pháp đảm bảo cho công trình chịu được bão to gió lớn. 

Đi sâu vào từng loại công trình kiến trúc, còn phải cụ thể hoá tỉ mỉ hơn 
nữa. Chẳng hạn, đối với nhà ở cần quy định về hướng nhà, kết cấu che nắng, 
phương thức thông gió, phương án hành lang, chiều cao thông thuỷ của 
phòng, cây xanh v.v... 


Bản đô phân vùng khí hậu xây dựng này lần đấu tiên được đưa vào 
tiêu chuẩn TCVN 4088-85 năm 1985 và Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng 
Việt Nam (Tập 1). Về cơ bản, như đã trình bày ở trên, nó được nghiên cứu 
trên cơ sở phục vụ thiết kế nhà ở tại các vùng khác nhau trên toàn lãnh thổ, 
căn cứ vào đặc điểm khí hậu và sinh lí con người Việt Nam. Tuy là bản đồ 
khí hậu ứng dụng đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng, song đã gắn kết được 
ngành xây dựng, khí tượng hợp tác nghiên cứu, trên cơ sở các dữ liệu khí 
hậu có đến những năm đầu thập kỉ 80. Đến nay, sau 20 năm, bể dày dãy số 
liệu đã khác, yêu cầu về thiết kế đa dạng hơn, việc tiếp tục nghiên cứu những 
bản đồ có dạng khí hậu sinh thái như bản đồ PVKHXD Việt Nam nói trên là 
rất cần thiết và khả thì. 

Có thể tồn tại những ý kiến cho rằng trong nền kinh tế thị trường không. 
cẩn có thiết kế điển hình. Nghĩ như vậy sẽ là phiến diện vì nền kinh tế thị 
trường vẫn đồi hỏi những phương pháp xây dựng công nghiệp hoá thích hợp, 


61 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


đa dạng và tiện lợi nhằm đảm bảo chất lượng công trình ngày một cao với 
tốc độ nhanh và giá thành chấp nhận được. Các điều kiện điển hình tiền chế 
vẫn còn điều kiện phát triển và áp dụng nhiều trong xây dựng, từ các cấu 
kiện đồng bộ cho từng hệ thống nhất định cho đến các cấu kiện lẻ. Trong 
xây dựng công nghiệp hiện nay, không ai chối từ việc áp dụng hệ thống kết 
cấu khung nhà công nghiệp bằng thép hoặc bêtông cốt thép tiển chế cho các 
khu chế xuất, các khu công nghiệp cao, hoặc cấu kiện chất lượng cao như 
hộp cửa sổ, khung nhẹ, tấm lợp cho nhà dân dụng. Điều khác cơ bản so với 
trước đây là ở chỗ bây giờ thực hiện một cách linh hoạt, xuất phát từ các tiện 
ích và hiệu quả rất cụ thể (hình 4.4). 


Khoang đện cơ Tưởng nan chấy Ms vứ: L2 


Hình 4.4: Một số cấu kiện điển hình trong xây dựng hiện đại của Hãng Eterpan 
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5 XÂY DỤNG 


TỪ VŨ TRỤ NHÌN VỀ TRÁI ĐẤT 


Các phi công vũ trụ Mỹ đáp con tàu Apollo-10, khi bay trên châu Mỹ đã 
tân mắt nhìn thấy thành phố Los Angeles chìm đấm dưới một biển mây bụi 
bẩn từ độ cao 25 ngần dặm. Một số phi công lái máy bay dân dụng cũng kể 
lại rằng ở cự lí 70 dặm, họ đã có thể nhìn rõ từng đám hơi khói màu nâu bốc 
lên từ khắp các thành phố lớn của nước Mỹ. 


Từ Vũ trụ nhìn về Trái đất, ngoạn mục như thế đó! 


Trái đất - nơi các thành phố lớn có hàng ngàn ngôi nhà chọc trời thi nhau 
vươn cao, biết bao nhà máy hiện đại thả sức nhả khói bụi độc hại lên không 
trung; nơi con người sinh sôi. ngày một gia tăng dân số, song chen chúc và 
hít thở bầu không khí không thể gọi là trong lành được nữa. 

Một nhà thơ xưa kia đã từng mách bảo chúng ta kế này: 

Phố phường chật hẹp người đông đúc 
Bầng bế nhau lên nó ở non 


Nhà thơ đã thật sáng suốt, song ở những năm tháng đầu tiên của thiên 
niên kỉ thứ hai mươi mốt này, kế ấy cũng không là thượng sách, bởi lẽ ở 
vùng núi cũng bị ô nhiễm nặng nề. 

Môi trường sống trên Trái đất bị đe dọa nghiêm trọng, phải cứu lấy Trái 
đất - như là tên gọi của một chương trình, một chiến lược cho cuộc sống bến 
vững, như là sự kế tiếp của chiến lược bảo vệ thế giới được công bố ngày 
21-10-1991, ở London, Tokyo, New York và hơn 55 thành phố khác trên 
khắp các châu lục. 

Có nhiều nguyên nhân gây ð nhiễm môi trường sống: thiên tai, chiến 
tranh và những nhân tố có chủ ý tích cực khác. Đó là những quá trình diễn 
biến thường xuyên do con người chủ động gây ra khi sử dụng tài nguyên 
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trên Trái đất để thỏa mãn nhu cầu của họ, do mong muốn phát triển kinh tế, 
xây dựng đất nước phốn vinh của riêng mình. Kết quả là con người dã xây 
dựng cho Trái đất vô số thành phố, tiêu biểu được cho nền văn mình và hiện 
đại với những công trình thế kỉ, những kì quan có tính thách đổ kĩ thuật, lưu 
truyền hậu thế, chừng mực nào đó tạo bộ mặt phồn vinh của thế giới. Tiếc 
thay, những chủ định tốt đẹp ấy, vô tình hoặc hữu ý, đã mang lại những hậu 
quả khôn lường: xây dựng cũng kèm theo sự phá hoại thiên nhiên, đẩy 
nhanh tốc độ gia tăng ð nhiễm, hủy hoại tài nguyên trên Trái đất. 

'Từ Vũ trụ nhìn về, các phi công của Trái đất tận mắt nhìn thấy tai họa của 
những việc làm không nghĩ đến tương lai của loài người, họ có dịp để ít tự. 
hào hơn về Trái đất của mình khi nhìn từ Vũ trụ. Các vết đen treo lơ lửng, 
trên các thành phố ở nhiều châu lục khác chỉ tín hiệu SOS: "Trái đất bị ở 
nhiễm nặng rồi, hãy cửu lấy Trái đất !". 


CŨNG LÀ CAN PHAM 


'Thế giới mất nhiều, thiệt nhiều. Mất gì, thiệt gì ? Người ta đã tổng kết sơ. 
bộ và thấy rằng đã mất rừng, mất đất, mất nhiều loại động vật và thực vật. 


Mất rừng 


'Theo kết quả điều tra tổng hợp số liệu của Chương trình Môi trường của 
Liên hợp quốc (UNEP), hàng năm hành tỉnh của chúng ta mất đi 15 triệu 
hecta rừng, chủ yếu là ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh. Đầu những 
năm 80, riêng ở các nước nhiệt đới, hàng năm chặt phá hơn II triệu hecta 
rừng. Mất rừng là nhân tố quan trọng nhất làm tăng nhịp độ suy thoái đất và 
các tài nguyên sinh vật. 


Mất đất 


Do rừng bị phá và chế độ canh tác không hợp lí, hàng nâm toàn thế giới 
mất đi trên 25 ngàn triệu tấn lớp bể mặt của những vùng đất đang được sử 
dụng. Sự giảm độ màu mỡ của đất hoặc mất hẳn đất đai nông nghiệp là một 
hiện tượng phổ biến ở mọi vùng trên Trái đất. 

Mất nhiều động vật và thực vật 

Nhiều loại động vật và thực vật biến mất với tốc độ chưa từng có do suy. 
thoái môi trường tự nhiên trên phạm vi toàn thế giới. Cho đến nay, có 
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khoảng 1,4 triệu loài đã được mô tả: tuy nhiên số lượng các loài có thể lên 
đến 30 triệu. Hơn một nữa số loài này sống trong các rừng ẩm nhiệt đới với 
diện tích chỉ chiếm 7% diện tích đất liền trên Trái đất. Sự phá hủy rừng dẫn 
đến việc tuyệt diệt nhanh chóng hàng ngàn loài sinh vật. Nhiều nhà chuyên 
môn cho rằng trong 20 - 30 nằm tới, có khả năng mất đi tới một phần tư số 
lượng loài. 


Ai là thủ phạm và can phạm trong việc làm mất nhiều của cải của Trái đất 
đến như vậy. Để xem xét vấn để này cần nhận thấy rằng sự suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên và làm giảm chất lượng môi trường luôn đi đôi với nhau 
như nhân với quả, như bóng với hình. Không lấy làm lạ nếu thuật ngữ mói 
trường đã gối trọn ý nghĩa về tài nguyên: Mới trường là tổng hợp các điều 
kiện thiên nhiền và nhân tạo, bao quanh con người, ảnh hưởng trực tiếp 
hoặc gián tiếp tới đời sống, sản xuất và các hoạt động khác của con người. 


Không nên quy kết thủ phạm cho riêng một ngành kinh tế quốc dân nào 
đã gây sự thất thiệt nêu trên; nói chung chúng đều tham gia và tác động ở 
khâu này, thời gian kia tối tài nguyên và môi trường. Hãy xem cách đánh giá 
ở nước ta về những biểu hiện suy thoái tài nguyên và chất lượng môi trường: 
môi trường không khí, nước, đất đai các đô thị, khu dân cư tập trung, khu: 
công nghiệp đã có hiện tượng bị ö nhiễm năng, ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe 
nhân dân thì thấy rằng chí ít, xây dựng cũng là một trong những can phạm 
chính gây ô nhiễm môi trường. 


“Thật vậy, khi đánh giá tác động đến môi trường và sự phát triển bền 
vững, cũng như trong Luật Bảo vệ Môi trường, vấn để xây dựng được để 
cập tới như là một nhân tố nổi bật. Chúng ta sẽ nói kĩ hơn về môi trường 
đô thị ở đoạn sau, song điều không thể chối cãi được là: xây dựng có liên 
quan và tác động mạnh mẽ nhất đến môi trường, nó đóng vai trò quan 
trọng trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường, tạo môi trường sống và 
lao động cho con người, nhưng lại là nguyên nhân gây ô nhiễm, phá hoại 
thiên nhiên và làm mất cân bằng sinh thái. Ở nhiều nước, chính phủ đã 
trao cho ngành xây dựng có trách nhiệm chính về bảo vệ và cải thiện môi 
trường. Sự thật là đã có thời ở Ba Lan, Pháp, Trung Quốc đã ngụ ý gọi Bộ 
Xây dựng dưới những tên: Bộ Thiết lập môi trường, Bộ Môi trường và 
khung cảnh sống. Ngay trong Đại hội Kiến trúc sư thế giới lần thứ 14 tại 
Vacsava năm 1981, người ta nhất trí khẳng định rằng: "Kiến trúc là sự 
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thống nhất của nghệ thuật và khoa học trong việc hình thành mới trường 
sống của con người". 


Việc bảo vệ và cải thiện môi trường phải được quán triệt và thực hiện 
trong hầu hết các khâu của lĩnh vực xây dựng: từ xem xét những hậu quả của 
một dự án xây dựng hoặc khai thác vật liệu xây dựng đến các dự án cải thiện 
môi trường bằng cảnh quan. Bất kì một dự án đầu tư nào, trong nội dung của 
luận chứng kinh tế - kĩ thuật, tổng sơ đổ chỉ đạo hay văn bản nghiên cứu tính 
khả thì cũng đều phải có một thành phần quan trọng là nghiên cứu tác động 
của xây dựng tới môi trường. Nội dung này gồm 5 mục chính: phân tích hiện 
trạng trong khu vực dự định đặt công trình, phân tích những tác động của 
công trình lên môi trường, những cớ viện ra để bảo vệ dự án về phương diện 
cải thiện và bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa triệt tiêu và giảm 
bớt hoặc đến bù những hậu quả tác hại đến môi trường, các biện pháp phục 
hồi trạng thái và tôn tạo cảnh quan, cải thiện môi trường của khu vực. 


Rõ ràng là môi trường, xây dựng và môi trường xây dựng là những vấn đề 
gắn kết với nhau cần phải giải quyết trong một tổng thể chung. Riêng ngành. 
xây dựng không thể hạn chế nổi những tác hại của nó trong khi muốn xây 
dựng những công trình nguy nga đổ sộ, những đô thị khổng lồ, những nhà 
máy có công suất lớn. Hậu quả của xây dựng tác động đến môi trường và sự 
phát triển bền vững không thể lường trước được. Ý thức được điều này, giới 
khoa học - kĩ thuật xây dựng, từ xây dựng dân dụng, công nghiệp đến xây 
dựng giao thông, thủy lợi ở mọi khâu từ khảo sát. thiết kế, thì công đến khai 
thác, sản xuất vật liệu xây dựng đều phải quan tâm hàng đầu tới việc bảo vệ 
môi trường trên cơ sở quán triệt và chịu trách nhiệm về hậu quả gây ð nhiễm. 
môi trường và phá vỡ cân bằng sinh thái ở mọi khâu hoạt động của mình. 


MỘT SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI 


Nước ta vốn có tài nguyên thiên nhiên và môi trường thích hợp với đời 
sống và hoạt động của nhân dân. Trong lịch sử hàng ngàn năm, tài nguyên 
và môi trường ấy đã nuôi sống con người, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Con người và xã hội Việt 
Nam, trong quá trình phát triển đã tích cực và liên tục cải tạo điều kiện 
thiên nhiên và môi trường sống của mình. Tuy nhiên, cùng chung một tình 
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trạng như bao đất nước khác trên các châu lục, ngoài đặc thù của một xứ 
nhiệt đới không ít thiên tai và chiến tranh kéo đài, chúng ta đang đứng 
trước một sự thật là nguy cơ suy thoái ngày càng trắm trọng tài nguyên 
thiên nhiên và chất lượng môi trường sống của con người. Thảm rừng - 
tài nguyên quỹ giá và nhân tố cơ bản của chất lượng môi trường trong điều 
kiện nhiệt đới đã suy tàn quá mức cho phép và đang giảm sút với tốc độ 
đáng sợ. Tài nguyên đất, vốn đã vào loại thấp nhất trên thế giới đang tiếp 
tục suy giảm và thoái hóa, trị số diện tích bình quân trên đầu người tụt 
xuống mức thấp do dân số phát triển nhanh, do mất đất xây dựng. 
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Hình 5.1: Ô nhiễm tại khu nhà ở nông thôn (a) và đô thị (b) 
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Tài nguyên khoáng sản đang bị lãng phí trắm trọng; tài nguyên thủy sản, 
hải sản vùng cửa sông, ven biển đang cạn kiệt, suy thoái do khai thác bừa 
bãi, do các chất độc hại thải ra.... Tài nguyên di truyền trong các loài dộng 
vật quý hiếm của nước ta đang bị mai một nhanh chóng, khó có khả năng 
khôi phục. Một số vùng nông nghiệp có hiện tượng ð nhiễm hóa học tạo 
nên nguy hiểm đối với đời sống của nhân dân, hậu quả chiến tranh đối với 
tài nguyên và môi trường chậm được khôi phục (hình 5.1). 

Đặc biệt có liên quan đến xây dựng là tình trạng ô nhiễm không khí, nước, 
đất trên nhiều địa bàn sản xuất, trong nhiều không gian cư trú của con người 
đã đến mức báo động, ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định và lâu bến của 
đất nước. 


MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NHÂN TẠO 


Xây dựng có nhiệm vụ không ngừng cải tạo và bảo vệ môi trường. Quá 
trình này đan xen nhau, cái nọ là tiển để của cái kia và gây hiệu quả tương 
tác. Không thể có một đô thị mới nếu không quy hoạch xây dựng trên những 
điều kiện của mới trường tự nhiên. Cần nhớ rằng, chống chọi với những yếu 
tổ bất lợi của xứ nhiệt đới là cải tạo và bảo vệ nó chứ không phải là hủy hoại 
môi trường tự nhiên để tạo nên một mới trường nhân tạo xa lạ và không đảm 
bảo điều kiện sống và làm việc cho con người. Chẳng hạn, để xây dựng một 
đô thị mới mà ta phải bạt núi, san đổi thì phỏng có ích gì ? Nhà quy hoạch 
có kinh nghiệm, với quan điểm bảo vệ môi trường và mĩ quan đô thị sẽ tận 
dụng địa hình và mật đệm của các khu đất đô thị, vừa đỡ tốn kém, vừa duy 
trì ở mức không làm thay đổi đáng kể điều kiện cảnh quan môi trường sau 
khí đô thị đã triển khai xây dựng vài năm. Đi sâu vào môi trường. xây dựng, 
chúng ta cũng cần phân biệt môi trường đô thị, môi trường sống, môi trường 
vi khí hậu, v.v... 

Trước hết, có một cách định nghĩa môi trường ở một phạm vỉ rộng như. 
là "tổng số nhường di sản của hành tỉnh cho đến hôm nay". Trên quan điểm 
xây dựng và kiến trúc, môi trường được hiểu là "Tập hợp những vật thể 
tạo nên khung cảnh sống bao gồm những vật thể thiên nhiên (đất, nước, 
không khí, động vật, thực vật) vẻ những vật thể nhân tạo (nhà và công 
trình các loại)". 
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'Với nghĩa rộng ta xem đây là môi trường tự nhiên, còn khung cảnh sống 
được tạo dựng sau khi có bàn tay xây dựng của con người tác động vào, thì 
đó tở thành môi trường nhân tạo. Với ý nghĩa đó, mới irường đỏ thị là tập 
hợp những vật thể tạo nên khung cảnh sống ở đô thị bao gồm những vật thẻ 
thiên nhiên (đất, nước, không khí, thực vật, con người) và những vật thể 
nhân tạo (công trình xây dựng các loại). Trong môi trường đô thị, lại phân 
biệt môi trường tiểu khí hậu đô thị và môi trường vi khí hậu phòng (nhà ở, 
nhà công cộng, nhà công nghiệp). Trong đó hiểu môi trường tiểu khí hậu 
nằm trong phạm vi đô thị, điểm dân cư, còn môi trường vi khí hậu phòng là 
môi trường nhỏ nhất nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh - sinh lí của con người 
trong sản xuất, nghỉ ngơi, phù hợp với các điều kiện tiện nghỉ nhiệt, tiện 
nghỉ ánh sáng, tiện nghỉ âm thanh (không ổn). 

Người ta thường lấy mới trường vỉ khí hậu nhà ở làm tiêu biểu. Về 
phương diện vệ sinh, nhà ở phải thỏa mãn các yêu cầu tâm - sinh lí của con 
người. Các yếu tố vi khí hậu phòng không những cần phù hợp với việc duy 
trì sức khỏe con người, mà còn phải tạo ra cảm giác tiện nghỉ. Không khí 
phải trong sạch, không tỏa ra các mùi khó chịu, không có chất khí độc hại, 
và phải được lưu thông. Nhà ở phải chống được tiếng ồn và đủ ánh sáng (tự 
nhiên và nhân tạo) nhằm đảm bảo mức tiện nghỉ nhất định, theo các tiêu 
chuẩn quy định về vệ sinh môi trường vi khí hậu. 


ĐÔ THỊ HOÁ VÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ VỚI 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SỐNG 


Mọi cơ thể sinh vật, mọi biểu hiện trong tự nhiên bao giờ cũng có những 
mổi quan hệ tương tác, trong đó phải kể tới tác động quan trọng của một 
nhân tố vô sinh lên cơ thể sinh vật, đó là môi trường. Ở đây chúng ta thường 
quan tâm tới môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất. 
Nhiều sinh vật chỉ sống ở một trong ba môi trường này, một số loài tuân 
theo một chu kì sống với hai môi trường. Có những loài suốt đời phụ thuộc 
vào cả ba môi trường đó. Con người thuộc diện này và vì vậy, chẳng có gì lạ 
khi con người đang phải ra sức bảo vệ môi trường sống của mình, chống lại 
nạn ô nhiễm không khí, ö nhiễm nước, ö nhiễm đất. Quá trình đô thị hoá và 
công nghiệp hoá là nguyên nhân chủ yếu gây ra ö nhiễm môi trường, mà 
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ngành xây dựng vừa là người lập ra môi trường nhân tạo, vừa phải gánh chịu 
hậu quả của tai hoạ này. 


Các nguồn ð nhiễm không khí chủ yếu là công nghiệp, giao thông và các 
thiết bị sử dụng nhiên liệu khác nhau. Các xí nghiệp công nghiệp thải vào 
khí quyển các chất độc hại và các phần tử chứa kẽm, đồng v.v... Chẳng hạn 
để sản xuất ra một tấn gang đúc, phải toả ra trong không khí 10 - 50kg bụi, 
150 - 330kg cacbon ôxit và 0,8 - 1,5kg lưu huỳnh ôxiL. Trong nhiều trường, 
hợp còn thải ra các chất khí độc hại như amoniac, phênol, v.v... Theo số liệu 
của Cục Kiểm tra quốc gia về môi trường không khí (Mỹ), trong một năm, 
các phân xưởng đúc của Mỹ đã thải vào khí quyển 217 ngàn tấn bụi và 3,2 
triệu tấn cacbon ôxit, để đổi lấy 5,3 triệu tấn gang. 


Sự ð nhiễm không khí đã làm giảm độ trong suốt của khí quyển và tăng 
sự tích ẩm trên thành phố. Thêm vào đó, ở các đô thị còn có những nguồn 
bức xạ bổ sung là đường nhựa, vỉa hề, quảng trường, các công trình kiến trúc 
bằng đá và bêtông. 


“Trong nhiều thành phố lớn ở châu Âu và châu Mĩ, nhiều khi chênh lệch 
nhiệt độ giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ð lên tới 4 - 6°C. Tình hình 
này cũng có thể xảy ra ở những thành phố cỡ vừa có nhiều ôtô qua lại, bố trí 
nhiều xí nghiệp công nghiệp. 

Do ð nhiễm không khí, ở Ấn Độ, kim loại sử dụng tại các vùng công 
nghiệp đã bị ăn mòn nhiều hơn vùng duyên hải 3 - 6 lần. Trong điều kiện tập 
trung các chất độc hại trong không khí ở vùng có các xí nghiệp hoá chất, tốc 
độ ăn mòn sắt và hợp kim của sắt tăng 20 lần, của hợp kim nhôm tăng 100 
lần so với vùng nông thôn. Ở Italia, bụi đã làm tổn thất gần 300 triệu đôla 
mỗi năm, còn ở Anh 600 triệu đôla. Ô nhiễm không khí ở Italia còn phá hoại 
những di tích văn hoá vô giá. 


Ô nhiễm không khí tăng lên 2 lần sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị 1.5 
lần. Ở Mỹ, tổn thất do ö nhiễm không khí thường mất khoảng 25 tỉ đôla, nếu 
tính bình quân cho một người dân thì họ phải chịu thiệt hơn 60 đôla một 
năm về chuyện ô nhiễm không khí. 

Nguồn ô nhiễm không khí trong đô thị chủ yếu là sản phẩm cháy của 
nhiên liệu. Trong không khí ở các thành phố lớn nhất thế giới có tới 50 - 
90% lượng chất độc hại thải ra từ khí xả của ôtô. Hàng vài trăm triệu ôtô 
trên Trái đất đã thải vào khí quyển hàng ngày hơn 0.5 triệu tấn cacbon ôxit, 
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100 ngàn tấn khí cacbonic, gần 30 ngần tấn nitơ öxit và hơi xâng. Ôtô chạy 
100km đã "xài" một lượng dưỡng khí đủ cho mỗi người sống trong một năm. 
Vì vậy không lấy gì làm lạ, ở Tokyo, người ta đã phải sử dụng những bình 
ôxi do tình trạng ô nhiễm không khí quá mức tại đây (hình 5.2). 


3) 


Đ) 


Hình 5.2: Ô nhiễm không khí và tiếng ồn giao thông các đô thị 
Từ Quảng Ninh (a) đến TP Hồ Chỉ Minh (b) 
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Bên cạnh giao thông ötô, làm ô nhiễm môi trường không khí còn phải kể 
tới ngành hàng không. Máy bay phản lực bay trên Đại Tây Dương, trong 8 
siờ bay đã tiêu thụ một lượng dưỡng khí do 25 ngàn hecta rừng sản ra, thêm. 
vào đó còn đưa vào không khí 5 - 8% nhiên liệu do bốc hơi. 

Về ð nhiễm nước, trong mấy thập kỉ gần đây, đô thị hoá mạnh mẽ trên 
toàn thế giới kéo theo hậu quả là sự thay đổi thuỷ văn của các lưu vực söng. 
và gây tác động nhiều mặt đến môi trường. Yêu cấu cung cấp nước đô thị 
tăng nhanh, lại thường vượt quá khả năng tại chỗ buộc phải dẫn nước từ nơi 
khác đến. Phần lớn nước thải được xả ra sông, hồ, bờ biển và thực tế đã uy 
hiếp hệ sinh thái của môi trường chung quanh. Việc hình thành dòng chảy - 
kết quả của việc hình thành đô thị và do việc khai phá rừng: đồng cỏ thay 
vào đó là nhà cửa, đường sá, nhiều diện tích được xây lất trở nên không 
thấm, làm tảng dòng mưa lũ, giảm dòng chảy mùa cạn. Do vậy vấn để nhiễm 
bẩn môi trường nước ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Việc thải nước bẩn từ nhiều nguồn ra các đối tượng nước đã có tác động 
nghiêm trọng: tài nguyên nước bị kiệt quệ về chất. Chẳng hạn ở Nhật, tất cả 
các sông ở vùng phát triển đều bị nhiễm bẩn. Nguồn gây nhiễm bẩn chính là 
quậng nghiền nhão, chất thải công nghiệp chế biến cao su, sợi tổng hợp, sắt 
eiấy, lọc dấu, v.v... Ở Malaixia, ô nhiễm nước do các hoạt động công. 
nghiệp như cọ dầu, cao su, dứa, đường, giấy. Chất thải từ công nghiệp có dầu 
khoảng 125 ngàn tấn chất đặc tăng lên hàng trăm ngàn tấn mỗi năm. Ở Thái 
Lan, công nghiệp đường đã gây ð nhiễm sông Kacklong làm thiệt hại hàng. 
năm tới 50 triệu bạt, riêng Bangkok thải 1 triệu mỶ nước bẩn mỗi ngày. Ở 
Philippin, 31 sông chính đều bị ð nhiễm do công nghiệp khai thác mỏ, 
đường, rượu, đệt, bột giấy và lương thực, thực phẩm. Ở Mỹ phán lớn các 
sông đều ô nhiễm năng: đài sông bị nhiễm bẩn lên tới trên 2 ngàn km. 
Có năm số cá chết do bị bẩn tới 7 - 8 chục triệu con. Ở Tây Đức, Pháp 
tình hình nhiễm bẩn môi trường nước cũng không sáng sủa hơn là bao. Ở 
“Tây Đức, khối nước thải công nghiệp hàng năm gần 30 triệu mỶ ngày đêm 
làm nhiễm bẩn hầu hết các sông. Ngay sông Ranh (Pháp) nổi tiếng về nhiều 
nước trước đây (trung bình 80 tỉ m`/năm) thì nay nằm trong tình trạng thiếu 
nước nặng nề. 

Việc khai thác nước ngầm với lượng lớn để cung cấp cho đô thị, khu 
công nghiệp đã hạ thấp mức nước ngầm, gây ra sự lún sụt trên diện tích 
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hàng ngàn kmỂ, làm ảnh hưởng đáng kể đến nước của lưu vực sông. Ở 
vùng ven biển, sự xâm nhập mặn dưới đất đã làm hàng loạt giếng ngầm 
mất tác dụng. 


Ngoài ra, đô thị hoá lãnh thổ còn dẫn đến ảnh hưởng môi trường chung 
quanh, gây ra sự thay đổi trong tuần hoàn ẩm và chất nước. Sự thay đổi khí 
hậu cũng rất quan trọng. Nhiệt độ không khí ở đô thị lớn thường cao hơn hẳn 
vùng lân cận do dòng nhiệt ẩn tàng, tính chất vật lí và cấu trúc của đô thị và 
khu công nghiệp, do các năng lượng toả ra từ nhiệt các xí nghiệp, nhà và 
công trình, xe hơi. Theo các kết quả quan trắc thì dòng chảy ở các đô thị có 
thể tâng cao đến 10% do tăng lượng mưa v.v... 


Nhìn chung có thể thấy, với nhịp độ phát triển của hoạt động con người thì 
chế độ của sông ngòi sẽ còn thay đổi mạnh mẽ: tổng lượng dòng chảy, dạng 
đường quá trình chảy, độ cao đỉnh lũ, độ đốc mặt nước, tốc độ chảy, v.v... 
và cả chất nước. 


` Về ð nhiễm mới trường đất: Ô nhiễm đất gây ra do các hoạt động trong 
nông nghiệp với những phương thức canh tác khác nhau, do cách thải bỏ 
không hợp lí các chất cặn bã và lỏng vào lòng đất. Ô nhiễm đất còn gây ra 
do những chất gây ô nhiễm không khí lắng xuống đất. Nói chung, ở những. 
nước công nghiệp phát triển, ð nhiễm đất có các nguồn gốc sau đây; 


1. Do sử dụng trong nông nghiệp những sản phẩm hoá học (phân bón, 
chất điều hoà sinh trưởng). Các chất dinh dưỡng trải qua một chu trình từ đất 
tới thực vật, từ thực vật tới động vật và quay vẻ đất. Chu trình này bị phá vỡ 
do sử dụng phân hoá học. Vấn để này có lúc trở thành gay gắt ở nhiều nơi do 
tình trạng quá thừa chất thải nguồn gốc động vật và thực vật khiến cho dất 
lại ngày càng bị ô nhiễm thêm. Theo mức độ thâm canh của nông nghiệp và 
mức độ ngày càng sử dụng các sản phẩm hoá học cùng với sự tăng lên của 
các chất thải nguồn gốc hữu cơ khiến cho đất vùng nông nghiệp bị ö nhiễm 
trầm trọng. 

2. Do phống ra trên mặt đất những lượng lớn chất thải trong công nghiệp. 
như than, khoáng vật từ các ống khói, lò đúc gang. Những chất gây độc hại 
chứa trong các chất thải trên bị khử kiểm và bị lới cuốn vào lòng đất. Có thể 
nói rằng dưới hình thái hơi, bụi, khí độc tung vào không trung, chất thải rơi 
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xuống đất. Khi đó, chúng sẽ làm thay đổi thành phần của đất, độ pH, quá 
trình nitrit hoá của đất, đo đó ảnh hưởng đến hoạt động của các vi sinh vật 
trong đất. 


3. Do phóng ra trên mật đất những chất thải sinh hoạt và những chất thải 
rắn trong quá trình xử lí nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. 


Khi xây dựng các khu công nghiệp, chỗ tiếp nhận chất thải tất nhiên sẽ là 
khu đất. Ở đây để ra vấn để thu đổ và xử lí rác - một vấn để có liên quan đến 
môi trường đô thị. Vì vậy, việc quy hoạch các nơi đồ chất thải rắn trong từng 
khu vực ở đô thị là điều rất cần thiết vì vấn để gây ð nhiễm đất có tính chất 
cổ định tại chỗ trong một thời kì tương đối lâu dài, chúng không bị mang đi, 
tiêu huỷ, rửa trôi hoặc thủ tiêu bằng phương pháp nào khác. Việc mai táng 
cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm đất: cần và có thể khắc phục được 
trong điều kiện hoả táng. 


Ngoài ra, đất ngày càng bị 6 nhiễm bởi những chất hoá học, trong đó bao. 
gồm những kim loại nặng và những sản phẩm của công nghệ hoá dầu. 

“Tóm lại, do sử dụng các thuốc trừ sâu, các loại phân tươi, phân hoá 
học phục vụ nông nghiệp ngày càng rộng rãi, do rác rưởi và phế thải sinh 
hoạt của các thành phố ngày càng nhiều (tính trung bình ở nước ta từ 1 - 
5 tấn trong mỗi năm của mỗi người dân đô thị), do động vật và thực vật 
phân huỷ gây ra, do sinh hoạt của con người và do chất thải công nghiệp 
đã gây ô nhiễm đất. Đất bị ð nhiễm sẽ làm giảm năng suất cây trồng, vật 
nuôi, phá vỡ cân bằng của các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khoẻ con người. 


GÂY HẬU QUÁ NGHIÊM TRỌNG 


Mấy chục nâm qua, công tác xây dựng phát triển mạnh mẽ: hàng vạn 
công trình lớn nhỏ được xây dựng khắp mọi miễn đất nước ta đã phục vụ đắc 
lực cho mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho nhãn dân, cải tạo và bổ sung bộ mặt cảnh 
quan thiên nhiên. Đó là một mặt dễ thấy và cần khẳng định. Tuy nhiên, mặt 
khó thấy là chính xây dựng đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đến môi trường 
tự nhiên và môi trường sống của chúng ta. 
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Một diện tích đất rộng lớn gồm hàng chục vạn hecta đã phải dành cho 
xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, các vùng kinh tế mới, đường sá 
siao thông, kênh mương thuỷ lợi. Cùng với việc mất đi diện tích đất đai rộng 
lớn, có tình hình là nhiều cảnh quan thiên nhiên không còn nữa; nhiều khu 
rừng bị chặt phá khai thác hoặc bị chìm ngập dưới mặt nước, nhiều đổi núi 
bị san phẳng, nhiều hồ ao, sông ngồi bị lấp cạn. Thậm chí một số rừng cấm 
quốc gia, rừng nguyên sinh, nơi có các di tích lịch sử - văn hoá có giá trị 
cũng bị xâm phạm. 

Các khu công nghiệp khai thác, các công trình công nghiệp hoá chất, 
công nghiệp chế biến đã làm ô nhiễm môi trường tự nhiên do đưa bụi, khói, 
khí độc, chất thải lỏng và rắn vào không khí, vào nguồn nước, vào lòng đất 
một cách bừa bãi không qua các biện pháp xử lí. 


Các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi lớn không những chiếm hoặc làm ngập 
những diện tích đất đáng kể mà còn gây ảnh hưởng bất bình thường đến hệ. 
sinh thái chung quanh, nhất là vùng hạ lưu. 

“Trong các đô thị, việc xây dựng tuỳ tiện, không theo quy hoạch xây dựng 
các công trình trên mặt đất không cân đối với các công trình kĩ thuật hạ tầng 
(cống, dường ống thoát nước, v.v..), xây dựng với mật độ quá cao không còn 
chừa lại khoảng cây xanh cần thiết. Việc tăng công suất các nhà máy cũ còn 
nằm lấn trong các khu dân cư cũng làm cho tình trạng của môi trường sống 
thêm xấu, thêm nguy hiểm. Tất cả những yếu tố đó, với một sự tương tác tổng 
hợp đã làm cho môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo bị ö nhiễm nặng nề, 

Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất 
nước với các thành phần kinh tế cùng tham gia, môi trường sống có xu thế. 
ngày càng bị ô nhiễm do quy mô đầu tư, thành phần đầu tư tâng nhanh. Việc 
kiểm tra, kiểm soát, quản lí nói chung và về môi trường nói riêng chưa làm 
được bao nhiêu. Tình hình này tất yếu sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại chưa 
dự kiến hết được cho công cuộc phát triển đất nước, cũng như cho cuộc sống 
của các thế hệ con cháu ta. 

Chúng ta đều dễ dàng thống nhất quan điểm là: để vừa đáp ứng yêu cầu 
phát triển của đất nước, vừa giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên và môi 
trường sống thì việc để cập tới mới trường xây dựng, hơn lúc nào hết là thích 
hợp, mặc dù có thể là đã hơi muộn. 
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MÔI TRƯỜNG ÁNH SÁNG. 


“Tài nguyên khí hậu của nước ta khá phong phú, song khai thác nó như thế. 
nào cho có hiệu quả, sử dụng vào sản xuất một cách hợp lí không phải là 
một việc dơn giản. Ánh sáng Mật ười, dù là "của trời cho" không mất tiền 
mua, cũng cần phải được cân nhắc kĩ trong khai thác, sử dụng. 

Ánh sáng tự nhiên nếu được sử dụng hợp lí trong xây dựng - kiến trúc sẽ 
tạo điều kiện tăng mĩ quan công trình, đảm bảo tốt tình trạng lao động thị 
giác của con người, gây cảm giác thoải mái và tâm lí hứng khởi trong mới 
trường ánh sáng. 


'Vấấn để môi trường ánh sáng đã được giải quyết thành công ở một số nước 
tiên tiến. Trong thực tế sản xuất, người ta đã để ra được các biện pháp mới 
làm cho người công nhân ít bị gò bó, phụ thuộc vào vị trí làm việc, gây được 
cảm giác gắn liền với thiên nhiên. Người công nhân có thể nhìn phong cảnh 
bên ngoài, tự nhiên hay nhân tạo, qua các cửa số hay hệ thống kính gương. 
Ở một số công trình ngầm có yêu cầu đặc biệt, người ta cũng tạo ra được 
cảm giác về ánh sáng tự nhiên. Bạn có thể thấy rõ điều này khi xuống các ga 
xe điện ngầm, chẳng hạn như ở thủ đô Matxcơva của Liên Xô. 

“Trong thập kỉ qua, với sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật chiếu sáng. 
xây dựng, trên quan điểm tổng hợp về môi trường ánh sáng, người ta đã 
chú trọng nghiên cứu tác động của ánh sáng tới tâm - sinh lí con người 
cũng như tới kết quả và năng suất lao động. Người ta đã áp dụng phương 
pháp đánh giá đồng bộ các thành phần của môi trường ánh sáng, áp dụng 
các phương pháp mô hình hoá ánh sáng và màu sắc trong việc giải quyết 
các nhiệm vụ cụ thể nhằm xác định mối quan hệ giữa các đậc trưng ánh 
sáng của môi trường (độ chói, độ rọi, độ màu...) với các phản ứng ở người 
sống trong đó. 

Do yêu cầu đối với chất lượng môi trường ánh sáng bên trong nhà và đô 
thị ngày càng tăng, người ta đã phải xét lại những nguyên tắc về tiêu chuẩn 
hoá, vẻ tính toán và phương pháp thiết kế hệ thống chiếu sáng, chuyển từ 
quy định riêng về ánh sáng tự nhiền và ánh sáng nhân tạo sang quy định 


'! Được định nghĩa là: Môi trường tâm - sinh lí được tao nên bởi tác dụng tương hỗ của 
ánh sáng. mầu sắc với hình đạng và cấu trúc của phòng. 
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đóng bộ về môi trường ánh sáng nhằm thoả mãn toàn bộ yêu cầu tiện dụng, 
tâm lí, vệ sinh ngày cao. 

Đi xa hơn nữa trong việc hoàn thiện môi trường ánh sáng, một số nước đã 
nghiên cứu áp dụng phương thức chiếu sáng động, mô phỏng sự biến đổi 
mức chiếu sáng và phổ ánh sáng tại các vùng khí hậu khác nhau trong ngày 
Và trong mùa... 


ĐÔ RỌI TỚI HẠN 


Bạn đã có lần trên đường vào một sớm mùa Đông. Trời thì chưa sáng 
mà đèn đường đã phụt tắt. Bạn sẽ bực mình vì phải đạp xe mò mẫm trong 
bóng tối dày đặc. Song, xin bạn chớ vội trách cơ quan quản lí phân phối 
điện: họ đã không làm gì khác hơn là cắt điện theo đúng giờ quy định, 
chẳng hạn, mùa Hè là 5 giờ, mùa Đông thì muộn hơn nửa tiếng. Theo 
cách này, người ta đã không đếm xỉa gì tới tình hình ánh sáng tự nhiên ở 
từng nơi, từng ngày cụ thể để có sự điều chỉnh cho thích hợp. Chúng ta 
biết rằng, ở Hà Nội, trong ngày Đông chí (22, 23 tháng 12), Mật trời mọc 
lúc 6h30ph và lặn lúc 17h2lph. Rõ ràng là không thể có ánh sáng tự 
nhiên vào 5 giờ rưỡi sáng là lúc cất điện theo quy định”. Cũng ngày kể 
trên, giờ Mật trời mọc càng muộn hơn nữa nếu lên phía Bắc (như Lai 
Châu - 6h43ph) và sớm hơn nữa nếu xuống phía Nam (như Huế - 
6h14ph). Đó là chưa kể tới tình hình mây trên bầu trời. Nó thay đổi theo 
từng mùa và trong từng thời điểm của ngày nữa. 


Việc quy định tắt hoặc bật đèn một cách vô căn cứ, không đếm xỉa đến 
tình hình ánh sáng ở địa phương, một mặt không đảm bảo yêu cầu tiện nghỉ 
nhìn, mật khác có thể gây lãng phí điện năng. Để khắc phục tình trạng này, 
ở nhiều nước trên thế giới người ta đã nghiên cứu và quy định độ rọi tới hạn 
bên ngoài làm mốc cho phép tắt đèn về buổi sớm và bật đèn về chiếu tối. 
Chẳng hạn, ở Liên Xô, trong những năm sáu mươi đã quy định độ rọi tới hạn. 
bên ngoài là 5000lux. Điều này có nghĩa là, khi độ rọi bên ngoài đạt tới trị 
số này, bắt đầu phải sử dụng ánh sáng tự nhiên. Việc tự động hoá tắt đèn 


' Õ Hà Nội. đô rọi báu trời lúc 7h30 của thắng ít ánh sáng nhất trong năm vào khoảng 
1600 đến 3800lux. 
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đường phố theo cách này thật đơn giản, chỉ cần sử dụng một hệ thống thiết 
bị gồm tế bào quang điện và rơle ngắt tự động. Ý' nghĩa kinh tế quan trọng 
của vấn để là ở chỗ: hạn chế sử dụng ánh sáng nhân tạo một cách vô căn cứ, 
đồng thời mở ra hướng tận dụng ánh sáng tự nhiên trên cơ sở khoa học. Hình 
5.3 cho ta một ví dụ về tỉ lệ thời gian sử dụng ánh sáng tự nhiên với các độ 
rọi tới hạn bên ngoài khác nhau. 


XI Tháng 


với các độ rọi tới hạn khác nhau (tại Bỉ) 


'Tuy nhiên, việc xác định chính xác độ rọi tới hạn bên ngoài là một việc 
khá phức tạp. Đó là cả một quá trình nghiên cứu khoa học, đòi hỏi phải có 
thời gian khảo sát, nghiên cứu trên cơ sở số liệu tích luỹ nhiều năm về khí 
hậu ánh sáng của các địa phương. 


KHÍ HẬU ÁNH SÁNG 


Ai cũng biết nguồn gốc đầu tiên của ánh sáng tự nhiên là Mặt trời. Năng 
lượng sáng của Mật trời rất lớn và được coi là hằng số. #lằng số ánh sáng 
Mặt trời bằng 135 - 137 kilôlux". 


°) Là giá trị tính gấn đúng của độ rợi tại mật thẳng góc với tia Mật trời ở biên giới 
khí quyển. 
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Ánh sáng Mặt trời xuyên đến các tầng thấp của khí quyển, chịu tác dụng. 
hấp thụ và khuếch tán mạnh của không khí, của các phân tử nước, khí 
cacbonic... và các hạt lơ lửng trong khí quyển (như mây mù, bụi, cát, khói). 
Do vậy, ánh sáng Mật trời bị giảm về cường độ và thu hẹp về phổ, đồng thời 
phát sinh ra tán xạ của bầu ười. Khi đến mặt đất, bức xạ Mặt trời bao gồm 
hai thành phần chủ yếu là tỉa nắng (còn gọi là ánh sáng trực xạ), và bức xạ 
bầu trời (còn gọi là ánh sáng tần xạ). 

Đặc trưng cơ bản để đánh giá sự giảm sút cường độ bức xạ Mật trời khí 
xuyên qua khí quyển đến mặt đất là hệ số trong suốt của khí quyển. Hệ số 
này biến đổi nhiều từ địa phương này đến địa phương khác. Nói chung, các 
vùng khí hậu khô, lạnh hoặc trên núi cao có hệ số trong suốt của khí quyển 
cao hơn các vùng khí hậu nóng ẩm hoặc đồng bằng. Trong điều kiện phát 
triển công nghiệp mạnh mẽ hiện nay, tại các thành phố lớn, hệ số trong suốt 
của khí quyển thấp hơn nhiều so với ở nông thôn, nơi mà không khí ít bị ô 
nhiễm. Ngoài ra, ngay ở một địa phương, hệ số này cũng biến đổi theo. 
tháng, ngày, giờ và thấp nhất vào giữa trưa. Hình 5.4 cho thấy ở miền Bắc 
nước ta, hệ số này thấp nhất vào tháng 3, tháng 4 và cao nhất vào tháng 12, 
tháng 1. 


® 


¡HN V VI VI VHIX X XI XIN 


Hình 5.4: Hệ số trong suốt của khí quyển ở một số địa phương 
1. Hà Nội; 2. Lai Cháu. 
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Tình hình máy có ảnh hưởng rõ rệt đến ánh sáng tự nhiên. Điều đó cũng 
dễ hiểu, vì lượng mây càng nhiều thì càng hấp thụ mạnh năng lượng của các 
tủa bức xạ xuyên qua, do đó giảm được trực xạ và tảng tán xạ, đồng thời 
chúng lại phản chiếu ánh sáng khuếch tán của mặt đất và làm tăng ánh sáng 
tán xạ của bầu trời lên khá nhiều. 

Để đánh giá ảnh hưởng của tình hình mây đến ánh sáng trực xạ và ánh 
sáng tấn xạ, cẩn phải xét đến dạng mây và lượng my. Có bốn dạng mây 
chính là máy tỉ, máy tầng, máy tích, mây vi!" và các dạng mây trung gian 
khác. Trong đó, mây tỉ để cho ánh sáng Mặt trời xuyên qua dễ dàng, mây 
tắng làm cho ánh sáng hay biến đổi, mây tích gây chói loá, mây vũ cản 
không cho ánh sáng lọt qua. 

Lượng mây là mức độ mây chiếm trên báu trời. Trong thực tế chiếu sáng 
tự nhiên, chúng ta quan tâm đến ba trạng thái bẩu trời: trời quang mây. 
(lượng mây từ 0 đến 2/10), trời có mây trung bình (lượng mây từ 3/10 đến 
7/10) và trời đầy mây (từ 8/10 đến 10/10). Khi trời quang mây, ánh sáng trực 
xạ có trị số rất cao và ánh sáng tán xạ khá thấp. Khi trời đầy mây thường 
không có ánh sáng trực xạ. Còn khi trời có lượng mây trung bình, trực xạ 
thường không giảm nhiều và tán xạ thì tăng rõ rệt. Trong trường hợp này, 
dạng mây có ảnh hưởng lớn đến tình hình ánh sáng. 

Ngoài ra, còn phải kể tới yếu tố „ắng, bao gồm thời gian nắng và mức độ 
nắng. Thời gian nắng biểu thị bằng tỉ lệ giờ nắng và số giờ nắng trong năm ở 
từng địa phương. Về mức độ nắng, cũng phân biệt: nắng to, nắng vừa và 
nắng nhạt. 

Khi có nắng to, độ rọi của ánh sáng trực xạ cao hơn hẳn độ rọi ánh sáng 
tán xạ nhiều lần. Khi có nắng vừa, độ rọi của ánh sáng trực xạ giảm đi, còn 
khi có nắng nhạt - độ rọi ánh sáng trực xạ và ánh sáng tán xạ gần như nhau. 

Đặc điểm khí hậu ánh sáng ở nước ta hiện đang còn ở giai đoạn nghiên 
cứu. Theo giáo sư Nguyễn Sanh Dạn, có thể sơ bộ nhận xét như sau: 

~ Trị số trung bình tháng của tỉ lệ nắng từng giờ và cả ngày không cao. 
Buổi sớm và xế chiếu tỉ lệ nắng là 0,1 - 0,3. Buổi trưa, trị số này tăng lên, về 


° Tên khoa học là cirvus (C0), stratus (S4), camulus (Cu). nimbus (Nb). 
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tháng 6, tháng 7 đạt tới 0,6 - 0,7. Số giờ nắng trong ngày tại Hà Nội cao nhất 
là 6,1 giờ (tháng 7) thấp nhất là 1,5 giờ (tháng 2). Số giờ nắng cả năm tại Hà 
Nội là 640 giờ, khu vực Tây Bắc, khoảng 1900 - 2000 giờ, 

~ Lượng mây nói chung khá cao. Trị số trung bình năm tại Lai Châu là 
6,9, Hà Nội - 7,6, Vinh - 8,0. Dạng mây xuất hiện nhiều vào buổi sáng và 
chiểu là mây trung tích, buổi trưa là mây tích. Các dạng mây này có tác 
dụng phản xạ ánh sáng mặt đất mạnh mẽ, làm cho độ rọi tấn xạ bầu trời đặc 
biệt cao, 

~ Đô trong suốt khí quyển nói chung thấp, Tại Hà Nội, vào giữa trưa, hệ 
số này chỉ đạt 0,5 - 0,55 vẻ mùa mưa phùn, 0,70 - 0,72 vẻ mùa Hè, và 
072 - 0:73 về mùa hanh lạnh. 

Do các đặc điểm nêu trên nên độ rọi ánh sắng tấn xạ - cả khi trời có nắng. 
và không có nắng - đều khá cao. Đây là đặc điểm quan trọng về khí hậu ánh 
sáng, có tính chất đặc thù của Việt Nam. 

Lãnh thổ nước ta tuy không lớn lắm song lại phân hoá thành các vùng khí 
hậu ánh sáng riêng bit. Vì vậy, khi thiết kế, nhất thiết phải chú ý đến đặc. 
điểm ánh sáng của từng vùng. Bản đồ phân vùng khí hậu ánh sáng Việt Nam 
giới thiệu dưới đây là cơ sở quan trọng để thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho 
công trình kiến trúc trong phạm vi cả nước (hình 5.5). 

Bản đồ này được xây dựng theo hai chỉ tiêu khí hậu ánh sáng tổng quát 
đặc trưng cho điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta là: hệ số khí hậu ánh 
sáng m (đối với ánh sáng khuếch tán) và hệ số Mật trời C (đối với ánh sáng 
trực tiếp của Mật trời). 

Bản đồ khí hậu ánh sáng cho thấy lãnh thổ nước ta được chia ra làm 5 
'vùng như sau: 

Vùng 1. Bao gồm Đông Bắc Bắc Bộ, miền đồng bằng và trung du Bác Bộ, 
miễn đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh cho đến khu vực Đèo Ngang. Vùng 
này có hệ số m = 1 và C= 1. Diễn biến của độ rọi ngoài nhà có thể lấy địa 
phương Hà Nội làm đại diện. 

Vùng 2. Vùng Tây Bắc Bắc Bộ (phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn), có hệ số 
m =0/9 và C = 0,9. Đặc điểm chế độ độ rọi có thể chọn khu vực sóng Mã 
làm đại diện. 
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'Vùng 3, Từ khu vực Đào Ngang trở vào suốt dọc miền Trung và Nam Bộ 
cho tới tân Cần Thơ. Vùng này có hệ số m = 0,9 và C = 0.9. Đặc điểm chế 
độ rọi có thể chọn Huế, Đà Nắng, Buôn Ma Thuột và Thành phố Hồ Chí 
Minh làm đại diện. 

Vùng 4. Bao gồm toàn bộ miễn ven biển từ Nha Trang tới Vũng Tàu. 
Vùng này có m = 0,9 và c = 0,8. Đặc điểm chế độ rọi có thể chọn Nha Trang 
hoặc Phan Thiết làm đại diện. 

'Vùng 5. Vùng cực Nam Nam Bộ, bao gồm phần lớn các tỉnh Kiên Giang, 
Hậu Giang và toàn bộ tỉnh Minh Hải. Vùng này có hệ số m = 0,8 và C = 0,8. 

Bản đồ này hoàn toàn có thể đùng để xác định vị trí và vùng khí hậu 
ánh sáng của từng địa phương khi tính toán xác định các đặc trưng khí 
hậu ánh sáng. 

Lợi ích chung của ánh sáng tự nhiên hấp dẫn chúng ta thật, song tận dụng. 
"của trời cho" ấy trong kiến trúc xây dưng không hoàn toàn đơn giản. Phải 
trải qua hàng trảm nâm, người ta mới đạt được hiệu quả chiếu sáng hợp lí - 
nghĩa là kết hợp tốt giữa yêu cầu kĩ thuật với việc thể hiện ý đồ nghệ thuật 
kiến trúc. Ngày nay, chúng ta đã biết dùng ánh sáng tự nhiên để giải quyết 
hàng loạt vấn để như: nhấn mạnh toàn bộ hoặc một số bộ phận nào đó của 
công trình kiến trúc, giải quyết quan hệ giữa các không gian kiến trúc có 
mức độ chiếu sáng khác nhau, gây trạng thái tỉnh thần thích hợp với không 
gian được chiếu sáng của công trình kiến trúc, tạo những điều kiện ánh sáng 
tối ưu cho các hoạt động khác nhau của con người. 

Nước ta là một nước nhiệt đới, bu trời thường chói chang, tương phản độ 
chới rõ nét trong gần hết năm. Đó là những đặc điểm cần lưu ý khi sử dụng 
ánh sáng tự nhiên để hạn chế cái gay gắt của khí hậu nhiệt đới, làm cho bức 
tranh kiến trúc được hài hoà. 


Khi thiết kế chiếu sáng tự nhiên cho công trình kiến trúc, trước tiên cần 
cản cứ vào công nâng của các phòng chủ yếu của công trình (phòng ở trong. 
nhà ở, phòng học trong trường học, ..) và hình khối chung của toàn ngôi nhà 
để xác định vị trí, kích thước, cấu tạo của cửa lấy ánh sáng. Song, lấy ánh 
sáng mà không chú ý hạn chế ánh nắng trực tiếp vào phòng là chưa giải 
quyết được trọn vẹn yêu cầu chiếu sáng trên quan điểm vĩ khí hậu bên trong 
công trình. Việc chọn màu sắc trang trí, chất liệu các bể mặt trong và ngoài 
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của tường, bể mặt của trấn, sàn đều có liên quan chặt chẽ tới chất lượng 
chiếu sáng tự nhiên. 

Các yêu cầu chung về chất và lượng trong thiết kế chiếu sáng công trình 
kiến trúc được quy định trong Tiểu chuẩn thiết kế chiếi: sáng. Theo tài liệu 
này, hệ số chiếu sáng tự nhiên" phụ thuộc vào loại công tác theo mức độ 
chính xác, kích thước vật phân biệt (tính bằng milimét) và phương thức 
chiếu sáng. Chúng ta hiểu phương thức chiếu sáng là cách lấy ánh sáng từ 
trên (thông qua hệ thống cửa mái) hay từ bên (thông qua các loại cửa sổ trên 
tường); hoặc đồng thời sử dụng cả hai cách lấy ánh sáng. Trong trường hợp 
này, ta có phương thức chiếu sáng Kết hợp. 

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng tự nhiên đầu tiên của nước ta được ban hành 
năm 1968. Bản tiêu chuẩn TCXD 29-68 này được xây dựng trên cơ sở đặc 
điểm khí hậu ánh sáng vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó quy định sáu bậc 
công tắc theo điểu kiện nhìn là: đặc biệt chính xác, chính xác cao, chính xác, 
chính xác vừa, thô và rất thô có kích thước vật phân biệt (mm) tương ứng là: 
0,1; 0,1 - 0,3; 0,3 - 1; > 1 = 10 và > 10. Tiêu chuẩn hệ số chiếu sắng tự nhiên 
(%) được quy định cho 2 trường hợp: phương thức chiếu sáng trên và kết hợp, 
phương thức chiếu sắng bèn. Bản tiêu chuẩn này vẫn hiện hành, song chắc 
chắn phải biên soạn lại cho phù hợp với bản đồ phân vùng khí hậu ánh sáng 
Việt Nam cũng như các yêu cấu mới về điều kiện nhìn trong sinh hoạt, công 
tác và sản xuất hiện nay. Theo chúng tôi, kết quả nghiên cứu vẻ khí hậu ánh 
sáng Việt Nam cần phải được thể hiện trong tiêu chuẩn. Cụ thể là: xác định lại 
giá trị hệ số chiếu sáng tự nhiên, các hệ số hiệu chỉnh (về xuyên sáng, bám 
bụi, phản xạ), chiếu sâu cho phép của phòng và kích thước cửa sổ, v..... 


THỐNG NHẤT GIỮA CHIẾU SÁNG TỰ NHIÊN 
VÀ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO. 


“Trong nhiều bản tiêu chuẩn hiện hành vẻ chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo 
trên thế giới. người ta đã thể hiện ý định hợp nhất các thành phần chiếu sáng, 


`) Đặc trưng ánh sáng tự nhiên chủ yếu cấn xem xét bèn trong phòng không phải là độ 
rọi, mà là tỉ lệ độ rọi ánh sáng tự nhiên của một điểm M nào đó trong phòng và độ rọi ánh 
xáng tự nhiên tại mật phẳng nằm ngang ngoài trời, cùng lúc đó. 
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tự nhiên, nhân tạo và phối hợp, thành một bộ phận duy nhất. Việc ban hành 
các tiêu chuẩn này với mục đích tập trung tận dụng các thành tựu cơ bản về 
kĩ thuật chiếu sáng đã dẫn tới những thay đổi đáng kể, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho chiếu sáng mọi loại công trình xây dựng. 


Trong thời gian tới, người ta sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chỉ tiêu 
định tính và định lượng thống nhất hoá cho cả ba đạng chiếu sáng nói trên. 
Hướng chính là xây dựng chỉ tiểu định lượng thống nhất đặc trưng cho sự 
tiếp thụ thị giác (độ chói và cường độ sáng) cũng như sự phân bổ ánh sáng 
trong không gian. Chỉ tiêu này sẽ thay thế cho độ rọi tối thiểu của các phòng 
nhà dân dụng và công nghiệp, thay thế độ chói trung bình và độ rọi mặt 
đường trong chiếu sáng nhân tạo, thay thế hệ số chiếu sáng tự nhiên và độ 
rọi tối thiểu trong chiếu sáng tự nhiên. 


“Trong quá trình hoàn thiện tiêu chuẩn thống nhất hoá đó, sẽ từ bỏ các chỉ 
tiêu chính vẻ môi trường ánh sáng và sử dụng các chỉ tiêu không gian. Có 
như vậy mới đánh giá đúng điều kiện công tác nhìn cũng như chất lượng 
biểu hiện kiến trúc của chiếu sáng nội thất. Đối với từng chỉ tiêu, có thể áp 
dụng lí thuyết trường ánh sáng trong không gian. 


Nhìn lại quá khứ, trong các tiêu chuẩn thiết kế có không ít các chỉ tiêu 
được áp dụng một cách định tính vô căn cứ. Trong số này phải kể tới các 
chỉ tiêu về hạn chế tác động chói loá quy định cho từng dạng chiếu sáng. 
Để hạn chế tác động chói loá của các thiết bị chiếu sáng nhân tạo, người 
ta đã đưa ra chỉ tiêu chói loá trong các xí nghiệp công nghiệp, chỉ tiêu bất 
tiện nghỉ trong nhà công cộng, tỉ lệ giữa cường độ sáng và bình phương 
độ cao treo đèn trong trường hợp ngoài nhà. Hiện nay vi lập tiêu chuẩn. 
định lượng về hạn chế tác động chói loá cho mọi dạng chiếu sáng đã trở 
thành một vấn để cấp bách. 

Chỉ tiêu hạn chế chói loá sẽ được xây dựng trên cơ sở xét tới đặc điểm 
sinh lí của quá trình nhìn, đồng thời thể hiện được chất lượng chiếu sáng 
kiến trúc nội thất. Các chỉ tiêu này cắn có độ tin cậy cao, tính toán đơn giản, 
dễ tra bảng, và tốt nhất là đều do được bằng máy. 

Để thiết kế đồng bộ các thiết bị chiếu sáng (tự nhiên, nhân tạo, phối hợp), 
khi lập tiêu chuẩn môi trường chiếu sáng cần dựa trên cơ sở nguồn số liệu vẻ 
đảm bảo ánh sáng cực tím. 
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Việc thiết kế đồng bộ thiết bị chiếu sáng chỉ có thể thực hiện được khi 
đánh giá đồng bộ các thông số vật lí kĩ thuật của môi trường ánh sáng kết 
hợp với đánh giá cảm giác chủ quan, sao cho khi áp dụng phương pháp thiết 
kế môi trường ánh sáng, người thiết kế chiếu sáng cũng như người thiết kế 
kiến trúc đều đạt tới cùng một kết quả. 

Để đạt mục đích thống nhất hoá các dạng chiếu sáng, dự kiến nghiên cứu 
phương pháp đánh giá môi trường chiếu sáng vẻ phương diện kinh tế một 
cách toàn diện, có tính đến hiệu quả của việc tăng năng suất lao động và bảo. 
đảm sức khoẻ người công nhân. 

Các kết quả nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, việc quản lí tự động 
chiếu sáng theo mức độ rọi tự nhiên cho phép giảm hao phí điện năng trung 
bình đến 20%. Tất nhiên, trong mọi trường hợp đều phải tổ chức khai thác 
có hiệu quả các thiết bị chiếu sáng, bao gồm cả việc thay thế nguồn sáng kịp 
thời, lau đèn theo đúng yêu cấu bảo quản và duy trì số nhân viên phục vụ 
nhất định cho những công việc này. 


ĐÔ THỊ VÀ TIẾNG ỒN 


Ngay từ thời Hi Lạp và La Mã, người ta đã có nhiều biện pháp hạn chế 
tiếng ồn về ban đêm. Những đường phố gần dinh cơ của giới quý tộc quyền 
quý và giàu có phải lát rơm để khỏi vang tiếng gõ lộp cộp của vó ngựa và 
bánh xe. Các xưởng rèn phải đưa ra xa trung tâm thành phố. Người ta còn 
nhớ những sự tích lịch sử: Người Trung Quốc đã dùng kích thích âm thanh 
để hành hạ tù nhân; ở châu Phi, người ta dùng tiếng kèn và trổng thật vang 
để tạo mức âm làm khiếp đảm quân địch; trong trại tập trung của phát xít 
Đức, bọn Giextapö đã sử dụng tiếng ồn để tra tấn tù nhân... 

Ở nửa sau thế kỉ XX, tiếng ồn đã trở thành một trong những nhân tố chủ 
yếu ảnh hưởng xấu đến môi trường. Do sự phát triển mạnh mẽ của các trung 
tâm công nghiệp, do sự chạy đua tăng công suất, tăng tốc độ kĩ thuật và thiết 
bị, do sự phát triển ồ ạt của các phương tiện vận tải v.v... tiếng ồn đã thực sự 
xâm nhập vào mọi phạm vi trong hoạt động sống của con người. 

Sự ô nhiễm tiếng ồn của môi trường làm rối loạn điều kiện làm việc và 
nghỉ ngơi của con người. Những âm thanh bất chợt và thậm chí tiếng ồn 
không lớn như tiếng máy thu thanh có thể gây chấn thương cảm giác, vi 
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phạm tiện nghỉ nhà ở, gây mỏi mệt nhanh, ù tai, chóng mặt, nhức đầu, tìm 
đập mạnh và huyết áp tăng. Tiếng ồn trên 130dB có thể gây chấn thương. Và 
mặc dù ngưỡng tương đối không gây hại là 80dB, độ ổn trên Trái đất hiện 
nay đã lên tới 85 - 105dB. 


Các chuyên gia đã đưa ra số liệu lí thú là, năng suất lao động của công 
nhân viên chức làm việc trong tình trang yên tĩnh cao hơn năng suất ở các 
cơ quan bị tiếng ồn quấy nhiễu đến 9%, trong khi sai sót trong việc ghi 
chép tài liệu ít hơn 29%. Tại Mỹ, người ta tính được rằng, người làm việc 
ở mức ồn 100dB vi phạm nhiều sai sót hơn khi làm việc ở mức ồn 70dB 
đến 2 lần. 


Ở phương Tây, do tiếng ồn, 1/4 số dân phải dùng thuốc ngủ. Hàng năm, 
người dân nước Mỹ phải tốn hơn nửa triệu đôla cho khoản thuốc ngủ. Ở Áo 
có đến 6,9 triệu người hàng năm uống 40 triệu viên thuốc ngủ. Ở Cộng hoà 
liên bang Đức, 89% gia đình thường xuyên dùng thuốc ngủ. Ở Anh, hàng 
năm bác sĩ đã phải kê đến 20 triệu đơn thuốc an thần các loại. 

Ở Nga, người ta đã có những biện pháp có hiệu quả để chống tiếng ồn. 
“Tuy vậy, mức ồn ở thành phố vẫn còn cao. Số liệu điều tra nhiều năm về vệ 
sinh công bố tại Hội nghị chuyên để vệ sinh toàn quốc ở Matxcơva cho hay 
là, ở các điểm dân cư gắn trục giao thông chính, con người phải chịu đựng 
mức ồn 85 - 89dB, còn tại những khu nhà ở và nơi nghỉ ngơi, mức ồn cũng 
chưa dưới mức 55 - 85B. 

Nhưng nguyên nhân chính gây ồn trong các căn hộ là kết cấu xây dựng 
và kết cấu ngăn che có độ lọt âm cao, vật liệu cách âm sử dụng trong xây 
dựng nhà ở không có hiệu quả. Hơn nữa, trong công tác lắp đạt thiết bị kĩ 
thuật đã coi thường các biện pháp cần thiết để tiêu âm và và chống ồn. Âm. 
do va chạm ở trong nhà còn nhiều, sàn giữa các tầng không có độ cách âm 
cần nhất. 

Mức âm 30dB có thể xem là mức cho phép đối với sức khoẻ con người 
trong điều kiện nghỉ ngơi trong nhà ở; tại các bãi nghỉ có thể nâng lên mức 
40 - 450B. Còn ở khu đất giáp ngay cửa sổ của nhà ở thì không nên vượt quá 
.45dB để đảm bảo mức ồn cho phòng ở là 30 đến 35dB. 

Người ta còn quy định cả mức ồn ban ngày và ban đêm. Chẳng hạn, Tiêu 
chuẩn Liên Xô cũ quy định mức ồn trong phòng ngủ về ban ngày là 40dB, 
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nhưng ban đêm không quá 30dB. Một vài nước khác như Tiệp Khắc quy 
định 35dB, Thuy Sĩ 40dB về ban ngày và 30đB về ban đêm, trong khi 
Hunggari đưa ra chỉ tiêu chung là 45dB, Anh 50dB, Hà Lan 51dB... Những 
con số đó cho thấy rằng, ở đâu người ta cũng coi trọng sự yên tĩnh và người 
thiết kế phải có biện pháp thích hợp để đạt được các mức quy định đó. 

“Thật ra, vấn để chống ồn và cách âm trong nhà ở chủ yếu liên quan tới độ 
cách âm của tường, vách, cửa sổ, cửa di. 

Chẳng hạn, tường ngoài dày từ 40 đến 70cm có độ cách âm 50 - 70dB; 
vách ngân giữa các phòng dày 6 - 12cm có độ cách âm 35 - 45dB; cửa đi 
bằng gỗ, 25 - 35dB; cửa sổ, 20 - 25đB. Nếu biết được mức ồn, biết tiêu 
chuẩn tiếng ồn cho phép; chúng ta dễ dàng tính được độ cách âm của kết 
cấu ngân che. Thí dụ, để tiếng nói to (75đB) từ trong một phòng không 
gây ồn cho phòng bên (35dB), thì vách giữa hai phòng đó phải có độ cách 
âm 404B. 

Khi thiết kế nhà ở, cần chú ý đến việc bố trí hợp lí cầu thang, hành lang - 
thường là các "ống" thông ồn. Ngoài ra, bếp, buồng tắm, cửa sổ phòng ngủ 
hướng ra đường phố cũng là những nơi gián tiếp hoặc trực tiếp gây ồn. Chế 
độ âm trong nhà ở chủ yếu được đảm bảo bằng cách tổ chức tốt quan hệ giữa 
các phòng và cách li tiếng ồn từ bèn ngoài xâm nhập vào. Về phương diện 
chống ồn, cầu thang, buồng tắm không nên hướng thẳng đến phòng ở. Cửa 
sổ phòng ở và phòng ngủ cần hướng ra nơi yên tĩnh; cửa đi nên làm bằng vật 
liệu nặng, liên kết kín. Khi lắp đặt các vòi nước, bể nước, phải chú ý giảm 
nhỏ tiếng ồn va chạm. Sàn phòng ở cần có khả năng cách âm 45dB. 

Chống ổn cho nhà ở mà không chống ồn cho thành phố thì cũng không có. 
tác dụng. Vì vậy chống ồn cho thành phố, nhất là chống ồn trong giao thông 
tại các thành phố lớn, là một vấn để cấp bách hiện nay. Người ta đã ban hành 
những tiêu chuẩn vệ sinh vẻ tiếng ổn áp dụng cho xây dựng đô thị và các 
loại công trình. 


PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM NGUỒN ỔN ĐÔ THỊ 


Nguồn ồn chủ yếu ở đô thị là các phương tiện giao thông, xí nghiệp 
công nghiệp, trang thiết bị kĩ thuật của ngôi nhà, các phương tiện, tiện 
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nghỉ sinh hoạt và... con người. Nguồn ồn này thường được quy vào một số 
đối tượng sau: 


~ Xe cộ và các loại máy móc; 

~ Luống giao thông trên các đường phố chính; 

~ Giao thông đường sắt (kể cả tàu điện, tàu điện ngắm); 
~ Khu vực kho tầng và xí nghiệp công nghiệp; 

- Khu nhà ở. 


Một phần của nguồn ồn đô thị nêu trên có tác động trực tiếp tới khu 
dân cư, còn phần khác thètác động ở xung quanh, nghĩa là bên lẻ khu dân 
cư đó. Chính vì vậy mà có thể phân ra: nguồn ồn trong khu đất dân cư và 
nguồn ồn ngoài khu dân cư. Trên khu đất dân cư đô thị, nguồn ồn lớn và 
hay gập nhất là các luồng giao thông đường sắt và một số xí nghiệp công 
nghiệp và phục vụ công cộng, các đầu mối giao thông bên ngoài, nơi đỗ 
Xe ôtô, trạm dịch vụ kĩ thuật, nơi biểu điễn âm nhạc và khiêu vũ, sản bãi 
thể dục thể thao, sân chơi trẻ em, các trung tâm thương nghiệp, công 
trường xây dựng. 


'Vùng ảnh hưởng của một số nguồn âm chỉ được giới hạn trong khu đất 
của tiểu khu nhà ở; và một số khác giới hạn trong khu đất của vùng ở. 

“Trong trường hợp lấy tiểu khu nhà ở làm một đơn vị cơ cấu của đất cư trí 
trong đô thị thì cần phải đặc biệt chú ý tới nhóm nguồn ồn có ảnh hưởng tới 
chế độ ồn của tiểu khu nhà ở. Đó là các đường phố chính, sân chơi và sân 
thể thao, các khối thiết bị kĩ thuật, trạm biến thế, chỗ đồ xe, gara. 


Đối với nguồn ồn ngoài tiểu khu nhà ở phải kể tới khu vực công nghiệp 
và kho tàng, giao thông bẻn ngoài. Ngoài ra, nguồn ồn ở ngay trong nhà 
cũng không thể xem thường. 


Theo thời gian tác động của tiếng ồn có thể phân ra nguồn ồn thường 
xuyên và không thường xuyên. Chỉ tiết hơn nữa, người ta còn phân biệt 
nguồn ồn đô thị ở dạng nguồn điểm hay nguồn tuyến. Chẳng hạn, từng chiếc 
xe chạy trên đường là nguồn điểm, còn luồng giao thông trên một đường phố 
là nguồn tuyến. Riêng trong công nghiệp lại có sự phân loại cụ thể hơn mà 
chúng ta sẽ để cập tới trong một đoạn sau. 
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GIÁO THÔNG VÀ TIẾNG ỒN 


Mức ồn giao thông trong đô thị phụ thuộc vào tình trạng kĩ thuật và điều 
kiện vận chuyển, có thể đạt đến các trị số sau đây, tính bằng dbA'”. 


Xe tải hạng nặng chạy điêden 92-100 
Xe buýt 80-86 
Môtö $8 - 98 
Xe điện bánh hơi 76 -90 
Ôtô con 75-85 


D 
Trong thiết kế, người ta quy định tiêu chuẩn cho phép mức ồn bèn ngoài 
là: xe tải 85 - 92, xe buýt 85, môtô 80 - 86, ôtô con - 84dbA.. 


Nguồn gây ồn và rung trong ötô có nhiều trục cacđâng, hộp số, phanh, v. 
v... nhưng chủ yếu vẫn là động cơ. Nhiệm vụ của công trình sư là giảm ồn 
của động cơ tới mức tối ưu mà không làm giá thành ötô tảng lên. Lúc đầu, 
người ta hy vọng sử dụng môbin điện để thay thế động cơ, song các chuyên 
gia khi phân tích thành tựu hiện nay trong lĩnh vực này đã khẳng định rằng 
việc thay thế toàn bộ động cơ bằng các môbin điện là không có triển vọng. 
Vì sao ? Lí do dễ hiểu là phải xây dựng hàng chục nhà máy điện khổng lồ để 
tạp äcquy. Ngoài ra, việc gia công và sản xuất hàng loạt môbin điện kèm 
với các thiết bị và phụ tùng cắn thiết đòi hỏi thời gian không dưới mười năm! 

“Trong đô thị, khái niệm "tiếng ồn giao thông đô thị” luôn luôn gắn liền 
với khái niệm "ổn của đường phố chính" hoặc "ổn ngoài phố. Thực vậy, 
tiếng ồn thường gây ra ở đường phố chính, nơi thường xuyên có nhiều đoàn 
xe tấp nập qua lại. Mức ồn của nó phụ thuộc cường độ giao thông: tốc độ 
vận chuyển, độ dốc đường, chất lượng áo đường và trên đường có đặt ray 
hay không. Chẳng hạn, với số lượng đơn vị phương tiện giao thông là 20, ta 
có mức ồn tăng rõ rệt là 72,5; 75,5 và 80dbA khi các tốc độ tương ứng là 30, 
50 và 80 km/giờ. 


` Để đánh giá ổn giao thông. người ta đùng đơn vị đbA (đọc là đêxiben A) là mức âm áp 
tổng do bằng ổn kế có đường đạc tính đã hiệu chỉnh nhờ bộ lọc thích hợp để giảm độ nhạy ở 
tấn số thấp. 
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Khi đánh giá mức ồn của các phương tiện giao thông, người ta cân cứ vào 
trị Số mức ổn của đòng vận tải. Đó là tổng mức ồn của mỗi xe, phụ thuộc 
vào số xe chạy qua trong một giờ, tốc độ xe, thành phẩn các loại xe chạy 
trong đồng, độ dốc đường v..... 

Để khắc phục sự không ổn định về mức ồn của dòng xe, người ta thường, 
dùng trị số Lạ, tức mức ồn ương đương. Trong thực tế, trị số tính toán mức 
ồn tương đương của một dòng xe được xác định cách trục đường 7,5m và cách 
mặt đường 1,2m trên cơ sở quan trắc thực tế và áp dụng thống kê toán học. 

“Trong nguồn ồn giao thông, không thể bỏ qua sân bay. Đây là một nguồn 
ồn lớn, có phạm vi ảnh hưởng rộng mặc dù về nguyên tắc quy hoạch đô thị 
không cho phép bố trí sân bay gần khu dân cư. Số liệu sau đây chứng tỏ điều 
đó: máy bay gây ra mức ổn 120 - 140dbA, tiếng ổn của động cơ phản lực có 
thể lên đến 160dbA. Người ta đã đo được mức ồn tương đương ở các cự li 
50m và 100m tương ứng là 113 - 122dbA và 107 - 116dbA. 


“Theo điều tra của Liên Xô cũ về tiếng ổn sân bay cho thấy chế độ ồn ở đây 
đã làm dân cư vùng lân cận sân bay khó chịu, phàn nàn. Trong đó từ 47 - 96%, 
số người phần nàn về ban ngày và 72 - 97% số người phàn nàn về ban đêm. 

Ở Việt Nam thời gian gần đây đã bước đầu khảo sát quan trắc tiếng ồn 
xân bay trên cơ sở áp dụng phương pháp đánh giá mức ồn sân bay có xét đến 
tác động tức thời và cực đại của tần suất bay. Kết quả là đã thu thập được số 
liệu, làm cơ sở so sánh với nến ổn chung của đô thị có sân bay và thiết kế 
quy hoạch cải tạo và phát triển đô thị trong tương lai. 

Trong việc tính đến đặc điểm truyền tiếng ồn qua các địa hình khác nhau 
trong thành phố như truyền tiếng ồn giao thông, truyền âm qua dải cây xanh 
hay các hình thức mặt chắn khác v.v... đếu có phương pháp tính toán để 
siảm mức ổn do áp dụng những đối tượng nói trên. Chúng tôi không để cập 
nhiều tới các phương pháp tính toán trong khuôn khổ cuốn sách nhỏ này, 
song riêng về tiếng ồn giao thông, cần phải kể một cách cụ thể tới sự phân 
bố các làn xe trên đường. Khoảng cách giữa các xe trong một làn có thể xác 
định theo tốc độ trung bình của dòng xe, km/h và cường độ dòng xe tính cả 
2 chiều, xe/h. 

Khi khoảng cách S lớn, có thể coi mỗi xe là một nguồn âm và âm thanh 
lan truyền như nguồn điểm, còn S đủ nhỏ thì xem cả dòng xe như một nguồn 
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âm dường. Người ta thường tính toán với § > 200m là nguồn điểm, còn 
S < 20m là nguồn đường. Khoảng 20mm đến 200m gọi là nguồn dãy và độ 
giảm mức âm khi lan truyền trị số trung gian giữa hai trường hợp nói trên. 


CẢNG PHÁT TRIỂN CÀNG ỒN... 


Công nghiệp là nhân tố chủ yếu trong việc hình thành đô thị. Trong quá 
trình quy hoạch, người ta tách riêng khu công nghiệp ra, đôi khi khu này 
chiếm đến hàng ngần heeta. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại biết bao xí 
nghiệp công nghiệp xen lẫn trong lòng các đõ thị. Càng nhiều xí nghiệp thì 
đô thị càng mất yên tĩnh. Vì vậy người ta đã quy định rằng các xí nghiệp 
công nghiệp hiện đại phải đáp ứng các yêu cầu cao về vê sinh, trong đó có 
chế độ ồn. 

Nguồn ồn trên khu đất xí nghiệp công nghiệp không những gây ra do 
thiết bị bên trong mà còn do các nguồn bên ngoài các phân xưởng: quạt gió, 
máy xả khí, phương tiện vận chuyển của xí nghiệp, đường sắt nội bộ. Vì vậy, 
chế độ ồn của các xí nghiệp công nghiệp phu thuộc chủ yếu vào lượng và 
công suất của các nguồn ồn bên ngoài. 

Nếu dùng khái niệm về mức ồn của các thiết bị chủ yếu của xí nghiệp thì 
chưa cụ thể, mà chọn khái niệm mức ồn bên trong thì chưa thật đầy đủ, bởi 
vậy người ta có khái niệm tổng quát về mác án tại ranh giới khu đất xí 
nghiệp để làm cơ sở thiết lập chế độ ồn xí nghiệp công nghiệp (phải thấp 
hơn các mức này, db): 

Nhà máy chế tạo máy kéo 80 


“Xí nghiệp chế biến gỗ 75 
Xí nghiệp xây dựng nhà — 75 
Xí nghiệp thuộc da 65 


Nhà máy sợi tổng hợp. 65 
Nhà máy bẻtông đúc sẵn — 65 
Nhà máy rượu, bia 55 
Nhà máy dệt kim 5 
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Nhà máy bánh kẹo 5 
Nhà máy làm đồ chơi $5 

Trong danh mục xí nghiệp công nghiệp có rất nhiều xí nghiệp được quy 
định với chế độ ồn 55dbA. Chú ý rằng trị số này đúng bằng tiêu chuẩn ồn 
cho phép về ban ngày ở khu dân cư. 

Tất nhiên muốn nắm chắc chế độ ồn của xí nghiệp, cần phải tiến hành 
quan trắc hiện trường. Gắn liền với tiến bộ khoa học kĩ thuật trong công 
nghiệp và xây dựng, cần định kì đổi mới và bổ sung các tài liệu về ồn của 
từng loại xí nghiệp cũng như của từng vùng trong đô thị. 


Ở Việt Nam, qua một số kết quả khảo sát quan trắc bước đầu vẻ nguồn ồn 
ổn định ở một số xí nghiệp tại một vài đô thị lớn phía Nam đã phác ra dược 
bức tranh về tiếng ồn trong công nghiệp của ta. So với số liệu tiếng ồn cùng 
loại của một số nước trên thế giới thì tiếng ồn công nghiệp tại một số đô thị 
lớn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn khoảng 5 - 10db. Sự chènh lệch này 
tồn tại do ảnh hưởng của kiến trúc thoáng hở nhiệt đới nóng ẩm, do máy móc. 
thiết bị cũ kĩ của các nhà máy tại đây và sự chưa quan tâm đầy đủ đến biện 
pháp chống ồn trong xây dựng đô thị trong thời gian trước đó (hình 5.6). 


Hình 3.6a giới thiệu mức ồn của khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh, còn 
hình 5.6b giới thiệu mức ồn lập từ số liệu quan trắc thực tế ở một số nhà máy. 


Việc chống ồn bên trong nhà công nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện vệ 
sinh lao động do chính người công nhân của xí nghiệp nên phải chú ý ngay 
từ khâu lập quy hoạch tổng mặt bằng nhà máy đến việc bố trí các phân 
xưởng, thiết kế công nghệ và máy móc được sử dụng. Ngoài các biện pháp 
kiến trúc quy hoạch còn phải dự kiến các biện pháp giảm tiếng ồn tại nơi 
xuất hiện, nghiên cứu giảm tiếng ồn của máy ngay từ khi chế tạo, lấp ráp 
đến khi vận hành và duy tu chúng, không loại trừ biện pháp giảm ồn của 
đường ống kĩ thuật, đường ống thông gió. 


Tất nhiên, đối với công nhân trong sản xuất, biện pháp trang bị phòng hộ. 
cá nhân như trang bị bịt tai cắn được thực hiện đối với các phân xưởng có 
mức ồn lớn. Muốn đánh giá được mức ồn trong xí nghiệp công nghiệp cần 
phải quan trắc, khảo sát hiện trường để xác định chính xác hiện trạng, làm 
cơ sở lập bản đồ mức ồn đô thị, chuẩn xác hoá quy luật phân bố ồn trong 
điều kiện xây dựng đô thị. Ngoài ra còn xác minh được hiệu quả giảm ồn do 
các biện pháp chống ồn. 
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Mức áp mất ấm [®) 


1, 


W5 ĐO 50 0 200 4000 B0 


Hình 5.6: Mức ổn của khu công nghiệt 


Tíngố ft) 


1. Nhà máy cán thép Biên Hoà: 2. Nhà máy nhiệt điện Thủ Đức; 


.3. Nhà máy chế biển gỗ Long Bình: 
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Trước khi tiến hành quan trắc cần phân loại nguồn ồn. Để đơn giản hoá, 
đại để phân biệt hai nhóm: nguồn ổn rĩnh rại (hay cổ định) và nguồn ổn di 
động. Nhóm thứ nhất là nguồn tương đối cố định, trong đó các đối tượng gây 
ồn thường gắn liển với công trình kiến trúc. Chẳng hạn, các trạm biến áp, 
thiết bị quạt và máy nén khí, các máy xây dựng đặt cố định, các thiết bị của 
xí nghiệp công nghiệp, các hệ thống loa phục vụ thi công và sản xuất. Nhóm 
này chiếm đến 20% nguồn ồn đõ thị. 

Nhóm ồn thứ hai chủ yếu gồm các đối tượng gây ồn không gắn vào công 
trình như: các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông cơ giới, các 
máy xây dựng di chuyển được như máy ủi, xe lu, máy đào hào. Nhóm này 
chiếm gần 75% tổng số nguồn ồn đô thị. 

'Về phương diện định lượng, người ta còn phân ra tiếng ổn ẩn định, tức là 
loại có mức áp suất âm thay đổi theo thời gian không quá 5db và riếhg ổm 
không ổn định có mức áp suất thay đổi theo thời gian trên 5db. Tiếng ồn ổn 
định chủ yếu thấy ở các xí nghiệp công nghiệp, còn tiếng ồn không ổn định 
thường pập ở trên đường giao thông các loại và trên công trường xây dựng. 

“Tương ứng với các nguồn ồn, cần áp dụng các phương pháp đo chế độ ồn 
khác nhau. Chẳng hạn, đối với nguồn ồn nh tại có phương pháp trường âm 
tự do, phương pháp trường âm phản xạ, phương pháp do mẫu nguồn âm, 
phương pháp đo trực tiếp sát thiết bị gây ồn. 


BỨC TRANH "ỔN" CỦA ĐÔ THỊ 


'Vô số nguồn ồn chụp lên đô thị và kết quả là con người luôn luôn có cảm 
giác trong thành phố tốn tại một zển đn. Giá trị của nó dao động rất nhiều, 
tuỳ thuộc vào thời gian trong ngày cũng như số lượng nguồn ồn. 

Dự tính dược ảnh hưởng của nguồn ồn tương lai trong chế độ ồn của khu 
ở và soạn thảo được các bản hướng dẫn cụ thể trong lĩnh vực này là một 
trong những nhiệm vụ của người làm công tác xây dựng đô thị. 

Khi nghiên cứu tổng mặt bằng của điểm dân cư, kiến trúc sư quy hoạch 
bố trí các vùng chủ yếu của đô thị và đầu mối giao thông giữa chúng, nghĩa 
là phải xác định ngay được vị rrí các nguồn ồn chủ yết: trong đô thị (giao 
thông bên ngoài và bên trong của khu xí nghiệp công nghiệp và khu kho 
tầng công cộng). 
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Nhằm tận dụng tối da các biện pháp chống ồi 
thiết lập bảm đổ các nguồn ổn chủ yếu của đô thị 
lấy như bản đồ tổng mật bằng đô thị. Đây là cơ sở để điều 
ồn cho khu đất dân cư đô thị, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu các biện 
pháp xây dựng đô thị một cách đồng bộ nhằm chống ồn có hiệu quả. Hệ 
thống đường phố và đường giao thông là cơ sở của tổng mật bằng và 
đồ ồn đô thị. Khi nghiên cứu sơ đồ vị trí nguồn ồn đô thị cần phải thu 
thập các cứ liệu cho phép đặc trưng được các nguồn ồn và các "cực" ồn. 
Các cứ liệu này bao gồm: 


1. Điều kiện giao thông trên các đường phố chính của đô thị: cường độ và 
tốc độ vận chuyển, số lượng đơn vị giao thông vận tải hàng hoá và công 
cộng trong dòng giao thông, sự hiện diện của các xe tải điêden hạng nặng và 
tàu điện. 

2. Các tài liệu về đường phố chính, mặt cắt ngang và đọc của đường, các 
nút giao thông và chỗ giao cắt ở các mức cao khác nhau, các dạng ngã tư và 
quảng trường, kết cấu dường tàu điện. 

3. Các tài liệu về chỗ đỗ xe lớn hiện có, các trạm trung chuyển. 


4. Đặc điểm của các công trình công nghiệp được bố trí trên khu đất 
đô thị. 


5. Đặc điểm giao thông bên ngoài: cường độ và tốc độ vận chuyển, kết 
cấu đường bay, tình trạng các cấu và cầu vượt, cấp sân bay và vị trí của 
chúng, bến ôtô và ga đường sắt. 

6. Tình trạng về phân khu xây dựng, mật độ nhà ở theo khu vực và theo 
các dường phố chính, loại nhà được xây dựng. 

7. Các tài liệu về bố trí trên khu đất các công trình có yêu cầu tiện nghỉ 
đặc biệt (bệnh viện, viện nghiên cứu khoa học, công viên, v.v...). 

Khi nghiên cứu sơ đồ phân bố nguồn ồn của các đô thị hiện có, cần quan 
trắc hiện trường để thu thập các tài liệu chính về mức nguồn ồn chủ yếu. 
Như thế không có nghĩa là bỏ qua việc tính toán xác định mức ồn tính toán 
tương đương trong điều kiện của đô thị hiện có. Phương pháp quan trắc hiện 


trong giai đoạn này cần 


` Gọi tắt là: bản đổ ồn đô thị. 
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trường mới có khả nâng cho ta một bức tranh thực tế, có tính đẩy đủ tới 
nhiều yếu tố biến động. Đó là sự thay đổi các biến pháp xây dựng đường 
phố, mức độ tiện nghỉ và tình trạng kĩ thuật của áo đường v.x. 

Các tài liệu thu thập được về nguồn ồn chủ yếu của đô thị sẽ cho phép ta 
thiết lập bản đồ ồn đô thị (hình 5.7). Trên bản đồ có mang các dấu hiệu quy 
ước và các mức ồn tương đương của các nguồn ồn chú yếu, tính bằng dbA. 
"Tỉ lệ của bản đồ phụ thuộc vào quy mô đô thị (1 : 10000 hay 1 : 25000). Đối 
với các thành phố nhỏ và thị trấn cắn lấy tỉ lệ lớn hơn (1 : 5000). 


Đ 
B078 7674 


Hình 5.7: Một ví dụ về bản đồ ồn đô thị 
(bản đồ tiếng ôm giao thông tại các đường phố chính ở Matxcơva) 

Cần phải thể hiện trong bản đồ ổn đô thị các lô đất và công trình đòi hỏi 
tiên nghỉ âm thanh đặc biệt như bệnh viên, nhà an dưỡng, công viên, vườn 
thú, viện nghiên cứu khoa học, trường đại học v.v... Các đối tượng này cần 
vẽ trực tiếp cả vào sơ đồ nguồn ồn chủ yếu bên ng: 


Khi đã có sơ đồ nguồn ồn bên ngoài của đô thị và các công trình bảo vệ 
chúng rồi, mới xác định được cơ cấu quy hoạch đô thị cho phù hợp với các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội một cách cụ thể và hợp lí. Giải pháp bố trí tốt về. 
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quan hệ giữa các vùng chức năng chính của đô thị cho phép làm giảm yếu 
đáng kể hoặc hoàn toàn loại trừ ảnh hưởng của các nguồn ồn như sản bay, xí 
nghiệp công nghiệp và xí nghiệp công cộng. Cần dự kiến việc cách li các đối 
tượng gây ồn với khu đất ở nhờ những giải bảo vệ - vệ sinh đủ rộng. 

Cuối cùng, còn phải thể hiện được chế độ ồn của tiểu khu nhà ở trên một 
loại bản đồ khác; Bản đồ này thường có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200) và trích phóng. 
từ bản đồ đô thị. Với loại bản đồ này, các kiến trúc sư, nhà quy hoạch, bác sĩ 
vệ sinh có thể và cần phải giải quyết các nhiệm vụ: đánh giá chế độ ồn trên 
khu đất xây dựng và tại chu vi các ngôi nhà hoặc nhóm nhà, xác định chế độ. 
ổn tối ưu trong tiểu khu nhà ở theo các phương án quy hoạch khác nhau. Cẩn 
nhớ rằng mức ồn tối đa cho phép tại khu đất ở liền kể với đường chính của 
giao thông công cộng là 55dbA. 

Kết thúc đoạn này, cũng cần nhắc bạn đọc không nên xem thường nguồn 
ồn trong khu nhà ở. Nguồn ồn này khá phúc tạp, chúng đều là các nguồn 
điểm và không cố định. Hình 5.8 cho ta khái niệm về chế độ ồn bên trong, 
sân của khu nhà ở, chịu tác động các nguồn ồn bên trong, chẳng hạn ở gần 
sân thể thao trong khu nhà ở. 


Mức áp lực âm của các nguồn ồn này không nhỏ chút nào, và nếu đưa vào. 
từng căn hộ chắc hẳn có ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của con người. 


1 

“ 
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Hình 5.8: Mức ồn của sắn thể thao trong khu ở 
1. Chơi bóng rổ; 2. Chơi bóng chuyển; 3. Chơi bóng đá; 4. Bể bơi. 


CHƯƠNG MÔI TRƯỜNG TRON 


VI KHÍ HẬU PHÒNG Ở 


Trước kia trong xây dựng, một vấn để rất được quan tâm tới, là kÖ Máu 
nhỏ, bao gồm vĩ khí hậu điểm dân cư và vi khí hậu phòng. Ngày nay cần 
hiểu nghiên cứu môi trường xây dựng là nghiên cứu môi trường đô thị, môi 
trường trong nhà. 


Nếu như việc nghiên cứu môi trường nói chung là nhiệm vụ của các 
ngành khác có ngành xây dựng tham gia, thì nghiên cứu môi trường trong 
nhà phải được coi là công việc của ngành xây dựng, có sự phối hợp với các 
ngành khác. 

Cũng cần nói thêm về vấn để vệ sinh môi trường đô thị. Mật độ dân cư quá 
đông và tình trạng thiếu vệ sinh là những đặc điểm của điều kiện sống ở đô 
thị. Ngay từ khâu thiết kế, đồ án quy hoạch đô thị đã cần phải tích cực giải 
quyết các nhiệm vụ vệ sinh như: xác định quy mô đô thị hợp lí, chọn địa điểm 
khu dân cư thuận lợi cho sức khoẻ con người, tận dụng rộng rãi những nhân tổ 
có lợi của khí hậu - thiên nhiên, chú ý các biện pháp làm trong sạch không khí 
và giảm tiếng ồn, có các biện pháp bảo đảm kĩ thuật vẻ sinh chung, bố trí các 
cơ sở vệ sinh phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân đô thị. 

Bây giờ chúng ta đi sâu vào môi trường ở nhỏ nhất của con người, là 
phòng ở. 

Nhà ở là một trong những phương tiện quan trọng bậc nhất để tạo môi 
trường sống của con người, tạo điều kiện nghỉ ngơi và khôi phục sức khoẻ 
vật chất và tinh thần cho con người. 

Ở đây, vi khí hậu phòng ở (hoặc căn hộ) đóng một vai trò quan trọng. 

Vậy, vi khí hậu là gì ? 

Về phương diện vệ sinh, nhà ở phải thoả mãn các yêu cấu sinh lí của con 
người. Các yếu tố khí hâu trong căn phòng không những cần phù hợp với 
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việc duy trì sức khoẻ con người, mà còn phải tạo nên cảm giác tiện nghỉ. 
Không khí cần phải trong sạch, không toả ra những mùi khó chịu, không quá 
ẩm và phải được lưu thông. Nhà ở còn phải chống được tiếng ồn rất có hại 
cho sức khoẻ, ngoài ra cần có đủ ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo. 

Toàn bộ các chỉ tiêu cơ bản về chế độ nhiệt, không khí, ánh sáng và âm 
thanh của phòng bao hàm trong khái niệm vi khí hậu phòng hay vỉ khí hậu 
căn hộ. Mức độ tác động của từng chế độ trong số các chế độ nêu trên đối 
với con người rất khác nhau, và tất nhiên tổng hợp các mức độ tối ưu của 
từng chế độ đó mới đảm bảo điều kiện tiện nghỉ tối đa. 

Việc khảo sát từng chế độ thành phần của vi khí hậu phòng một cách 
riêng rễ chỉ là quy ước, bởi vì các thông số của chế độ nhiệt, chế độ không 
khí và chế độ âm thanh có liên quan mặt thiết với nhau. 

Sự trao đổi nhiệt giữa con người với môi trường xung quanh phụ thuộc 
vào nhiệt độ bế mật kết cấu ngân che (tường, trấn, sàn, cửa sổ v.v...), phụ 
thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và chuyển động của không khí (hình 6.1). Chất 
lượng không khí và sự trao đổi không khí trong và ngoài phòng đều là các 
thông số của chế độ không khí. Sự thấm lọt không khí qua kết cấu ngăn che 
bên ngoài cũng có ảnh hưởng tới chế độ nhiệt, đồng thời đưa tiếng ồn vào 
trong phòng. Bức xạ Mật trời là thành phần chủ yếu của chế độ ánh sáng, có 
ảnh hưởng tới điều kiện tiên nghi nhiệt, kích thước lỗ cửa lấy ánh sáng có 
ảnh hưởng tới độ rọi chiếu sáng tự nhiên và chế đô nhiệt trong phòng. 


"Mình 6.1: Ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu ngoài nhà tới vì khí hậu trong nhà 
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Trước khi xem xét lần lượt những yếu tố này ở góc độ ảnh hưởng của 
chúng đối với các chế độ không khí chúng ta cần thấy rằng, ngoài những chế 
độ đã nêu, còn tổn tại những tình huống khác có ảnh hưởng đến môi trường 
bên trong phòng ở. Tiến bộ khoa học kĩ thuật không chỉ có mật tích cực, mà 
có khi còn có một mặt trấi nữa, nếu chúng ta không chú ý đầy đủ tới việc áp 
dụng kết quả của các tiến bộ đó. Chẳng hạn, các vật liêu mới như pôlirme, vật 
liệu tổng hợp được sử dụng trong xây dựng nhà ở, nếu không kiểm tra chu 
đáo tính biến chất của chúng qua một thời gian sử dụng nhất định, thì có thể 
#ây tác hại cho sức khoẻ con người. Ngay trong việc sử dụng các thiết bị vệ 
sinh - sinh hoạt chưa được hoàn thiện, nhiều khi cũng dễ vi phạm các điều 
kiện tiêu chuẩn của môi trường, nhất là trong trường hợp thông gió không có 
hiệu quả. Tính chất vật lí và hoá học của không khí kém di: nhiệt độ, độ ẩm 
và nồng độ khí cacbonic tăng cao, gây mũi khó chịu, phát sinh bụi và gây 
nhiễm bẩn không khí. 

Nhà ở là nơi con người lưu lại ở đó phấn lớn thời gian trong ngày, vì vậy 
một sự tác động thường xuyên của nhân tố có hại, thậm chí ở mức độ thấp 
thôi, cũng đủ gây ảnh hưởng xấu cho môi trường và sức khoẻ con nợ 


CHẾ ĐỘ NHIỆT - ẨM 


Cơ thể chúng ta thường toả nhiệt ra môi trường bên ngoài. Trong một giờ, 
người lớn toả ra một lượng nhiệt đủ để đun sôi một lít nước 

Nóng có nghĩa là môi trường xung quanh không thể hấp thụ được 
lượng nhiệt do cơ thể thải ra. Ngược lại (anh: có nghĩa là môi trường có 
khả nâng hút nhiệt nhiều hơn lượng nhiệt phát ra từ cơ thể con người. Ai 
cũng biết rằng, khi có cảm giác lạnh, cơ thể thường run rẩy là do cơ bắp 
phải làm việc để toä nhiệt, có khi gấp 3 đến 4 lần so với tỉnh trạng không 
hoạt động của cơ thể. 


Con người toả nhiệt ra môi trường xung quanh bảng cách nào ? Đây là 
vấn để có tính quy luật vật lí thuần tuý. Không khí lạnh hơn cơ thể và nhiệt 
từ cơ thể toä ra không khí xung quanh bằng cách đổi /ua. 


Giả sử khi bước từ phòng có sàn gỗ sang phòng có sàn lát đá, nếu không 
đĩ giầy ta cảm thấy ngay là chân bị lạnh. Đó là hiện tượng truyền nhiệt bảng 
dẫn nhiệt do sàn đá có hệ số hấp thụ nhiệt lớn hơn sàn gỗ; kết quả là lượng 
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nhiệt truyền từ chân đến sàn trong một đơn vị thời gian cũng lớn hơn. Hơn 
nữa, kết cấu làm bằng vật liệu có nhiệt dung lớn hơn và bể mặt nhẩn hơn thì 
cho cảm giác nhiệt lạnh hơn bẻ mặt xù xì. Điều này dễ hiểu vì điểm tiếp xúc 
với cơ thể nhiều hơn trong trường hợp kết cấu có bẻ mặt nhắn. Ngay ở các 
nước có mùa Hè rất nóng nhưng mùa Đông ôn hoà như Hy Lạp, một số 
phòng trong căn hộ cũng thường lát sàn đá. Còn ở những nước không hẻ có 
mùa lạnh, việc sử dụng sàn đá, cẩm thạch hoặc bẻtông cho các phòng trong 
căn hộ như thường thấy ở Xri Lanca là điều dễ hiểu. Những nước ở vĩ độ bắc 
và vĩ độ giữa của Bắc Bán cầu chỉ sử dụng loại sản ấm như là sàn gỗ. 

'Theo ý chúng tôi, ở Việt Nam, tại các vùng phía Bắc tuy có mùa Đông 
lạnh, song việc sử dụng sàn ấm có thể không thích hợp cho mùa Hè, còn 
cảm giác lạnh chân về mùa lạnh khi bước trên sản fạmh có thể khắc phục 
được. Tại các vùng phía Nam, nên phổ biến dùng sàn lạnh và có lẽ chỉ nên 
sử dụng sàn gỗ trong trường hợp yêu cầu trang trí nội thất đòi hỏi. 

Sự truyền bức xạ nhiệt từ vật thể hay bể mật nóng hơn tới vật thể hay bể 
mật kém nóng hơn qua môi trường xung quanh gọi là zuyển nhiệt bức xạ. 

Con người khi thở và bốc hơi từ bể mặt da của mình, cũng toả ra một 
lượng nhiệt nào đó. Khi thở, xảy ra sự trao đổi nhiệt phụ cũng đáng chú ý, 
bởi vì bể mặt triển khai của phổi người có diện tích tới 120m. 

Khi người ở trong phòng có nhiệt độ không khí cao và độ ẩm thấp thì sự 
toä ẩm qua tuyến mồ hôi dể được thực hiện bằng cách bay hơi. Nhờ thoát 
mồ hôi, con người toả được nhiều nhiệt và vì vậy cảm thấy bình thường khi 
sống trong phòng nóng. Để chuyển đổi 1 gam nước thành hơi nước ở nhiệt 
độ cơ thể, cần phải tổn hao 600 calo nhiệt. Khi có gió nhẹ thổi, hỗ trợ quá 
trình bốc hơi mồ hôi làm mát, con người có cảm giác đặc biệt dễ chịu. 

Nếu trong phòng, không khí cũng có nhiệt độ cao như vậy nhưng độ ẩm 
tương đối khá cao, thì hơi ẩm khó bốc hơi từ bể mặt da. Chẳng hạn, ở trong 
buồng tắm đóng kín cửa mù mịt hơi nước nóng, chúng ta sẽ có cảm giác 
ngột ngạt. Trong trường hợp như vậy, con người mất khả năng toả nhiệt thừa 
qua con đường bốc hơi mồ hôi, là một trong những phương tiện có hiệu quả 
nhất. Vì vậy, con người có khả năng chịu nóng trong không khí khô hơn là 
trong không khí rất ẩm hay bão hoà ẩm. Trong điều kiện đó, chỉ có gió - nói 
đúng hơn là sự chuyển động không khí - mới giúp cơ thể toả nhiệt được dễ 
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dàng. Nếu lạng gió, mỏ hôi không bốc hơi được mà chảy ròng ròng trên cơ 
thể người. 

Chẳng hạn, cũng với nhiệt độ không khí 31°C, trong trường hợp độ ẩm 
tương đối 73%, tốc độ gió 0,20 m/s, ta có nhiệt độ hiệu quả tương đương là 
28 độ EET") còn khi độ ẩm tương đối 85%, tốc độ gió 0,40 m/s, tức là khả 
năng chuyển động của không khí tăng gấp đôi, ta có nhiệt độ hiệu quả tương 
đương là 29,5 độ EET, nghĩa là càng xa giới hạn trên vùng tiện nghỉ nhiệt 
mùa Hè của người Việt Nam (27,5 độ EET). 

Sự toả nhiệt của cơ thể theo con đường thoát mồ hi và hô hấp như vậy 
gọi là bốc hơi. 

Vậy đối lưu, dẫn truyền, bức xạ và bốc hơi là những con đường để con 
người có thể toả nhiệt ra môi trường xung quanh. 

Cơ thể người có một khả năng đặc biệt để thích ứng với sự biến đổi 
của môi trường xung quanh. Khi nóng, ta cố gắng tăng điện tích toả nhiệt 
và không đòi hỏi ăn nóng các món có nhiều calo; trái lại, khi lạnh chúng 
ta làm giảm bể mật toả nhiệt bằng cách co ro người lại và ân uống cho đủ 
calo hơn. Song đó không phải là biện pháp chủ yếu. Cơ thể con người có 
thể thay đổi tuỳ thuộc vào thể trạng, lượng nhiệt toả ra có thể bằng con 
đường này hay con đường khác. Trong những điều kiện thuận lợi, lượng 
nhiệt cơ thể toả bằng cách bốc hơi khoảng 390%, bằng đối lưu và bức xạ 
chừng 56%. Khi lạnh thì tảng nhiệt sinh của cơ thể, khi nóng thì tăng 
cường thoát mồ hôi. 


Khả năng của cơ thể thích ứng với tình trạng nhiệt gọi là sự điều chỉnh nhiệt. 

Hệ thống trung ương thần kinh và đặc biệt là vỏ đại não có một vai trò to 
lớn trong quá trình điều chỉnh nhiệt. Vẻ phương diện vệ sinh, cần cố gắng 
tạo điều kiện tiện nghỉ nhiệt cho ngôi nhà. Nội dung của vấn để tiện nghỉ 
nhiệt chúng ta đã nêu ở chương 3. 


Khi xác định các thông số có lợi cho chế độ nhiệt của nhà ở, cần phải tính 
kể đến ảnh hưởng quyết định của các điều kiện khí hậu và vỉ khí hậu. Trong 


'' Đã chú thích ở chương 3. 
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quá trình tiến hoá tự nhiên và thích nghĩ, ở con người đã hình thành bộ phận. 
"lên giây” nào đó trong bộ máy điểu chỉnh nhiệt để thích hợp với điều kiện. 
khí hậu: Điều này cũng ảnh hưởng cả đến việc trao đổi chất nói chung và 
ảnh hưởng tới tính chất trao đổi nhiệt. Đặc điểm của chế độ ăn uống, sự khác 
nhau về trang phục cũng có ảnh hưởng tới sự điều chỉnh nhiệt. Bởi vậy, các 
thông số của tiện nghỉ nhiệt ở các vùng khí hậu khác nhau và các mùa nghỉ 
nhiệt mùa nóng ở Hà Nội nằm trong khoảng 19,6 - 25,8 độ EET, trong khi 
trị số tương ứng ở Vĩnh là 19,0 - 24,7 độ EET. 


Cần tiến tới quy định trong tiêu chuẩn những yêu cầu vệ sinh đối với chế. 
độ nhiệt của phòng ở vào mùa Hè và mùa Đông tại các vùng khác nhau trên 
toàn lãnh thổ: yêu cấu đối với nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối của 
không khí, tốc độ chuyển động của không khí và nhiệt độ bể mật trong của 
kết cấu ngăn che. Đây là một trong những cơ sở quan trọng nhất để sáng tạo 
ra kiểu nhà, đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp với các đặc điểm khí hậu của 
vùng xây dựng. 

Người ta hoàn toàn có cân cứ để quy định một cách chỉ tiết về nhiệt độ 
của nhà ở trong các khoảng thời gian trong ngày. Trong lúc ngủ, khả nâng 
điều chỉnh nhiệt của cơ thể yếu đi. Ngủ trong điều kiện nóng, dù không lâu 
cũng bất lợi, nhất là đối với sức khoẻ của trẻ em và người già. Vì thế mà ở 
các nước hàn đới, người ta quy định nhiệt độ phòng ngủ phải thấp hơn phòng 
sinh hoạt chung 4 - 5°C; đồng thời quy định nhiệt độ phòng sử dụng cho các 
lứa tuổi trên phải cao hơn phòng ở của thanh niên chừng 2°C. Tiêu chuẩn 
nhiệt độ phòng ở của các nước Âu, Mĩ thường từ 18 đến 20°C, có khác nhau 
chút ít. 


Chúng ta biết rằng, khi kết hợp với độ ẩm cao, thì không chỉ có không khí 
nóng, mà không khí lạnh cũng gây cảm giác khó chịu đối với con người. Về 
mùa lạnh, ở các vùng phía Bắc nước ta, độ ẩm không khí cao hơn 80% là 
nguyên nhân gây cảm giác rét buốt, rất khó chịu. Chính những người Việt 
Nam đã từng ở các nước có mùa lạnh khô, khi trở vẻ gặp phải mùa lạnh ở 
trong nước đã xác nhận điều này. Song, không khí khô quá (độ ẩm tương đối 
dưới 30%) lại làm tăng cường bốc hơi ẩm từ bể mặt màng nhầy của đường 
hô hấp, gây nên cảm giác rất khó chịu, có khi làm màng này nứt ra gây chảy. 
máu mao mạch. Ở các vùng phía Bắc nước ta, dạng thời tiết khô hanh, khi 
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đó độ ẩm thấp hơn lúc thường khoảng 10%, tuy xuất hiện trong một khoảng 
thời gian rất ngắn, nhưng cũng gây nẻ ra ở một số người. Còn trường hợp độ 
ẩm tương đối cao đi kèm với nhiệt độ cao mà chúng ta đã để cập tới ở phần 
trên, cũng gây một trạng thái nhiệt bất lợi cho cơ thể người, nhất là ở vùng 
nhiệt đới nóng ẩm. Với trị số độ ẩm trung bình hàng tháng khoảng 80%, 
chúng ta phải trông cậy vào gió để cải thiện điều kiện vi khí hậu phòng. 

Chuyển động của không khí giúp cho việc toả nhiệt bằng bốc hơi, làm 
mát cơ thể. Khi không khí ngưng trệ, các phản ứng tìm mạch đối với kích 
thước nhiệt trở nên trơ. Tình trạng này gây ảnh hưởng bất lợi tới sự trao 
đổi chung và tình trạng nhiệt của cơ thể, gây nên cảm giác ngột ngạt, mệt 
mỏi và khó chịu. Người ta thấy rằng cảm giác nhiệt của con người có thẻ 
thay đổi ngay khi tốc độ gió nhỏ, dưới 0,1 m/s. Trong điều kiện nóng ẩm 
của ta, tốc độ gió cần thiết đối với khí hậu phòng trong mùa Hè tối thiểu 
vào khoảng 0,3 - 0,5 m/s. 


Chênh lệch nhiệt độ không khí trong trường nhiệt độ theo chiều đứng 
cũng như theo chiều ngang cũng có vai trò khá quan trọng về phương diện 
vệ sinh, ảnh hưởng tới điều kiện tiện nghĩ nhiệt. Đã có nhiều thí nghiệm xác 
định rằng, để cho người ở trong phòng với trang phục bình thường không 
©ảm thấy nhiệt độ trong phòng không đồng đều, chỉ chênh lệch nhiệt độ theo 
chiếu đứng cũng như theo chiều ngang phòng không nên vượt quá 2°C. 

'Về phương diện vệ sinh - sinh lí, người ta còn quy định giá trị chênh lệch 
kiữa nhiệt độ bể mặt trong tường so với nhiệt độ không khí tối ưu trong 
phòng. Thực tế sử dụng công trình cho thấy, con người có cảm giác khó chịu 
nếu nhiệt độ của bể mặt xung quanh chênh lệch nhiều so với nhiệt độ tiện 
nghỉ của không khí trong phòng. 


CÁC BIỆN PHÁP CẨN THIẾT. 


Với điều kiện tự nhiên, không dễ gì đảm bảo một vi khí hậu phòng có chế 
độ nhiệt hợp lí. Nói cách khác là có được một cảm giác nhiệt đễ chịu, chúng 
ta phải tạo ra các điểu kiện nhân tạo, nhờ vào các biện pháp thiết kế - xây 
dựng. Tuy nhiên, không thể đạt được mục đích đó chỉ bằng một biện pháp, 
mà phải kết hợp nhiều biện pháp có hiệu quả khác nhau. Hơn nữa, chú ý tới 
từng ngôi nhà riêng biệt chưa đủ, mà còn phải quan tâm tới cả một quần thể 
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kiến trúc như tiểu khu nhà ở, ít nhất thì cũng phải là một cụm nhà trên cùng. 
một mảnh đất xây dựng. 


'Từ việc chọn khu đất xây dựng, quy hoạch các công trình trên khu đất ấy, 
đạt hướng nhà, thiết kế kết cấu che nắng, cách nhiệt, kết cấu ngăn che, cho 
đến việc trồng cây xanh.... tuỳ mức độ đểu góp phần tạo nên một cảm giác 
nhiệt thuận lợi cho người sử dụng công trình. 

'Vậy khi bố trí một số công trình trên khu đất, để đảm bảo điều kiện tiện 
nghỉ nhiệt mùa Hè, bạn cần quan tâm đến những vấn để gì ? Trước hết, bạn 
cần sắp xếp các ngôi nhà sao cho tạo được "trường gió" nhất định trong khu 
xây dựng, tránh tạo ra những vùng lặng gió. Có như vậy mới giảm được 
nhiệt độ trong khu vực cũng như nhiệt độ ở sát phía ngoài vỏ bao che công 
trình. Đồng thời, cần có sự bố trí từng ngôi nhà một cách thích hợp, tạo điều 
kiện thay đổi hướng gió, "lái" cho gió đễ vào nhà. 

'Trong diều kiện có thể, các công trình cần che nắng cho nhau, nhất là vào 
những giờ nóng. Giữa các công trình với nhau cần bố trí sao cho hạn chế 
được bức xạ nhiệt sóng dài; còn khi đặt hướng công trình, phải chọn sao cho. 
lượng bức xạ tổng cộng (bức xạ trực tiếp và bức xạ khuếch tán) của Mặt trời 
vào nhà là nhỏ nhất. 


'Về mùa Đông, việc bố trí công trình phải đảm bảo cản tới mức tối đa gió 
lạnh đưa vào khu xây dựng, giữ được nhiệt độ không khí cao hơn khu vực 
ngoài khu đất; đồng thời tạo điều kiện cho gió đổi hướng, không tràn qua lỗ 
cửa vào nhà. Trái với mùa Hè, chúng ta cẩn tận dụng bức xạ sóng dài để 
nâng cao nhiệt độ không khí sát phía ngoài công trình và nâng cao nâng 
lượng nhiệt bức xạ qua lỗ cửa. 

Liên quan tới việc chọn khu đất và bố trí công trình kiến trúc trong khu 
đất xây dựng là phải tân dụng cây xanh để cải thiện điều kiện tiện nghỉ 
nhiệt. Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn để cây xanh ở chương sau, song ở đây 
cũng cần nêu khả năng đảm bảo hiệu quả đó như thế nào. 

“Trước tiên, cây xanh có khả năng tạo ra hiệu quả cải thiện cảm giác nhiệt 
trong khu đất xây dựng vẻ mùa Hè. Song hình dáng, màu sắc và cấu tạo của 
cây xanh, chúng tạo ra một bể mặt phủ có nhiệt độ thấp và hệ số bức xạ 
nhiệt nhỏ. Cây xanh có tác dụng làm giảm ñhiệt độ không khí trong khu xây 
dựng vì tạo ra bể mặt trao đổi nhiệt đối lưu với không khí có nhiệt độ thấp 
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hơn nhiều so với các bể mặt trải dưới khác (mặt đất không trồng cây, mặt 
sản gạch, bêtông v.v...). Tác dụng che nắng của cây xanh cũng dễ thấy: che 
nắng cho mặt ngoài của kết cấu ngân che, làm giảm lượng nhiệt truyền qua 
kết cấu, che nắng cho lỗ cửa lấy ánh sáng và thông gió; do vậy giảm được 
lượng nhiệt bức xạ trực tiếp. Tất nhiên, cây xanh không phải là biện pháp chỉ 
có ưru điểm, bởi vì nó chỉ phát huy tác dụng đầy đủ vẻ mùa Hè mà không có 
tác dụng cải thiện cảm giác nhiệt vẻ mùa Đông. Ngay trong mùa nóng, cây 
xanh còn có nhược điểm là làm tăng độ ẩm của không khí trong khu xây 
dựng; và trong trường hợp trồng cây xanh không có kinh nghiệm, không biết 
kết hợp với hướng nhà, hướng gió chủ đạo theo phương thức "chuối sau, cau 
trước", thì cây xanh lại là nguyên nhân chắn gió hoặc giảm tốc độ gió trong 
khu xây dựng. 

Gắn liền với công trình kiến trúc phải kể tới hiệu quả của biện pháp cách: 
nhiệt kết cấu ngăn che. Đây là một biện pháp quan trọng nhất trong việc cải 
thiện cảm giác nhiệt cả về mùa nóng và mùa lạnh. 

Cách nhiệt tường, mái về mùa Hè sẽ làm giảm được nhiết độ bể mật trong 
của chúng, do vậy cũng giảm được nhiệt độ bức xạ và nhiệt độ không khí trong 
phòng. Trong điều kiện giảm lượng nhiệt truyền qua kết cấu ngăn che từ ngoài 
vào trong nhà, sẽ góp phần làm giảm công suất các thiết bị điều tiết không khí. 

Ngoài ra, về mùa Hè, áp dụng biện pháp cách nhiệt sẽ làm giảm biên độ. 
đao động của nhiệt độ bể mặt trong kết cấu, tạo điều kiện đảm bảo tiện nghỉ 
nhiệt cho cân phòng. 

Vé mùa Đông, nếu cách nhiệt kết cấu ngăn che có hiệu quả thì cũng cải 
thiện cảm giác nhiệt. mùa này, chúng ta cần tăng nhiệt độ bể mật trong 
của phòng, tăng nhiệt độ không khí trong nhà để phòng được ấm áp. Việc 
tiết kiệm một phần năng lượng của thiết bị sưởi vẻ mùa Đông cũng tuỳ thuộc 
vào chất lượng cách nhiệt kết cấu ngân che ngoài. 

Trong việc cải tạo mái và tường ngoài cách nhiệt, chúng ta cần phân biệt 
yêu cầu cách nhiệt cho hai mùa cũng như chú ý tới chức năng của ngôi nhà. 

Để chống lạnh, kết cấu ngăn che ở ta không cần thiết kế quá dày như ở các 
nước xứ lạnh, nhưng phải kín, không để gió "hút" vào phòng, đồng thời cần có 
một lớp cách nhiệt hợp lí, chiểu đày cũng như vật liệu sử dụng của lớp cách 
nhiệt này được lấy theo tính toán rruyền nhiệt ổn định. Vẻ mùa nóng, lượng 
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nhiệt truyền từ ngoài nhà vào phóng chủ yếu do bức xạ Mặt trời gây ra, nén 
kết cấu ngăn che cần có cấu tạo sao cho đảm bảo cách nhiệt tốt về ban ngày, 
nhanh nguội về ban đêm để người ở trong phòng không cảm thấy nóng bức. 

'Yêu cầu cách nhiệt mái không tách rời yêu cẩu cách nước của loại kết 
cấu này, cho nên việc sắp xếp thứ tự lớp cách nhiệt và lớp cách nước một 
cách hợp lí không những đảm bảo yêu cấu cách nhiệt mà còn bảo vệ lớp. 
cách nước không bị mưa, nắng trực tiếp phá hoại. Ngoài mái đốc cách nhiệt, 
mái bằng cách nhiệt, người ta còn sử dụng mái có phun nước, mái đựng nước. 
và mái có nước chảy đối với công trình kiến trúc công cộng và công nghiệp. 
có kích thước lớn, yêu cầu trọng lượng mái giảm nhẹ. 


Tường phía Tây và phía Đông có yêu cầu nhiệt trở lớn, tường phía Nam, 
phía Bắc thì cần nhiệt trở nhỏ hơn. Kết cấu tường đảm bảo điều kiện tiện 
nghỉ phải cách nhiệt tốt về ban ngày, toả nhiệt nhanh về ban đêm. Để phù 
hợp với hướng phát triển công nghiệp hoá xây dựng, cần giảm nhẹ trọng 
lượng kết cấu, do đó nên sử dụng các vật liệu nhẹ xốp như bẻtông bọt, 
bêtông xỉ, gạch, silicat để làm tường, bên ngoài quét hoặc ốp vật liệu màu. 
sáng có khả nâng phản xạ nhiệt tốt. Việc sử dụng một loại "vật liệu không. 
mất tiến" là không khí trong tắng không khí lưu thông trên mái hoặc lớp 
không khí ở giữa tường cũng là một biện pháp cách nhiệt kết cấu ngăn che 
có hiệu quả. Tất nhiên, để có được chiều dày và cấu tạo kết cấu ngăn che 
hợp lí, phải tiến hành tính toán nhiệt kĩ thuật xây dựng theo phương pháp 
tính truyền nhiệt dao động. thích hợp với điều kiện mùa nóng của ta. 

Bên cạnh biện pháp cách nhiệt, kết cấu che nắng” cũng gây được hiệu 
quả cải thiện cảm giác nhiệt, đo làm giảm diện tích phần tường hoặc cửa bên 
ngoài bị chiếu nắng, tức là giảm được phần diện tích có nhiệt độ cao của mái 
trong kết cấu. Kết quả là giảm được nhiệt độ bức xạ trong phòng, giảm được 
nhiệt độ không khí trong phòng. Sự hạ thấp hai chỉ tiêu này tạo điều kiện cải 
thiện cảm giác nhiệt của con người. Kết cấu che nắng còn có hiệu quả tốt 
trong việc làm giảm lượng nhiệt truyền qua kết cấu ngăn che từ ngoài vào 


'' Không gọi là bộ phận che nắng vì thực chất là một biên pháp kết cấu gắn với ngôi nhà 
để bảo về ngôi nhà khỏi tác động bất lợi của chiếu nắng. Kết cấu che nắng thường sử dụng. 
phối hợp với biện pháp quy hoạch kiến trúc. Có loại kết cấu che nắng nằm ngang, thẳng. 
đứng, hỗn hợp (ngang và đứng) cố định hoặc đi động (điều chỉnh được) 


114 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


trong nhà về mùa Hè và giảm lượng nhiệt truyền từ trong rã ngoài vẻ mùa 
Đông; do đồ giảm được công suất của thiết bị điều tiết không khí về mùa Hè 
kiệm được năng lượng dùng cho sưởi về mùa Đông. 

Che nắng tích cực là một biện pháp tạo điều kiện tiên nghỉ cho phòng có. 
hiệu quả chủ yếu về mùa Hè. Nhưng ngay trong mùa Hè, nếu lựa chọn kết 
cấu che nắng không thích hợp sẽ dẫn tới việc căn gió qua cửa sổ vào phòng, 
chưa kể dến tình trạng làm tối nhà. Cũng có thể liệt vào loại biện pháp có 
nhược điểm trong mùa Hè nhưng có tác dụng về mùa Đông, nếu kết cấu che 
nắng cắn trở sự lưu thông của không khí tạo ra vùng không khí nóng ở gần 
kết cấu ngân che, khi đó không khí nóng có thể xâm nhập qua lỗ cửa vào 
nhà (hình 6.2). 


k-4E-3 SẺ - 
UIW 38-18: 


Hình 6.2: Các dạng kết cấu che nẵng 
a~»d: Ngang: e =+lhị: Đừng; ¡ =>k: Hỗn hợp 

Ở Việt Nam, các chuyên gia vật lí xây dựng kết hợp với các nhà thiết kế đã 
nghiên cứu, xác định kết cấu che nắng hợp lí trong điều kiên khí hậu nước ta. 
“Tuy vậy, cho đến nay chưa có quy định thống nhất về cách tính toán kết cấu 
che nắng, đó là do có nhiều quan điểm khác nhau xung quanh việc lựa chọn 
chỉ tiêu che nắng và mức độ kết hợp che nắng với che mưa. Có tác giả muốn 
giải quyết che nắng một cách toàn diện: kết hợp che nắng với che mưa có xét 
đến ảnh hưởng đối với thông gió, chiếu sáng, kinh tế và mĩ quan. Có tác giả 
đứng ở góc độ chống nóng để giải quyết. Song có người lại đặt nặng vấn để 
kinh tế: hoặc là hạn chế thời gian trong ngày cần tính toán che nắng, hoặc là 
hạn chế không gian, tức là không che nắng toàn phần cho lỗ cửa. 

“Trong thời gian tới, một phương pháp hợp lí vẻ mặt kiến trúc, chặt chẽ vẻ 
chỉ tiêu, để đàng trong tính toán, tin cậy qua thực nghiệm. chắc chấn sẽ được 
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thống nhất chọn lựa, đáp ứng yêu cầu che nắng, đảm bảo điều kiện tiện nghỉ 
nhiệt cho người ở trong nhà. 

Việc sử dụng các biện pháp đảm bảo điều kiện tiện nghỉ nhiệt phải được 
cân nhắc trên cơ sở hiệu quả kinh tế - kĩ thuật. Người ta đã đánh giá hiệu quả 
vệ sinh do các biện pháp sử dụng đem lại và tính toán tỉ lệ chỉ phí cho các biện 
pháp đồ so với mức tăng giá thành Im” cản hộ chẳng hạn, sử dụng hồ nước và 
cây xanh làm giảm nhiệt độ phòng từ 1,5 đến 2°C, tăng độ ẩm tương đối lên 
15 - 20% nhưng lại đất thêm 2 - 7%; áp dụng thông gió xuyên phòng giảm 
được nhiệt độ phòng về ban đêm 39C, tăng tốc độ gió lên 0.5 m/s, nhưng giá 
thành tăng 1 - 2%; dùng kết cấu che nắng điều chỉnh được làm giảm nhiệt độ 
từ 3 đến 4C, giảm lượng bức xạ vào phòng, nhưng tăng giá thành hơn 3%. 


KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG Ở CÓ SẠCH KHÔN: 


Gắn liền với chế độ nhiệt, cần phải đảm bảo độ trong sạch của không khí 
trong môi trường ở. Thường thì phòng ở của chúng ta không "sạch” chút nào. 

'Vậy cái gì đã làn cho phòng ở của chúng ta "bẩn" đi như vậy ? 

Đầu tiền, ế đến cơ thể người, trong quá trình trao đổi sinh lí thải ra 
trong không khí một lượng cacbonic và xon khí có tác dụng khử trùng, còn 
từ bể mật da thải ra các chất hữu cơ khác nhau. Các "sản phẩm" này tản ra, 
phân huỷ và dần dần tích tụ lại trong phòng. 

Nhân tố thứ hai gắn liễn với việc sử dụng các thiết bị phục vụ sinh hoạt 
như thiết bị làm lạnh, cấp nhiệt; những thiết bị này biến đổi tính chất vật lí của 
không khí (độ ẩm, nhiệt độ không khí). Không khí trong phòng ở bị ö nhiễm 
do các sản phẩm cháy không hết của khí (cacbon oxyt, khí có lưu huỳnh...) và 
các nhiên liệu rắn. Mức ô nhiễm này đôi khi vượt quá nồng độ cho phép quy 
định đối với không khí trong khí quyển, nhất là trong điều kiện thông gió 
không có hiệu quả và các thiết bị cấp khí không hoàn chỉnh. Ở nước ngoài, 
người ta tuyệt đối cấm sử dụng khí có chứa lưu huỳnh. Tuy vậy, trong các cân 
hộ hiện đại có cấp khí, đôi khí không phải chỉ ở bếp mà cả ở phòng ngủ - ngay 
cả trong thời kì người ở không sử dụng khí đốt - cũng bắt gập loại khí này. 

Nhân tố thứ ba ảnh hưởng tới chế độ vệ sinh của con người là các mùi 
khó chịu bốc ra từ các vật liệu chất dẻo do công nghệ sản xuất ra chúng 
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không được hoàn thiện, hoặc do sự phản huỷ của các bụi hữu cơ. Các mùi 
này gây những phản ứng sinh lí bất lợi cho cơ thể người, gây ảnh hưởng xấu 
đối với trạng thái cảm giác và các hoạt động nội tạng. 

Nhân tố thứ tự là bụi bậm tích tụ ngày này qua tháng khác ở trong phòng, 
duy tì sự sống của các vi khuẩn. Vì vậy, việc làm thông thoáng không khí 
trong phòng ở có hiệu quả sẽ có tác dụng quan trọng trong việc ngăn ngừa 
sự lan truyền các bệnh như cúm, sởi... Người ta còn phát hiện rằng, nấm mốc 
trong phòng có thể gây ra các phản ứng dị ứng của cơ thể. 

Sa cùng, trong các căn phòng bẩn và không được thông gió, thành phần 
ion của không khí xấu đi một cách rõ rệt, có ảnh hưởng bất lợi tới sức khoẻ 
và cảm giác của con người. 

Chỉ tiêu đặc trưng cho độ bẩn của không khí trong nhà ở là lượng khí 
cacbonic trong không khí của phòng ở. Các tính toán đã chỉ ra rằng, ở nồng 
độ khí CO; trong giới hạn cho phép (0,1% hoặc 1 lí/m” không khí), cần phải 
đảm bảo trao đổi không khí không ít hơn 30 mÌ/giờ cho một người. Để tạo 
điều kiện tiện nghỉ, cần cấp cho phòng ở một khối tích không khí sạch 
khoảng 40 - 60 mÌ/giờ cho một người. Trong điều kiện này, phải đảm bảo độ 
sạch cần thiết của không khí, cải thiện thành phần ion (làm tăng lượng ion 
nhẹ, giảm lượng ion nặng), hạn chế lượng bụi và vi khuẩn. Theo tài liệu của 
Trung tâm nghiên cứu xây dựng (Pháp), thì lượng không khí trao đổi cũng 
không dưới 30 - 45 mỶ/giờ cho một người. 


Ngoài những vấn để nêu trên, nội thất của phòng ở cũng có ảnh hưởng 
nhất định đến điều kiện tiện nghỉ nhiệt. Trong cuộc sống của ta, các đồ đạc 
(giường, tủ, bàn, ghế...) công kếnh thường choán khá nhiều chỗ của phòng. 
Cấn chú ý không để đổ đạc ngăn đường chuyển động của dòng không khí 
xuyên phòng. Cũng không nên kê sát tường, vì tường ẩm sẽ gây nấm mốc. 

Song, đã là cảm giác thì yếu tổ chủ quan cũng không kém phần quan trọng. 
Việc cải thiện điều kiện tiện nghỉ một cách trọn vẹn chỉ có thể được thực hiện 
qua một thời gian đủ để người ở thích nghĩ dần với công trình kiến trúc. 

Nếu ta coi các biện pháp lớn là sự "điều chỉnh thô”, thì việc bổ sung thêm 
các biện pháp phụ trong quá trình sử dụng công trình cần được coi là sự "điều 
chỉnh tỉnh” cần thiết đối với mối quan hệ khí hậu - kiến trúc - con người. 

Phương ngôn ta có câu "nhà sạch thì mát”, thật đã quá đủ ý cần nêu rồi. 
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CHƯƠNG GÓP PHẦN CẢI THIỆN 
7 T LƯỢNG VI KHÍ HẬU NHÀ 


CÂY XANH: LÁ PHỔI CỦA THÀNH PHỐ 


Cây xanh là một bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong kiến trúc 
đô thị và nông thôn. Trong điểu kiện khí hậu nhiệt đới nước ta, cây xanh 
càng có vị trí xứng đáng trong kiến trúc nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh, 
tăng cường sức khoẻ cho con người. Ngoài mục dích che nắng, hạn chế bức 
xạ, hạ nhiệt độ không khí và nhiệt độ bến mặt trải dưới, cây xanh còn có 
n trong sạch không khí, hút bụi, khối và tiếng ồn, làm bầu trời đỡ 
chói chang, mắt nhìn thêm dịu (hình 7.). 


Hình 7.1: Cây xanh trong đỏ thị (a) 
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b) Bên một khách sạn: c) Trong khuôn viễn một bệnh viện 


Cây xanh còn được xem như một phương tiện quan trọng trong trang trí 
kiến trúc, tô điểm cho phố phường thêm xinh đẹp. Nhưng điều quan trọng 
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hơn cả là làm cho con người xích lại gần với thiên nhiên, có điều kiện tiếp 
xúc với thiên nhiên. Chúng ta còn phải kể thêm tác dụng của cây xanh trong 
việc cải tạo khu đất xấu. 

Cây xanh có ảnh hưởng tốt đến vi khí hậu của khu nhà ở. Ai cũng biết là 
vẻ mùa Hè, nhiệt độ không khí ở giữa đám cây thấp hơn nhiệt độ ngoài trời 
hoặc trong nhà gạch, nhà xây đá hộc hay trên đường nhựa. Ban ngày, không 
khí khu đất giữa đám cây có chế độ nhiệt tốt hơn không khí ở khu đất phơi 
dưới ánh nắng. Các tán cây ngăn chặn và giảm bức xạ Mật trời, tạo bóng. 
râm giữa đám cây xanh nén có tác dụng tốt tới cảm giác nhiệt của con người 
trong những ngày hè nóng nực. 

Trường đại học Y Hà Nội đã tiến hành quan trắc vi khí hậu nhà ở trong 
vùng có hồ ao, cây xanh, đối chứng với nhà ở trong vùng không có hồ ao, 
cây xanh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Kết quả cho thấy rằng, nhiệt độ không 
khí giảm được trên 2°C, còn độ ẩm không khí tảng khoảng 4%. Các số liệu 
này thu thập được từ một địa điểm bất kì, chưa có quy hoạch hợp lí. Trong 
diều kiện bố trí cây xanh thích hợp tận dụng được hồ ao và địa hình, thì tác 
dụng cải thiện vi khí hậu có thể còn cao hơn nữa. 


Mức độ làm thay đổi và cải thiện vỉ khí hậu của cây xanh phụ thuộc vào 
độ rậm rạp và độ lớn của đám cây: vi khí hậu của công viên lớn có chế độ tốt 
hơn vi khí hậu của một vườn hoa nhỏ. Nếu biết kết hợp với các bể chứa nước 
tự nhiên như hồ, ao, đầm v.v... thì hiệu quả điều hoà nhiệt độ không khí và 
giảm nhiệt độ bức xạ càng lớn. 

Người ta đã quan sát thấy rằng, trong vùng trồng cây xanh, nhiệt độ bế 
mật đa người giảm trung bình I°C, trong những ngày nắng có thể giảm tới 
2,22. Do đó, sự trao đổi nhiệt dễ dàng hơn, cơ thể thải được nhiệt thừa, đảm 
bảo điều kiện tiện nghỉ nhiệt. 


Cây xanh thường được gọi là "lá phổi của thành phố”. Tại sao vậy ? 


Vô vàn hạt bụi lơ lửng trong không khí là mối đe doạ lớn cho sức khoẻ 
con người. Cây xanh có khả năng lọc và hạn chế chúng. Chẳng hạn, lá cây 
phong thường giữ được từ 21 đến 86% bụi và giảm ô nhiễm do vì khuẩn tới 
19 - 44%. Trong 5 tháng nóng, một cây dương trưởng thành hút được 44kg 
khí cacbonie, còn một cây sối hút được 28kg. Không khí ở công viên và 
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vườn thành phố chứa ít chất thải hơn ở vùng có xí nghiệp công nghiệp tới 
40 - 50 lần. 


Cây xanh, nhất là cây to và búi cây có tác dụng to lớn trong việc làm 
giảm dòng nước bể mặt và chuyển nó sang nước ngắm. Khi chảy qua thảm 
cây, nước này trở nên sạch hơn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong một lít 
nước không lọc qua thảm cây có chứa trên 900 trực khuẩn đường muội, 
không đáp ứng tiêu chuẩn nước sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt. 

Chức năng bảo vệ sức khoẻ của cây xanh không những biểu hiện ở tính 
giữ bụi, hút khí cacbonie, mà còn ở chỗ cây xanh toả fitonxiL ra môi trường 
xung quanh. Theo tài liệu nước ngoài, một hecta tùng cối một ngày đêm toá 
ra 30kg fitonxit; lượng chất này có khả năng khử trùng cho không khí của 
một thành phố lớn. 

Filonxit toả ra từ cây linh sam có tác dụng diệt trực trùng ho gà, và dưới 
tác dụng của fitonxit bạch dương và dương, một số loại vi khuẩn bị tiêu diệt. 

Trong điều kiện độ nhiễm bẩn không khí cao, sản phẩm quang hợp của 
thực vật giảm đi tới 20 - 30%. Về mùa Hè, bụi là một nguyên nhân gây cản 
trở tác động quang hợp. Kết quả là đắn tới việc giảm bề mật đồng hoá 25 - 
35% và hạn chế sức phát triển của thực vật đến 16 - 26%. 


Cũng bởi những tác dụng to lớn và nhiều mặt của cây xanh như vậy, 
nên Nhà nước đã có những quy định về quy hoạch cây xanh trong đô thị. 
Cây xanh trong đô thị phải đảm bảo điều kiện vệ sinh, thoáng mát, cải tạo 
vi khí hậu, tạo nơi nghỉ ngơi và giải trí cho nhân dân, và góp phần làm 
tảng mĩ quan đô thị. Khi cải tạo và xây dựng đô thị, phải hết sức giữ gìn 
và tận dụng những cây sẩn có, tổ chức hợp lí cảnh quan chung quanh các 
công trình xây dựng, các khu nghỉ ngơi. Việc tổ chức, bố trí cây xanh 
không những cần chú ý đến yêu cầu thẩm mĩ cao mà còn phải tạo nên 
môi trường tiện nghỉ và trong lành. Trong cách bố cục, phải dựa vào quy 
luật phát triển của tự nhiên để khôi phục thế cán bảng sinh thái đã bị phá 
vỡ do tác động của con người. Đi đôi với kế hoạch trồng cây xanh, phải 
có biện pháp bảo vệ cây mới trồng. 

Căn cứ vào điểu kiện khí hậu khác nhau, người ta đã nghiên cứu tiêu 
chuẩn cây xanh cho từng vùng khí hậu (nóng, ẩm, ön hoà, lạnh). Tổng diện 
tích cây xanh sử dụng công cộng và sử dụng trong khu nhà ở tính cho một 
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đầu người ở vùng khí hậu nóng là 45 - 50m trong khi tiêu chuẩn ở vùng khí 
hậu lạnh là 22 - 25m. 

Từ bao đời nay, trong lối sống gần gụi với thiên nhiên của người dăn 
nước Việt, cây xanh gắn bó mật thiết với từng ngôi nhà, thön xóm. Thiền 
nhiên nhiệt đới là điểu kiện để đất nước ta bốn mùa xanh tốt. Màu xanh trên 
đất nước ta, tuy vậy, chưa nhiều đâu. Đất nước Liên Xö cũ rộng lớn, tuy 
thuộc xứ hàn đới mà chiếm tới 1/5 tài nguyên rừng trên thế giới với 769 triệu 
hecta. Những nước nổi tiếng về cây xanh như Canađa (240 triệu ha), Mỹ 
(218 triệu ha), Thuy Điển (36 triệu ha), Phần Lan (25 triệu ha)... mà vẫn còn 
chưa thoả mãn được nhu cầu khiến chúng ta càng thấy có trách nhiệm trong. 
việc làm "xanh tươi" đất nước cả về lượng lẫn chất. 


'TỪ NHÀ CAO ĐẾN CỬA RỘNG 


Quan niệm truyền thống của nhân dân ta đối với tiện nghỉ nhiệt thể hiện ở. 
nhiều câu phương ngôn như “Nhà sạch thì mát" hoặc "Nhà cao cửa rộng"... 
Hệ quả trong câu thứ hai này hẳn đã rõ, cũng là được mát. Ở xứ nóng, mát là 
đặc trưng của cảm giác tiện nghỉ nhiệt. 


Những công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện nay phần lớn là trụ sở. 
cơ quan và nhà ở. Làm nhà cao như vậy phải chăng vì sự tiện nghỉ nhiệt của 
con người ? Hoàn toàn không. Trái lại, có thể nói rằng không ai thích làm 
việc và sống trong những ngôi nhà đồ sộ nhưng thật không tiện lợi ấy. Thực 
ra, ban đầu phần lớn những ngôi nhà này ra đời vì mục đích thương mại, hay 
nói cụ thể hơn, vì mục đích quảng cáo. Các nhà kinh doanh tư bản đôi khí còn 
dùng máy bay lên thẳng phụt khói "viết" lên trời cao tên những sản phẩm của 
công ty mình. Nhưng gió nhanh chóng xua tan những chữ đồ đi. Còn như 
xây một ngôi nhà cao sừng sững với những biển, những đèn hiệu thì khó ai 
quên được, quanh năm suốt tháng cứ phải nhìn thấy nó từ mọi vị trí khác nhau 
của thành phố! Quảng cáo là mục đích của ngôi nhà chọc trời đầu tiên, đó là 
toà nhà mười một tấng của Hội bảo hiểm tài sản gia đình ở Chicago. Trong. 
suốt một thời gian dài, cửa hàng bách hoá tổng hợp ở Vrenvot và ngôi nhà 
chọc trời Empire Stated ở New York vẫn là những ngôi nhà cao nhất thể giới. 
Ngôi nhà này nổi tiếng là do độ cao 3§0m của tắng trên cùng, mỗi năm có. 
tới hàng trăm người leo lên đấy nhảy xuống đất tự tử ! 


122 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


“Xây dựng nhà chọc trời đói khi cũng do giá đất quá cao. Có nhiều trường 
hợp 65% giá thành của một ngôi nhà New York là giá tiền khoảnh đất 

Đến cuối thế kỷ XX, với việc áp dụng những thành quả tiên tiến của khoa 
học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ và vật liệu xây dựng, các công trình cao 
tắng ngày càng được phát triển mạnh mẽ và đa dạng vẻ quy mô và phong 
Sự hiện diện của kiến trúc cao tắng khẳng định tắm vóc các đỏ thị, và 
mơ ước chế ngự những đỉnh cao của con người. Ở các quốc gia như Bác Mỹ 
nơi được xem như quê hương của kiến trúc cao tầng, hay châu Âu nơi có nền. 
khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ, kiến trúc cao táng vẫn luôn thể hiện 
được các đặc tính trí tuệ trong xử lí kết cấu, vật liệu xây đựng, trong 
phương tiện diều hành và xử lí thông minh (hình 7-2). 


cách. 


Mình 7.2: Kiến trúc nhà cao tầng hiện đại 
a) Bắc Mỹ; 


Tính hiện đại của 


ác công trình này được thể hiện nhiều ở cách sử dụng 
vật liệu chủ yếu là kính và thép, các không gian mở, tạo nên sự năng động 
tối đa cho việc bổ trí nội thất. 


Nối qua về nhà cao, cao đến... chọc trời như vậy để chúng ta thấy rằng, 


mục đích chính của những ngôi nhà đó không phải là để giải quyết vấn đẻ 


tiện nghỉ. Vả lại, quan niệm của ông c 


lạ trong câu "nhà cao cửa rộng” 
cũng không hàm ý chỉ cái toà nhà cao. Ở đây nhà cao cần được hiểu là 
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phòng cao - điểu này cũng dễ hiểu vì quan niệm không gian của phòng và 
nhà không phân biệt trong trường hợp ngôi nhà dân gian một tầng đơn giản 


của ngàn xưa 


Hình 7.2: Kiến trúc nhà cao tắng hiện đại (tiếp theo) 
b) Châu Âu; c) Châu Á. 
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“Tâm lí ai cũng thích sống trong một căn phòng cao ráo, thoáng đãng. 
Phòng cao thường gây cảm giác trang trọng, thoải mái, trong khi phòng thấp, 
Song không phải bao giờ cũng có điều 
kiện làm phòng cao. Các kiến trúc sư đã tìm tòi những biện pháp để đánh lừa 
thị giác mà hiệu quả nhìn có thay đổi. Chẳng hạn, nếu chia mật tường thành 

i sơn trang trí nằm ngang thì phòng có vẻ thấp đi; và nếu chia thành 
những dải thẳng đứng thì tường sẽ có vẻ cao hơn. Tương tự, nếu làm cửa đi 
lớn hơn bình thường thì cả gian phòng có vẻ nhỏ đi. Với đồ đạc trong nhà 
cũng vậy, nếu thay đồ đạc trước kia vẫn dùng bằng đồ dạc thấp bé hơn thì 
gian phòng của chúng ta như được mở rộng ra. 

Vậy lấy gì để đánh giá vai trò thực tế của chiều cao phòng trong việc đảm 
báo điều kiện vệ sinh vi khí hậu phòng, nếu không tính đến yếu tố tâm lí do 
sự "đánh lừa thị giác" mà chúng ta vừa nối ở trên, đem lại ? 

Trong thực tế xây dựng, vào những năm 1960 - 1970 ở Thủ đô Hà Nội, 
chúng ta có hàng chục vạn mét vuông nhà ở xây dựng mới với các phòng có 
chiều cao” khá thấp, khoảng 2,55m... Khi chúng ta nói khá thấp, có nghĩa là 
đã so sánh với những ngôi nhà ở trước đây, thường có chiều cao phòng lớn 
hơn không ít. 


“Trong một tài liệu nước ngoài nói về xây dựng ở miền nhiệt đới, chúng 
tôi đã chú ý tới những dòng sau: "Đặc điểm cơ bản của nhà cổ truyền tại 
các nước xứ nồng là chiếu cao phòng rất lớn, nhiều khi cao đến 4m hay hơn 
nữa, đến mức người ta quan niệm rằng chiều cao phòng gắn liễn với sự tiện 
nghỉ nhiệt". 

Nhận xét trên quả là không sai. Lịch sử hình thành đô thị ở Việt Nam làm 
cho chúng ta quen sống, hay ít ra quen nhìn thấy những ngôi nhà có phòng 
cao. Từ thập kỉ 60, chúng ta đã xây dựng những nhà ở có chiều cao phòng 
thấp hơn các ngôi nhà ở xây dựng hồi nửa đầu thế kỉ khoảng 50 - 100cm. 
Phải khẳng định rằng dây là một bước ngoặt nếu không muốn nói là một 
bước tiến bộ trong thiết kế, phù hợp với tình hình kinh tế và nhu cầu xây 


'` Đây là chiều cao tính từ sàn đến trấn của một gian phòng, còn gọi là chiều cao thông. 
thuỷ. Trong tiêu chuẩn, người ta còn quy định chiều cao danh. nghĩa hay chiều cao kết cấu, 
là chiều cao tính từ mật sàn tắng đưới đến mật sàn tắng trên. 
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dựng hiện nay. Việc giảm chiều cao phòng như vậy, ban đầu cũng bị không 
ít người nghỉ ngờ rằng phòng thấp sẽ có ảnh hưởng xấu đến sự tiện nghỉ 
nhiệt trong phòng ở. 

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trong nhiều năm ở một số vùng khí 
hậu để làm sáng tỏ vấn để này. Mấu chốt của vấn để là phải tìm được cơ sở 
để định chiều cao phòng hợp lí, nghĩa là giá trị thấp nhất của thông số này 
còn đảm bảo được yêu cầu vệ sinh và sinh hoạt của người sống trong nhà. 
Kết quả thực nghiệm phải trả lời những câu hỏi sau đây: Trong điều kiện khí 
hậu Việt Nam, yếu tố chiều cao phòng có ảnh hưởng tới chất lượng vệ sinh 
phòng ở như thế nào ? Với một chiều cao phòng nhất định, biến đổi sinh lí 
của người Việt Nam ra sao ? Cảm giác nhiệt như thế nào ? Qua đó, thấy 
được vai trò thực tế của yếu tố chiểu cao phòng ở trong việc cải thiện điều 
kiện tiện nghỉ nhiệt, đồng thời xác định được chiều cao phòng tối thiểu về 
phương diện vệ sinh. 

Kết quả của các đợt thực nghiệm tiến hành tại nhiều công trình xây dựng 
hàng loạt và trên các mô hình thực nghiệm với hơn mười kiểu kích thước 
chiều cao phòng khác nhau (từ 2,1 đến 3,6m, cách nhau từ 10 đến 30em) tại 
hai địa điểm Hà Nội và Vinh, đã cho phép rút ra những kết luận sau đây: 
Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và nóng ẩm có thời gian ảnh hưởng của 
gió phơn, yếu tố chiều cao phòng ở ảnh hưởng không đáng kể tới các điều 
kiện vi khí hậu phòng. Trong các phòng có chiều cao chênh lệch nhau từ 25 
đến 110em, nhiệt độ không khí trong phòng chỉ xê xích nhau trong khoảng 0 
đến 0,5°C (ở Hà Nội) và 0 - 0,4°C (ở Vinh); nhiệt độ bức xạ các bể mật xê 
xích nhau 0,L - 0,6°C (ở Hà Nội) và 0 - 1,4°C (ở Vinh); độ ẩm tương đối xế 
xích 0 - 7% (ở Hà Nội) và 0 - 9% (ở Vinh); tốc độ gió trong trường hợp thông, 
gió xuyên phòng chỉ xê xích 004 - 0,2 m/s (ở Hà Nội) và 0,L - 0,4 m/s 
(ở Vinh). 

Chất lượng vệ sinh trong các phòng có chiếu cao khác nhau được làm 
sáng tỏ qua thực nghiệm về nống độ CO; trong phòng. Chỉ tiêu này phản 
ánh được ảnh hưởng thay đổi khối tích không khí phòng ở, tình trạng thông 
thoáng, tình hình sử dụng công trình v.v... khi thay đổi (tăng hoặc giảm) 
thông số chiều cao phòng. Kết quả xác nhận rằng: nói chung, nồng độ CO; 
trong các phòng có chiều cao từ 2,3m trở lên đều ở dưới mức tiêu chuẩn 
0,1% (1 em`/lí0, tức là đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường ở bất cứ thời 
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điểm đo nghiệm nào. Ở vùng đồng bằng, trong điều kiện tốc độ chuyển 
động của không khí trong nhà không quá 0,5 m/s, chênh lệch nồng độ CO, 
trong trường hợp phòng đóng cửa hay mở cửa thông gió không có khác biệt 
lớn. Còn ở các phòng có chiều cao nhỏ hơn 2,3m, dù mở cửa hay đóng cửa 
đều có sự vi phạm tiêu chuẩn nồng độ CO; quy định đối với môi trường bên 
trong nhà. Qua các thực nghiệm này, chúng tôi cũng thấy rõ ý nghĩa của việc 
đặt hướng nhà hợp lí: phòng ở quay hướng Đông Nam có nồng độ CO, thấp 
hơn cả so với phòng quay các hướng khác. 

Kết luận trên nghiệm đúng cho cả vùng có gió phơn Trường Sơn, bởi vì 
giá trị nổng độ CO; đo được ở vùng này rất thấp, do có gió khô nóng Tây 
Nam thổi với tốc độ cao. 


Qua tính toán lí thuyết, bằng phương pháp toán đồ trên cơ sở thừa nhận 
tiêu chuẩn ở cho một đầu người hiện nay không quá 4m, với giả thiết đồng 
cửa ban đêm về mùa Đông, chiều cao phòng tối thiểu về phương diện vệ sinh 
(đảm bảo tiêu chuẩn nồng độ CO,) là 2,6m. 


Con số này là cơ sở để định tiêu chuẩn thiết kế chiều cao phòng ở về 
phương diện vệ sinh. Tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước quy định chiều cao 
danh nghĩa cho phòng ở là 3,0m là thích hợp. Nếu so với tiêu chuẩn của 
nhiều nước hàn đới, ôn đới, á nhiệt đới và nhiệt đới, chúng ta cũng thấy một 
sự tương quan có thể chấp nhận được. 


Cũng cần nêu thêm rằng, yếu tố chiều cao phòng không ảnh hưởng nhiều 
đến cảm giấc tiện nghỉ nhiệt như các biện pháp khác (cách nhiệt, thông gió, 
che nắng, cây xanh v....). Điều này đã được xác định qua thực nghiệm. Đối 
với các phòng ở có chiều cao từ 3,5 đến 3,6m, thì tỉ lệ giữa số lần "người 
mẫu” thấy có cảm giác chủ quan Không riến nghỉ so với tổng số lần phát 
biểu, là không đáng kế. Chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng, vẻ 
phương diện cảm giác chủ quan và chỉ tiêu sinh lĩ khách quan, yếu tố chiều 
cao phòng ở không ảnh hưởng đến điều kiện tiện nghỉ nhiệt. Nếu coi yếu tố 
này là một giải pháp để cải thiện vi khí hậu phòng, thì đây là một giải pháp. 
©ó hiệu quả kinh tế kĩ thuật thấp nhất so với các biện pháp khác. Số liêu của 
Liên Xô cho hay rằng, chỉ tăng chiều cao lên 20cm thì giá thành Im” diện 
tích cân hộ đã tăng lên 2,5% trong khi chỉ đạt hiệu quả không đáng kể là 
siäm nhiệt độ trong phòng 0,2 - 0,4°C. 
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Khi phân tích nguyên nhân dẫn đến quan niệm cho rằng chiều cao phòng 
ở gắn liền với sự tiện nghi nhiệt, một chuyên gia nước ngoài về xây dựng 
nhiệt đới nhận xét: "Có lẽ do các.ngôi nhà đầu tiên xây theo kiểu Âu ở các 
đới có độ cách nhiệt không đủ, nên những người sống trong các 
ngôi nhà này cảm thấy khó chịu do bức xạ từ mái xuống. Thực ra, ảnh hưởng 
của chiều cao phòng đối với sự tiện nghỉ nhiệt không là bao trong trường hợp 
một mái nóng”. 


Quan niệm của chuyên gia trên cho rằng phải chú trọng giải quyết vấn để 
mái, là nguyên nhân gây bất tiện nghỉ, chứ không phải yếu tố chiều cao 
phòng, cũng phù hợp với nhận định của chúng tôi qua quá trình nghiên cứu 
thực nghiệm tại những phòng ở tầng giáp mái. Tại đây cảm giác bất tiện 
nghỉ xuất hiện khi nhiệt độ bức xạ dưới bể mật mái chênh lệch đáng kể với 
nhiệt độ không khí trong phòng. Điều đó là hiển nhiên vì mái nhà là bộ phận 
chịu tác động nhiệt của bức xạ Mật tười lớn nhất vẻ cường độ cũng như vẻ 
thời gian, lượng nhiệt thông qua mái truyền vào phòng có thể gấp từ 5 đến 9 
lần qua tường, biên độ đao động nhiệt cũng rất lớn. 

Có người còn nghỉ ngại rằng, ở trong những căn phòng có chiều cao "thấp" 
như thế, tâm lí con người không lúc nào thấy thoải mái. Ở đây cần phải tham 
khảo ý kiến của chính những người đã và đang sống tại khu nhà ở mới xây 
dựng mà chiều cao phòng dưới 3,0m. Với chiều cao phòng từ 2,7m đến 3,0m, 
trong tổng số người được hỏi ý kiến thì 95% không thắc mắc gì. 5% số người 
kêu thấp vì lí do tiện nghỉ sinh hoạt, không có ý kiến nào chê vì lí do khác. 
Với chiều cao 2,5 - 2,7m, số người không có ý kiến gì là 24%, số người kêu 
thấp vì lí do tiện nghỉ sinh hoạt là 59% và kêu nóng vì thấp là 17%... 

Chúng tôi đã điều tra kĩ trong số những người kêu nóng này, thì quá nữa 
là sống ở tầng một, trong các căn hộ ngăn đôi bằng tường kín, không được 
ngăn gió xuyên phòng. 

“Tại sao chúng ta lại quá quan tâm tới kích thước chiều cao phòng đến 
như vậy ? 

Trong quá trình hợp lí hoá các thông số cơ bản, các kích thước hình học 
chủ yếu của công trình kiến trúc, người ta đã phải nghiên cứu hiệu quả của 
việc tăng giảm các kích thước đó. Đối với nhà kinh tế thì chiểu cao phòng 
được xem như một câu hỏi vẻ giá thành, nghĩa là có xu hướng giảm chiều 
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cao phòng để tiết kiệm vật liệu xây dựng, do đó giảm được giá thành công 
trình. Các nhà vật lí xây dựng thì quan tâm tới tác dụng của yếu tố chiều cao. 
phòng đối với điểu kiện vi khí hậu, điều kiện tiện nghỉ nhiệt môi trường 
phòng ở, cũng như hiệu quả của thông số kích thước này so với các biện 
pháp cải thiện vi khí hậu khác như thông gió, cách nhiệt, che nắng... Đứng ở 
góc độ vệ sinh y học, các bác sĩ vệ sinh thường quan tâm tới chất lượng 
không khí cũng như sự ứng xử sinh lí của con người sống trong các phòng 
“thấp” như vậy, 

Vì yếu tố chiểu cao phòng có liên quan chặt chẽ tới nhiều lĩnh vực như 
vậy, nên phải được nghiên cứu một cách toàn diện và đồng bộ. không thể 
xem xét vấn để một cách vội vàng, phiến diện. Chỉ để xác định nhà cao đến 
bao nhiều là vừa, là hợp lí, đã phải tiến hành nhiều cuộc thực nghiệm ở nhiều 
nơi, thu thập số liệu quan trắc bảng nhiều dụng cụ, thiết bị khác nhau. 


Đến nay, nhìn lại những ngôi nhà tập thể lắp ghép có chiều cao thông 
thuỷ dưới 3m, aï cũng kêu là thấp và còn chê rằng không hiểu tại sao hồi bao 
cấp người ta lại "kém” về thiết kế đến thế, Xin thưa rằng vì trong điều kiện 
nhu cầu về ở rất bức thiết, vì kinh tế hạn hẹp; vì việc xây dựng còn phải đáp 
ứng phương châm "nhanh, nhiều, tối, rẻ" nên đã nẩy sinh yêu cầu nghiêm 
túc về vấn để chiều cao phòng ở. 

Và một điểu chắc chắn là, với số gạch để xây một ngôi nhà 9 tầng, mỗi 
tầng cao 3,0m, mà ta có thể xây một ngôi nhà 10 tắng, mỗi tắng cao 2,7m với 
chất lượng vi khí hậu trong nhà vẫn đảm bảo, quan hệ tay ba giữa khí hậu - 
kiến trúc - con người không bị vi phạm, thì không có lí do gì mà ta không 
chọn phương án thứ hai, xây lên ngôi nhà 10 tầng để cho nhiều người được ở ! 

“Tất nhiên số liệu về chiều cao phòng nêu trên đây chỉ là giới hạn thấp 
nhất. Ngày nay, ở nước ta có lẽ không ai xây dựng nhà với chiều cao phòng 
thấp như vậy. Trong điều kiện kinh tế cho phép thì "nhà cao" vẫn là cách bố 
trí thích hợp với xứ nhiệt đới nóng ẩm. Vậy còn ý nghĩa của "cửa rộng” nẻn 
hiểu như thế nào ? 

Xưa kia, cửa sở đã từng là vấn để làm cho người kiến trúc sư phải lao tâm 
khổ tứ. Điều này cũng dễ hiểu nếu chúng ta nhớ rằng vật liệu kính mới được. 
sử dụng rộng rãi vài trảm năm nay. Người Á Đông cổ che lỗ cửa bằng thứ 
hàng dệt có quét một lớp sơn mỏng, người La Mã giàu có che lỗ cửa bằng tấm 
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thạch cao mờ hoặc tấm thạch anh mỏng đánh bóng. Mãi tới giữa thế kỉ XVI, 
một nhà chép sử mới chính mắt thấy ở thủ đõ Viên (Áo) những cửa sổ có lắp 
kính. Trước đó, trong những túp nhà lụp xụp của người nghèo cũng như trong 
cung điện của vua chúa đều dùng giấy bóng thay cho kính và nếu có đợt rét ác 
liệt nào trần về thì tốt nhất là dùng ván bìa bịt kín các lỗ cửa ấy lại. 

Khi kính xuất hiện, người ta đua nhau đục trên tường càng nhiều cửa số. 
càng tốt. Vì vậy đã xảy ra nhiều chuyện oái om như ở Anh, chính quyền đã 
đật ra thuế cửa sổ. Chẳng ai thích thú gì khi phải nộp thêm thuế, do đó người 
ta lại bịt bớt cửa sổ lại. Khi làm nhà mới, họ cố gắng làm càng ít cửa sổ càng 
hay, vì vậy ánh sáng Mật trời rất khó lọt vào các căn phòng của thời bấy giờ. 


Ngày nay, như một sự tương phản, đã xuất hiện thịnh hành những ngôi 
nhà hiện đại toàn bằng kính, với những ð thuỷ tỉnh được thay thế dần bằng, 
những tấm kính dẻo hoặc vật liệu tổng hợp (hình 7.3). 


Hình 7-3: Bãy giờ nhà toàn là kính 
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Cửa sổ là phương tiện liên hệ trực tiếp giữa không gian kín mít trong nhà 
với thiên nhiên thoáng đăng bên ngoài. Vấn để đặt ra là, cửa cần rộng tới 
mức giới hạn nào ? Cửa có kích thước quá lớn làm lạnh nhà về mùa Đông 
hoặc gây chói nắng về mùa Hè. Rõ ràng là phải có mối tương quan giữa kích 
thước cửa và kích thước phòng. Chính nhà hiến triết Hy Lạp Socrates là 
người đầu tiên cho rằng giữa diện tích phòng và diện tích cửa sổ phải có một 
tỉ lệ thích hợp. 

Ở các xứ lạnh, người ta thường làm cửa sổ cao và hẹp. Rất dễ hiểu, vì ở 
đây, góc cao Mật trời nhỏ nên thiếu ánh sáng, mở cửa thông gió không cần 
bằng lấy ánh nắng Mật trời. Õ nước ta, cửa sổ là một bộ phận kiêm nhiều 
chức nâng: thông gió, che nắng, lấy ánh sáng, hạn chế tiếng ồn, bảo vệ tài 
sản trong nhà. Đảm bảo hàng loạt yêu cầu này đòi hỏi cửa sổ cổ truyền phải 
có kính, có chớp, có chấn song, có chỗ treo rèm. Song, trong số những yêu 
cầu trên, cần ưu tiên chú ý đến yêu cấu thông gió kết hợp với lấy ánh sáng 
và hạn chế chói loá. 


Để thoả mãn yêu cầu thông gió phòng về mùa Hè thì diện tích mở cửa 
càng lớn càng tốt. Diện tích cửa gió ra ít nhất bằng cửa gió vào là phương án 
có hiệu quả thông gió cao. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, với cùng một điện 
tích, cửa sổ có dạng hình chữ nhật nằm ngang thông gió tốt hơn cửa sổ hình 
chữ nhật dựng đứng. Kết quả thí nghiệm cũng chứng tỏ rằng, cửa càng rộng 
thì trạng thái thông gió trong nhà càng tốt. Muốn đảm bảo 3/4 diện tích mật 
bằng của phòng có gió thổi qua thì chiều rộng cửa không được nhỏ hơn một 
nửa chiều rộng phòng. Cửa đặt hàng thấp và chạy gần hết chiều rộng phòng 
sẽ đạt yêu câu thông gió tốt nhất vì tạo điều kiện đưa không khí mát vào khu 
vực người sinh hoạt. 


Để hạn chế ánh nắng và chói loá, có thể kết hợp cửa sổ với mành hoặc 
các tấm chắn nắng, hoặc làm khung cửa có lắp tấm chớp điều chỉnh được. 
Cẩn chú ý che mưa cho cửa sổ. Cửa đặt thấp để che mưa và che nắng cho. 
phòng, nên rất thích hợp với điều kiện sử dụng ở ta. 

Ở nước ta, gốc cao Mặt trời khá lớn. Chẳng hạn trong ngày Hạ chí, ở 
vùng đồng bằng Bắc Bộ, mới 8 giờ sáng góc cao Mặt trời là 35, và chỉ hai 
giờ sau đã là 62. Cho nén, đặt cửa sổ theo chiều đứng đúng là không có lợi 
về phương diện che nắng. Vậy thì cửa sổ cao bao nhiêu là vừa, trong trường 
hợp thiết kế kiến trúc yêu cầu đặt cửa theo chiều đứng ? Giữa chiều cao cửa 
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sổ và chiếu cao phòng có tỉ lệ thích hợp nhất định, và theo tiến sĩ Phạm 
Ngọc Đăng, đối với nhà dân dụng, tỉ lẻ này bằng 0,4 là hợp lí. Như vậy, nếu 
phòng có chiếu cao 2,7m thì chiếu cao cửa sổ vào khoảng 1,2m. Đối với 
chiều rộng cửa thì nên lấy bằng 0.45 chiều rộng phòng. 


3) 


Hình 7.4: Từ ý đồ thiết kế (a) đến thực tế xây dựng 
và cơi nói(b): gió không vào phòng được 
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"Như vậy, từ khái niệm cứu rộng - hiểu theo nghĩa thông thường là cửa có 
diện tích lớn, chúng ta đã có cơ sở để hiểu thêm là nên phát triển cửa theo 
chiều rộng, nhằm đảm bảo diều kiện tiện nghỉ vì khí hậu cho con người sống 
và làm việc trong công trình kiến trúc. 

C6 hệ thống cửa được thiết kế hợp lí mới là điều kiện cần; tạo điều kiện 
mở cửa và mở cửa đúng cách mới là điều kiện đủ. Chúng ta đã từng thấy 
những nhà máy hiện đại có hệ thống cửa trời thông gió và lấy ánh sáng rất 
đất tiến, nhưng vì mất khả năng mở mà thành ra vô tác dụng. Chính vì thế 
mà ở các khu nhà ở mới, người sử dụng đã phải tự "sáng tạo" bằng cách lắp 
ngoài khung cửa nhà mình những chiếc lồng thép để có thể mở cửa thông 
sió mà vẫn yên tâm ngủ trong những đêm Hè nóng bức. 

Cách mở cửa có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thông gió trong phòng. 
Cánh cửa cần mở sao cho hướng được gió vào phòng. Người sử dụng nếu lưu 
ý một chút có thể điều chỉnh cánh cửa đón gió vào phòng theo hướng gió đã 
biết. Tuy vậy, có trường hợp người sử dụng đành bó tay, không tự cải thiện 
điều kiện vi khí hậu rong cân hộ của mình. Vĩ như ở kiểu nhà lắp ghép 5 
tầng phổ biển xây dựng tại Hà Nội trước đây, ngay trước cửa sổ duy nhất của 
phòng ở của bạn. có một mảng lan can đặt kín bằng bêtông lù là chấn ngang 
đúng tấm gió thổi (hình 7.4). 


YẾU TỔ CÓ NHIỀU ƯU ĐIỂM 


Đối với kiến trúc, gió vừa là người bạn, vừa là kẻ phá hoại. Để chống đỡ 
với gió mạnh. người kĩ sư cần phải biết tốc độ gi và áp lực gió tương ứng. 
Kĩ hơn nữa, còn phải biết tấn suất và tốc độ gió mạnh nhất có thể xảy ra ở 
một địa điểm theo từng chu kì để quyết định phương án thiết kế. Chẳng 
hạn, ở Lạng Sơn, áp lực gió mạnh nhất có thể xảy ra trong chu kì 100 
năm là 100 kG/mỂ, trong 50 năm là 86 kG/mẺ và trong 20 nám là 71 kG/m?; 
ở Hà Nội, các trị số tương ứng là 115,97 và 80 kG/mÊ. 


Mọi công trình xây dựng trên bể mặt đất ít nhiều đều chịu tác động của 
sió. Khi thiết kế những ngôi nhà cao trên 40m, cần phải kể tới trị số tải trọng 
i6: còn đối với các công trình như tháp vô tuyến truyền hình, cột đường dây 
tải điện, ống khối v.... thì tải trọng gi là tải trọng chủ yếu. Tải trọng này 
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ˆ cần thiết cho việc xác định tiết diện kết cấu, lượng vật liệu xây dựng phải 
dùng và từ đó tính được giá thành công trình, độ bền vững, thời hạn sử dụng. 
Bộ phận chủ yếu của nhà công nghiệp chịu tải trọng gió là cột (cột 
thường làm bằng bêtông cốt thép hoặc thép). Ta biết rằng nếu tăng áp lực gió 
sẽ tăng theo hao phí thép trong việc sản xuất cột nhà công nghiệp nhiều 
tầng. Tầng áp lực gió 25 kG/m”, hao phí cốt thép tăng 25%; nếu áp lực gió 
tảng từ 27 kG/m” lên 35 kG/mẺ thì hao phí cốt thép tảng thêm 19%. Giá 
thành của công trình cao như tháp vô tuyến truyền hình sẽ tăng lên 2,5 lần 
nếu chỉ tăng tải trọng gió 10%! 


Vì vậy, để tính toán chính xác tải trọng gió, trước tiên cần biết các thông. 
số khí hậu, rồi dựa vào đó mà xác định áp lực gió trên một đơn vị bể mặt 
công trình thiết kế. Tải trọng gió còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như chiều 
cao và hình thức ngôi nhà, hướng, địa hình, công trình và cây cối bảo vệ 
xung quanh. 


Để ứng phó với gió to, bão lớn, nhà ở dân gian vùng biển xưa kia đã được 
hạ thấp chiều cao, trổ ít cửa, bịt kín đầu hồi, có hệ thống giằng neo mái. Ngày 
nay, nhiều công trình kĩ thuật do chức năng không thể cúi thấp "đầu" để trốn 
tránh gió bão, mà phải vươn lên tắm cao; khi đó, công trình phải được tính 
toán, thiết kế với các hệ số có dự tính đến khả năng bất lợi của độ cao, phải 
xét đến đặc điểm kết cấu, vật liệu cần sử dụng, tuổi thọ của công trình v.v.. 

Có lường được hết khả năng phá hoại của gió đối với công trình, chúng ta 
mới có thể thuần phục được kẻ thù nguy hiểm này, bảo đảm cho công trình 
được bến vững. Nhưng ngay từ khâu thiết kế, chỉ nội một việc chọn giá trị 
tính toán tải trọng gió, chúng ta có thể làm giảm hoặc tảng hàng ngàn tấn 
ximäng, sắt thép. 

Với quan hệ khí hậu - kiến trúc thuần tuý, gió là kẻ phá hoại nếu con 
người không tận dụng được mà chỉ lo chống đỡ bị động với gió. Gió chỉ có 
thể là người bạn nếu con người biết khai thác, tận dụng được nó, nhất là 
trong việc cải thiện vi khí hậu bên trong công trình kiến trúc. 

Chúng ta hãy tìm hiểu "người bạn gió" ở Việt Nam tốt, xấu như thế nào ? 
-_ Vẽ mùa Hè, gió có hướng thịnh hành Đông Nam ở Bắc Bộ, từ Tây đến 
Nam ở Tây Bắc và Trung Bộ. Theo hướng Tây, gió có nhiệt độ cao hơn 
nhiều so với hướng Nam và Đông Nam. 
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Ở các vùng phía nam, gió thịnh hành thường có thành phần Tây: Tây 
Nam ở Nam Bộ, Tây ở duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Mùa Đông ở Bắc Bộ, hướng của gió mùa biến đổi trong phạm vi khá 
rộng, từ Tây Bắc đến Đông Nam và chỉ giữ nguyên hướng Đông Bắc ở khu 
vực Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở vùng núi phía Bắc và khu vực 
Tây Bắc, gió thường có hai hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc, ở Trung Bộ 
chuyển thành hướng Bắc. 

Ở miền Nam, v mùa Đông, gió có thành phần Bắc chiếm ưu thế tuyệt 
đổi: ở Nam Bộ và Tây Nguyên là hướng Đông Bắc và Bắc; ở duyên hải 
Trung Bộ là hướng Tây Bắc và Bắc. Trong thời kì chuyển từ Hè qua Đông, 
hướng gió ở Trung Bộ đã thiên vẻ các hướng gió mùa Đông, tức hướng Bắc; 
còn hướng gió ở Nam Bộ lại thiên vẻ các hướng gió mùa Hè, tức hướng Tây. 

Mùa Hè ở miền Bắc, tấn suất gió mùa các hướng từ Đông Nam đến Nam 
chiếm ưu thế tuyệt đối: ở đồng bằng đạt tới 50 - 60% và ở vùng núi phía Bắc 
đạt tới 60 - 70%. Các hướng khác chỉ còn dưới 10%. Về mùa Đông, khi ở 
Bắc Bộ thịnh hành gió hướng Đông Bắc, thì ở Trung Bộ, gió hướng Tây Bắc 
chiếm ưu thế. 

Chúng ta cũng cần biết tốc độ gió trung bình của các tháng, các mùa 
trong năm để tận dụng gió trong việc cải thiện điều kiện vỉ khí hậu kiến trúc. 

“Tốc độ gió cũng như hướng gió thường biến đổi khá nhiều, phụ thuộc vào 
điểu kiện địa hình và mức độ che khuất của địa phương. Nhìn chung, ở các 
tỉnh miễn Bắc, tốc độ gió trung bình của các tháng mùa Hè dao động từ 1,2 
đến 3,2 m/s và trong các tháng mùa Đông, từ 1 đến 4 m/s. Các giá trị này, về 
mặt định tính, không cho phép ta coi thường chống rét cho người vẻ mùa 
Đông, khi có đợt không khí lạnh tràn về. 

Ở vùng núi, do tác dụng che khuất của địa hình, tốc độ gió giảm sút đáng 
kể. Trong các thung lũng lòng chảo, tốc độ gió trung bình ít khi vượt quá 
1,5 m/s và tấn suất lặng gió thường tăng lên. Tuy nhiên, ở vùng cao cũng 
như trên các thung lũng rộng hướng theo chiều gió, tốc độ gió có thể xấp xỉ 
ở đồng bằng. 

Tốc độ gió trung bình hàng năm ở các địa phương miền Nam khoảng 
2 - 3 mís. Ở ven biển và các cao nguyên thoáng, gió mạnh hơn. Tốc độ gió 
mùa khô lớn hơn trong mùa mưa. 
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Xem như vậy, chúng ta "sấn" gió cả về hướng dẫn tốc độ. Vấn để là 
phải biết khai thác các ưu điểm của gió trong kiến trúc, từng địa phương. 
Chỉ bằng giải pháp kiến trúc tổ chức mặt bảng thông gió tự nhiên một 
cách tích cực, mới mang lại hiệu quả đáng kể trong việc 
kiện tiện nghỉ nhiệt. 


'TỔ CHỨC THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN 


Chúng ta thường cho rằng nhà ở nông thôn mát và thoáng rất nhiều so với 
nhà ở thành phố. Hiển nhiên, không thể có nhận định khác được vì một điều 
dễ thấy là nhà ở trong thành phố nằm lọt trong các khu phố, nhà này tiếp 
giáp nhà kia, nhà cao án ngữ nhà thấp, không để chừa một khoảng sân, một 
mảnh vườn đủ để cho nắng, gió lọt vào; rồi thì mật độ cư trú quá cao, bình 
quân diện tích ở tính cho đầu người chỉ vài mét vuông. Còn nhà ở nông thôn 
thì nằm giữa những cánh đồng thoáng đăng, với những mái nhà thâm thấp 
đều đều, giữa một khoảng trời chan hoà ánh nắng và gió mát; thêm vào đó là 
cả một thảm cây xanh và mật nước mát dịu. Nhưng trong thực tế, khi ta di 
sâu vào nghiên cứu, khảo sắt nhà ở nông thôn về phương diện vi khí hậu, 
mới hay rằng tình hình không hoàn toàn như vậy, nghĩa là không thoáng mát 
như chúng ta hẳng tưởng. 


“Tốc độ gió ở các vũng nông thôn (ngay trong những ngày bình thường) 
không nhỏ. Chúng tôi đã ghi nhận trị số trên dưới 3 m/s ở ngoài các cánh 
đồng. Lẽ ra, với tốc độ gió này, nhà nông thôn phải mát. Song kết quả quan 
trắc nhiều tháng cho thấy ở hầu hết thời điểm, sản nhà ở nông thôn thường 
lặng gió. Chúng tôi đã sử dụng đến dụng cụ có khả năng đo tốc độ gió nhỏ, 
đặt đúng hướng gió Đông Nam về mùa Hè, vậy mà cũng không ghi nhận được 
tốc độ gió đáng kể. Đó là hậu quả của lối bố trí nhà chữ "công”, chữ "định" 
quanh một cái sản con, nhà nọ giáp lưng nhà kia, chung quanh cây cối rảm 
rạp, vật án ngữ quá nhiều. Tốc độ gió bên trong nhà rất nhỏ: 80% trường hợp 
dưới 0,2 ms. Như vậy, ưu điểm của yếu tố hướng nhà không được phát huy. 
(Kết quả quan trắc nhà ở đô thị cho thấy hướng nhà Đông Nam cho tốc độ gió 
trong nhà khoảng 0,5 m/s và thường lớn hơn 2 lấn tốc độ gió bên trong nhà 
quay hướng Bắc). Trong những giờ nóng, từ 13 đến 15 giờ, nhiệt độ hiệu quả 
tương đương vào khoảng 30 + 0.3 độ EET, tương ứng với cảm giác rất nóng, 
vượt xa giới hạn trên của vùng tiện nghỉ nhiệt của người Việt Nam. Nếu so 
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sánh với kết quả quan trắc nhiệt nhà ở đô thị trong cùng thời gian đó là 28 độ 
EET, thì có thể thấy rõ thông gió tự nhiên rất bị hạn chế trong nhà nông thôn, 
kết quả của việc quy hoạch không chú ý tới yếu tố gió. Vì vậy, tổ chức thông. 
gió tốt trong tiểu khu ở đô thị, cũng như ở nông thôn có ảnh hưởng lớn đến 
thông gió công trình. Tình hình thông gió trong tiểu khu phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố như cách tổ chức mật bằng chung, tổ chức giao thông, bố trí cây xanh, 
mặt nước, dự tính mật độ xây dựng, quy hoạch mặt đứng. 

Đối với một ngôi nhà, hiệu quả thông gió phụ thuộc đáng kể vào việc 
chọn hướng nhà, địa hình nơi xây dựng, chế độ gió ở khu vực đó. 

Người ta đã xác định bằng thực nghiệm quy luật phân bố dòng khí đi qua 
phòng phụ thuộc vào vị trí lỗ cửa (hình 7.5). 


Hình 7.5: Bố trí các lỗ cửa hợp lí và không hợp lí 


Ở hình a, cửa gió vào và cửa gió ra bố trí gần nhau, dòng không khí đi 
qua phòng bị nén hẹp lại, điện tích thông thoáng nhỏ, bất hợp lí vẻ phương 
diện vệ sinh. Ở hình b, cửa gió ra tách xa hơn, dòng không khí thông thoáng 
được mở rộng hơn cho không gian của phòng. Nếu bố trí cửa gió vào và cửa 
gió ra lệch vẻ các góc đối điện như hình c thì hiệu quả thông gió càng tốt 
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hơn nữa. Cách bố trí các lỗ cửa hợp lí hơn cả là kiểu ở hình d. Đây là cách 
thông gió xuyên phòng, dòng gió đi vào phòng tự do và không bị đổi hướng, 
khoảng không gian thông thoáng mỡ rộng, tốc độ tăng cao, đảm bảo điều 
kiện tiện nghỉ nhiệt cho phòng ở. 

Sự phân bố dòng khí phụ thuộc vào kích thước của lỗ cửa. Nếu cửa gió 
vào lớn, cửa gió ra nhỏ, thì dòng gió phân bố rộng, song tốc độ gió bị 
giảm đáng kể đo chênh lệch áp suất không khí ở cửa gió vào và cửa gió 
ra. Theo kết quả nghiên cứu trên ống khí động ở nước ngoài thì cửa gió ra 
lớn, cửa gió vào nhỏ có lợi hơn về mật thông gió, tăng được tốc độ gió 
vào phòng. 

Các biện pháp để tạo điều kiện tiện nghỉ nhiệt bên trong vỏ bao che ngôi 
nhà không phải bao giờ cũng tương hợp với nhau. Nếu không biết kết hợp 
các biện pháp khác nhau một cách hợp lí thì nhiều khí còn gây phản tác 
dụng. Chẳng hạn, trường hợp sử dụng đồng thời hai biện pháp che nắng và 
thông gió. Kết cấu che nắng phải giảm đến mức tối đa tác động trực tiếp của 
bức xạ Mặt trời, nhưng không được cần trở thông gió tự nhiên trong nhà ở, 

Cách bố trí kết cấu che nắng ở hình cho thấy rõ ảnh hưởng của kết cấu 
đổi với sự phân bố dòng khí trong phòng (hình 7.6). 


TC: cCk 


Hình 7.6: Sơ đồ cách kết hợp khéo léo giữa che nắng và thông gió 
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Hình 7.64: Ứng dụng cho công trình kiển trúc 
Biết tổ chức thông gió cho các phòng trong một căn hộ, các cân hộ trong 
một ngôi nhà; biết bố trí một ngôi nhà trong một cụm nhà, các cụm nhà trong 


một tiểu khu nhà ở một cách hợp lí, chúng ta mới khai thác được đấy đủ ưu 
điểm 


yếu tố gió. Tất nhiên, khi có ý định "gọi" gió đến, cũng cần phải 
xem cái nắng, cái nóng có ùa đến theo không. Như trường hợp một người bạn 
của tác giả, do nỈ ổ 
cuộc phải bịt 


bằng ván vì không những không đón được một ngọn gió mát 
lành nào, mà chỉ rước thêm cái nắng gay gắt chiều chiều hất 


ào phòng, kéo 
ây rất bỏng, còn khi trời mưa thì tha hồ cho nước mưa bắn xối 
ä vào phòng. Đó là chưa kể suốt ngày còn phải khổ tai vì những tiếng ồn từ 
sân trường học bên cạnh lọt vào nhà qua cái lỗ cửa vô duyên: 


theo cái gì 


ĐỪNG LO GIÓ LÙA 


Tốc dộ chuyển động của không khí trong phòng khí có lỗ cửa mở phụ 
thuộc vào tốc độ, hướng gió, cũng như phương thức thông gió. Đại để có ba 
phương thức: thống 


gió ở góc, thông gió một phía, và thông gió xuyên phòng. 
Khi các lỗ cửa bị đóng kín thì tốc độ chuyển động của không khí trong 
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phòng phụ thuộc vào nhiệt áp và phong áp cũng như sự thấm lọt không khí. 
Ô đây ta chỉ xét trường hợp lỗ cửa mở trong điều kiện mùa Hè. 

Nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức thông gió trong nhà dân dụng nói 
chung và nhà ở nói riêng là triệt để lợi dụng gió trực tiếp thổi qua phòng. Đó. 
là phương thức thông gió xuyên phòng, còn gọi là thông gió trực xuyên. 

'Tổ chức thông gió xuyên phòng tạo nên luồng gió trực tiếp đi từ cửa gió 
vào qua một hoặc hai phòng và thông ra cửa gió ra ở mặt tường ngoài đối 
diện. Luồng gió có thể qua hành lang bén, hành lang giữa rồi mới vào phòng. 

Có nhiều người quá lo lắng với cách tổ chức thông gió theo phương thức 
này, vì sợ gió lùa. Cái khác nhau giữa luồng gió xuyên phòng và gió lùa - 
tiếng Pháp gọi là courant đair - là ở tính chất thường xuyên và đột xuất của 
luồng gió. Thực ra, gió lùa có thể xảy ra trong trường hợp chúng ta không 
đảm bảo mở cửa thường xuyên và ở cả hai phía, gây một lưu lượng không 
đồng đều đột ngột, hoặc trong khi mở cửa, ta không chú ý tránh luồng gió 
đột ngột hút qua lỗ cửa mới khai thông. 


"Trong trường hợp thông gió xuyên phòng nhà ở, ít xảy ra hiện tượng gió. 
lùa gây hại cho sức khoẻ con người. Trái lại, đối với trường học, cần phải 
chú ý đến tình huống này: cửa sổ phía bên trái học sinh mở lấy ánh sáng, cả 
bên phải thông ra hành lang, trong giờ học thường được đóng lại để tránh 
tiếng ồn từ lớp học bên cạnh đưa vào. Giờ ra chơi, học sinh đẩy cửa ùa ra 
một cách đột ngột, rất dễ bị gió lùa. Trường hợp này hay xảy ra về mùa 
Đông, khi có gió mùa Đông Bắc thổi từ phía hành lang lại. Có lẽ vì để phòng 
gió lùa như vậy nên các trường học xây dựng trước đây thường lắp cửa ở 
mảng tường phía ngoài hành lang quay hướng Bắc chăng ? 

Ý đồ của người thiết kế còn phải được người sử dụng công trình thông 
hiểu và thực hiện, ngay cả từ việc nhỏ như đóng cửa, mở cửa. Lấy mật bằng. 
nhà ở gia đình kiểu TN-TL-V-71 làm thí dụ. Mẫu nhà này đã được áp dụng 
trong xây dựng hàng loạt tại các khu nhà ở mới tại Hà Nội theo phương pháp 
lắp ghép tấm lớn. Giải pháp căn hộ độc lập là đặc điểm đáng kể của mẫu nhà 
này. Độc lập vẻ sinh hoạt cho từng hộ, độc lập vẻ phương diện thông gió 
giữa khu ở và khu phụ. Các phòng ở được tổ chức thông gió trực xuyên. 
'Vách ngăn giữa hai phòng ở có mảng tường trống nhằm đảm bảo hiệu quả 
thông gió trực xuyên nếu cửa phía hành lang và cửa phía lôgia được mở hoàn 
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toàn. Cánh cửa buổng trong mở ra khu phụ có tác dụng che buồng vệ sinh 
khi sử dụng, đồng thời lái gió vào phòng. Cửa sổ cố định có mảng chớp bố 
trí ở giữa tường có tác dụng nhất định trong việc thông gió. ý đồ tác giả chắc 
là như vậy. Song khi sử dụng, không phải ai cũng tâm đắc với ý hay của tác 
giả đổ ấn này. ít gia đình để nguyên mảng tường trống giữa hai phòng, 
thường bịt kín lại bằng cách kê tủ, hay ít ra cũng làm giá đựng đồ lật vật. 
Mấy ai đã chịu mở phòng thông ra khu phụ để lái gió vào phòng, và càng íL 
người chịu mở cửa sổ phía hành lang khi ngủ vì lĩ do an toàn. Còn việc đồng 
cửa phía lôgia là điều chắc chắn, nếu chủ nhà chưa tự trang bị một cái khung 
thép bảo vệ bao kín không gian bên ngoài. 

Thế là mất tác dụng thông gió và người sử dụng tha hồ chê là phòng 
nóng, bí gió V.ọ... 


Trở lại vấn để gió lùa, chúng ta có thể yên tâm là ở những ngôi nhà này 
không dễ xảy ra được; khó mà có sự thông gió đột biến vì mảng cửa chớp 
không nhỏ ấy luôn luôn đóng chật. 


MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KHÔNG CHỈ 
MANG LẠI SỰ ĐỂ CHỊU 


Đang trong thời tiết nóng nực của mùa Hè, từ ngoài đường phố chói 
chang ánh nắng bước vào cân phòng mát đến lạnh người, mấy ai mà 
không cảm thấy khoan khoái đễ chịu. Tuy nhiên, ở xứ nhiệt đới thì sự dễ 
chịu nhân tạo này không phải chỉ có toàn ưu điểm. Bạn ở văn phòng của 
công ty liên doanh thường làm việc trong phòng có điều hoà không khí, 
khi đi xe hơi cũng có máy lạnh và về nhà - nếu có điều kiện - thì cũng mở 
máy điểu hoà không khí. Làm việc và nghỉ ngơi liên tục trong điều kiện 
vi khí hậu nhân tạo này, đến nay đã bộc lộ những nhược điểm phải giải 
quyết. Chính những chuyên gia nổi giếng của xứ ôn đới và hàn đới về môi 
trường và tiết kiệm năng lượng đã phải kêu lên rằng: "Hãy xem lại cái 
mốt hưởng thụ hơi lạnh này!". 

“Tại sao vậy ? Đó là vì khi sử dụng máy điều hoà không khí ở quy mô 
đô thị, chúng ta đứng trước những thách thức lớn về kinh tế, môi trường. 
và sức khoẻ. 


l4 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


'Vẻ mật kinh tế, điều này khá rõ vì chỉ phí năng lượng không nhỏ, chưa 
nói đến việc trang bị, duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc điều hoà (kể cả 
hệ thống tập trung và máy cục bộ). Máy tiêu thụ một năng lượng to lớn: 10%. 
nhiên liệu của xe hơi, 6 triệu kW cho một toà nhà văn phòng có 1 vạn mét 
vuông sàn. 


'Về mặt môi trường, hệ thống điều hoà như chúng ta đều biết dù đã cấm 
người ta vẫn sử dụng CEC làm tác nhân gây lạnh. Chất này tiếp tục phá huỷ 
tầng ðZôn một cách mạnh mẽ, đe doạ Trái đất. 

Về mặt sức khoẻ: Nếu cố gắng tạo được cảm giác mát mẻ tức thời thì đổi 
lại, chúng ta lại bị chính máy điều hoà không khí gây hại cho cuống phổi và 
mắt. Điều này tưởng như là điều nghịch lí vì mục đích ban đầu của chúng ta 
cấn đạt được khi điều hoà là đã thải được các chất ô nhiễm ra ngoài. Tuy 
nhiên, do các cửa sổ khép kín, các mầm mống gây bệnh (vi sinh vậu) dễ sinh. 
sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm - nhân tạo của hệ thống máy điều hoà. 
Các chuyên gia cho rằng có những vi khuẩn, trong một chế độ nhiệt - ẩm 
thích hợp với chúng sẽ biến thành dạng sương, gây hại cho sức khoẻ con 
người khi xâm nhập vào phổi. Vì vậy việc bảo dưỡng thiết bị đọng nước, tẩy 
tế tháp làm lạnh trong hệ thống điều hoà trung tâm là rất cần thiết. Hệ thống 
điều hoà không khí dễ gây các bệnh vẻ đường hô hấp, rối loạn ở mắt (do 
không khí khô gây viêm kết mạc), đau đầu (cũng do không khí quá khô), sổ 
mũi và cúm, viêm họng, viêm tai... Ngoài ra, còn có thể đị ứng (do phấn hoa 
và bọ vebét đi qua 


Mới đây ông Michel Camé chuyên gia bảo vệ môi trường và tiết kiệm. 
năng lượng Pháp đã kêu gọi các kiến trúc sư nên xét lại quan niệm thiết kế: 
"toàn bộ ngôi nhà đều lắp kính là sai lầm, nhất là xứ nhiệt đới. Biện pháp tốt 
nhất là phải chú ý tới hệ thống kết cấu bao che thoáng hở và kết cấu che 
nắng cho ngôi nhà, với các giải pháp cách nhiệt hữu hiệu từ ngoài vào". Điều 
này cũng chẳng có gì mới mẻ so với những kết luận của các chuyên gia vẻ 
Vật lí - môi trường xây dựng ở nước ta đã nhận định: Người Việt Nam ta cảm 
thấy dễ chịu (lâu dài, không hại đến sức khoẻ) trong một "vùng tiện nghỉ 
nhiệt" khá rộng đã được nghiên cứu với các tổ hợp thông số vi khí hậu bên 
trong nhà như sau: nhiệt độ đến 27 - 29°C, độ ẩm đến 85 - 955, tốc độ gió 
trong nhà đến 0,5 - 0,6 m/s. Trong thực tế, máy điều hoà không khí cho ta 
các thông số vi khí hậu trong nhà khác xa với giá trị trên. Như vậy, làm sao 
mà phù hợp cho được ? 
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KHÍ HẬU TƯƠNG LAI 


Một lần nữa, tổ chức Khí tượng thế giới đã phải nêu nội dung này trong. 
bản thông điệp gửi các quốc gia nhân ngày khí tượng thế giới 23-3-2003. 
Trong quá khứ, các biến đổi khí hậu của Trái đất đều do các hiện tượng tự 
nhiên gây ra, nhưng từ năm 1860 đến nay, lại có sự tham góp của con người, 
do những hoạt động công nghiệp ngày một mạnh mẽ. Kết quả là nhiệt độ 
bình quân của Trái đất tăng lên 0,6°C. Thập niên 1990 nóng nhất trong vòng 
một nghìn năm qua (năm 1998 là năm nóng nhất, tiếp đến năm 2001). Nhiệt 
độ tăng đã làm mức nước biển dâng cao hơn từ 10 đến 20cm, nghĩa là gấp 10 
lần so với mức dâng bình quân trong ba thiên niên kỉ qua. Trong thế kỉ XX, 
người ta thấy rằng trong nửa thế kỉ qua, diện tích biển bảng giá ở Bắc bán 
cầu đã hẹp đi từ 10 đến 15%, thêm vào đó, thời gian bảng giá hàng nâm của 
mật sông và hồ đã ngắn đi khoảng hai tuần lễ. Ba mươi nâm gần đây, những 
thiên tai lớn chưa từng có như bão nhiệt đới, ngập lụt và khô hạn đã xảy ra 
nhiều nơi ở trên hành tỉnh, gây tổn thất võ cùng to lớn về người và của. Đặc 
biệt, hạn hần và sa mạc hoá đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn một tỉ 
người. Riêng EI-Ninô những năm 1997 - 1998 đã gây thiệt hại cho 110 triệu 
người, ước tính hàng trâm tỉ đôla. 


Khí hậu trong tương lai sẽ ra sao nữa ? Theo dự báo đáng tin cậy thì nhiệt 
độ bình quân trên mật Trái đất sẽ tăng lên từ 1,4 đến 5,S°C trong thời kì 
1990 - 2100, nghĩa là táng mạnh hơn nhiều so với thế kỉ trước. Khi này, 
nước biển sẽ tảng từ 9 đến 8§cm. Hậu quả là làm ảnh hưởng đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của các đảo thấp nhất, các biển cảng, các loại đất canh 
tắc, nguồn nước ngọt cũng như các vùng du lịch ven biển. Trong thế kỷ XI, 
sự biến đổi này diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên đối với vùng vĩ độ thấp, có 
thể là nơi này giảm đi thì nơi khác lại tăng lên. Tại các vùng vĩ độ trung bình 
và vĩ độ cao, sự biến đổi sẽ tăng cường là chủ yếu. Hạn hán và lũ lụt sẽ 
thường xuyên hơn, phạm vi hoạt động của EI-Nino cũng rộng hơn và ở vùng. 
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có nhiệt độ cao thì những thiên tai gắn liễn với hoạt động của EI-Nino càng. 
nghiêm trọng hơn. Diện tích phủ tuyết và biển bảng giá tại Bắc cực sẽ giảm. 
đi; băng hà và các đỉnh bảng giá cũng tiếp tục giảm 
Khí hậu biến đổi tất nhiên ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sức khoẻ 
con người, tới chất lượng của không khí, và nước, chưa nói đến các nguồn 
bệnh tật mới. Trong 100 năm tới, hậu quả do con người gây ra có thể còn kéo. 
dài nhiều thế kỉ và hiệu ứng nhà kính còn tác hại lâu dài. Chính vì vậy mà tổ 
chức Khí tượng thể giới phải kêu gọi các quốc gia nghiêm chỉnh thực hiện 
Nghị định thư Kyoto, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học trên thế giới tăng 
cường hợp tác nhằm giảm thiểu tai hoạ do biến đổi khí hậu gây ra cho con 
người, chủ động bảo vệ cuộc sống cho các thế hệ mai sau của loài người. 


HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH VẤN TIẾP DIỄN 


'Trong nhiều nâm qua, những hiểu biết về nhà kính cho ta khẳng định 
rằng: việc tập trung các loại khí gây hiệu ứng nhà kính trong thời gian dài 
như cacbon dioxide, oxyt nitrie và clofluorua cacbon vẫn tiếp diễn không 
giảm sút. Trong đó, chất khí quan trọng nhất gây hiệu ứng nhà kính là 
cacbon diôxyt (chiếm đến 50%). Trong vòng một hai trảm năm sau, hiện 
tượng các khí gây hiệu ứng nhà kính tập trung trong khí quyển sẽ tác 
động rất lớn đến khí hậu, so với bất kì nhân tố nào khác, ngay cả như núi 
lửa hay bức xạ Mặt trời. Dự báo rằng nhiệt độ trung bình của Trái đất có 
thể tâng lên 0,3°C mỗi thập niên. Khi này, do sự phân bố lượng mưa theo. 
không gian và thời gian bị thay đổi nên gây ra các trận mưa bất thường và 
lụt lớn. 

Chất thải từ khu vực tiêu thụ năng lượng ở các đô thị cũng là tác nhân 
quan trọng. Hầu hết các chất khí gây ra bức xạ vẫn tiếp tục xả ra từ các cơ sở 
tiêu thụ nâng lượng và các phương tiện giao thông vận tải. Chúng góp phần 
làm tăng độ Trái đất lên 50%. Các chất khí được thải ra do nạn phá 
rừng nhiệt đới cũng tạo ra đến 15% hiệu ứng nhà kính, và gây ảnh hưởng rất 
rõ rằng trên từng vùng lãnh thổ. Trong những thập niên vừa qua, mức độ 
chật phá rừng lên đến 170.000km” hàng năm, nghĩa là khoảng trên 50% diện 
tích rừng. Cũng phải kể thêm 15% tổng số khí thải gây ra từ sản xuất nông. 
nghiệp (do chuyển đổi đất rừng thành đất nóng nghiệp, chãn nuôi gia súc, 
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rác thải công nghiệp... Do vậy, trong tương lai phải áp dụng các phương 
pháp trồng trọt an toàn hơn. 

Quá trình thay đổi khí hậu có nguy cơ tác động vào các nước đang phát 
triển nhiều hơn vào các nước công nghiệp hoá. Khi đó các tai hoạ khí hậu 
(như bão nhiệt đới) sẽ xảy ra nhiều hơn. Trong tương lai, hạn hần sẽ xảy ra 
thường xuyên hơn, luân phiên với các trận mưa to. Mực nước biển lại tăng 
lên khoảng 70 - 100m theo dự báo sẽ làm ngập lụt những vùng đồng bằng 
phì nhiêu ven biển, nói chung là các vùng đông dân cư. Các hệ thống sinh 
thái sụp đổ trên phạm vì đất có thể bị khô, nhiễm mặn, nhiễm phèn và bị xói 
mòn. Do dân số thế giới tảng nhanh, nguồn cung cấp lương thực trên thế giới 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa kể hiện tượng phân huỷ chất hữu cơ ở vùng 
khí hậu ấm áp tăng lên, thải thêm khí CO; vào khí quyển và làm tăng thêm 
hiệu ứng nhà kính. 

Và trong những điều kiện nêu trên, môi trường xây dựng tất nhiên bị ảnh 
hưởng đáng kể và điều đó sẽ là thách thức lớn cho những nhà hoạch định 
chiến lược xây dựng, cho các nhà thiết kế xây dựng từ đô thị đến những công 
trình cụ thể trong tương lai. 


HIỂM HÓA MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VỀ NƯỚC 


Cuộc chiến tổng lực về nước đang diễn ra gay gắt trên phạm vì toàn 
cầu. Do ngày càng cạn kiệt nên nước ngọt trở thành quý hiếm. Nhiều 
quốc gia đã nghĩ ra nhiều biện pháp - kể cả vũ lực - để có được nguồn 
nước quý giá này. 

Có thể bạn giật mình khi biết rằng trên thế giới có đến 2,5 tỉ người chưa 
được tiếp cận với nguồn nước sạch khiến mỗi ngày trên hành tỉnh của chúng 
ta có đến 30.000 người chết vì thiếu nước (hình 8.). 


Sự khan hiếm và ô nhiễm nước ngày càng gia tăng và trắm trọng cũng là 
một trong những nguyên nhân gây đối đầu giữa nhiều quốc gia với nhau. 
Chẳng hạn, giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syri và Irắc để tranh giành nguồn nước của hai 
con sông Tigre và Euphrates; giữa các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ để 
tranh giành nguồn nước hai con sông Syr-Daria và Amu-Daria; giữa Israel, 
Palextin, Syri, Joocđani để tranh giành nguồn nước con sông Juôc-đanh; 
giữa Ai Cập và Sudan để tranh giành sông Nin. Bắt được các nguồn nước và 
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xử lí chúng sao cho chất lượng ngày càng tốt hơn là những vấn để thách thức 
kĩ thuật. Là nguồn tài nguyên to lớn, ngay việc chuyển đi phục vụ con người 
đồi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ hàng mấy trăm tỉ đôla, mà hiện nay 
người ta mới chỉ lo được có non một nửa. Vì vậy, nhiều tổ chức quốc tế đã 
gọi đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu về nước. Điều đó cũng không 
ngoa. Chẳng hạn, ông Tổng giám đốc ƯNESCO đã nhận định rằng: "Thiếu 
hụt nước là một đe doạ lớn nhất hiện nay đối với nhân loại". Không chỉ ở các 
vùng khô cản, mà cả những nơi đông đúc đân cư như California của Mỹ 
Catalogne của Tây Ban Nha, thủ đô London của Anh cũng thiếu hụt nước 
trắm trọng. Nguyên nhân chủ yếu gây nên khan hiếm là các nguồn nước 
ngày càng bị cạn kiệt trong khi phân bố lại không đều. Nhìn chung, chỉ 
trong thế kỷ XX, nhu cầu về nước đã tăng gấp 6 lấn trong khi dân số thế giới 
chỉ tăng có 3 lần. Tính riêng hai thập kỉ 1980 và 1990 thôi thì nhu cầu vẻ 
nước đã tảng gấp đôi. Vì vậy, nếu đến năm 2025, khi dân số thế giới tâng 
45% nữa, và nhu cầu về nước tăng thêm 50% so với hiện nay thì sự thiếu hụt 
càng trầm trọng khi phải phục vụ đến 8,3 tỉ dân trên hành tính này. 


Hình 8.1: Nhiều nơi còn thiếu nước. 


Khủng hoảng về nước không chỉ diễn ra về số lượng mà còn về chất 
lượng. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hàng năm có đến 30 triệu người bị 
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nhiễm bệnh hoặc tử vong do sử dụng nước kém chất lượng. Một chuyên gia 
về phát tiển nguồn nước đã nhận định rằng: "Một nữa các sông và hồ nước 
lớn trên thế giới trở thành những kho chứa đựng chất thải lộ thiên". Không ai 
khác, chính là do thuốc trừ sâu, phân hoá học, chất thải trong chăn nuôi v.Y. 
trong sản xuất nông nghiệp trút vào các con sóng, suối và lắng xuống các 
nguồn nước ngắm. Đồng thời, công nghiệp cũng đóng góp đến hàng trăm 
ngàn loại hoá chất khác nhau vào các con sông, hồ chứa nước (sông Vonga ở 
Nga nhận 42 triệu tấn chất thải công nghiệp độc hai hàng năm). Đây là 
nguyên nhân chính khiến cho 3 tỉ người trên thế giới phải sử dụng nước 
không đủ tiêu chuẩn chất lượng và nước nhiễm bẩn. 


Để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu vẻ nước, ngoài việc hoạch 
định những chiến lược dài hạn ở quy mô toàn lãnh thổ, còn chú trọng đến 
các biện pháp tức thời như; ngăn chân việc sử dụng lãng phí tài nguyên 
nước, sửa chữa kịp thời những điểm gây thất thoát nước tại các đô thị. Nhiều 
nơi, con người đã có nhiều sáng kế để "bắt" được nước. Chẳng hạn, tại vùng 
khô cân nhất Nam Mỹ là Bắc Chilê - người ta đã giãng nhiều tấm lưới cao 
4m và đài 12m trên các ngọn đối để thu gom những giọt sương đêm đọng 
trên các mắt lưới, từ đó chảy xuống ống tre nẹp dọc theo chiếu dài của tấm 
lưới, rồi chuyển đến hồ chứa. Mỗi cái "bẩy sương mù" này đủ cấp nước tưới 
tiêu cho một hecta đất cạnh tác. Còn nữa, ở Bắc Phi, để cung cấp nước cho. 
thành phố và tưới tiều trong nông nghiệp, người ta đã xây dựng một hệ thống 
dân nước dài 3000km để lấy nước từ các hồ ngầm hoặc xây một nhà máy xử 
lí nước biển thành nước ngọt lớn nhất thế giới tại Arập Xeut vùng vịnh: mỗi 
ngày có đến 3 tỉ lít nước biển được xử lí bằng cách dùng khí đốt đun nóng để 
tách muối... Người ta còn mất công chuyển dịch cả dòng chảy của con sông. 
Rhône ở Pháp để dẫn nước tưới tiêu cho vùng Bacxelon của Tây Ban Nha 
đang bị đe doạ khô hạn. Tất nhiên những giải pháp này không đơn giản chút 
nào, bởi đầu tư vô cùng lớn. Chính vì vậy mà Hội nghị Kyoto tổ chức trong. 
năm 2002 với mục dích chống khủng hoảng nước trên toàn thế giới được sự 
mong đợi của hàng tỉ người trên Trái đất. 


HIỂM HOẠ TỪ Ô NHIỄM... ÁNH ĐÈN ĐIỆN 


Hiện tượng này thoạt nghe tưởng nhà là một nghịch lí, song theo 
những cuộc khảo sát đầu tiên trên thế giới của các chuyên gia Italia và 
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Mỹ vẻ tình hình lạm dụng ánh đèn đi dân số trên toàn thế giới 
đang sống trong điều kiên ð nhiễm ánh đèn điện, nhất là căn cứ vào ảnh 
vệ tỉnh chụp các khu vực rực sáng nhất thế giới ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật 
và Hàn Quốc (hình 8.2). 


Hình 8. 


Ở Nhật, đêm sáng hơn ngày 

Trước tiên, ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật. Tại các vùng 
quê mới đô thị hoá hoặc đang trong quá trình đô thị hoá, chim là một trong 
những loài vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh đèn điện. Đó là vì vẻ đêm, 
khi ánh đèn thành phố rực sáng, chúng thường bị lạc hướng, không biết 
đường vẻ tổ. tình trạng hàng ngàn con chim bị chết do cứ bay đến kiệt sức 
hoặc lạc đường ở Toronto (Canada) và Bắc Mỹ là chuyện có thật. Các 
chuyên gia môi trường ở bang Florida (Mỹ) phát hiện rằng chỉ trong hai thập 
kỉ cuối của thế kỉ XX đã có hàng triệu con rùa con chết oan do ánh sáng đèn 
điện, bởi chúng quen định hướng bò ra biển khi thấy có vùng sáng. Còn ở 
sân vận động thường xảy ra nguy cơ bị quáng và ảnh hưởng tới sinh sản của 
loài cóc ở sân cỏ khi được chiếu sáng chói lọi bằng những giàn đèn ở sân 
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bãi. Ngoài ra, một số loài động vật tỏ ra hung dữ hơn vì bị stress đo ö nhiễm 
ánh sáng đèn điện. 

Ánh sắng đèn điện quá mức đã mang lại cho con người những căn bệnh 
như ung thư vú, trầm cảm, stress. Trung tâm sức khoẻ Trường đại học 
Connecticut kết luận rằng ánh đèn diện đã làm giảm một số hormon trong cơ 
thể người; do vậy, tỉ lệ phụ nữ ung thư vú ở thành thị gấp đến:5:lần:ở nông. 
thôn. Cơ sở nầy nghiên cứu này còn cho hay: đồng hồ sinh học của con 
người làm việc rất nghiêm ngặt nhằm giúp con người có giấc ngủ ngon, hồi 
phục sức khoẻ sau nhiều giờ làm việc căng thẳng. Chất này chỉ tiết vào 
khoảng 1 - 2 giờ sắng; những người thức quá thời gian này-khổng/c6-dịp để 


tiết ra nữa. Hậu quả là dễ mắc các bệnh trấm cảm, stress, tai biến sản khoa, 
ung thư. Những người làm việc thường xuyên về ban dêm trong các bệnh 


viện như bác sĩ, y tá... có nhiều nguy cơ ung thư vú hơn những người làm 
việc về ban ngày (tỉ lệ là tăng 60% so với làm việc ban ngày). 


Hiện nay, một số nước đã nhận thức được hậu quả tưởng như nghịch lí 
này: cố gắng giảm thiểu mức ô nhiễm ánh đèn điện. Ba Lan đã có chương 
trình tắt tất cả các loại đèn thành phố vào mùa chim di trú về phương Nam 
để tránh cho chúng không bị mất phương hướng. Tại Canada đã tổ chức 
những hội nghị giữa các chuyên gia môi trường để bàn về việc trả lại cho 
con người và động vật môi trường nguyên thuỷ vốn có trước dây. Chính 
nước này đã tổ chức những vùng "không bị ảnh hưởng ö nhiễm ánh sáng 
điện từ thành phố và các trung tâm thương mại". Ngoài ra, tại Mỹ cũng có 
“Tổ chức bẩu trời đêm quốc tế”, hiện đang theo duổi những dự án kêu gọi 
Chính phủ thành lập các khu vực không có ánh đèn điện. Người ta dự kiến 
thay thế các đèn điện bảng các loại đèn dân gian truyền thống, hoặc những 
loại đèn đặc biệt không hắt sáng, không gây chói loá. Song công việc của 
các nhà môi trường đang gặp rất nhiều khó khản, nhất là từ phía những. 
người làm thương mại và giải trí, hoạt động tấp nập nhất là về ban đêm; làm 
sao không có ánh đèn điện cho được ? 


MƯỜI BIỆN PHÁP CHỐNG Ô NHIÊM DO GIAO THÔNG ĐÔ THỊ 


“Tình trạng ð nhiễm tại các đô thị trên phạm vi toàn thế giới đã và vẫn là 
những vấn để làm dau đầu các chuyên gia về môi trường, các nhà kiến trúc - 
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xây dựng và chính quyền các thành phố. Người ta buộc phải nghĩ tới các 
biện pháp sau đây để quản lý đô thị và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Có mười 
biện pháp chính ở đấu thế kỉ XXI này, chủ yếu khắc phục hiểm hoạ môi 
trường do giao thông gây ra. 

Một là, tiết kiệm nhiên liệu. Biện pháp này rõ ràng không chỉ giảm thiểu 
chỉ phí nhiên liệu cho các chủ phương tiện mà còn hạn chế lượng khí thải 
trong không khí. Tại nhiều nước, hiện áp dụng khẩu hiệu "ít tốn xăng để ít bị 
ð nhiễm”, Trong hai thập kỉ qua nhiều hãng sản xuất ôtô còn coi nhẹ nhân tố 
này; đến cuối thế kỉ XX, cá biệt có hãng xe đã giới thiệu được những mẫu xe 
hơi chỉ tiêu thụ khoảng hơn 3 lít xăng trên 100km. Còn về hình dáng xe thì có 
gì khác. Xin thưa rằng: trong tương lai, xe ôtô sẽ có đầu nhọn hơn, đuôi tròn 
hơn, thùng xe thấp hơn và vành xe nhẹ hơn. Tất cả những đặc điểm này nhằm 
tạo cho xe đạt hiệu năng di chuyển cao mà không suy giảm độ bền chắc. 

Hai là, dàng nhiên liệu hảo hạng. Đó là "gaz dâu hoä hoá lỏng", là một 
hỗn hợp các chất khí butan và propan không chứa chì hay benzen. So với xăng 
thường, thứ nhiên liệu này chỉ phóng thích ra một lượng monoôxyt cacbon và 
ôxyt nitric bằng một nửa. Nhiên liệu này đốt cháy hoàn hảo hơn và động cơ ít 
bị hao mòn, mà lại ít gây ồn. Tuy nhiên, đến nay thứ nhiên liệu này vấn chưa 
chiếm lĩnh thị trường vì nhiều nguyên nhân, trong đó có dụng cụ chở theo xe 
(giá thành khoảng 2000 USD) và các trạm xãng phải trang bị bơm chuyên 
dụng cho thứ nhiên liệu này. Đó là chưa kể tới sự lặng thỉnh của các nhà sản 
xuất ôtô và sự chống đối kịch liệt từ các nhà kinh doanh dầu hoả. 

Ba là, "pô xúc tác" hoàn chỉnh. Cách đây 20 nâm, ống pô xúc tác đã được 
sử dụng như một biện pháp ngăn ngừa phần lớn chất ð nhiễm trong khí thải. 
Dụng cụ này có cấu tạo thích hợp, khiến khói từ động cơ phải đi qua chiếc 
hộp cố định ở ống pô thoát khí có nhiều lỗ nhỏ giữ lại các chất ô nhiễm đã 
nêu ra và cả xăng không cháy hết. Tuy ống pô này còn có một số nhược 
điểm đang khắc phục thêm, nhưng rõ ràng là nó có tác dụng tốt. 

Bốn là, dùng chưng xe. Biện pháp này là của người Mỹ nghĩ ra. Theo cách 
này, những người cùng sống ở một phố hay cùng làm việc một cơ quan sẽ 
tập hợp lại để đi chung xe. Biện pháp này có lợi là tiết kiệm nhiên liệu và 
giảm tắc nghẽn giao thông, không cẩn nhiều bãi đỗ xe trong thành phố. Biện 
pháp đi chung xe này càng được khuyến khích khi người ta xây dựng một xa 
lộ thu thuế cầu đường tự động đầu tiên ở cửa ngõ Los Angeles, Mỹ. Hệ 
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thống này miễn phí cho tất cả những loại xe cộ chuyên chở từ ba người trở 
lên. Hệ thống này đã từng được áp dụng trước đó tại Singapore 

Năm là, tu tiên cho người đi xe đạp. Giải pháp này được đặc biệt chú 
trọng tại Pháp. Chẳng hạn, ông Noel Mamère - một nhà môi sinh học - đã 
yêu cầu làm một bãi để xe đạp trước toà nhà Quốc hội Pháp và ra sức thuyết 
phục các đại biểu quốc hội đi lại bằng phương tiện sạch sẽ và gọn nhẹ này. 
Từ đó "Chương trình Mamère” ra đời và đã có 190 xã tham gia. Có nơi, như 
Grenoble, người đi bộ và người đi xe đạp được dành quyền ưu tiên khi di 
chuyển ở trung tâm đô thị. Toà thị chính Grenoble cũng đã mua gần 100 
chiếc xe đạp để cấp cho các cơ sở và các vị đại biểu sở tại. 

Sáu là, khuyến khích đi bộ. Tại Hy Lạp, từ năm 1995 đã cấm các xe cộ đi 
vào các khu trung tâm có nhiều di tích lịch sử của thành phố Athènes. Dưới 
chân thành Aeropol có khoảng vài hecta dành cho người đi bộ. Có lẽ đây là 
một nơi duy nhất ở châu Âu thực hiện được biện pháp mạnh mẽ đó. 

Bảy là, quản lí chặt chế các phương tiện di chuyển. Phải nêu gương của 
Tokyo, Nhật Bản. Nơi đây có gần một chục triệu xe cộ. Ngoài những đại lộ, 
xa lộ vượt và những đường vòng ngoại vi, phần lớn các khu dân cư là những 
ốc đảo yên bình, tại dây xe đạp là phương tiện được ưu ái nhất. Các biện pháp 
bắt buộc như: xây dựng nhà để xe, thu giá cao ở các bãi để xe cũng như tiền 
phạt kịp thời, tăng cường các phương tiện vận chuyển công cộng đã góp phần 
quản lí tốt thành phố rộng lớn này của Nhật. Ngoài ra, các loại xe taxi, xe ca 
và xe cảnh sát ở Nhật còn phải sử dụng nhiên liệu "gaz dầu hoả hoá lỏng”. 

Tám là, hat hành luân phiên theo số chẩn và số lẻ của xe. Thể thức này 
áp dụng lần đầu tiên tại Pháp. Theo đó, việc lưu hành ôtô trên đường phố 
được quy định theo con số cuối cùng của biển số xe, số chấn và số lẻ lưu 
hành theo các ngày xen kẽ với nhau. Tất nhiên quy định này loại trừ các xe 
chuyên chở công cộng, xe chạy gaz hay điện cũng như xe thực hiện các công 
việc khẩn cấp khác. Các thành phố Athène, Mexico, Milan sẽ là những thành 
phố đầu tiên áp dụng giải pháp này. 

Chín là, xa lộ điện tử. Đó là loại xe cộ chạy thử nghiệm trên xa lộ điện tử 
đầu tiên của thế giới tại Califomia, Mỹ. Trong khoảng vài kilomét giữa hai 
hàng cọc tiêu điện tử, các loại ôtô được trang bị máy tính điện tử đặc biệt sẽ 
hướng dẫn chạy trên những đường ray vô hình. Không ồn, không nguy hiểm, 
không gây ô nhiễm là những ưu thế của hệ thống xa lộ này. Các nhà phát 
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mình nhằm vào mục tiêu giải quyết tắc nghẽn lưu thông và gây ð nhiễm. 
“Tuy nhiên, giải pháp này vẫn ở trong tẩm thử nghiệm. 

Mười là, xe chạy bằng điện. Vẻ phương diện bảo vệ môi trường, đây là 
giải pháp lí tưởng. Loại xe này có động cơ nằm ở các bánh xe, được cung, 
cấp nâng lượng từ những bình điện đặt trong cốp xe. Tuy nhiên, còn tồn tại 
một số bất tiện: hệ thống bình điện quá nặng, choán không gian chất hành lí. 
'Thời gian chạy với số bình điện đó chỉ đủ trong 80km, thời gian sạc điện kéo 
dài 4 giờ, đồng thời số cột điện đáp ứng được yêu cầu mới này còn quá ít. 

Ngoài ra, nhiều nước ở châu Âu còn có nhiều sáng kiến khác để chống ô 
nhiễm môi sinh do các biện pháp "cổ điển” quá tốn kém hoặc không mang. 
lại hiệu quả mong muốn. Những sáng kiến dưới đây cũng có thể xem là tiêu 
biểu đối với từng quốc gia. 

Tại Áo, chính quyền thành phố Viên cung cấp miễn phí các thùng đựng. 
phân ủ cho các gia đình để đặt trong vườn hay ở ban công. Khi bỏ vào đó 
các loại rác hữu cơ (vỏ trấi cây, vỏ trứng...) thì sẽ biến thành đất mùn khi 
trộn với thứ phân ủ đó. 

'Tại Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu thực hiện nghiêm ngặt việc trả lại bao 
bì như chai thuỷ tỉnh, chai nhựa. pin cho bèn cung cấp. Biện pháp này làm. 
giảm đáng kể các loại rác bao bì trong sinh hoạt hàng ngày. Riêng ở Đan 
Mạch, mỗi khi mang trả các bao bì còn được cấp phiếu mua hàng sử dụng 
được ngày. 

'Tại Phần Lan, người ta sản xuất những loại quần áo 100% thảo mộc. Có 
hãng còn chế tạo một hệ thống chuyển đổi than bùn thành loại sợi thiên 
nhiên, không chứa hoá chất hay màu. Từ loại than này sản xuất ra những bộ. 
quần áo theo catalô. 

“Tại nhiều nước đã đặt ra những thuế vẻ môi trường để phát nặng người 
gây ô nhiễm. Chẳng hạn, tại Thuy Sĩ, Chính phủ đánh thuế trên lượng khí 
CO; phát sinh. Cách này khiến nhiều người sử dụng chất đốt sinh học để 
sưởi. Nhờ thuế đánh vào chất thải ôxyt niuic, các hàng sản xuất đã giảm 
được 35% khí thải này trong vòng có hai năm. 

Tại Ieeland, xe chạy diezel phải đóng thuế nặng, còn ở Đức đánh thuế 
trên lượng rác sản ra do công việc nội trợ; việc lấy rác xuất phát từ chất 
không tái sinh được sẽ mất nhiều tiền hơn chất tái sinh được. 
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Tại New York các nhà nghiên cứu 
cho ra đời một chế phẩm dùng để khử 
chất amiäng trong công trình xây 
dựng mà không gây ra nguy hiểm. 
Chỉ cần phun lên tường một loại kem 
sủi bọt là hai ngày sau, chất kem này 
vô hiệu hoá được những sợi gây 
nguy hiểm và biến chất amiäng đã xử 
lí thành một lớp áo cách nhiệt không 
bắt lửa. Kĩ thuật này không tốn kém 
hiệu quả khá cao. 


Tại Đan Mạch, người ta đồng biện 
pháp thấp sáng nhờ gió. Gần 10% 
điện năng tiêu thụ xuất phát từ 5000 Trạm điện tuabin gió Kalyanpua 
động cơ gió cung cấp. Dự báo đến (bang Gujarat, Ấn Độ) 
năm 2030, tỉ lệ này sẽ nắng lên đến 50%. Đan Mạch, Thuy Điển và Đức 
cũng dang gia tầng các nhà máy diện chạy bằng động cơ gi 
Cũng tại Đan Mạch, một nhà máy đ 


như thế này. 


chế tạo một loại cửa số hoàn toàn cách 
nhiệt, tiết kiệm được tới 20% năng lượng điện dùng cho sưởi ấm (hình 8.3) 


Hệ thống pín mặt trời cưng cấp năng lượng cho nông thôn (Trung Quốc) 


Hình 8-3: 


và nhiệt mặt trời (b) để cung cấp điện. 


Khai thắc năng lượng gió (a) 
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THIÊN TẠI: HIỂM HOA LỚN CỦA MÔI SINH 


“Thật là thiếu sót nếu nói về môi sinh mà không đả động gì đến thiên tai. 
hạn hán, lũ lụt, cuồng phong, bão táp, động đất, núi lửa, tuyết sụt, núi lở v. 
luôn là những đe doạ cuộc sống của con người trên hành tỉnh. 


Chịu thiên tai tần khốc hàng đầu với tần suất lớn, đầu tiên phải kể đến 
Bangladesh. Là đất nước nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vùng châu thổ rộng lớn 
nhất thế giới, lại nằm ngay trên tuyến bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới, hàng 
nàm Bangladesh phải hứng chịu những trận bão lớn, những đợt nước lũ, 
những cuốn gió xoáy và mưa giông nhiệt đới. Chỉ tính trong vòng 30 năm 
thôi đã phải hứng chịu 16 trận cuồng phong có vận tốc từ 120 km/giờ trở lên, 
gây những tàn phá kinh hoàng khắp cả nước. Chỉ riêng một trận gió lốc kéo 
đến cùng với bão dữ đội đã làm chết 139.000 người và hàng chục triệu người 
không còn nơi ân chốn ở (1991). Do đặc điểm của mạng sông nước chỉ chít 
tại đây nên nạn lũ lụt tàn khốc cũng thường xảy ra. Còn nhớ rằng các sông 
GGanges, Jamuna, Padma cùng dâng lên mạnh hơn mức dự báo nhiều đã làm 
cho 2/3 diện tích đất nước này chìm nghỉm trong nước (1988). Người ta đã 
đầu tư xây dựng những bờ đê kiên cố, tốn hàng mấy chục triệu đôla chỉ để 
bảo vệ cho khoảng 130kmẺ đồng ruộng, song hình như cũng không trị được. 
sức nước ghê gớm. Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế khác đã hỗ 
trợ Chính phủ nước này trong việc thực hiện kế hoạch phòng lũ lụt trong 5 
năm với khoản tiền tới 150 triệu đôla. 


Động đất là thứ thiên tả tàn phá dữ đội hơn cả lụt lội. Còn nhớ, tại Kanto, 
Nhật Bản đã xảy ra trận động đất có cường độ lớn nhất trong lịch sử nhân 
loại (1-9-1923). Chấn động mạnh đến nỗi đáy biển ở vịnh Sagami tụt xuống 
400m. Số nạn nhân lên đến hơn 140.000 người. Hai thành phố Tokyo và 
'Yokohama cũng bị sập trên 500.000 ngôi nhà, thiệt hại tới hàng tỉ đôla. Tuy 
nhiên, trận động đất nói trên chưa phải là kỉ lục vẻ số người thiệt mạng. 
Trong thế kỉ XX, có 3 trận động đất gây thiệt mạng nhiều người hơn, đó là 
Đường Sơn, Trung Quốc (1976) - 240.000 người, Nanshan, Trung Quốc 
(1927) - 200.000 người và Kansu, Trung Quốc (1920) - 180.000 người. Các 
kĩ sư xây dựng và kiến trúc sư là những người quan tâm đến kết quả nghiên 
cứu về động đất và dự báo động đất để xây dựng những công trình cho an 
toàn, bền vững. Nhật Bản là nước có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực 
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xây dựng ở vùng động đất, và mĩnh chứng rõ rệt nhất là tại các đô thị lớn của 
Nhật vẫn sừng sững những toà nhà chọc tời. 

Nạn múi lửa phun cũng là thứ thiên tai ghẽ gớm. Sách còn ghí: ngày 
27-8-1883, ngọn núi lửa ở đảo Krakatoa, nằm tại eo biển giữa Sumatra và 
Java (Inđônexia) đã bùng lên và phun ra những dòng nham thạch. Trong 
khoảnh khắc, 163 làng chìm trong biển lửa, thiệt mạng trên 36.000 người, 
trong khi núi lửa hoạt động, đá bọt hất tung lên cao đến 35km và 10 ngày 
sau bụi khói vẫn còn lan toả trong một vùng có bán kính trên 5300km! 

Tuyết sụu, núi lở cũng là những thiên tai không thể coi thường. Tại bang 
Washington (Mỹ) vào ngày 1Š-5-1980 có tuyết lở khủng khiếp do ảnh 
hưởng của trận động đất trên đỉnh SL. Helens đã làm 2.800 triệu mét khối 
tuyết lao xuống chân núi với vận tốc 400 km/giờ. Người ta còn nhớ 10 năm 
trước đó, tại Yungay (Peru) đã làm thiệt mạng tất cả 18.000 người bị vùi 
trong tuyết. Ngoài bão lốc vô cùng khủng khiếp ra còn có những trận mưa đá 
dữ dội, Ngày 14-4-1986, tại quận Gopalganj, Bangladesh một cơn mưa đá, 
mỗi giọt nặng đến Ikg đã rơi xuống, làm chết gần một trăm người. 

Thời tiết bất thường với những ngày nóng bức chưa từng thấy ở một dịa 
phương nào đó cũng gây bao nhiêu điều xúi quẩy về của cải cho con người! 
Cây cối khô trụi, ruộng lúa khát nước và trong sông hồ ao nước cũng cạn đi, 
thậm chí nứt nẻ vì khô kiệt. Chẳng hạn, ở Thung lũng tử thán, Califomia 
(Mỹ), năm 1917 có đợt nóng kéo dài liên tục 43 ngày, nhiệt độ lên tới 49°C, 
người thì phải đi trốn, còn động vật thì lăn ra chết vì khát. Khủng khiếp hơn, 
có vùng không biết mưa là gì trong vòng một thế kỉ, như ở Desierrto de 
Atacama (Chilê). Ngược lại, có nơi lại mưa quá nhiều như ở Cilaos (Ấn Độ); 
tháng 3-1952, một trận mưa có cường độ 1.870mm trút xuống đây - tương 
đương hai tấn nước mưa trút xuống một mét vuông đất trong 24 giờ. 

Sấm sét cũng là một dạng thiên tai mà người làm kiến trúc và xây dựng 
phải lưu ý hơn ai hết vì chúng gây tử vong cho con người và phá hoại công 
trình xây dựng. Những tia chớp có thể kéo dài đến 32km và tạo ra nhiệt độ 
đến 30.000°C. Những trận cướng phong cũng cần phải liệt kê trong hàng ngũ 
thiên tai, và đã đạt tới những kỉ lục bất ngờ vẻ tốc độ gió: tại Texas (Mĩ), 
một cơn gió lốc mạnh tới 450 km/giờ đã cuốn phăng nhiều nóc nhà đi trong 
khoảnh khắc và còn mang theo không rõ bao nhiêu người đi thật xa, mất tâm 
mất tích... Rồi còn fữ bàn đá thảm khốc xảy ra không hiếm ở nhiều nơi trên 
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thế giới. Cuối thế kì XX, trận lũ bùn lịch sử Venczuela đã làm thiệt mạng. 
50.000 người và phá huỷ 23.000 ngôi nhà, gây ra cảnh màn trời chiếu đất 
cho 250.000 người khác nữa. Cây cối, đất đá từ sườn dãy núi El Avila bị 
cuốn xuống phủ một lớp dày tới 3m ở một số vùng. Đường sá, hệ thống dẫn 
nước, điện và cáp điện thoại đều bị phá huỷ năng nề. 

Nói người lại nghĩ đến ta: đất nước Việt Nam cũng đã từng nếm trải hầu 
như đấy đủ các thiên tai thảm hoạ có ở trên thế giới: bão tố, hạn hán, lũ lụt, 
cháy rừng, lở đất và cả động đất nữa. Bảo vệ cho con người khỏi những thiên 
tai thảm hoạ tại các đô thị là những thách thức rất lớn. Vì sao vậy ? Vì đô thị 
thường nằm ở vùng đồng bằng, ven sông, ven biển; thêm vào đó là tại đây 
mật độ dân cư lớn làm cho chính quyền địa phương khó bảo vệ con người tại 
đó. Ngoài ra quá trình đô thị hoá nhiều khi diễn ra quá nhanh làm đảo lộn hệ 
sinh thái nên có chiều hướng làm gia tăng hậu quả của thiên tai và thảm hoạ. 

Để giảm thiểu tác hại của các thiên tai, thảm hoạ, cần có các biện pháp 
sau: a) Đánh giá thực trạng của đô thị về khả năng và nguy cơ xảy ra các 
thiên tai, thảm hoạ: b) Có chương trình xây dựng và cụ thể quy phạm phòng 
chống thiên tai cho đô thị và kiến trúc; e) Có giải pháp kết hợp giữa lực 
lượng chuyên nghiệp của Nhà nước và sự tự nguyễn tham gia của cộng đồng 
trong việc khắc phục thiên tai thảm hoa; d) Bên cạnh việc giáo dục, đào tạo. 
lực lượng phòng chống thiên tai, cắn dầu tư phương tiện để khắc phục thiên 
tai có hiệu quả và nhanh chóng, 


PHÒNG CHỐNG HIỂM HOA ĐÔNG ĐẤT 


'Trên thế giới tổn tại hai quan điểm khác nhau về việc ứng xử với động 
đất: dự doán và phòng chống chủ động. 

Những người tin tưởng vào dự đoán theo kinh nghiệm, thường căn cứ vào 
một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, do dự đoán đúng mà "thoát khỏi tai 
ương". Chẳng hạn, cân cứ vào những hiện tượng lạ ở địa phương như: đàn 
trâu, bò cào đất dữ dội, đuôi ngoáy tít, hoặc nước giếng đột nghiên dâng cao. 
rồi lại tụt xuống tận đáy, hoặc vắng tiếng chim chóc hót vào buổi sáng, đất 
"cựa quậy" nhẹ dưới chân... Tháng 2 năm 1975, người dân ở Liêu Ninh 
(Trung Quốc) đã kịp di tản khỏi nơi ở của mình khi thấy hiện tượng nêu trên 
và hơn 5 giờ sau, một trân động đất 7,3 độ Richter đã làm đồ sập hết nhà cửa 
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nhưng mọi người đều thoát nạn. Các nhà khoa học Âu Mỹ gọi trường hợp. 
này "phương pháp Trung Quốc”, chủ yếu căn cứ vào cái gọi là "những chỉ 
báo tự nhiên". 


Tuy nhiên, phương pháp này tỏ ra không mấy hữu hiệu, nếu trước đó 
không có sự chỉ báo tự nhiên nào. Đó là trường hợp động đất xảy rì đúng một 
năm sau đó lớn đến 7,8 độ Richter tại Đường Sơn (Trung Quốc), làm 600 
ngàn người thiệt mạng. Một số trận động đất khác xảy ra gần đây tại Salvador 
và Ấn Độ làm 300 ngàn người thiệt mạng cũng không hể được báo trước. 

Những người không tin vào dự báo cho rắng, không thể dự báo. được động. 
đất hoặc dự báo khó chính xác, do vậy phải sẩn sàng phòng chống động đất 
bằng các giải pháp thiết kế chống động đất cho công trình xây dựng đi đôi 
với việc giám sát thỉ công chật chẽ. Những người theo quan điểm thứ hai này 
có lý khi viện ra chứng cứ là tại San Francisco đã xảy ra 2 trận động đất lớn 
đến 7,1 độ Richter trong năm 1989, vậy mà chỉ có 67 người thiệt mạng. Cần 
ưu ý là, chính nơi đây đã từng bị động đất phá huỷ hoàn toàn vào năm 1906, 
Khi xây dựng lại, tại đây đã tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thiết kế và 
xây dựng trong vùng động đất. Cũng vào khoảng thời gian này, tại Armnenia, 
động đất đã phá huỷ hoàn toàn một thành phố đông dân cư, làm chết nhiều 
vạn người. Thậm chí có nơi cấp động đất tuy nhỏ mà nhà đã sập đồ. Điều 
này cảnh báo về chất lượng xây dựng, nhất là trong điều kiện đô thị hoá 
mạnh mẽ ở các nước đang phát triển hiện nay. 

Vậy người xây dựng nên theo quan điểm nào ? 

Có thể tin vào dự báo được không ? 

Một quan điểm: dựa trên các kết quả nghiên cứu tổng hợp, kết hợp với 
kinh nghiệm dân gian và hệ thống trang bị cho các dữ kiện có độ tin cậy cao 
là hoàn toàn chấp nhận được. Như đã biết, trong thế kỷ X1 này, Nhật Bản 
là nước triển khai đồng bộ một chương trình nghiên cứu tổng hợp về động 
đất. Chương trình này sử dụng tối đa những trì thức và kĩ thuật tích luỹ từ 
trước tới nay, đồng thời tiến hành các nghiên cứu cơ bản mang tính sáng tạo 
về sự phát sinh của động đất 

Ông Jean Virieux, một chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực này khẳng định 
rằng: "Cần phải thực hiện cả hai phương án phòng chống và dự báo. Trong 
4ó, chỉ động phòng chống trong xây dựng là quan trọng nhất". 
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Nội dung của vấn để này không chỉ là thực hiện nghiêm chỉnh những tiêu 
chuẩn kháng chấn trong xây dựng, mà còn phải tiếp tục nghiên cứu sự ổn 
định của vùng cố động đất, nhất là tại một số vùng có địa hình đặc biệt có 
thể tự tiêu các sóng chấn. Ngoài ra, còn phải chủ động phòng chống các đám 
cháy gây ra, do sự ngừng đột ngột các hệ thống gaz và điện, hoặc các trận lụt 
phát sinh từ hậu quả hư hại của hệ thống dẫn nước. Cũng đừng xem thường 
việc huấn luyện cho các cộng đồng dân cư, từ trường học đến xí nghiệp cách 
thức cứu mình khi xảy ra biến cố. 

'Tất nhiên, trong dự báo hiện nay không phải là không có những phương. 
pháp đáng tin cậy. Chẳng hạn, căn cứ vào "ưng lực tiền địa chấn" gây ra do 
sự nén ép hoặc kéo giãn, mà đất phải chịu ít lâu trước khi xảy ra động đất. 

Hiện tượng này có liên quan đến dòng điện ngầm dưới đất và có thể do. 
được sự thay đổi đột ngột của nó. 

Với sự trợ giúp của vệ tính, có thể ghi lại mức biến đổi của dòng điện 
ngầm dưới đất, thống kê lại các dữ liệu theo phương pháp xác định để rút ra 
kết luận. Tới năm 2003, một vệ tỉnh chuyên dụng mang tên Demeter thuộc 
trạm không gian của Pháp sẽ có khả năng phát hiện những điểm báo vẻ điện 
vài giờ trước khi xảy ra một trận động đất nào đó. 


'Tuy vậy, việc chủ động phòng chống động đất trong xây dựng, vẫn là giải 
pháp hữu hiệu hơn cả. Đừng bao giờ xem nhẹ những lời cảnh báo về nguy cơ 
động đất có thể xảy ra, khi đã biết chắc rằng đất nước ta nằm trên vành đai 
động đất với đủ các cấp: rất mạnh, mạnh, trung bình và yếu khi đi từ Bắc 
xuống Nam. 


Các kĩ sư xây dựng và kiến trúc sư là những người quan tâm nhiều 
nhất đến kết quả nghiên cứu và dự báo động đất để xây dựng công trình 
an toàn, bền vững hơn. Song khi còn những công trình đang xuống cấp, 
những ngôi nhà thuộc điện nguy hiểm tại thủ đô và một số thành phố 
khác, thì cần có sự quan tâm thích đáng của các nhà quản lí địa phương. 
Chẳng lẽ cứ để các dự án sửa chữa nhà ở chung cư nguy hiểm nằm trong 
kế hoạch mãi hay sao ? 


Ở nước ta đã từng có các trận động đất đáng ngại. Chỉ tính trong khoảng. 
nửa sau của thế kỉ XX có thể kể: ở Điện Biên năm 1955 (cấp 8 thang MKS, 
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Bắc Giang năm 1961 (cấp 7), nhất là trận động đất năm 1983 ở phía Bắc 
Việt Nam, có chấn tâm ở Tuần Giáo - Lai Châu (gần cấp 9), làm nhiều vùng 
và toàn thành phố Hà Nội rung chuyển trong 35 giây vì sóng địa chấn trung 
bình. Gần đây nhất, vào hồi 22 giờ 52 phút 33 giây ngày 19-2-2001, một 
trận động đất 5,3 độ Richter đã xảy ra ở phía Tây thị xã Điện Biên (Lai 
Châu) làm trên 100 ngôi nhà bị xé nứt. Kèm theo cơn động đất còn xảy ra 
nhiều dư chấn với những tiếng nổ suốt đêm. 

Bản đồ phân vùng động đất thế giới trong từ điển giản yếu của CHLB 
Đức (trang 283, Grosses Handlexikon - Verlag, Gutersioh, 1979) cho thấy, 
Việt Nam nằm trên vành đai động đất với đủ cấp: rất mạnh, mạnh, trung 
bình, yếu. 


'Vùng Tây Bắc Bắc Bộ thuộc dải động đất rất mạnh; đồng bằng Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ động đất trung bình; từ Hà Tĩnh xuống phía Nam, động đất 
yếu. Toàn khối nền đáy biển Đông từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan đều 
thuộc vành đai động đất trung bình. Nói chung, bản đồ này cũng phù hợp với 
chi nhận của nhà địa lí Việt Nam - GS. Lê Bá Thảo - về hình thái và cấu trúc 
những dải đứt gãy lớn trên các vùng lãnh thổ Việt Nam, cũng như các bản 
đồ phân vùng động đất đã được nghiên cứu thời gian qua. 


Nhân ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai 13/10/2000, Uỷ ban quốc tế về 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đã cảnh báo rằng, trong vòng 30 năm 
tới, một trận động đất mạnh 6 - 7 độ AF có thể xảy ra tại miền Bắc Việt 
Nam. Như vậy, nguy cơ động đất xảy ra là có thực và phải có biện pháp 
phòng chống. Từ kinh nghiệm ở nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, 
bị thiệt hại lớn trong các trận động đất cuối thế kỷ XX do không tuân chỉ 
Quy phạm an toàn động đất, không khảo sát và giám định kĩ và có biện 
pháp thích hợp trong xử lí nến móng công trình, chúng ta cần khắc phục 
những thiếu sót nêu trên trong xây dựng tại các nước này. Đặc biệt là các 
giải pháp tăng sức chịu động đất cho công trình; gia cố nền đất và kết cấu 
móng; hạn chế sự vô trách nhiệm của các nhà thầu và nạn tham nhũng. 
Khi có động đất xảy ra, theo kinh nghiệm của Đài Loan, không được 
ngay lập tức tháo dỡ những ngôi nhà đã hư hỏng, để tránh 
sóng địa chấn dự làm sụp đổ tiếp (hình 8.4). 


lai nạn do. 
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Hình 8.4: Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ 
Nhà sụp theo kiểu xếp quản bài và sập hoàn toàn 
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Hình 8.4a: Động đất ở Đài Loan 


Nhà ở cao tắng bị xô nghiêng, nhiều cấu và đường bị bẻ gãy 


MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG Ở VỊ 
'THÁCH THỨC VẢ GIẢI PHÁP. 


Bước vào thế kỉ XXI, hiện trạng mỗi trường xây dựng ở nước ta không. 
mấy lạc quan. Đó là mâu thuẫn giữa tốc độ đô thị hoá với sự lạc hậu về 
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cơ sở hạ tầng đô thị; là sự chậm đổi mới công nghệ sản xuất; là sự xen lẫn 
trong trong đô thị những công trình công nghiệp cũ và khu dân cư đã quá 
tải về dân số; Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn còn rất yếu kém. Môi 
trường nông thôn cũng không mấy sáng sủa với số dân gần 80% dân số cả 
nước: khả năng cấp nước sạch, các điều kiện sinh thái, sử dụng phân bón 
và thuốc trừ sâu quá mức, không hợp lí gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi 
trường và sức khoẻ cộng đồng. Đó là chưa kể đến những yếu tố tiêu cực 
phát sinh từ sản xuất hàng hoá trong các làng nghề, mà không có các biện 
pháp về vệ sinh môi trường thích hợp để khống chế. Đã đến lúc chúng ta 
phải khẳng định về hiện trạng đáng lo ngại nói chung của môi trường, để 
có các biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện môi trường đô thị, và môi 
trường nông thôn. 


1. Bảo vệ môi trường không khí và chống ồn đô thị 

4) Các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí do sản xuất công nghiệp 

+ Quy hoạch lại bằng cách bố trí các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi 
trường ra khỏi khu dân cư, phát triển khu công nghiệp mới ở ngoại thành. 


+ Trường hợp di dời công trình phức tạp và không đủ nguồn kinh phí, thì 
phải có thiết bị mới để xử lí chất thải, trong đó ưu tiên cho việc xử lí bụi và 
khói SO;. 

+ Lên danh mục theo thứ tự khẩn cấp để di dời các xí nghiệp/nhà máy có 
nguy cơ gây ô nhiễm cao, kèm theo đó là kế hoạch tiến độ di dời. 

b) Các giải pháp để giảm thiểu ö nhiễm không khí, kết hợp giảm thiểu 
tiếng ồn giao thông đô thị 

+ Quy hoạch lại các nút giao thông gây ùn tắc và lưu lượng xe quá lớn. 


+ Cải tạo và nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt của 
thành phố. 


+ Quản lí phương tiện giao thông công cộng, không cho nhập các loại xe 
không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. 


+ Gấp rút thực hiện việc sử dụng xăng không pha chỉ. 
+ Đạt các trạm kiểm soát chất lượng môi trường đối với các loại xe. 
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+ Phát triển phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện giao. 
thông cá nhân. 

+ Nghiên cứu và thực hiện một số khu vực "yên tĩnh” cho đô thị. 

+ Trong xây dựng đô thị, chú ý tận dụng các đải cây xanh, bờ đốc, tường 
chắn, thâm chí cả một dãy nhà liên tục để chống ồn. 

+ Áp dụng các biện pháp hành chính và xử phạt thích đáng đối với việc 
gây Ốn. 

+ Bảo tồn và giữ trong sạch các bề mật nước trong đô thị (sông, hồ, ao). 


2. Các biện pháp chống ö nhiễm mới trường do chất thải rần gây ra 


+ Phân loại chất thải rắn: rác thải sinh hoạt (không tái sinh hoặc tái sinh 
được), chất thải công nghiệp (độc hại và không độc hại), rác thải đặc biệt 
nguy hiểm (bệnh viện, nghĩa trang v.v...) để có đầu tư và quyết định phương 
thức xử lí thích hợp. 

+ Quy hoạch các bãi thải đồng thời với các trạm trung chuyển để vận” 
chuyển và tạm trữ chất thải rắn tại các địa điểm xa trung tâm dô thị. 

+ Tăng khả nâng thu gom rác, tiến tới thu gom hết rắc trong ngày, đồng 
thời tăng cường lực lượng cho các công ty chịu trách nhiệm thu gom và xử lý 
rác thải đô thị. 

+ Kết hợp với việc giảm mật độ giao thông vào giờ cao điểm, quy định 
vận chuyển rác tới trạm trung chuyển chủ yếu vào buổi 

+ Tuỳ theo điều kiện kinh tế và tự nhiên của đô thị, lựa chọn công nghệ 
thích hợp cho việc xử lý chất thải rắn: 

~ Nếu là rác thải sinh hoạt: ủ và chôn lấp đúng kĩ thuật và hợp vệ sinh. 

~ Chất thải công nghiệp độc hại: chôn lấp riêng tại khu vực xa thành phố, 
tiến tới (5 - 10 nâm sau) có nhà máy xử lí rác loại này 

~ Chất thải rắn của bệnh viện: Nhất thiết phải xử lí tại nhà máy đốt rác 
độc hại chuyên dụng, 

~ Chất thải xây dựng phải có bãi chứa riêng. Khi vận chuyển tới địa điểm 
chứa, phải che chắn các phương tiện vận chuyển để không gây bụi và rơi vãi 
trên đường. 
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3. Giảm thiểu ö nhiễm môi trường nước. 


+ Tổ chức thoát nước theo sơ đổ hệ thống đã được duyệt trong các quy 
hoạch đô thị về thoát nước và xử lí nước cho khu dân cư và khu công nghiệp, 
trong đó đặc biệt chú trọng đến một số xí nghiệp có nước thải độc hại. 

+ Hạn chế ô nhiễm môi trường nước trong hệ thống sông/mương thoát 
nước đô thị; xây bờ kè, nạo vét định kì, tẩy rửa, làm thoáng mật nước, v.v... 
Đối với những cơ sở có nguồn thải lớn và độc hại (bệnh viện, xí nghiệp hoá 
chất v.v...) phải xây dựng các trạm xử lí nước thải cục bộ. 

+ Xác định và áp dụng công nghệ xử lí nước thải tuỳ theo công suất. Nếu 
lớn thì xử lý bằng bùn hồ sinh vật hoặc cánh đồng lọc; còn đối với các khu 
vực tách riêng có thể đùng kênh ôxy hoá tuần hoàn. 


4. Giảm thiểu ð nhiễm môi trường trong nhà ở, nhất là nhà chung 
cư cũ. 


+ Do bị cơi nới trên cơ sở mật bằng cũ đã chật hẹp và bất hợp lí, nên tình 
trạng ô nhiễm ở các căn hộ và trong nhà chung cư đô thị (nhất là Hà Nội) 
đến mức báo động, không đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. 
Biện pháp tốt nhất để giải quyết là tạm di đời dân để làm lại nhà mới. Sau 
khi xây dựng, dân sẽ được tái định cư. 


+ Do tình trạng cấp nước bị gián đoạn bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng chủ yếu là hệ thống đường ống nước đã cũ, các nhà máy luôn thiếu 
nước cấp và áp lực nước không đủ, nên dân ở nhiều chung cư đã tự lo bằng 
nhiều giải pháp tình thế. Tình trạng xây bể chứa tuỳ tiện, lắp đặt đường ống. 
để bơm nước v.v... đã làm cho các căn hộ vốn đã xuống cấp lại càng xuống 
cấp hơn. Tình trạng mất vệ sinh, không đảm bảo môi trường sống tại các 
chung cư này chỉ có thể thay đổi, khi cải tạo cơ bản và toàn diện hệ thống, 
cấp nước và cấp nước đủ cho dân. 

+ Khu phụ chật hẹp, tối tâm vốn là đặc điểm của chung cư cũ. Để cải 
thiện chất lượng không khí các căn hộ, cần thay thế các loại chất đốt không 
thích hợp như than tổ ong, dầu hoả bằng gaz, điện... Nghiên cứu cải tạo bếp. 
để thoát khói và khí độc hại, các loại mùi khó chịu cho căn hộ. 

+ Việc khắc phục tình trang nhà ở quá ồn do tổ chức mật bằng căn hộ 
không hợp lí, kết cấu nhà cách âm kém, thêm vào đó cây xanh bên trong khu 
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nhà ở hiện còn quá ít v.v... là điều nan giải. Chỉ có thể khắc phục được bằng 
cách cải tạo đồng bộ hoặc xây mới. Trước mắt, cần vận động và giáo dục ý 
thức bảo vệ môi trường ngay tại nơi ở của mình và cộng đồng gần nhất là 
biện pháp khả thí nhằm giảm thiểu được những bất lợi về môi trường sống 
tại các chung cư xây dưng từ thời bao cấp. 


$. Các giải pháp giảm thiểu ö nhiễm mi trường lao động. 


Qua nhiều đợt khảo sắt đánh giá tình hình ð nhiễm môi trường lao động 
tại các cơ sở công nghiệp của nước ta trong những năm cuối của thế kỉ XX, 
ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ người lao động, cũng như môi trường xung 
quanh của cộng đồng, ngành lao động và công đoàn để ra một loạt các biện 
pháp sau: 

+ Phân loại và đổi mới công nghệ sản xuất, hiện đại hoá thiết bị, sử dụng 
năng lượng sạch, trong sản xuất luôn kèm các giải pháp xử lý nguồn ð nhiễm 
là những giải pháp chung cho mọi ngành công nghiệp. Trước mắt, cần lắp 
đật và thiết kế các hệ thống hút bụi, xử lí bụi, xử lí hơi và khí độc, giảm 
tiếng ồn sản xuất, chống 6 nhiễm nhiệt cho công nhân, cải thiện môi trường 
vi khí hậu nhà công nghiệp v.v... 

+ Xây dựng các tiêu chuẩn, đưa ra các quy định kĩ thuật và biện pháp xử 
lí các yếu tố độc hại trong lao động sản xuất công nghiệp, tổ chức và thực 
hiện việc kiểm soát ö nhiễm môi trường lao động. 

+ Có chính sách khuyến khích trong đầu tư các dây chuyển công nghệ 
Sạch ít gây tác hại cho người lao động, cho các cơ sở sản xuất nhằm cải thiện 
môi trường lao động. 


6. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thón 


Mười năm cuối của thế kỉ qua. nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta 
đã có những chuyển biến đáng kể, đời sống của nông dân ổn định và từng 
bước được cải thiện cả về lượng và chất. Tuy nhiên, môi trường sống ở nông 
thôn có xu hướng bị ð nhiễm nhiều hơn trước. 

Các nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường nông thôn hiện nay là: hố 
Xí không hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi trong khuôn viên nhà ở, nước 
thải và chất thải trong chân nuôi, sản xuất nông nghiệp và trong các làng 
nghẻ, Khắc phục tình trạng này, cần có những biện pháp cơ bản sau: 
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+ Thực hiện phát triển khu dân cư theo quy hoạch, trong đó kết hợp từ 
đầu việc xử lí phân rác, chọn mô hình xử lí nước thải, áp dụng bể bioga kết 
hợp việc giải quyết phần nào chất đốt, sử dụng hố xí hai ngăn hoặc hố xí dội 
nước, thu gom rác chợ nông thôn. 

+ Kết hợp chật chẽ sản xuất nông nghiệp với vệ sinh nông thôn. Tiến tới 
một nền nông nghiệp hữu cơ, giáo dục nông dân có ý thức trong việc áp 
dụng các biện pháp tổng hợp trừ sâu bệnh và quy trình sử dụng phân bón 
thích hợp. 

+ Giải quyết vấn để rác thải, nước thải cho các khu dân cư nông thôn chủ 
yếu theo mô hình sinh thái VAC. 

+ Ngoài khuôn viên hộ gia đình, ở đường làng ngõ xóm công cộng cắn 
xây dựng hệ thống thoát nước theo dạng mương có nắp dẫn ra hồ ao chung. 

+ Đối với các làng nghề có sử dụng chất thải độc hại, bụi khói nhiều, 
nhất thiết phải tách ra khỏi khu dân cư và có các biện pháp bảo vệ môi 
trường chung. 

+ Tổ chức thu gom rác theo hình thức dịch vụ, khai thác nước ngắm kết 
hợp với xử lí nước mật, tận dụng nguồn nước mưa, áp dụng các phương tiện 
lọc lắng để có nước sạch. Tiến tới phát triển hình thức địch vụ cung cấp nước. 
sạch ở khu dân cư nông thôn tập trung. 


CHƯƠNG KIẾN TRÚC SINH THÁI 
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MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA SINH THÁI ĐÔ THỊ 


Mâu thuẫn giữa sáng tạo kiến trúc và sự phát sinh những yêu cầu mới 
trong phát triển đô thị ngày càng gay gắt. Đặc điểm của tác phẩm kiến trúc, 
từ một công trình đến cả đô thị đều mang tính ổn định, bất biến và theo quy 
luật. Chính điều này để ra những yêu cấu tăng cao về chất lượng sáng tác 
cho các kiến trúc sư. Những tác động đặc thù của kiến trúc, sự biến đổi 
không gian của môi trường kiến trúc từ bất biến sang khá biến nhiều khi làm 
người ta khó xử. Chừng nào chưa giải quyết được những vấn để này thì còn 
nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong các đô thị như chúng đã và đang xảy ra. 


Trong phạm vi hoạt động của kiến trúc, vấn đề này đã được để cập tới nửa 
thế kỉ nay nhưng chưa giải quyết được bao nhiều. Đó là tình trạng môi 
trường quy hoạch đô thị đã tới ngưỡng nguy hại đối với con người. Trước 
tiên là do tốc độ đô thị hoá mạnh, môi trường kĩ thuật đô thị phát triển theo, 
gắn liền với sự ö nhiễm không khí, độ ồn cao và nhịp sống hối hả của dân đô 
thị. Do đồ đã xảy ra nghịch lí: mức tiện nghĩ đô thị càng cao thì nguy cơ gây 
độc hại cho con người lại càng tâng. 


Quá trình này xảy ra không thể kiểm soát được, ngay tại các nước phát 
triển. Những sai lầm không chỉ do sự phát triển công nghiệp gây ra hoặc do 
sự tăng nhanh quá mức các phương tiện giao thông trong đô thị - dù cho ö 
nhiễm tiếng ồn đô thị đã tới mức báo động. Vấn để là ở chỗ chúng ta hiểu 
kiến trúc theo khái niệm xưa là "nghệ thuật tạo môi trường nhìn thấy được 
hoặc môi trường vật chất", và chính cái "thế giới vật chất" này đã thường 
Xuyên vi phạm hệ thống sinh thái. Đứng trên quan điểm sinh thái mà phân 
tích, chúng ta thấy rằng việc thiết lập không gian của ngôi nhà như là một 
nhiệm vụ đơn thuần về bố cục thẩm mĩ, song vì trong quá trình phát triển 
không dè được sự "xám lấn” của nó vào môi trường đô thị. Từ đó, chúng ta 
để dàng hiểu rằng sáng tác kiến trúc theo nghĩa rộng có nghĩa là /ạo ra mới 
trường kiển trúc. 


167 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH. 


Hãy xem xét việc xây dựng đô thị hiện nay trên quan điểm "đổi đất" từ vị 
trí tác nghiệp của các chuyên gia khác nhau nhằm đảm bảo cho người dân 
đô thị sống khoẻ mạnh, bình thường. Song những nỗ lực của họ không cho 
phép vượt qua các giới hạn các chỉ phí công nghệ cần thiết. Kết quả là dù có 
chú ý các biện pháp hàng đầu trong đô thị như: thiết kế mạng lưới gi 
thông chính cản cứ vào khả năng thông xe, thiết kế bảo vệ hơi, khói bụi, 
rung động, tiếng ồn đô thị v.v... song kết quả chẳng là bao. Con người,cần 
tìm kiếm thêm những biện pháp ngày càng hữu hiệu để bảo vệ và khắc phục 
các hậu quả do kĩ thuật mang lại. Quá trình này cứ lặp đi lập lại và đến nay 
dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Nhiều nước phát triển đã quay trở lại ưu 
tiên cho vấn để bảo vệ và để cao quản lí chật chẽ môi trường đô thị, bởi 
trong quá khứ đã mắc sai lầm lớn là buông lỏng quản lí với một loạt các biện 
pháp không đồng bộ. Từ lợi ích về sinh thái trong xây dựng đô thị, người ta 
đã chú ý đồng bộ các giải pháp về vệ sinh và vi khí hậu đô thị. Các giải pháp 
không chỉ đi sâu nghiên cứu khắc phục từng nhân tố riêng lẻ mà đi vào từng 
nhóm yếu tố có liên quan nhằm tháo gỡ vấn để này. 


“Trong điều kiện phát triển liên tục của quy hoạch đô thị, các yêu cầu bức. 
thiết về kinh tế nhằm sử dụng hợp lí khu đất và những yêu cầu khác đã làm 
phức tạp thêm những tác động của nhân tố nhân sinh. Các phương pháp 
truyền thống được áp dụng để cải thiện và làm lành mạnh môi trường chung 
quanh còn bất cập, bởi chúng không khu trú hoặc trung hoà được việc đồng 
bộ hoá của mọi phương tiện kĩ thuật và xây dựng đô thị nhằm tạo ra một môi 
trường, wự nó có thể điều chỉnh quá trình sống theo một chế độ đã dược 
chương trình hoá. Sự tìm kiếm như vậy phải được xác định trước bằng nội 
dung nhiều mật của kiến trúc, đặc biệt là khắc phục các mâu thuắn nảy sinh 
do thay thế một không gian tự nhiên rộng lớn bảng một môi trường nhân tạo 
hạn hẹp. Phát triển đô thị thường dẫn tới việc làm tăng khoảng cách giữa con 
người với thiên nhiên - vật chất, và khi đô thị phát triển càng mạnh thì mối 
quan hệ giữa kiến trúc và sinh thái càng lỏng lẻo. 

Đã đến lúc phải thường xuyên tuân thủ cái gọi là sinw thái hóa khoa học 
và thực tiễn. Phương pháp sinh thái trong nghiên cứu và giải quyết vấn đẻ là 
phải cân cứ từ khoa học tự nhiên đến kinh tế - xã hội mà đưa ra các luận cứ 
khoa học dựa trên những nghiên cứu của chuyên ngành hẹp nhưng lại đảm 
bảo trên phạm vĩ hoạt động rộng lớn. Việc tiếp cận với các môn khoa học 
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hẹp có tiếp đầu ngữ "sinh thái” sẽ phát hiện ra những vấn để cần nghiên cứu. 
Từ những ranh giới không xác định được trong nghiên cứu, nhà nghiên cứu 
phải có cái nhìn tổng thể để để ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể: 

Một là, làm sáng tỏ mâu thuẫn giữa môi trường đô thị và môi trường tự 
nhiên, cũng như giữa môi trường đô thị và con người. 

Hai là, tổ chức xây dựng và phát triển đô thị gắn liền với thực tế khoa học. 
và thiết kế trong nước. 

Từ đó, có thể hiểu "Sinh thái đô thị là đồng bộ các khoa học về xây dựng 
đô thị, y - sinh, địa lí - khí tượng, kinh tế - xã hội và khoa học kĩ thuật mà 
trong khuôn khổ sinh thái của con người cắn nghiên cứu tác động tương hỗ 
và ảnh hưởng tương hỗ của các hoạt động sản xuất và phi sản xuất và các 
quá trình thiên nhiên xảy ra trong khu đất cư dân đô thị và các vùng ảnh 
Hưởng của chúng". 

Bảo vệ và làm trong sạch môi trường chung quanh đó là mục tiêu gần và 
xa của sinh thái đô thị. Trong điều kiện hậu quả của các yếu tố nhân sinh tác 
động tới con người mang tính chất phổ biến và khó điều chỉnh thì những nỗ 
lực cơ bản ở đây trước tiên phải nhằm nghiên cứu các biện pháp chống chọi 
với các tác động đó bằng cách tính toán, định mức và điều chỉnh tác động 
của các yếu tổ gây hại. 

Trong giai đoạn đầu sẽ tiếp cận với khoa học vẻ sinh thái nhà ở. Những 
yêu cầu riêng biệt hiện vấn chưa gắn liền với hệ thống chương trình xác 
định, còn bản thân việc nghiên cứu lại không vượt qua được ranh giới của 
những điều hạn chế và khuyến nghị chung chung về kĩ thuật vệ sinh và vi 
khí hậu. Trong đó, các mức độ thấp nhất tuyệt đối của môi trường cảnh quan 
kiến trúc lại chưa xác định được. Vấn để này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc 
tối ưu hoá các giải pháp đồng bộ. 

Có thể đặt câu hỏi: có cần phải phân biệt hai lĩnh vực sinh thái nhà ở và 
sinh thái đô thị riêng biệt không ? Phải chăng trước nay đã có sự chồng 
chéo, lồng ghép. Tuy nhiên, việc kiểm tra sẽ không đơn giản bởi quy luật về 
mối quan hệ sinh thái được thiết lập trên cơ sở của việc trao đổi mạnh mẽ 
năng lượng và vật chất giữa các môi trường với nhau và ngay trong một môi 
trường. Tất nhiên, tính chất của môi trường; mức độ tính chất của nó tham 
gia vào quá trình này là có thể xác định được đối với bất kì loại nghiên cứu 
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nào và cho những kết luận. Sự tổn tại nhiều mối quan hệ vẻ sinh thái trong 
đô thị và bên trong ngôi nhà phụ thuộc vào mức độ mở (mỡ, nửa kín, kín) 
đối với môi trường bên trong. Bởi vậy, việc tách riêng việc nghiên cứu sinh 
thái đô thị và sinh thái nhà ở chính là cách tiếp cận thực sự với sinh thái 
trong việc tổ chức không gian kiến trúc. 


Cũng phải nhấn mạnh vẻ việc chống chọi và khu trú các tác nhân nhân. 
sinh có hại nhằm cải thiện chất lượng môi trường mới, dự báo bước đầu và 
thiết lập các biện pháp về cảnh quan, kiến trúc và kĩ thuật. Khi đó, đối tượng 
nghiên cứu là tổ chức môi trường đô thị và quản lí nó ở trình độ cao. Trong 
điều kiện như vậy, quy mô bao quát của vấn để tăng lên nhiều đến cỡ của hệ 
thống sinh thái đồng bộ, nghĩa là vượt ra ngoài giới hạn của một, thậm chí 
của nhiều đô thị. Khi đó, vấn để sinh thái kiến trúc sẽ được giải quyết đồng 
bộ với các tác động mới trường đô thị, môi trường công nghiệp, môi trường 
kĩ thuật nông nghiệp và môi trường thiên nhiên khi xuyên suốt đối tượng 
thấp nhất trong hệ thống là nhà ở. Chính vì vậy mà sinh thái kiến trúc trở 
thành môn khoa học vẻ những nguyên tắc tạo môi trường cảnh quan kiến 
trúc nhằm tạo thành phấn hài hoà của tự nhiên. Ngược lại, nó bổ sung vào 
các hệ sinh thái, đáp ứng một cách sinh động những yêu cấu vẻ hoạt động 
sống của con người và tạo ra các điều kiện tối ưu để đáp ứng yêu cầu thích 
nghĩ về sinh lí cũng như về tâm lí (hình 9. 1). 


Hình 9.1: Kiến trúc sinh thát | 
cao tắng ở châu Â 


a) Malayxia 
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Hình 9.1: Kiến trác sinh thải cao tắng ở châu Á (tiếp theo) 
b) Hàn Quốc 


NHÀ Ở SINH THÁI 


Ngay từ thập kỉ cuối của thế kỉ trước, trên thế giới xây dựng thành công. 
một số nhà ở sinh thái. Chẳng hạn, các nước EU đã xây dựng thí điểm 
"thành phố màu xanh” với tiểu khu nhà ở Skotteparker ở Copenhagen (Đan 
Mạch) được giải thưởng quốc tế là tiết kiệm năng lượng khi sử dụng nâng 
lượng Mật trời để đun nước, đảm bảo hơn 60% nhu cầu nước nóng cho cả 
năm. Ưu điểm thứ hai là do sử dụng chung một hệ thống thông gió cho một 
cụm 4 - 5 toà nhà nên giảm tổn thất nhiệt được đến 20%. Ngoài ra, việc áp 
dụng thêm các biện pháp hồ trợ khác như sử dụng kính ít bức xạ, máy trao 
đổi nhiệt, thiết bị điện có hiệu suất sử dụng cao nên đã tiết kiệm được hơn 
60% khí đốt, 30% nước và 20% điện, nhanh chóng bù dắp dược chỉ phí tảng 
thêm trong giá thành do trang bị mới. Đến nay, loại nhà ở sinh thái này đã 
lan ra khắp châu Âu. Tại châu Á, bước đầu có những nghiên cứu và xây 
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dựng nhà ở sinh thái. Chẳng hạn, Ấn Độ xây dựng các nhà ở hình ống phù 
hợp với khí hậu nhiệt đới có sân lộ thiên, nhà mái dốc, có hệ thống cửa 
thông gió chạy suốt mặt cắt nhà; hoặc hình thức nhà quay vào phía trong, 
tránh được ánh nắng chói chang, lấy thông gió nằm ngang qua chính nhà ở 
một cách có hiệu quả. Các kiến trúc sư ở đây quan niệm đó là kiến trúc 
sinh thái. Các kiến trúc sư Malaysia thì thiên vẻ việc thiết kế công trình 
cao tầng, tiết kiệm được 40% năng lượng tiêu thụ và tạo ra những biện 
pháp độc đáo để người ở có thể tiếp xúc với thiên nhiên ngay cả khi ở các 
tầng cao chót vớt. 


Vậy, nhà ở sinh thái là gì ? Đó là kiến trúc nhà ở được áp dụng các thành 
tựu khoa học xây dựng hiện đại và sinh thái học trong việc thiết kế hợp lí các 
yếu tố vật chất, cũng như nâng lượng của không gian trong và ngoài công 
trình, nhằm chuyển đổi tuần hoàn trong một hệ thống nhất định với hiệu quả 
cao, tiêu thụ ít năng lượng, cân bằng sinh thái và không gây ð nhiễm môi 
trường. Không thể có nhà ở sinh thái nếu không áp dụng hàng loạt các tiến 
bộ về vật liệu xây dựng, thiết bị, kĩ thuật xây dựng v.v... cũng như các công 
nghệ mới về thông tin điện tử, năng lượng mới và tái tạo năng lượng, nghĩa 
là mọi điểu kiện cần thiết cho việc siah rhái hoá nhà ở. Chúng ta có thể nêu 
những biện pháp cụ thể như: trồng cây trên sân thượng, áp dụng kĩ thuật nhà 
kính, thông gió tự nhiên, sử dụng năng lượng sạch, nước sạch và công trình 
xanh ngoài nhà cung cấp một môi trường giàu ôxy. 


Nhà ở sinh thái phải có những đặc điểm sau: 


~ Thiết kế xây dựng “theo con người". Điều đó có nghĩa là vừa có bổ cục 
quy hoạch phù hợp với hoạt động của con người xuất phát từ yêu cầu thẩm 
mĩ và tâm lí để tạo ra môi trường ở, vừa có kích thước không gian phù hợp. 
với cơ thể người, đặc biệt chú ý tới các thành phần: trẻ em, người già và 
người tàn tật. Công trình phải hài hoà với môi trường xã hội chung quanh vẻ 
phương diện văn hoá - lịch sử. 


~ Tôn trọng tự nhiên và bảo vệ sinh thái. Điễu đó có nghĩa là nhà ở phải 
tổn tại hài hoà với môi trường tự nhiên và giảm bớt được các ảnh hưởng tiêu 
cực của môi trường nhân tạo trong việc cân bằng sinh thái. 

~ Sử dụng có hiệu qwả và tiết kiệm tài nguyên và năng lượng trong mọi 
khâu; quy hoạch, thiết kế, thi công, sử dụng và quản lí công trình. Kết hợp 
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biện pháp nhân tạo với tự nhiên, kĩ thuật hiện đại với kinh nghiệm truyền 
thống để nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lượng. 

~ Phải đảm bảo vệ sinh trong một môi trường lành mạnh, có lợi cho sức 
khoẻ. Cẩn sử dụng vật liệu "xanh”, không độc hại, bến, tái sử dụng được. 
Triệt để sử dụng các loại năng lượng sạch trong tự nhiên, tái sử dụng nước, 
thu gom và xử lí rác thải. Đặc biệt phát huy tác dụng của cây xanh để cải 
thiện môi trường nhà ở. 

~ Đảm bảo không gian®mở và linh hoạt, phù hợp với sự phát triển và chức 
năng sử dụng, thích ứng với phát triển của xã hội. Ưu tiền áp dụng cơ cấu 
kiến trúc và các hệ thống trang thiết bị linh hoạt, đễ bảo dưỡng. 

“Thích hợp với các đặc điểm trên đây, hiện hình thành hai loại hình nhà ở 
sinh thái: nhà ở xanh và nhà ở lành mạnh. N“hd ở xani: chú trọng phủ xanh 
môi trường cư trú trong cả năm, chú trọng sử dụng vật liệu xây dựng không 
gây ð nhiễm môi trường, chú trọng tài nguyên nước và tiết kiệm nước, nhất 
là nước sinh hoạt, triệt để sử dụng ánh sáng tự nhiên và đèn tiết kiệm năng 
lượng, khai thác năng lượng Mặt trời để sưởi ấm, phân loại và xử lí rác thải 
để tận dụng ở mức cao nhất. 


Nhà ở lành mạnh chú trọng hơn đến vai trò của con người trong môi 
trường sinh thái, đặc biệt chú trọng hai yếu tố sáng tự nhiên và thông gió và 
các biện pháp ð nhiễm gian bếp và nhà vệ sinh. Tất nhiên, loại hình nhà này 
còn đồi hỏi chống ồn tốt và cũng phải phủ xanh môi trường bên ngoài như 
nhà ở xanh. 


"NHÀ MẬT TRỜI" 


Chức năng chủ yếu của nhà ở là đảm bảo tiện nghỉ cần thiết về năng 
lượng, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ nhiệt, ánh sáng và âm thanh cho con 
người. Trình độ văn minh càng cao thì yêu cầu về tiện nghĩ năng lượng càng 
gay gắt. Tuy nhiên, cho đến nay, nhu cẩu vẻ năng lượng để đảm bảo vận 
hành các phương tiện kĩ thuật cho ngôi nhà hầu như đều tiêu thụ nhiên liệu 
hữu cơ; củi, than, dầu, khí. Nghĩa là các năng lượng từ kho dự trữ của Trái 
đất. Nhưng, dự trữ này ngày càng cạn kiệt và chỉ phí sử dụng loại năng lượng 
không tái tạo được này không phải là nhỏ. Hiện nay, chỉ phí năng lượng 
trong nhà ở của nhiều nước phát triển đã chiếm đến 20 - 30% nguồn năng 
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lượng. Người ta đã sử dụng các dạng năng lượng khác như nước và cả hạt 
nhân nóng để sản xuất thuỷ điện và điện nguyên tử. Song, những nguồn 
cũng không phải vô tận và khi sử dụng nó còn có nhiều thách thức cần phải 
đè chừng. 

Trong những điều kiện phức tạp đó, việc sử dụng các dạng năng lượng 
mới trong nhà ở sẽ như thế nào ? Câu trả lời là phải tạo ra ngôi nhà không 
những có khả năng tiêu thụ và phân tán năng lượng truyền thống, mà còn thu 
hút và tích tụ chúng từ môi trường xung quanh nhờ các thiết bị chuyên dụng. 

Nói cách khác là ngôi nhà phải có hoạt tính năng lượng. 


Kiến trúc trong trường hợp này gọi chung là "Nhà Mật trời" (NMT). 
Nhiều nước trên thế giới đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm để xử lí, xây dựng và 
khai thác NMT, từ loại nhà một tầng, nhiều tắng, đến khách sạn, viện nghiên 
cứu, thậm chí cả một thị trấn... 

Vậy NMT là gì ? Bằng cách nào mà các chuyên gia ngày càng lưu ý và 
nâng cao lợi ích của nó ? Tiến đề của các biện pháp về năng lượng, kiến trúc 
~ xây dựng là gì ? Cuối cùng là thiết kế, xây dựng ngôi.nhà sao cho đơn giản 
nhất, sử dụng được nhiều mục dích, nhiều công trình, từ chuồng trại ở nông 
thôn đến biệt thự sang trọng. 

Chúng ta biết rằng, bức xạ Mật trời (BXMT) tạo ra xung quanh ngôi nhà 
một trường năng lượng. Về cấu tạo ngôi nhà có hoạt tính năng lượng, cần 
chú ý các đặc điểm sau đây: 

~ Ứng suất nhiệt không đều theo các hướng khác nhau; 

~ Thành phần phổ tương ứng với nguồn bức xạ có nhiệt độ cao nằm trong 
phạm vi sóng điện từ có độ dài từ 0,3 đến 3,0MK; 

~ Tính chu kì và tính biến đổi hướng, mức dòng năng lượng của BXMT. 
theo thời gian và không gian. 

~ Tác động tương hỗ với các kết cấu thu hứng bức xạ theo bể mặt và trên 
chiều sâu của lớp xuyên tia Mật tri; 

~ Khả năng tia Mặt trời xuyên qua vật liệu xây dựng vào chiều sâu nhất 
định và hút nhiệt toả ra. 

Hiệu quả nhiệt kĩ thuật chung tạo nên từ BXMT phụ thuộc vào hình thức 
và hướng của ngôi nhà cũng như giải pháp không gian kiến trúc, cấu tạo của 
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kết cấu ngăn che (KCNC), đặc điểm bức xạ nhiệt của vật liệu và kết cấu. Khi 
đó, mỗi KCNC có phần năng lượng Mật trời riêng của mình và khác nhau vẻ 
thời gian được chiếu nắng trong ngày. Ngoài ra, mức độ tích trữ riêng của 
mỗi KCNC trong cân bằng năng lượng của ngôi nhà phụ thuộc vào diện tích 
KCNG, tỉ lệ của nó đối với các diện tích KCNC khác. 

Trong việc thiết kế NMT đặc biệt chú ý tới bộ phận thu và gom nhiệt Mặt 
trời (hay gọi là KCNC hoạt tính năng lượng của NMT). KCNC loại này cũng 
làm dưới dạng tấm hoặc KCNC lớn hơn (nguyên cả bức tường hoặc mái) của 
ngôi nhà thu, tích tụ hoặc phản xạ năng lượng Mật trời phục vụ việc sưởi, 
làm mát hoặc đun nước nóng. Chúng kết hợp trong các bức tường, mái cũng 
như các kết cấu xuyên sáng khác. 


Nguyên tắc cơ bản của kiến trúc NMT là tính đa năng của KCNC hoạt 
tính nâng lượng. Trong đó các bộ phận của thiết bị thu gom năng lượng Mặt 
trời và giữ nhiệt cho ngôi nhà phải kết hợp và bổ sung cho nhau. Khi thiết kế 
NMT, các kiến trúc sư ngoài nhiệm vụ thông thường còn phải giải quyết 
những vấn để bố trí tối ưu KCNC có hoạt tính nâng lượng với bộ gom nàng. 
lượng Mặt trời và các bộ phận trữ năng lượng nhiệt. Yêu cầu chính về kĩ 
thuật nhiệt Mật trời là đảm bảo các KCNC trong hệ thống có đủ diện tích thu 
nhận nhiệt Mật trời và bố trí chúng hứng được cáẻ tỉa nắng. Vị trí tốt nhất 
của bộ gom nâng lượng Mặt trời là đặt theo chiều đốc nghiêng. Ngoài ra, các 
bộ gom kết hợp với KCNC phải hướng ra các hướng Đông - Nam - Tây. 


Như vậy, giải pháp lí tưởng về kiến trúc sẽ như hình 9.2a ngôi nhà hứng 
được tối đa BXMT mà tổn thất nhiệt ít nhất. Chỉ tiếc là hơi bất tiện cho. 
người sống trong nhà khi bố trí các KCNC như vậy. Chuyển đổi sơ đồ này. 
sang giải pháp dung hoà (hình 9.2b) đảm bảo được yêu cầu kĩ thuật chiếu 
sáng, tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh là khả năng sử dụng các KCNC 
truyền thống. 

Sơ đồ này lần đầu tiên được KTS. Mĩ Tomason, tác giả của nhiều NMT. 
thiết kế. 

Kiến trúc NMT phản ánh nội dung của ý tưởng khoa học nhiều lĩnh vực 
nhiệt Mặt trời. ý đồ sử dụng nâng lượng mật để sưởi ấm nhà trong hệ thống. 
bơm nhiệt, lần đầu tiên được Mikenson để xuất năm 1930. Ưu điểm chính. 
của hệ thống NMT có bơm nhiệt là hiệu quả kinh tế cao, mức độ tự động 
hoá và khả năng làm việc dài ngày, kể cả những ngày không có nắng. 
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1 Bộ thụ gan nhật 


2.3 Một cân phản xạ 2 
4 GốiNa đ động 
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Hình 9.2: Sơ đó thiết kế các loại “nhà Mặt trời" 
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Đầu những năm 1940, việc nghiên cứu và thiết kế NMT chủ yếu là kiểm 
ta, trình diễn khả năng kiến trúc và kết cấu. Kết quả là ứng dụng hợp lí các 
bộ thu nâng lượng hoặc nhiên liệu, tự động hoá bổ sung hệ nhiệt Mật trời 
cho nhiều ngày thời tiết không thuận lợi hoặc không có nắng. 

Cho đến thập kỉ 80, NMT đã xuất hiện nhiều ở các nước. Chỉ riêng ở Mỹ 
đã xây dựng và vận hành hàng ngàn nhà hoạt tính năng lượng có sưởi và làm 
mái bằng năng lượng nhiệt Mặt tri. Hàng trăm NMT được xây dựng ở Áo, 
Phần Lan, CHLB Đức, Pháp, Thuy Điền, Nhật... Đã qua giai đoạn thí điểm, 
người ta muốn xây dựng các thị trấn NMT, các tổng thể công trình NMT và 
tiến tới khu phố, vùng hoặc đô thị NMT. Tất nhiên, bước đầu của việc phát 
triển đô thị theo hướng này sẽ là các thị trấn với những ngôi nhà thấp táng 
hoặc biệt thự. Ngay từ năm 1973, tại Washington đã diễn ra hội nghị về sử 
dụng nâng lượng Mật trời trong thiết kế điển hình nhà ở nhiều cân hộ có mái 
đốc hướng về phía Nam. Người ta đã vẽ ra viễn cảnh một "phố NMT”, hoặc 
ở bang New Mexico đã dự kiến xây dựng 250 nhà ở có bộ thu gom nhiệt 
Mật trời. Không chỉ trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, trong xây dựng nhà công 
nghiệp và nông nghiệp, người ta đã thiết kế và xây dựng thành công những 
công trình thí điểm loại này. Tại thủ đô Madrít, Tây Ban Nha đã hoàn thành 
công trình nhà ở 18 tầng, với hệ thống pin Mật trời ở các tường phía Đông - 
Nam - Tây, NMT 9 tầng xây dựng tại Pháp có hệ thống sưởi không khí sử 
dụng được trên 20 năm, tiết kiệm 2/3 nhiệt nâng so với nhà truyền thống. 


Về hình thức, càng vẻ sau càng phong phú, chẳng hạn NMT có bộ phản 
xạ cong (hình 9.2) nhà quay được có nền móng thuỷ khí động với bộ gom 
nhiệt trượt (hình 9.2d,, d;). NMT di chuyển được theo mùa nóng lạnh (hình 
©) nhà quay trên cột đơn, NMT có mái bằng giữ nhiệt (hình 9.2g), nhà có bộ 
phản xạ và bộ gom kết hợp (hình 9.2). 

Cũng như các nước trên thế giới và các nước dang phát triển nói riêng, vấn 
để năng lượng ở Việt Nam đang và sẽ ngày càng trở thành gay gắt và thách 
thức lớn. Môi trường suy thoái, tài nguyên kiệt quệ, việc sử dụng các nguồn 
năng lượng như gió và Mặt trời là một thực tế và nhụ cầu tất yếu.. 

Nước ta có nguồn nắng đổi đào, có nơi đạt gần 3000 giờ nắng một năm, 
chỉ thua kém một số nước vùng nóng ở Trung Á hoặc Ai Cập. Các dữ liệu về 
siờ nắng cho biết trong các tháng mùa Hè đạt 5.4 giờ/ngày (ở miền Bắc) và 
6, 7 giờ/ngày (ở miền Nam). 
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'Từ những nâm 80, một số cơ quan nghiên cứu đã chế tạo thành công pin 
-Mật trời. Gần đây nhất, phòng Vật lí (Phân viện KHVN) chế tạo thành công 
pin Mật trời ứng dụng trong thực tế Việt Nam với nhiều dạng khác nhau, 
hoạt động theo sơ đồ nguyên lí gồm: pin Mật trời - hệ điện tử điều khiển tự 
động - ấcquy dự trữ năng lượng - thiết bị sử dụng. Đảm bảo không phụ thuộc 
vào thời tiết khi lượng BXMT thay đổi. Cũng tại địa chỉ này đã thiết lập 
được hệ thống Solartat có công suất thiết kế đạt từ 500WP đến 1000WP. Mó. 
hình này dự kiến mở rộng để điện khí hoá cho khoảng vài nghìn hộ dân sống. 
biệt lập (đã áp dụng tại Củ Chi, Tiền Giang, Đắc Lắc, Bình Định, Nghệ An... 
để cung cấp điện chiếu sáng cho nhân dân tại đây). Từ những tiền để này, 
việc kết hợp với ngành xây dựng - kiến trúc để thiết kế NMT là một việc 
trong tắm tay, và có triển vọng thành công tốt đẹp ở nước ta. 


NHÀ CHỌC TRỜI MẦU XANH 


Nguyên tắc sinh thái tuần hoàn là một xu thế tất yếu trong thiết kế kiến 
trúc của tương lai. Giờ đây, qua thực tế chứng minh của xây dựng đô thị, nhà 
vươn theo chiếu đứng thích hợp về sinh thái hơn so với bố cục nhà kiểu phân 
tán. Với nguyên tắc lấy con người làm hạt nhân, nâng cao tối đa hiệu suất sử 
dụng năng lượng và vật liệu, cũng như giảm ô nhiễm môi trường trong quá 
trình xây dựng, khai thác và sử dụng công trình, nhà chọc trời màu xanh 
xứng đáng là kiến trúc sinh thái của tương lai. Để đạt được như vậy thì về bố 
cục tổng thể, kiến trúc và đường sá phải cố gắng bố trí tại những vị trí ít gây 
ảnh hưởng xấu về sinh thái. Về sử dụng nguồn năng lượng, lấy việc tận dụng 
các nhân tố tự nhiên làm chính: thông gió tự nhiên và chiếu sáng tự nhiên. 
'Về mặt bằng, hình thức bể mật nhỏ nhất là thích hợp, mật bằng hình vuông. 
làm điều hoà phụ tải nhỏ nhất và có lợi cho việc khống chế năng lượng Mật 
trời. Sử dụng hình thức bố trí hai trung tâm phục vụ là tốt nhất. Khi thiết kế, 
coi tường bao quanh ngoài của công trình kiến trúc như một máy lọc của 
môi trường. Thực hiện trồng cây xanh theo chiếu đứng, bố trí vườn hoa trên 
mái, sân vườn không trung để điều tiết khí hậu trong ngoài nhà. Đặc biệt, 
khi chọn vật liệu xây dựng và nguồn năng lượng cần chú ý đến khả năng tái 
sử dụng và tiêu hao năng lượng ít. 

Dưới đây đi sâu vào vấn để thông gió tự nhiên, lấy ánh sáng tự nhiên và 
giảm nhiệt độ cảnh quan: 
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1. Thông gió tự nhiên 


Gió tự nhiên là một nguồn năng lượng mỗi trường quan trọng. Sử dụng 
bản đồ hoa gió hàng ngày chúng ta có thể xác định hình thức mặt bằng tầng 
nhà và tường ngoài của kiến trúc để có lợi cho thông gió tự nhiên và có hiệu 
quả hạ thấp nhiệt độ. 

“Thực ra, 50% chất lượng môi trường phòng kém là do không đủ thông gió 
gây nên. Thông gió tự nhiên nâng cao mức độ dễ chịu trong phòng (tốc độ 
ưu thông không khí), có ích cho sức khoẻ (trao đổi không khí). Người thiết 
kế phải xác định rõ, tác dụng của loại gió nào thì có thể lợi dụng theo thực tế 
nơi đó. 


Ở bất cứ hình thức nào thì trung tâm phục vụ của một công trình kiến trúc 
được thiết kế sinh khí hậu hay thiết kế sinh thái đều phải là thông gió tự 
nhiên và ánh sáng tự nhiên, đồng thời phải có được tấm nhìn ra ngoài tốt. Do. 
ở gian thang máy có thể nhìn ra ngoài phòng, người sử dụng nhà chọc trời 
như thể khi vừa bước ra khỏi thang máy kín mít thì đã có thể hưởng được 
ánh sáng và không khí tư nhiên, từ đó mà có được một "cẩm giác tại chở" 
mạnh mẽ. 


Đo đạc luồng gió trong thiết kế nhà chọc trời giúp cho thiết kế hệ thống 
kết cấu kiến trúc và thiết kế cấu trúc nhà chọc trời; cung cấp căn cứ để thiết 
kế mật ngoài (như tốc độ gió, áp lực bể mãt, hiệu ứng, hấp thụ thay đổi trong 
thiết kế); xác định khả năng sử dụng động lực gió v.v... 


Khi gió theo bể mặt nhà chọc trời vận động lên trên là thay đổi theo hệ số 
khí động khác nhau. Cho nên nếu khi lợi dụng thông gió tự nhiên (như ở 
gian cầu thang, thang máy..) trong loại kiến trúc này thì ở những khu vực 
cao độ khác nhau phải lắp đật các bộ phận điều tiết. 

Thông gió tự nhiên có giá trị đối với thiết kế phát triển bến vững vì có thể 
dựa vào sự lưu động của không khí và thông qua việc giảm thiểu yêu cầu 
thông gió cơ giới và điều hoà mà sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng quan 
trọng không thể tái sinh được. Như vậy giải quyết hai yêu cầu cơ bản đối với 
kiến trúc: thải không khí đục bẩn và ẩm ướt trong phòng, tăng cường cảm. 
giác dễ chịu. Ở nơi khí hậu nóng ẩm, thông gió tự nhiên có thể làm giảm ảnh 
hưởng do độ ẩm tương đối trên 60% gây ra, từ đó làm tăng cảm giác dễ 
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trong phòng. Trường hợp này có thể hỗ trợ bằng phương pháp cơ giới (như 
sử dụng quạt điện). 

“Trong thành phố, không khí bên ngoài õ nhiễm nghiêm trọng nên việc sử. 
dụng thông gió tự nhiên là có vấn để. Thông thường không khí phải thông 
qua hệ thống điều hoà để lọc mới có thể đưa vào trong phòng để bảo dảm 
chất lượng môi trường nội bộ. Tiếng ổn của giao thông bên ngoài cũng 
không có lợi cho việc mở rộng cửa sổ để đón gió tự nhiên, trừ phi có thiết bị 
ngân tiếng ồn thích hợp. Sản vườn không trung cũng yêu cầu có bình phong. 
điều tiết được để cản gió, trường hợp tốc độ gió lớn còn có tác dụng bảo vệ. 


“Thông gió tự nhiên chỉ thích hợp ở một số bộ phận của kiến trúc cao tắng. 
Ở nơi khí hậu ôn hoà và lạnh, điều quan trọng của thiết kế là phải hạn chế 
lượng không khí vào phòng chỉ vừa đú thoả mãn yêu cầu tối thiểu không khí 
mát mẻ, mà không làm cho trong phòng trở nên lạnh để tốn hao nhiều nhiệt. 
Cho dù ở tình huống mùa Đông ôn hoà và không có gió, chênh lệch nhiệt độ 
không khí trong và ngoài phòng thường cũng có thể gây ra hiệu ứng ống 
khói đẩy đủ, để hút không khí mới và sạch vào. Hiệu ứng ống khói là do 
không khí nóng bay lên trên thoát ra ngoài nhờ cửa gió hút khí lạnh vào mà 
thành. Một giải pháp thường thấy ở nơi khí hậu ôn hoà là sử dụng kết hợp 
siữa thông gió tự nhiên biến đổi theo mùa (hoặc thông gió phụ trợ của quạt 
điện) thông gió cơ giới với một lượng ít không khí được điều tiết hoặc làm 
lạnh đồng thời khống chế nhiệt độ thiết kế trong phòng về mùa Đông và mùa 
Hè ở 19°C và 25°C. 

Kiến trúc cao tấng dùng thông gió tự nhiên thì hình thức của nó nên quay 
tối đa về hướng gió yêu cầu (về mùa Hè) và thiết kế để mặt bằng không quá 
sâu (từ tường ngoài đến tường ngoài I4m) để không khí xuyên thông kiến 
trúc dễ dàng, tạo nên gió lùa. Kiến trúc năng lượng Mật trời nên đặc biệt chú 
ý tận dụng hai mật ánh sáng Mật trời và hướng gió khớp nhau. 


Để đạt hiệu quả cảm giác để chịu, đường đi của gió phải qua khu vực 
người sử dụng hoạt động nhiều (tức 2m trên sàn nhà). 

“Thông gió tự nhiền có thể thông qua sự chênh lệch áp lực gió hình thành 
ở bẻ mặt kiến trúc mà có được. Nguyên tắc cơ bản của nó là, do tác dụng cản 
sió của tường ngoài kiến trúc, chúng ta phải hình thành sự chênh lệch áp lực 
gió ở hai mặt đón và khuất gió. 
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Mùa Hè ở những nơi nóng ẩm hoặc khí hậu ôn hoà, tầng trệt kiến trúc cao. 
tầng tốt nhất làm thành không gian thông gió tự nhiên, toàn bộ rộng mở ra 
ngoài, tạo ra "&hông giam chuyển đổi" tốt giữa kiến trúc với bên ngoài (từ. 
môi trường đường phố đến gian cầu thang, thang máy... của kiến trúc). 


2. Lấy ánh sáng tự nhiên 


Một mặt quan trọng khác để tiết kiệm năng. lượng là giảm chiều sâu mặt 
bằng tầng nhà để ít sử dụng ánh sáng nhân tạo, tận dụng ánh sáng tự nhiên. 

Bỏ phận phản xạ ánh sáng có thể dùng để phản xạ các tỉa sáng vào không 
gian trong phòng, tuy chúng không thể nâng cao chất lượng của các tỉa sáng, 
nhưng lại có thể làm cho tỉa sáng phản bố tốt hơn ở trong phòng. Đương 
nhiên giữa tiết kiệm ánh sáng nhân tạo và tăng một ít nhiệt để lấy ánh xáng 
tự nhiên phải có một sự cân bằng năng lượng để đạt hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng tốt nhất. Có thể áp dụng một số phương pháp để cải thiện chất lượng. 
lấy ánh sáng tự nhiên. Ví dụ: cải thiện bố trí chỗ ngồi và hình dáng mật 
ngoài kiến trúc; giảm bớt ánh sáng làm loá mắt và thiết kế kĩ lưỡng hơn các 
cửa sổ (lấy ánh sáng và mặt đứng kiến trúc. Phương pháp có hiệu quả hơn là: 
ở tường ngoài dùng hàng rào ö kính treo, ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào 
cách mật tường ngoài I0m, thậm chí còn xa hơn. 


Bố cục mặt bằng và hình dáng kiến trúc đô thị ngoài việc phải thoả mãn 
yêu cầu thương mại ra còn phải nghiên cứu các mặt đặc trưng hành vì và mô 
thức văn hoá của người sử dụng, quan hệ của cá nhân và xã hội, mà tất cả 
các mật ấy đều có quan hệ với các điều kiện khí hậu nơi đó có. Các mặt này 
phải được phản ánh trong thiết kế hình dáng mặt bằng kiến trúc, chiều sâu, 
Vị trí cửa ra vào, vận động của con người giữa các không gian, hướng của 
kiến trúc và cảnh quan bên ngoài của nó. Ví dụ: đối với nhà làm việc, khu 
vực hoạt động không nên đặt ở vị trí trung tâm của mặt bằng mỗi tầng nhà 
khiến các phòng làm việc riêng rẽ phải bố trí ở khu vực chung quanh mà nên 
đảo ngược lại để càng nhiều người hưởng được ánh sáng tự nhiên. 

Dùng đền cao áp, đèn tiêu hao năng lượng thấp, chấn lưu điện tử, các phụ 
kiện chất lượng cao có thể làm giảm phụ kiện dùng ánh sáng nhân tạo. Tiết 
kiệm nguồn nâng lượng còn có thể đạt được thông số qua sử dụng hệ thống 
khống chế ánh sáng đèn, phối hợp đồng bọ với hệ thống tự động hoá thiết bị 
kiến trúc và sử dụng khống chế chia khu và máy cảm quan môi trường. 
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3. Giảm nhiệt độ cảnh quan 


Một mật vô cùng quan trọng của thiết kế khí hậu học sinh vật với thiết kế 
sinh thái là sự kết hợp hình thức kiến trúc với cảnh quan phương thẳng đứng. 
Trong bất cứ một hệ thống xây dựng mới nào đều nên nghĩ đến việc tăng 
thêm giá trị sinh thái quan trọng mà các sinh vật đa dạng trong môi trường 
có được. Thiết kế cảnh quan phương thẳng đứng của nhà chọc trời đưa vật 
hữu cơ vào trong một thể vô cơ, nhỏ cao lên trên một mảnh đất nhỏ, Đưa 
thực vật vào kiến trúc cao tẩng có 3 phương pháp cơ bản là xếp gộp lại, lẫn 
lộn và chỉnh hợp. 


'Thực vật vốn có tác dụng mĩ học, sinh thái học và bảo tồn năng lượng cơ 
thể có tác dụng diều tiết khí hậu có hiệu quả đối với mưa gió. Thực vật có 
tác dụng che nắng không gian trong phòng và tường ngoài kiến trúc đồng 
thời làm giảm phản xạ nhiệt và ánh sáng loá mắt bèn ngoài vào trong phòng. 
'Tác dụng bốc hơi của thực vật khiến nó trở thành thiết bị làm lạnh có hiệu 
quả ở mặt ngoài nhà và cải thiện vi khí hậu kiến trúc: vào mùa Hè cây xanh 
mật ngoài nhà làm cho nhiệt độ mật ngoài kiến trúc so với nhiệt độ môi 
trường đường phố giảm 5°C và về mùa Đông giảm tổn thất nhiệt lượng 30%. 


Diện tích bế mật mặt đứng nhà cao tắng có thể lớn hơn diện tích dùng đất 
từ 4 - 5 lần; hoặc nhiều hơn nữa. Giả thiết toàn bộ mật đứng đều phủ thực vật 
thì tác dụng giảm nhiệt độ sẽ rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng để giảm 
hiệu ứng nhà kính. Bên ngoài phòng, thực vật có thể làm giảm nhiệt độ đô 
thị chung quanh khoảng 1°C, còn những cây có bóng râm có thể thấp hơn 
2°C so với xung quanh. 


“Thực vật có thể hấp thu CO; sản sinh trong phòng, giải phóng ôxy, đồng 
thời có thể khử các chất có hại như anđêhit, benzen và vi khuẩn trong không, 
khí làm cho môi trường trong phòng thêm lành mạnh. 


Cây xanh trên mái cũng có tác dụng điều tiết khí hậu. Một số loài cây có 
thể sinh trưởng trong lớp đất cát, sỏi đá chỉ dày 7cm. Cây chịu rét có thể 
sống được trong môi trường đất nõng như thế hoặc trên những vật khối mục. 
Cảnh quan mầu xanh tươi mới của mái nhà và sân vườn không trung có thể 
cải thiện điều kiện khí hậu đô thị thông qua giảm bớt nhiệt lượng hấp thu. 
'Thậm chí sân vườn trên mái có thể trồng các loại rau cỏ chỉ cần lớp đất dày 
không đến 20cm có thể sinh trưởng được. 
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Thực vật có tác dụng khống chế và duy trì độ nóng ẩm của môi trường. 
Một cây to mỗi ngày có thể thuỷ phân 450 lít nước (bằng năng lượng 
phải dùng để chưng cất là 230.000 kcal). Nếu sử dụng thiết bị cơ giới thì 
phải cần 5 máy điều hoà, tiêu hao năng lượng 2500 kcal/giờ chạy liên tục 
19 giờ mới đạt được lượng thuỷ phân ấy. Điều hoà chỉ là việc đưa nhiệt 
lượng từ trong phòng ra ngoài phòng và phải tiêu hao điện năng, nhiệt 
lượng vẫn tổn tại và làm cho nhiệt độ không khí thành phố tăng cao dẫn 
đến hiệu ứng nhà kính. Còn sự thuỷ phân của cây thì không hể có các tác 
dụng tiêu cực này. 


“Tính liên tục của thực vật là rất quan trọng để đạt được tính da dạng của 
giống cây trồng. Để có được tính liên tục của thực vật trong "cảnh quan 
thẳng ứng" thì thực vật trong hệ thống phải cở kế tiếp nhau (ví dụ: "iu 
thực vật liền rục" trên mật đứng kiến trúc được hình thành thông qua các 
chậu hoa nằm kế tiếp nhau theo đạng bậc thang). Chúng có thể tác dụng và 
chuyển chỗ lẫn nhau trong một phạm vi nhất định và kết thành một thể với 
hệ thống sinh thái mặt đất. Một phương thức khác là trồng thực vật riêng 
trong các chậu không liên hệ nhau, nhưng phương thức này có thể dẫn đến 
tính đơn nhất về giống cây trồng và cắn phải có sự hỗ trợ thường xuyên của 
con người để giữ cho hệ sinh thái luôn được ổn định. 


NHÀ Ở VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI 


Có lẽ người nhiễu tự hỏi, trong tương lai kiến trúc nhà ở đô thị nước ta sẽ 
ra sao ? Qua hơn một thập kỉ mở cửa, bộ mật đô thị đã thay đổi khác với một 
số chung cư cao tầng như Định Công, Linh Đàm, Trung Hoà, Làng Quốc tế 
"Thăng Long v.v... ở thủ đô, mà trước đây người dân có nằm mơ cũng không 
thấy. Các chung cư cao tầng tại khu đô thị mới có ưu điểm mà những khu 
nhà ở tập thể cũ không thể sánh được: không gian mở rộng thoáng đăng, 
kiến trúc to đẹp, cảnh quan xinh tươi, căn hộ có diện tích đủ lớn, trang bị 
đồng bộ. Cứ nhìn vào hình ảnh này thì người dân đô thị khó suy đoán ra 
được ngôi nhà đô thị trong tương lai ra sao. 

“Trước hết là tương lai gần, tức là đến năm 2010. Theo báo cáo của để tài 
nghiên cứu khoa học "Các kiểu nhà ở đô thị sau nâm 2000" thì mục tiêu phát 
triển nhà ở đến năm 2010 là tạo ra chỗ ở thích hợp cho mỗi công dân. 
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“Thế nào là chỗ ở thích hợp ? 

Cũng theo để tài này thì chỗ ở thích hợp có đặc điểm sau: 

~ Từng hộ có cân hộ hay nhà ở độc lập, diện tích sử dụng khoảng 8 
mỶ/người ở đô thị và 10 mỄ/người ở nông thôn. 

~ Không gian kiến trúc phù hợp với tập quán sống của các đân tộc và các 
miễn khác nhau. 

~ Nhà vững chắc, bằng vật liệu lâu bền để chịu được gió bão và lũ lụt, 

Bảo đảm môi trường sống hợp vệ sinh, có đủ nước sạch, ánh sáng, giao 
thông thuận tiện và mĩ quan. 

Chỉ tiêu nhà ở dự báo đến năm 2010 cho toàn quốc là 10 - 12 m /người và 
8,0 mỶ/người cho đô thị. 

Đối với mẫu nhà ở sau năm 2010 phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

~ Tiện nghỉ, thoải mái, đáp ứng được yêu cầu chung và yêu cấu riêng của 
từng thành viên trong gia đình. 

~ Không gian thông thoáng, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của 
Việt Nam. 

~ Sử dụng vách nhẹ, tủ tường tạo không gian linh hoạt khi cần thiết cho 
người sử dụng. 

- Chú ý nghiên cứu bố cục không gian bếp phù hợp chất đốt, có thể kết 
hợp phòng ân. 

~ Lưu ý vị trí bàn thờ tổ tiên đạt yêu cầu trang trọng, gần gũi với tất cả các 
thành viên trong gia đình. 

Ngoài ra phải tiết kiệm đất xây dựng, người ở trực tiếp tiếp cận các công. 
trình dịch vụ công cộng khác và mất ít thời gian đi lại (hình 9.3), 

Còn trong tương lai xa, chắc phải là nhà ở chung cư cao tầng hiện đại. 
Hiện nay trên thế giới chưa có một chuẩn cụ thể về nhà hiện đại. Tuy nhiên, 
chúng ta có thể cứ mơ ước - theo nước công nghiệp tiên tiến bậc nhất. Trong. 
tài liệu: "Toàn tập phương pháp thiết kế chung cư hiện đại" của Nhật Bản có 
để cập tới nội dung cần có của chung cư tương lai, trong đó có 6 yếu tố cơ 
bản cần đạt được. Đó là: tính an toàn ở quy mô đô thị, tính cư trú của môi 
trường trong nhà, tính phục vụ trong duy tu quản lí, tính kinh tế trong sản 
xuất kinh doanh, tính biến đổi thích hợp với cao tầng hoá, tính hợp lí thành 
phần không gian trong ngôi nhà. Thiết tưởng không cần đi sâu vào những 


184 


KIẾN TRÚC VÀ MÔI SINH 


nội dung chỉ tiết của từng “tính” cụ thể. Và như thế, có lẽ mới thoả sức tưởng. 
tượng ngôi nhà trong tương lai của ta một cách thoải mái, phù hợp với khí 
hậu, kiến trúc và con người Việt Nam. 


CĂN HỘ CAO TẦNG - PHƯƠNG ÁN 08 BAO GỒM 3 LOẠI CĂN HỘ: A, B,C 


mỊ LÊ 
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CảnhglejA cảnbiieMB cảnhgiofc 
hông khách và sinh hoại chưng, 12m” - Phòng khách vệ snh hoạt chưng {2m Phóng khách về snh hoại chúng 1Ô”. 
"Bếp nấu và phông ân: 13,?m, "Điếp nấu và phòng ân 5,5m”. Bếp nấu và phòng ăn: ?rn” 
.Khu vệ sinh: 7.3mẺ (hai khu WC), "Khu vệ sinh: 4 Am (một khu WC) .Khu vệ seh: 45c” 
Phòng ngủ: _Phòng ngữ Phòng ngủ: 
.Ö† phông ngủ đơn. 9 m” _Đ phóng ngủ đơn: ®mể' .91 phông ngủ đô 12m” 
2 phòng ngủ đối .G2 phóng ngủ đốt 1Sm”' 


TRÁnG + 2phòng, 
Hình 9.3: Tuyển một số mẫu nhà cao tầng cho Việt Nam (đến năm 2010) 
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CĂN HỘ CAO TẦNG - PHƯƠNG ÁN 13 BAO GỔM 2 LOẠI CĂN HỘ: A, B. 


'Cân hộ loại A 
Phóng khách vá sinh hoại chưng: 40m? 
"Bếp nấu và phòng ăn: 9,ôm” 
Khu vệ sính: 8m” (hai khu WC). 
Phỏng ngủ: 01 phông đơn: f2m? 
(01 phông ngủ đôi: 16,2m° 
.01 phông ngủ đổi: 1,5m” 


“Căn hộ loại B 
Phòng khách và sinh hoạt chung: 21m? 
Bếp nấu và phòng ăn: 11,êm” 
Khu vệ sinh: T,Sm” (hai khu WC), 
Phỏng ngủ: (01 phông ngủ đơn: 13m” 
(02 phỏng ngủ đề: 16,8m° 


Hình 9.3b: Tuyển một số mẫu nhà cao tầng cho Việt Nam (đến năm 2010) 


186 


KIẾN TRÚC VẢ MỖI SINH 


CĂN HỘ CAO TẦNG - PHƯƠNG ÁN 16 BAO GỒM 2 LOẠI CĂN HỘ: A, B. 


Cân hộ loại 

+. Phông khách và sinh hoạt chưng: 1ImÈ 

» _ Bếp nấu và phông ân: tôm” 

«_ Khuvệ sinh: 3/8mP 

» _ Phùng ngủ: 02 phòng ng đôi: 
18.5m°x 2 phòng 


Căn hộ loại B 

+ ˆ Phữn khách và sinh hoi chưng: 23m# 

+ _ Bếpnấu Và phông ân tôm" 

+ - Khuvệ snh: 11Am (ba khuWC) 

+ ˆ Phingngữ: 01 phông ngủ đức T0” 
.01 phông ngủ đơn 8 Zm" 
(02 phỏng ngì đột 13,8m x 2 phòng, 


Hình 9.3c: Tuyển một số mẫu nhà cao tắng cho Việt Nam (đến năm 2010) 
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VĨ THANH 


Qua những chương trên đây - từ dân gian đến hiện đại, từ cơ bản đến phát 
triển, từ trong nước đến ngoài nước, từ hiện trạng đến tương lai - chúng ta đã 
làm quen được với nội dung về kiến trúc và môi sinh cũng như những con 
đường giải quyết quan hệ giữa hai nhân tố này một khi khí hậu trong tương. 
lai biến đổi nhiều. Thêm vào đồ là sự tăng trưởng nhân tố này một khi khí 
hậu trong tương lai biến đổi nhiều. Thêm vào đó là sự tăng trưởng dân số 
trên hành tỉnh theo cái đà hiện nay - nghĩa là cứ 12 năm lại tăng thêm một tỉ 
~ thì thách thức của những nhà quy hoạch, kiến trúc và xây dựng lại càng to 
lớn. Khi đó, ngay cả những kiến trúc sinh thái, kiến trúc mầu xanh, cho dù 
qua thử thách có thể là rất thích hợp với môï sinh, cũng không có đất mà xây 
dựng. Người ta tính rằng đến năm 4300, trọng lượng cả loài người sẽ vượt 
quá trọng lượng Trái đất; do vậy, việc cư trú của con người trở thành vấn dẻ 
lớn. Nhiều nhà đô thị học đã phải lao tâm khổ tứ để để ra hàng loạt phương 
ấn cư trú của loài người trong tương lai. Chẳng hạn, người ta đã dự kiến nổi 
kết nhiều đô thị với nhau hình thành những quán kể đó ;hị để khắc phục 
tình trạng có sự bành trướng quá mức ra khu vực chung quanh của những đô 
thị cực lớn. Phương án thứ hai là thảnh: phố trên biển, tức là một khổi cao 
khoảng 20 tầng hình chóp bốn mật nổi lên trên mặt biển hoặc nối thẳng với 
đất liền bằng những cây cầu. Tất nhiên, thành phố này sẽ có không khí trong 
lành, an ở tiện lợi và hợp vệ sinh. Cũng có thể đó là một loại "hàng không, 
mẫu hạm, tấu sân bay khổng lồ bằng bêtông cốt thép chỉ dùng vào mục đích 
dân sự, chứa được ít nhất là ba vạn con người. Táo bạo hơn nữa, họ còn định 
"dìm" thành phố xuống tận đáy biển sâu, với lí do là có thể khai thác tài 
nguyên đáy biển tốt hơn. Loại thảnh phố trên đáy biển này gồm hàng loạt 
nhà có hình trụ, trường học và văn phòng bố trí ở giữa, phía trên là nhà ở và 
bệnh viện. Nhà ở hạng sang dự kiến đặt ở phần tháp nhô lên khỏi mặt biển. 
Chính tại đây các tháp trụ được nối với nhau bằng các đường ray, cấu tàu, 
bến cảng... thành một hệ thống giao thöng hoàn chỉnh. Việc sử dụng năng 
lượng và nước đã được dự kiến khai thác từ biển. Thành phố dạng thứ ba này 
ít chịu ảnh hưởng nhiều của gió bão và sự thay đổi thời tiết. Phương án chui 
vào lòng đất, kể ra cũng là chuyện cũ, song điều đáng chú ý ở đây là hành 
phố dưới lòng đất này sẽ tạo điều kiện đây đủ cho con người sống ở đây 
không cảm thấy thiếu ánh sáng Mật trời và không khí tư nhiên. Việc trang bị 
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các màn hình cỡ lớn tại vị trí của cửa, và tại đó người ta có thể nhìn thấy 
mây bay, chim hót... như khi ở trên mặt đất. Phương án thứ năm là (hành: 
phố không gian. Đó là một mạng kết cấu không gian có khẩu độ giữa các cột 
ít nhất là 60m. trên mạng sẽ lắp đặt các toà nhà có chức năng khác nhau. ý 
nghĩa của phương án này là hoàn trả cảnh quan cho Trái đất, vốn đã bị xâm 
hoại nhiều. Phương án thành phố phỏng sinh đã từng được nghĩ đến là loại 
thứ sáu, Đây là dạng thành phố mỏ phỏng kết cấu sinh thái thực vật, trong 
đó việc bố trí các khu thương mại, khu công nghiệp, đường phố, quảng 
trường, công viên cây xanh đều tuân thủ sự sắp xếp theo lớp của một kết cấu 
thực vật khổng lồ. Ngoài ra, người ta còn có nhiều phương án: /hành: phố. 
đạng phản tán, thành phổ trên múi cao, thành phố vĩ trụ, và cả thành phố 
ngoài lành tỉnh, nghĩa là đủ cả chục dạng thành phố. 


Cũng có người còn kì vọng vào sự phát huy vai trò của kiến trúc thông 
„minh, một khi khí hậu biến đổi và nhu cầu sống của con người đa dạng hơn. 
Xin thưa rằng: kiến trúc thông minh có mục đích tạo ra cho con người môi 
trường làm việc và cư trú hiện đại hoá, biết lợi dụng mọi công cụ có sử dụng. 
hệ thống thông minh trong môi trường kiến trúc để nâng cao năng lực dịch 
vụ của công trình kiến trúc. Đến nay, qua 20 năm hình thành và phát triển, 
kể từ khi tại thành phố Harford bang Connecticut Mỹ cải tạo và xây dựng lại 
một toà nhà cũ, có kết hợp giữa công trình kiến trúc truyền thống với kĩ 
thuật thông tin mới - mặc dù có nhiều tiện ích, song, kiến trúc thông minh 
không phải là một giải pháp vạn năng có thể giải quyết những thách thức 
giữa kiến trúc và môi sinh một khi khí hậu cứ thay đổi và ngày càng có xu 
hướng mạnh hơn. 

Dù con người có mơ ước sống trên Trái đất hay hành tỉnh. sống dưới biển 
hay trong lòng đất, dù ở hình thức phát triển nào của khoa học kĩ thuật thì 
con người vẫn phải dựa vào đất, nước, không khí, dựa vào môi sinh. Vậy là 
câu chuyện giữa khí hậu - kiến trúc - con người hay giữa kiến trác và môi 
sinh vẫn chưa thể giải quyết được một cách triệt để. Có thể là kiến trúc 
thông minh sẽ làm cho con người dễ chịu hơn, nhưng không thể tạo ra được 
một môi sinh mãi mãi thích hợp với cuộc sống của con người. 


Và có lẽ không bao giờ câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và khí 
hậu - thiên nhiên chấm dứt khi chúng ta vẫn là chủ thể sáng tạo kiến trúc 
trên hành tỉnh này. 
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